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Biểu mẫu 17 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

năm học 2022 – 2023 

1. Ngành: Quản trị kinh doanh 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

 

Đã tốt nghiệp Đại học ngành đúng 

hoặc phù hợp hoặc ngành gần với 

chuyên ngành đăng ký dự thi 

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc 

tương đương), đáp ứng các điều kiện 

tham gia tuyển sinh theo Quy chế 

tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và các điều kiện quy 

định trong Đề án tuyển sinh của 

Trường. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

 

Mục tiêu chung:  

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh (QTKD) của Học viện 

hàng không Việt Nam theo định 

hướng ứng dụng phục vụ cho ngành 

hàng không và xã hội, giúp cho 

người học nâng cao kiến thức và kỹ 

năng hoạt động QTKD; có năng lực 

làm việc độc lập, sáng tạo; có khả 

năng nghiên cứu và ứng dụng kết 

quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức 

thực hiện các công việc phức tạp 

trong hoạt động QTKD, phát huy và 

sử dụng hiệu quả kiến thức QTKD 

vào việc thực hiện các công việc cụ 

thể trong ngành hàng không và các 

ngành khác của xã hội.   

Mục tiêu cụ thể:  

Về kiến thức: Cung cấp kiến thức 

toàn diện về quản trị, môi trường 

kinh doanh và quản lý điều hành hệ 

thống thông tin để thiết kế, thực hiện 

và quản lý một cách khoa học, 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và 

sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến 

thức cơ bản về kinh tế xã hội, có khả 

năng phân tích và giải quyết các vấn 

đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh 

hàng không và các lĩnh vực kinh 

doanh khác. 

- Có khả năng thực hiện công tác 

quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc lĩnh vực kinh tế chuyên ngành 

quản trị kinh doanh tại các doanh 

nghiệp và các cơ quan quản lý nhà 

nước, đặc biệt là lĩnh vực quản lý, 

hoạt động khai thác, thương mại, 

dịch vụ trong ngành hàng không. 

Sinh viên được trang bị những kiến 

thức tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế 

và quản lý, quản lý nhân sự, quản lý 

tài chính, quản lý marketing, kinh tế 

vận tải hàng không, quản trị hãng 

hàng không,  marketing hàng 

không... 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

chuyên nghiệp hệ thống dữ liệu kinh 

doanh nhằm ứng dụng nhanh trong 

việc lựa chọn ứng viên và tuyển 

dụng đúng người cho doanh nghiệp. 

Chương trình trang bị cho người học 

những kiến thức nâng cao, chuyên 

sâu về QTKD hiện đại, cách thức 

xây dựng chiến lược phát triển cho 

doanh nghiệp, các chỉ dẫn về cách 

thức vận dụng những kiến thức 

QTKD vào hoạt động thực tiễn của 

các doanh nghiệp nói chung và 

doanh nghiệp hàng không nói riêng. 

Về kỹ năng: Cung cấp những kỹ 

năng phân tích, tổng hợp, đánh giá 

và hệ thống hóa dữ liệu và thông tin 

để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề 

của doanh nghiệp một cách khoa 

học, giúp doanh nghiệp thích nghi 

trước cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư như đưa ra các giải pháp 

phù hợp với từng thời điểm, thị 

trường về Marketing, bán hàng, … 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

Trang bị cho người học những kỹ 

năng tổ chức, quản trị và quản lý các 

hoạt động nghề nghiệp về quản trị 

tiên tiến như kỹ năng quản lý con 

người, hợp tác với người khác, 

thương lượng và đàm phán, ý tưởng 

giải quyết những vấn đề phức tạp, tư 

duy phân tích, đổi mới, sáng tạo, 

định hướng, lãnh đạo, ảnh hưởng và 

dự báo. nghiên cứu phát triển và sử 

dụng các công nghệ một cách sáng 

tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề 

nghiệp như áp dụng công nghệ 4.0 

vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, … 

cũng được đưa vào chương trình đào 

tạo để hỗ trợ người học thực hiện 

hiệu quả các công cụ kinh doanh. 

Các kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và 

truyền đạt tri thức thuyết phục dựa 

trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề 

chuyên môn và khoa học với người 

cùng ngành và với những người khác 

trong môi trường đa văn hóa cũng 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

được đưa vào chương trình nhằm 

giúp các học viên hoàn thiện khả 

năng giao tiếp, lãnh đạo và làm việc 

trong môi trường đa văn hóa. Đến 

với chương trình, người học có cơ 

hội đạt được năng lực ngoại ngữ 

tương đương bậc 4/6 khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam (có khả 

năng giao tiếp hiệu quả bằng lời nói 

và bằng văn bản sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh); kỹ năng và chiến lược 

học tập tích cực suốt đời và chấp 

nhận sự cần thiết phải duy trì sự phát 

triển hiện tại trong lĩnh vực chuyên 

môn QTKD. 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

Người học tham gia chương trình có 

khả năng nghiên cứu, đưa ra những 

sáng kiến quan trọng để giải quyết 

những tình huống thực tiễn như cạnh 

tranh, khủng hoảng, …. Tuân thủ các 

qui định của nhà nước và pháp luật, 

sống và làm việc có trách nhiệm với 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

cộng đồng và xã hội, trân trọng các 

giá trị đạo đức của dân tộc; Thích 

nghi, tự định hướng và hướng dẫn 

người khác đối mặt với rất nhiều 

căng thẳng, nhiều vấn đề phát sinh 

để phát triển các dự án thành công và 

góp phần đưa doanh nghiệp phát 

triển bền vững. Người học có khả 

năng ra những kết luận mang tính 

chuyên gia trong lĩnh vực quản trị 

kinh doanh để tư vấn cho tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và 

chủ động quản lý, đánh giá và cải 

tiến các hoạt động quản trị hệ thống 

kinh doanh. Người học được huấn 

luyện để quản lý, đánh giá và cải tiến 

các hoạt động quản trị hệ thống kinh 

doanh. 

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ 

Tiếng Anh tương đương Bậc 4 theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT 

quy định về Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

-Được nhà trường cung cấp đầy đủ, 

chính xác các thông tin về đào tạo, 

thông tin học tập của người học: thời 

khóa biểu từng học kỳ và lịch học 

toàn khóa, thông tin về cố vấn học 

tập, cung cấp tên truy cập, mật khẩu 

và hướng dẫn sinh viên sử dụng địa 

chỉ email @vaa.edu.vn của Học viện; 

cung cấp tài khoản truy cập Internet, 

WIFI; cung cấp các thông tin, địa chỉ, 

số điện thoại, email các phòng chức 

năng, các đơn vị trong Trường để 

sinh viên tiện liên hệ; 

-Được tham gia hoạt động của các 

đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh 

viên,…), các tổ chức xã hội, các câu 

lạc bộ học thuật và sở thích trong nhà 

trường; và tạo điều kiện để có thể 

tham gia các hoạt động xã hội khác 

tuân theo quy định của pháp luật; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

được sử dụng Internet miễn phí, kho 

thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí 

nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật 

chất của nhà trường và của các cơ sở 

phối hợp đào tạo; được cung cấp 

thông tin và làm thủ tục để sinh viên 

vay vốn ngân hàng; được cung cấp 

thông tin và lịch học, tổ chức học 

chính trị đầu khóa học cho sinh viên; 

cung cấp thông tin, lịch tổ chức gặp 

mặt, giới thiệu và tìm hiểu ngành 

nghề tại các đơn vị cho sinh viên; 

-Được cung cấp thông tin và các tiêu 

chuẩn, các nguồn học bổng của Học 

viện, của các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước cho sinh viên; được 

cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và tư 

vấn cho sinh viên có thể đăng ký chỗ 

ở trong ký túc xá của Học viện hoặc 

tìm kiếm chỗ ở thuận lợi; được cung 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

cấp thông tin, hình thức, nội dung các 

đợt sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt 

ngoại khóa trong năm học, khóa học; 

được tham gia các đợt sinh hoạt chính 

trị (học tập, triển khai nghị quyết, chỉ 

thị các cấp) liên quan đến sinh viên; 

được tham gia trong các chương trình 

đối thoại với sinh viên các chương 

trình, các hệ đào tạo để lắng nghe và 

trực tiếp giải đáp các ý kiến của sinh 

viên. 

-Thường xuyên cập nhật các đầu sách 

mới tại thư viện truyền thống và thư 

viện điện tử, phục vụ nhu cầu học tập 

và nghiên cứu của sinh viên;  

-Hỗ trợ cho hoạt động Đoàn – Hội, 

các phong trào sinh viên, hoạt động 

của các CLB học thuật, tổ chức sự 

kiện, kĩ năng,… 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

-Tổ chức khám bệnh cho sinh viên, 

hỗ trợ đăng ký BHYT, đảm bảo các 

quyền lợi về sức khỏe cho sinh viên; 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

 

 Tổng số tín chỉ phải tích 

lũy: 60 tín chỉ 

 

Quyết định số 694/QĐ-HVHKVN-

ĐT ngày 25 tháng 9 nắm 2015 của 

Giám đốc HVHKVN về vệc ban 

hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  

Quyết định số 61 QĐ-HVHK-ĐT 

ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Giám 

đốc HVHKVN về việc ban hành 

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại 

Học viện hàng không Việt Nam.  

Quyết định 1223/QĐ-HVHK ngày 

17/12/2019 về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

ngành QTKD; 

Kế hoạch số 274/KH-HVHK-ĐT 

ngày 15/06/2021 của Giám đốc Học 

viện Hàng không về việc Rà soát, 

 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 

120 tín chỉ (chưa kể thời gian Giáo 

dục thể chất, Giáo dục quốc, an ninh) 

 QĐ: Số 488, ngày 07 tháng 07 

năm 2020 về việc rà soát, điều chỉnh 

CTĐT của Học viện Hàng không 

Việt Nam 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

điều chỉnh chương trình đào tạo các 

trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng tại 

Học viện Hàng không Việt Nam giai 

đoạn 2021 – 2023.   

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

 

-Sau khi tốt nghiệp, người học có 

khả năng thích nghi, độc lập tự thiết 

kế một nghiên cứu tự nâng cao trình 

độ cho mình, và hướng dẫn người 

khác làm nghiên cứu khoa học. 

-Người học cũng có khả năng tiếp 

tục tham gia chương trình đào tạo 

bậc cao hơn, chuyên sâu hơn, hoặc 

có khả năng tham gia nghiên cứu 

trình độ tiến sỹ. 

 Cử nhân Quản trị kinh doanh 

sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại 

các loại hình doanh nghiệp sản xuất, 

thương mại, dịch vụ, đầu tư, trong đó 

có lĩnh vực hàng không dân dựng. 

Hơn nữa, người học có thể làm giảng 

viên, cán bộ nghiên cứu tại các 

trường đại học, học viện, viện nghiên 

cứu, có thể học lên bậc cao hơn ở 

trường đại học trong nước, nước 

ngoài, hoặc chương trình liên kết 

nước ngoài. 

    

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

 

 Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành QTKD tại Học viện 

hàng không Việt Nam, người học có 

đủ năng lực chuyên môn để đảm 

nhiệm những công việc sau: 

 Sinh viên tốt nghiệp cử nhân 

Quản trị kinh doanh có thể làm: 

Các bộ phận quản lý, tham mưu, 

nghiệp vụ của các doanh nghiệp (bao 

gồm cả các Văn phòng khu vực, Chi 

nhánh, Văn phòng đại diện, Trung 

tâm…).. đặc biệt là trong các lĩnh 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

Quản trị, các hoạt động kinh doanh 

của một doanh nghiệp hoặc một bộ 

phận, một lĩnh vực doanh nghiệp; 

Trưởng thành nhanh, có thể đảm 

nhiệm chức vụ giám đốc trong doanh 

nghiệp: Giám đốc kinh doanh, Giám 

đốc sản xuất, Giám đốc nhân sự…; 

Tự khởi nghiệp doanh nghiệp của 

mình; 

Nghiên cứu, hoạch định và xây dựng 

chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

Làm việc hiệu quả trong các tổ chức, 

cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị 

hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã 

hội; Sở hoặc Phòng tại các địa 

phương; Nghiên cứu viên trong các 

Viện nghiên cứu... 

Nghiên cứu viên và giảng viên trong 

lĩnh vực QTKD làm việc tại các cơ 

sở nghiên cứu, các trường trung cấp, 

cao đẳng và đại học. 

vực như kế hoạch phát triển, kế 

hoạch thị trường, đầu tư, tài chính, 

nhân lực, tiếp thị và bán sản phẩm, 

dịch vụ thị trường…  

Các bộ phận quản lý, tham mưu, 

nghiệp vụ của các doanh nghiệp 

trong và ngoài ngành hàng không. 

Các cơ quan quản lý nhà nước về các 

lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tài chính, 

nhân lực… cũng như các quản lý nhà 

nước chuyên ngành về hàng không 

dân dụng. 

Các bộ phận quản lý, tham mưu, 

nghiệp vụ của các doanh nghiệp có 

liên quan tới hàng không (du lịch, 

dịch vụ vận tải…) và các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế. 

Có khả năng trở thành cán bộ lãnh 

đạo, cán bộ quản lý, điều hành trong 

các lĩnh vực khác trong nền kinh tế; 

có khả năng tự thành lập và quản lý 

các doanh nghiệp nói chung. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc sĩ 

Mã ngành: 8340101 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Mã ngành: 7340101 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ, dịch vụ… để 

trở thành những cán bộ nghiên cứu 

khoa học tại các viện nghiên cứu, 

giảng viên trong các trường đại học... 

 

2. Ngành: Quản trị nhân lực – Mã ngành: 7340404 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  
 Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các 

điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh của Trường. 

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

    

 Kiến thức: Nắm vững những kiến thức lý luận chính trị, 

văn hóa, xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực quản trị nhân lực; 

Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

quản trị nhân lực, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các 

yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực 

quản trị nguồn nhân lực.  

 Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, 

tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị 

nhân lực tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi 

trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn 

cầu; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn 

đề của ngành, chuyên ngành; Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy 

phân tích một cách độc lập.  

 Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Có năng lực học 

tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi 

trường làm việc thay đổi; Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật 

pháp; có sức khoẻ tốt; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu 

cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

  Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ Tiếng Anh tương đương 

Bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

    

 Sinh viên trường HVHK được học tập, nghiên cứu trong các 

giảng đường khang trang, được truy cập internet miễn phí; được 

học tập và nghiên cứu tại các giảng đường hiện đại dưới sự hướng 

dẫn, giảng dạy của đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, giảng viên uy tín, 

v.v...Hàng trăm sinh viên của nhà trường được bố trí ở nội trú trong 

Kí túc xá khang trang hiện đại với đầy đủ các tiện nghi như điện 

thoại, internet, nhà ăn sinh viên....Ngoài các hoạt động phong trào 

đoàn thể như thể thao văn nghệ, các hoạt động tình nguyện vì cộng 

đồng được diễn ra thường xuyên, sinh viên nhà trường còn được hỗ 

trợ ưu tiên mua vé xe buýt, vé tàu Tết, mua máy tính và sách giá 

rẻ... 

 Ngoài ta, sinh viên được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính 

xác các thông tin về các ngành nghề đào tạo cũng như thông tin học 

tập của người học: 

-Thời khóa biểu từng học kỳ và lịch học toàn khóa khi nhập học. 

-Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn 

phòng) của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. 

-Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn 

phòng) của cố vấn học tập. 

-Cung cấp địa chỉ website của Trường. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

-Cung cấp tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên sử dụng 

địa chỉ email @vaa.edu.vn của Trường HVHK 

-Cung cấp địa chỉ, tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên 

truy cập vào cổng thông tin đào tạo để nhận các thông tin về quản 

lý và tổ chức đào tạo của Trường. 

-Cung cấp các thông tin, địa chỉ, số điện thoại, email các phòng 

chức năng, các đơn vị trong Trường để sinh viên tiện liên hệ. 

-Được tham gia hoạt động của các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, 

Hội sinh viên,...), các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ học thuật và 

sở thích trong nhà trường ; và tạo điều kiện để có thể tham gia các 

hoạt động xã hội khác tuân theo quy định của pháp luật. 

-Được sử dụng Internet miễn phí, kho thư viện, tài liệu khoa học, 

phòng thí nghiệm hiện đại, 

các trang thiết bị và cơ sở vật chất của nhà trường và của các cơ 

sở phối hợp đào tạo. 

-Ngoài các học bổng theo quy định, sinh viên trong trường có cơ 

hội được nhận các giải thưởng, học bổng tài trợ do nhiều cơ quan, 

xí nghiệp cũng như các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng. 

-Cung cấp thẻ sinh viên đa năng (sử dụng cho tài khoản tại ngân 

hàng, sử dụng giao dịch tại Trung tâm Thông tin Thư viện). 

-Cung cấp thông tin và làm thủ tục để sinh viên vay vốn ngân 

hàng. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

-Cung cấp thông tin và lịch học, tổ chức học chính trị đầu khóa 

học cho sinh viên. 

-Cung cấp thông tin, lịch tổ chức gặp mặt, giới thiệu và tìm hiểu 

ngành nghề tại các đơn vị cho sinh viên. 

-Cung cấp thông tin và các tiêu chuẩn, các nguồn học bổng của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho sinh viên. 

-Cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và tư vấn cho sinh viên có thể 

đăng ký chỗ ở trong ký túc xá của Trường hoặc tìm kiếm chỗ ở 

thuận lợi. 

-Cung cấp thông tin, hình thức, nội dung các đợt sinh hoạt chuyên 

môn, sinh hoạt ngoại khóa trong năm học, khóa học. 

-Tư vấn về các loại bảo hiểm. 

-Tư vấn về việc làm (trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp). 

-Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (học tập, triển khai nghị quyết, 

chỉ thị các cấp) liên quan đến sinh viên. 

-Tổ chức đối thoại với sinh viên các chương trình, các hệ đào tạo 

để lắng nghe và trực tiếp giải đáp các ý kiến của sinh viên 

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà nhà 

trường 

thực hiện. 

    
 QĐ số: 255/QĐ-HVHK, V/v mở ngành đào tạo Quản trị 

nhân lực trình độ đại học của Học viện Hàng không Việt Nam  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường 

    

 Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng học tập: 

Tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Quản trị 

nhân lực và học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và 

quản lý tại các trường đại học trong nước và quốc tế; 

Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu 

nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát 

triển nhân lực ở đơn vị công tác cụ thể; 

Sinh viên sau khi tổt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để 

học tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, 

quốc tế về nhân sự; 

Tiếp tục học liên thông ngang sang các ngành khác. 

    

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

    

 Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí 

việc làm sau: 

-Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực, định mức, quản trị tiền lương, quan hệ lao động … ở phòng 

Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề. 

-Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, 

cung cấp dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và 

cung ứng lao động... 

-Chuyên viên trong các phòng Tổ chức Nhân sự của các cơ quan 

quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội; 

Chuyên viên ở Sở hoặc Phòng Lao động – Thương binh – xã hội 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

tại các địa phương; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về 

lao động, xã hội, tiền lương, công đoàn...; 

Làm việc tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viên; Các 

viện nghiên cứu về quản trị nhân lực, viện nghiên cứu có bộ phận 

nghiên cứu về quản trị nhân lực  

 

3. Ngành: Quản trị du lịch và lữ hành – Mã ngành: 7810103 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển 

sinh năm 2022 của Trường.  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

1.Kiến thức 

1.1 Kiến thức chung 

-Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam;  

-Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học xã hội - nhân văn; kiến 

thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực 

công tác;  

1.2 Kiến thức cơ sở ngành và ngành 

- Kiến thức về nhà nước và pháp luật, khoa học tự nhiên, văn hóa, 

xã hội làm nền tảng lý luận và vận dụng vào thực tiễn của ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành;. 

- Kiến thức về lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và kinh doanh 

để áp dụng trong hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch vụ về du 

lịch; 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 

- Kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, du lịch bền vững, du lịch 

sinh thái, du lịch MICE, di sản văn hóa và lễ hội, tài nguyên du lịch, 

điểm đến du lịch; 

- Kiến thức quản trị, chiến lược, nhân lực, lưu trú du lịch, quản trị 

kinh doanh lữ hành, khu vui chơi nghỉ dưỡng, chất lượng dịch vụ, 

chuỗi cung ứng dịch vụ, quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Kiến thức chuyên sâu về tuyến điểm du lịch Việt Nam, nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành chương trình du lịch, tổ 

chức sự kiện du lịch, văn hóa ứng xử, giao tiếp trong du lịch; 

1.4. Ngoại ngữ và tin học 

- Sử dụng tốt kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của ngôn ngữ tiếng Anh 

trong công việc chuyên môn ở mức độ bậc 3 trong khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Ứng dụng được công nghệ 

thông tin cơ bản vào trong công việc chuyên môn; 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng lãnh đạo, xây dựng được các chiến lược phát triển, 

kinh doanh, quy trình quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, khu vui chơi nghỉ 

dưỡng; 

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh 

doanh và cung cấp các dịch vụ du lịch lữ hành, lưu trú trong du lịch. 

- Áp dụng được các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn trong công 

tác hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành chương trình du lịch; 

- Vận dụng được kỹ năng bán và cung cấp các dịch vụ du lịch, các 

quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện du lịch, cho khách 

hàng; 

- Sử dụng tốt kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, thuyết 

phục, truyền đạt thông tin trong quản trị điều hành kinh doanh du 

lịch và trong giao dịch với khách; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Vận dụng tốt kỹ năng ứng xử, giao tiếp trong quá trình giao dịch 

và giải quyết công việc chuyên môn và với khách hàng; 

3. Thái độ 

- Có năng lực quản trị và điều hành chuyên môn, nghiệp vụ theo 

đúng quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch; có sáng kiến 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, đánh 

giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong hoạt động kinh 

doanh du lịch; 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

- Có trách nhiệm đối với xã hội, đối với môi trường, đối với khách 

trong quá trình khai thác kinh doanh du lịch. 

 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

- Phần kiến thức đại cương và kiến thức chuyên sâu cho phép sinh 

viên chọn lựa các học phần giúp cho sinh viên chủ động trong việc 

chọn lựa các học phần theo sở thích; 

- Học phần đại cương phải được học ngay năm học thứ nhất và thứ 

hai; 

 - Học phần Tiếng Anh cơ bản có thể kéo dài sang năm thứ hai. 

Sinh viên sẽ được miễn học nếu nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định của Học viện Hàng không Việt Nam. Học phần tiếng Anh 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

chuyên ngành Hàng không phải học song hành cùng các học phần 

chuyên ngành; 

- Học phần cơ sở của nhóm ngành, khối ngành phải được học trước 

các học phần chung của ngành chính và học phần kiến thức chung 

của ngành chính phải học trước các học phần chuyên sâu của ngành 

chính 

- Bộ môn, Khoa và học viện luôn xúc tiến công tác ký kết hợp tác 

doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực hành thực tế, thực tập tốt 

nhiệp và cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp của sinh viên. 

- Sinh viên được tham quan các tour thực tế (tối thiểu 3 tour) để trải 

nghiệm và thực hành nghề nghiệp. 

- Sinh viên có cố vấn học tập, phòng công tác sinh viên, bộ môn, 

khoa, học viên luôn đồng hành và hỗ trợ những vướng mắc. 

- Chương trình biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp 

giảng dạy và học, có giảm số giờ ở nhiều học phần để dành nhiều 

thời gian cho sinh viên thực hành, thực tập tại cơ sở. 

-Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt HSSV” vào mỗi đầu năm học để phổ 

biến cho sinh viên quy chế, quy định của Bộ GDĐT, của nhà 

trường, cũng như để sinh viên nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình; 

-Tổ chức các cuộc đối thoại thường niên giữa Nhà trường và sinh 

viên để lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc cho sinh viên, từ đó 

cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy;  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

-Khen thưởng sinh viên đạt thành tích thủ khoa đầu vào; cấp học 

bổng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và phong trào; 

-Thực hiện miễn, giảm, hỗ trợ học phí chi phí học tập cho sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Nhà nước; 

 -Liên tục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô 

đào tạo của nhà trường và nhu cầu học tập của sinh viên; 

-Cấp tài khoản email riêng, tài khoản sử dụng phần mềm quản lý 

đào tạo trực tuyến để phục vụ học tập; 

-Thường xuyên cập nhật các đầu sách mới tại thư viện truyền thống 

và thư viện điện tử, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh 

viên; 

-Hỗ trợ cho hoạt động Đoàn – Hội, các phong trào sinh viên, hoạt 

động của các CLB học thuật, tổ chức sự kiện, kĩ năng,… 

-Tổ chức khám bệnh cho sinh viên, hỗ trợ đăng ký BHYT, đảm bảo 

các quyền lợi về sức khỏe cho sinh viên; 

-Hỗ trợ vật chất, tinh thần sinh viên trong thời gian TP.HCM giãn 

cách xã hội (nếu có dịch bệnh) 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

  Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Số 254/QĐ-HVHK     

V 
Khả năng 

học tập, 
  

- Tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên gia có 

trình độ cao trong ngành du lịch. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

- Tham gia giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, trường đại 

học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong hệ thống giáo dục quốc 

dân.   

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ 

hành, người học có năng lực phát triển sự nghiệp ở các vị trí công 

tác từ chuyên viên đến các chức vụ quản lý. 

- Nhân viên hoặc cán bộ quản lý, điều hành và triển khai hoạt động 

chuyên môn trong các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và 

quốc tế; Nhân viên hoặc cán bộ quản lý, điều hành và triển khai 

hoạt động chuyên môn trong các các cơ sở lưu trú du lịch, khu vui 

chơi nghỉ dưỡng, khu du lịch, khu phức hợp thể thao giải trí… các 

đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khác ở trong nước và khu vực 

ASEAN. 

- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ 

hành như: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch; Các Sở 

Văn hoá Thể thao và Du lịch; Các Ban quản lí di tích, trung tâm 

bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa… 

- Quản lý công ty kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành 

quốc tế; 

- Điều hành chương trình du lịch; 

- Hướng dẫn viên du lịch; 

- Nhân viên trung tâm thông tin Du lịch; 

- Nhân viên tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ du lịch. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Nhân viên tổ chức, điều phối sự kiện, truyền thông sự kiện. 

4. Ngành: Kinh tế vận tải – Mã ngành: 7840104 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển 

sinh năm 2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

    

Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản 

đến chuyên môn trong ngành Kinh tế Vận tải, trong đó sinh viên có 

thể chọn 01 trong 03 chuyên ngành để theo học như Kinh tế Hàng 

không, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, và Logistic và Vận 

tải đa phương thức. Các chuyên ngành này sẽ góp phần đào tạo sinh 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

ngoại ngữ 

đạt được 

viên trở thành những cán bộ có khả năng làm việc độc lập, giải 

quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt trong lĩnh vực kinh doanh vận 

tải và trở thành nhà lãnh đạo có năng lực và trình độ khi tham gia 

công tác quản lý chuyên nghiệp. 

Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức trong sáng theo lối sống xã 

hội chủ nghĩa, qua đó xây dựng tinh thần yêu nước và rèn luyện thể 

chất tốt để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. Trang bị kiến thức cho sinh viên với một nền tảng vững chắc 

từ cơ bản đến nâng cao trong các lĩnh vực kinh tế vận tải để đáp ứng 

nhu cầu phát triển của ngành vận tải đang phát triển mạnh tại Việt 

Nam. Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học để áp dụng vào 

công việc thực tiễn, có khả năng trở thành những chuyên gia trong 

lĩnh vực quản lý kinh doanh vận tải. Sinh viên sẽ có khả năng nghiên 

cứu, suy luận và giải quyết các 

vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế vận tải, đặc biệt là trong ngành hàng 

không và ngành Logistics. 

Mục tiêu cụ thể: 

Xây dựng kiến thức nền tảng về kinh tế, xã hội, chính trị và pháp 

luật. 

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu và suy luận khoa học vào các vấn 

đề thuộc lĩnh vực Kinh tế Vận tải. 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để 

vận hành các hệ thống hoạt động trong ngành kinh tế vận tải để phù 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

hợp với yêu cầu thực tiễn trong doanh nghiệp và môi trường kinh 

doanh toàn cầu. 

Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng, 

hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai các hoạt động trong ngành 

kinh tế vận tải.  

Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của 

ngành, chuyên ngành; Có kỹ năng tư duy một cách hệ thống, tư duy 

phân tích một cách độc lập; 

Có phẩm chất chính trị, tuân thủ pháp luật; có sức khỏe tốt; Có phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách 

nhiệm với xã hội và cộng đồng. 

Trình độ ngoại ngữ tối thiểu đạt TOEIC 500 hoặc chứng chỉ quốc 

tế tương đương được quy đổi theo quy định của Học viện. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

    

Chương trình đào taọ ngành Kinh tế Vận tải Hàng không sử dụng 

phương pháp giảng daỵ: 

 • Tích cực phát huy năng lực của sinh viên;  

• Chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong các học phần 

chuyên ngành thông qua hình thảo luận; thưc ̣ hành các yêu cầu 

chuyên môn nghiệp vụ và các tình huống thực tế trên lớp; làm việc 

nhóm, nghiên cứu nội dung của các chuyên đề trong phạm vi học 

phần;  

• Tham quan thưc ̣tế; thực hành tại phòng thực hành chuyên môn;  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

• Thực hành nghiệp vụ chuyên môn tại các doanh nghiêp ̣hoạt động 

trong lĩnh vực hàng không hoặc cảng hàng không.  

- Cơ sở vật chất: Phòng học, sân tập, phòng lab, máy chiếu, wifi, 

thư viện,… 

- Hệ thống cố vấn học tập.  

- Hệ thống Đoàn – Hội, CLB hội nhóm nghiên cứu khoa học, phong 

trào, văn nghệ… phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt ngoại khóa.  

- Học bổng: học bổng dành cho thủ khoa đầu vào toàn trường và 

theo ngành; học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ; các học 

bổng theo chương trình du học liên kết với nước ngoài nếu có… 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

    

Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế Vận tải 

(Ban hành theo Quyết định số:243 /QĐ-HVHK ngày 04 tháng 4 

năm 2022 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam)  

       

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

    

Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân Kinh tế Vận tải, sinh viên 

lĩnh hội được các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của 03 chuyên 

ngành đào tạo như sau:  

a) Định hướng chuyên ngành Kinh tế Hàng không: Sinh viên được 

trang bị các kiến thức về:  

- Kiến thức về tổng quan kinh tế của ngành Kinh tế Vận tải và ngành 

Hàng không toàn cầu.  

- Kiến thức về hệ thống vận hành hiệu quả trong ngành hàng không.  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Kiến thức về quản trị cho các hãng hàng không, cảng hàng không 

– sân bay.  

- Kiến thức về phân tích dữ liệu hành khách, hệ thống vận hành, 

phục vụ mặt đất, phương thức tạo ra lợi nhuận cho cảng hàng không 

– sân bay.  

- Kiến thức về hoạt động hàng không như mua và cho thuê tài chính 

máy bay, bảo trì máy bay, kinh doanh vận tải hành khách và hàng 

hóa bằng đường hàng không. - Kiến thức về chính sách vận tải và 

luật hàng không.  

-Kiến thức về quản trị doanh nghiệp bao gồm marketing, tài chính, 

kinh doanh. b) Định hướng chuyên ngành Logistics và Quản lý 

Chuỗi cung ứng/ Logistics và Vận tải đa phương thức: Sinh viên 

được trang bị các kiến thức về: 

 - Kiến thức về tổng quan kinh tế của ngành Kinh tế Vận tải, các 

công ước và luật vận tải và Logistics.  

- Kiến thức về quản trị dịch vụ mặt đất, vận tải và giao nhận hàng 

hóa trong ngành hàng không  

- Kiến thức về xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và bảo hiểm hàng 

hoá  

- Kiến thức về quản trị nguồn cung ứng toàn cầu, kênh thu mua, 

kênh phân phối hàng hoá và vận tải đa phương thức.  

- Kiến thức về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường sắt, 

và đường bộ và đường thủy nội địa. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Kiến thức về vận hành cảng biển, cảng hàng không, quản trị kho 

hàng, thương mại điện tử và marketing trong ngành Logistics  

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

    

Đối với ngành Kinh tế Vận tải, chuyên ngành Kinh tế Hàng không, 

sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như chuyên viên 

kinh tế, chuyên viên tư vấn chiến lược, nhà báo, giảng viên chuyên 

về ngành hàng không, nhân viên/ trưởng phòng, giám đốc thương 

mại hoặc trở thành các nhà quản lý cấp cao tại: 

- Cơ quan quản lý nhà nước: chính phủ, trường học 

- Cơ quan nghiên cứu và công ty tư vấn về ngành hàng không 

- Hãng hàng không, cảng hàng không – sân bay 

- Hãng chế tạo máy bay 

- Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ: các công ty dịch vụ liên quan 

đến ngành hàng không như công ty cung cấp suất ăn, vận tải hàng 

hoá, công ty du lịch lữ hành, v.v… 

Đối với ngành Kinh tế Vận tải, chuyên ngành Logistics và Quản lý 

Chuỗi cung ứng và chuyên ngành Logistics và Vận tải Đa phương 

thức; các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các phòng 

ban kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc trở thành cán bộ quản lý tại 

phòng chứng từ, phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng 

cung ứng, thu mua hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp 

sau:  

- Đại lý khai thuê hải quan  

- Doanh nghiệp Logistics  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, chuỗi bán lẻ, e-

commerce  

- Doanh nghiệp cảng biển, cảng hàng không, hãng tàu, hãng hàng 

không 

- Cơ quan quản lý nhà nước: Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư  

- Cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng  

- Các công ty tư vấn, viện nghiên cứu  

- Ngân hàng thương mại  
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5. Ngành: Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: 7220201 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển 

sinh năm 2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

    

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn 

diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức 

chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc 

độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực Ngôn ngữ 

Anh cho toàn xã hội nói chung và cho ngành Hàng không nói riêng. 

1.1. Kiến thức chung 

- Vận dụng kiến thức khoa học xã hôi và đặc biệt là kiến thức ngành 

Ngôn ngữ Anh cho công việc và học tập nâng cao. 

- Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về pháp luật, tư tưởng và lý luận chính trị; kiến thức về tin 

học đại cương nhằm phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và 

chuẩn bị cho công việc tương lại. 

1.2. Kiến thức ngành và cơ sở ngành 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và nền tảng của 

ngành Ngôn ngữ Anh qua việc củng cố và nâng cao hiểu biết về ngữ 

pháp, phát âm, lý thuyết và thưc hành kỹ năng ngôn ngữ phối hợp 

nghe-nói, đọc-viết. 

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức trọng tâm nâng cao hơn về lý 

thuyết dịch, biên dịch, phiên dịch, dẫn luận ngôn ngữ học, ngữ âm 

và âm vị học, hình vị học, cú pháp học, nghiên cứu khoa học, kỹ 

năng đàm phán và thuyết trình bằng tiếng Anh… 

1.3. Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức sâu về từng chuyên ngành lựa chọn, có khả năng vận 

dụng kiến thức chuyên ngành kết hợp với kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức cốt lõi để giải quyết hầu hết các vấn đề thuộc các chuyên 

môn sâu do người học lựa chọn. 

-Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại: Sinh viên sẽ được trang bị 

kiến thức, kỹ năng tiếng Anh thương mại, thư tín thương mại, tiếng 

Anh Logistics, kỹ năng giao tiếp thương mại…. 

-Tiếng Anh chuyên ngành Hàng không: Sinh viên sẽ được trang bị 

kiến thức về tiếng Anh trong Khai thác thương mại hàng không, kỹ 

thuật hàng không và quản lý bay, vận tải hàng hóa hàng không.  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

-Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch: Sinh viên sẽ được trang bị kiến 

thức về tiếng Anh chuyên ngành dịch vụ Du lịch và lữ hành, nghiệp 

vụ nhà hàng khách sạn, quản trị du lịch, điều hành du lịch 

2. Về mặt kỹ năng 

Trong quá trình học, sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những 

kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. 

2.1. Kỹ năng cứng 

- Hình thành kỹ năng cần thiết thông qua các kiến thức ngôn ngữ và 

thương mại để giải quyết vấn đề trong công việc và các biến động 

trong môi trường làm việc. 

- Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình bằng tiếng Anh thông 

thạo.  Có thể trình bày lưu loát, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu một vấn 

đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết 

đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản. 

- Có kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực thương mại, hàng không hay 

du lịch tuỳ theo chuyên ngành lựa chọn.  

- Có khả năng sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học để 

nghiên cứu sâu hơn, giải quyết những vấn đề cơ bản cũng như đòi 

hỏi sự sáng tạo phục vụ cho công tác chuyên môn.  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến biên, phiên dịch trong công việc và lý giải các hiện tượng ngôn 

ngữ trong nghiên cứu. 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing, nhân sự, giao dịch 

mua-bán dựa trên kiến thức thương mại được trang bị 

- Suy nghĩ hệ thống: Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu và xã hội 

và tầm quan trọng của họ trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật 

thuộc ngành Ngôn ngữ Anh và các ngành liên quan. 

- Thái độ cá nhân: Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn 

phục vụ cộng đồng. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, 

có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, không ngừng 

rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và những phẩm chất 

của cử nhân. 

2.2. Kỹ năng mềm 

-Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để giải quyết 

những vấn đề phát sinh trong công việc  

- Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao 

tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới 

để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt 

với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, là người nước ngoài… 

nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có khả 

năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp 

làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có năng 

lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay vài công 

việc cụ thể. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Trách nhiệm với cộng đồng, 

xã hội: Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; 

tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm 

thiết thực,... 

- Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm 

với công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái;  nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

- Có sức khỏe tốt: Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn 

luyện sức khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

    

-Sinh viên luôn được đồng hành bởi đội ngũ cố vấn học tập là những 

giảng viên có kinh nghiệm và tâm huyết của khoa Ngoại Ngữ để hỗ 

trợ và giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Cố vấn học tập sẽ giúp định 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

hướng cho sinh viên trong học tập và làm cầu nối giữa người học 

với các phòng ban trong Học viện để giải quyết những vướng mắc 

của sinh viên. 

-Sinh viên có thể đề xuất các biểu mẫu thông dụng, cập nhật lịch 

học, lịch thi, điểm số một cách tiện lợi nhanh chóng trên trang sinh 

viên. Ngoài ra, trang sinh viên vừa được tích hợp thêm tiện ích giúp 

người học gởi các loại đơn từ và thắc mắc đến khoa và phòng ban 

trực tuyến. 

-Sinh viên được tham gia những hội thảo định hướng chọn Ngoại 

Ngữ 2, chọn chuyên ngành, hướng dẫn kỹ năng đọc luyện thi 

IELTS, và các hội thảo thú vị khác do khoa cũng như đoàn thanh 

niên, hội sinh viên, các câu lạc bộ tổ chức. Ngoài ra, các bạn còn 

được tham gia các chương trình ngoại khóa khác tùy theo môn học. 

-Sinh viên có thể sử dụng các giáo trình, tài liệu tham khảo  

tại thư viện truyền thống tại học viện và được cung cấp 1 tài khoản 

thuộc thư viện số Đại học Quốc gia TPHCM, được sử dụng tất cả 

cơ sở dữ liệu điện tử đang được phục vụ, được mở thẻ thư viện điện 

tử và sử dụng dịch vụ tại chỗ, dịch vụ mượn sách theo chính sách 

dành cho đối tượng ngoài ĐHQG để phục vụ nhu cầu học tập và 

nghiên cứu của sinh viên; 

-Sinh viên được tự do tham gia các câu lạc bộ đa dạng, sôi nổi của 

nhà trường như câu lạc bộ tiếng Anh, âm nhạc, bóng chuyền, cầu 

lông, nhiếp ảnh, võ thuật, tổ chức sự kiện, bóng rổ, công tác xã hội, 

khoa học trẻ, v.v. để các em các thể khám phá bản thân, bồi dưỡng 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng mềm, giải tỏa căng thẳng 

sau giờ học, mở rộng mối quan hệ và giao lưu với bạn bè và lưu giữ 

những ký ức đẹp trên ghế nhà trường.  

-Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện được cấp 

học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ nhằm nâng cao tinh thần 

học tâp, rèn luyện và hỗ trợ sinh viên về học phí.   

 -Đầu mỗi năm học, sinh viên được tham dự “Tuần lễ sinh hoạt 

HSSV” để giúp sinh viên nắm rõ quy chế, quy định của Bộ GDĐT, 

của nhà trường, quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên 

-Sinh viên luôn được sự hỗ trợ của bộ môn, khoa, và các phòng ban 

trong mọi hoạt động. 

-Tổ chức các cuộc đối thoại thường niên giữa Nhà trường và sinh 

viên để lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc cho sinh viên, từ đó 

cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy; 

-Thực hiện miễn, giảm, hỗ trợ học phí chi phí học tập cho sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Nhà nước 

- Cơ sở vật chất được sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng quy mô đào 

tạo của nhà trường và nhu cầu học tập của sinh viên 

-Tổ chức khám bệnh cho sinh viên, hỗ trợ đăng ký BHYT, đảm bảo 

các quyền lợi về sức khỏe cho sinh viên; 

-Hỗ trợ vật chất, tinh thần sinh viên trong thời gian TP.HCM giãn 

cách xã hội (nếu có dịch bệnh)  

IV 
Chương 

trình đào tạo 
    

Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Số 34/QĐ-HVHK ngày 

22 tháng 1 năm 2021 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

mà nhà 

trường thực 

hiện 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

    

- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có khả 

năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp 

làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có năng 

lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay vài công 

việc cụ thể. 

-Học tiếp văn bằng 2 một ngành khác  

-Tiếp tục học  sau đại học để trở thành những giảng viên, nhà nghiên 

cứu có trình độ cao trong ngành 

-Tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, cơ sở 

đào tạo, trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

    

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

    

-Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có năng lực làm 

việc tại các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức 

đang phát triển một cách mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý 

nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia: 

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu trong 

lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ có sử dụng tiếng Anh như: nhân 

viên văn phòng, nhân viên hành chính sự nghiệp, nhân viên xuất 

nhập khẩu, nhân viên ngoại giao, v.v… 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Làm nhân viên, chuyên viên hành chính, thư ký, trợ lý trong các 

văn phòng công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo và các 

tổ chức xã hội trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; 

- Biên, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên quan đến Thương 

mại tại các  doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; 

- Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như dịch 

vụ du lịch - lữ hành, nhà hàng - khách sạn, vận tải hàng không. 

- Giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung 

tâm ngoại ngữ hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh. 
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6. Ngành: Quản lý hoạt động Bay – Mã ngành: 7840102 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh năm 2022 của Trường. 

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

 1.Mục tiêu 

Đào tạo Kỹ Sư Quản lý Hoạt Động Bay với các mục tiêu sau đây: 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững 

những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có khả năng thu thập 

thông tin, phân tích, đánh giá, đưa ra khuyến cáo và giải quyết 

các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động bay, trực tiếp đi sâu 

vào lĩnh vực tổ chức quản lý, điều hành bay. 

- Có khả năng tổng hợp kiến thức chuyên môn ngành Quản lý 

hoạt động bay, nắm vững các kiến thức chuyên ngành như: quy 

tắc bay, dịch vụ không lưu, hệ thống trang thiết bị thông tin, dẫn 

đường, giám sát phục vụ công tác điều hành bay, kiến thức về 

thiết kế phương thức bay, dẫn đường bay theo tính năng, triển 

khai thực hiện các các phương thức điều hành bay, nghiên cứu 

cải tiến cơ cấu tổ chức vùng trời khoa học, hợp lý... 

- Có khả năng trực tiếp tham gia thực hiện công tác điều hành 

bay tại các cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay (Kiểm soát tại 

sân, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài, kiểm soát luồng 

không lưu, thông báo tin tức hàng không...). 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Có khả năng hoạch định, tổ chức, lên kế hoạch, phương án 

trong Quản lý vùng trời, Quản lý luồng không lưu, thiết kế 

phương thức bay. 

- Có khả năng thực hiện công tác quản lý, giám sát và kiểm soát 

tàu bay tại các giai đoạn, khai thác kỹ thuật ở các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực hàng không. 

- Có khả năng giải quyết và xử lý tình huống, kĩ năng điều hành 

và giám sát hoạt động tàu bay trong vùng trời trách nhiệm, khu 

vực trách nhiệm theo các quy định hiện hành. 

- Có khả năng phân tích, áp dụng nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học, công nghệ, dịch vụ... để trở thành những cán bộ nghiên cứu 

khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại 

học... đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

- Có khả năng hoạch định, ra quyết định, xây dựng chiến lược 

nâng cao năng lực thuộc ngành quản lý hoạt động bay. 

- Có khả năng nhận biết, học hỏi về các kiến thức chuyên môn 

khác liên quan đến ngành quản lý hoạt động bay. 

2. Kiến thức 

A. Kiến thức cơ sở ngành  

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Hàng không dân dụng như: 

pháp luật hàng không; tổng quan về ngành hàng không dân dụng; 

an ninh hàng không; kinh tế vận tải hàng không; quy tắc quốc tế 

về vận chuyển hàng không… có thể áp dụng thành thạo phục vụ 

cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp… trong quá trình giải quyết, 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào 

tạo. 

- Có kiến thức cơ bản về về các vấn đề kỹ thuật, cấu tạo vả hoạt 

động của tàu bay liên quan như: hình họa và vẽ kỹ thuật; đồ họa 

vi tính và CAD; khí động lực học cơ bản; cơ học và tính năng tàu 

bay; động cơ tàu bay; điện – điện tử hàng không… có thể áp 

dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp… 

trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến 

ngành và chuyên ngành đào tạo. 

B. Kiến thức ngành  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về ngành quản lý hoạt động bay 

như: an toàn hàng không; quy tắc bay; dịch vụ không lưu; sân 

bay; khí tượng hàng không; cứu hỏa & phương thức khẩn nguy 

sân bay… có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, 

chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn quản lý điều 

hành bay. 

- Có kiến thức rộng và tổng quan về khai thác thiết bị điều hành 

bay như: dẫn đường hàng không; hệ thống liên lạc, dẫn đường, 

giám sát; hệ thống thông tin, liên lạc HK; hệ thống dẫn đường vệ 

tinh toàn cầu; Tự động hóa trong QLHĐB. Có khả năng liên kết 

kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các 

vấn đề chuyên môn. 

* Kiến thức chuyên ngành 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 
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-  Có kiến thức sâu về việc cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động 

bay như (K8): dẫn đường bay theo tính năng; quản lý hoạt động 

bay; quản lý luồng không lưu; thiết kế phương thức bay; tổ chức 

và thiết kế vùng trời; dịch vụ kiểm soát tại, dịch vụ kiểm soát tiếp 

cận, dịch vụ kiểm soát đường dài;… có khả năng vận dụng kiến 

thức chuyên ngành kết hợp với kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 

ngành để để giải quyết hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu và 

cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu 

quả.  

* Khối kiến thức tự chọn 

- Trình bày được các quy định về Cứu hỏa và phương thức khẩn 

nguy sân bay hoặc tìm kiếm, cứu nạn hàng không. 

- Trình bày được quy tắc vận chuyển quốc tế về vận chuyển 

Hàng không hoặc kinh tế hàng không. 

- Trình bày được kiến thức về các hệ thống đặc thù trên tàu bay 

hệ thống cơ khí hoặc hệ thống điện tử.  

- Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết 

trình. 

3. Kỹ năng 

3.1 Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng 

thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy 

chiếu, …) và máy tính trong công việc chuyên môn. 
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- Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Kỹ năng nói, viết bài 

bằng tiếng Việt: Có khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc 

tích, dễ hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công 

chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội 

dung các văn bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài. 

- Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, 

viết bài bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ 

hiểu…1 vấn đề ngắn; có khả năng phát biểu tự tin trước công 

chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội 

dung các văn bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi 

ra ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh 

liên quan đến công việc thực hiện. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả 

năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, 

diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên 

môn. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Giải quyết 

nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham 

khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp như: Phân tích 

được các sơ đồ, bản đồ liên quan trong lĩnh vực Quản lý hoạt 

động bay; Áp dụng được các kỹ năng vận hành, khai thác các hệ 

thống liên quan đến ngành Quản lý hoạt động bay; Sử dụng được 

các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được lắp đặt tại các vị trí 
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làm việc (vị trí điều hành bay); Sử dụng được các tài liệu kỹ thuật 

chuyên ngành bằng tiếng Anh; Ghi chép được nhật ký không lưu. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, 

chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý 

kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp như: Tổ chức thực hiện 

được công tác điều hành bay trong khu vực trách nhiệm; thực 

hiện được kỹ năng điều hành tàu bay trong các giai đoạn của 

chuyến bay (tại sân, tiếp cận, đường dài) bảo đảm theo quy định 

và áp dụng được các phương thức điều hành tàu bay mới; hoạch 

định, tổ chức được nền không lưu; biên soạn và triển khai thực 

hiện được công tác hiệp đồng với các cơ sở điều hành bay và các 

cơ quan, đơn vị liên quan; phát hiện được những bất thường xảy 

ra trên bề mặt đường cất hạ cánh (đường băng), đường lăn, sân 

đỗ, vùng trời kiểm soát; nhận biết và giải quyết được các tình 

huống bất thường và khẩn nguy. 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng 

giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp 

dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

- Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ 

tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước 

ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.  

- Thể hiện được kĩ năng phát âm tiếng anh chuẩn, đọc rõ ràng, 

mạch lạc. 
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- Vận dụng được kĩ năng viết báo cáo thường kỳ (tình hình hoạt 

động bay, các trang thiết bị kỹ thuật hằng ngày; tổng hợp tuần, 

tháng, quý, năm) và các báo cáo chuyên môn tùy theo yêu cầu 

của vị trí công việc cụ thể. 

4. Thái độ 

- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có 

khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối 

hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có 

năng lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay 

vài công việc cụ thể. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Trách nhiệm với cộng 

đồng, xã hội: Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo về môi 

trường; tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những 

việc làm thiết thực. 

- Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm 

với công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

5. Trình độ ngoại ngữ 

- Trình độ ngoại ngữ Anh văn: Tối thiểu IELTS 5.5 hoặc các chứng 

chỉ tương đương được công nhận (không sử dụng chứng chỉ 

TOEIC) và Tin học: đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương. 
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III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

- Chính sách học bổng hàng năm: Thực hiện Quyết định số 

892A/QĐ-HVHK ngày 05/09/2016 của Giám đốc Học viện Hàng 

không Việt Nam về việc Ban hành Quy định xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho Học sinh, sinh viên Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp nghề chính quy tại Học viện Hàng không Việt Nam 

-Thư viện Học viện hàng không Việt Nam giới thiệu 26 trang web 

cho phép tải sách trực tuyến miễn phí, bao gồm các lĩnh vực như: 

văn học cổ điển, sách giáo khoa, sách toán và khoa học…  

- Hệ thống phòng thực hành Khoa Khai thác hàng không với 3 Hệ 

thống phòng thực hành: D21 và D23 phục vụ Thực hành Dịch vụ 

Kiểm soát tiếp cận và đường dài; D12 – SIM 3D phục vụ Thực 

hành Dịch vụ tại sân 

-Học viện hàng không Việt Nam cung cấp các tài khoản học 

online, giúp sinh viên đăng ký học phần,  theo dõi điểm, cố vấn 

học tập, đăng ký hỗ trợ trực tuyến  đơn từ, miễn chuyển điểm, 

chuẩn đầu ra cho sinh viên 

- Cơ sở vật chất: Phòng học, sân tập, phòng lab, máy chiếu, wifi, 

thư viện,… 

- Hệ thống cố vấn học tập.  

- Hệ thống Đoàn – Hội, CLB hội nhóm nghiên cứu khoa học, 

phong trào, văn nghệ… phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt ngoại 

khóa.  
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- Học bổng: học bổng dành cho thủ khoa đầu vào toàn trường và 

theo ngành; học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ; các học 

bổng theo chương trình du học liên kết với nước ngoài nếu có… 

 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 488/QĐ-

HVHK ngày 07 tháng 07 năm 2020 
   

SỐ 

QD 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  

Nhu cầu sử dụng nhân lực trong ngành vận tải hàng không trong 

đó nhân lực trình độ cao, nhân lực quản lý còn thiếu rất nhiều. 

Hàng năm, số lượng kỹ sư quản lý hoạt động bay ra trường cũng 

tạm đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực của đơn vị, doanh nghiệp trong 

ngành hàng không, tuy nhiên lực lượng lao động có trình độ cao 

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường.  

Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 14 khóa 

đại học, cao đẳng hệ chính quy tương ứng với khoảng trên 20.000 

lao động. Theo số liệu năm 2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng trên 70%, đặc 

biệt trong 70% số viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tối 

85% số sinh viên được làm việc đúng với ngành hoặc chuyên 

ngành đã được đào tạo tại Học viện; ngoài ra có gần 15% số sinh 

viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học 

tập nâng cao trình độ tại Học viện hoặc du học ở nước ngoài 
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Sau khi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy ngành Quản lý hoạt động 

bay tại Học viện hàng không Việt Nam, sinh viên có thể tiếp tục 

học lên cao học ở các trường như Đại học Bách khoa, Đại học Giao 

thông vận tải hoặc các Chương trình đào tạo nước ngoài. 

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể công tác tại: 

- Kiểm soát viên không lưu trình độ đại học trực tiếp tham gia công 

tác điều hành bay tại các cơ sở điều hành bay: Kiểm soát tại sân, 

Trung tâm kiểm soát tiếp cận,  Trung tâm kiểm soát Đường dài 

trực thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 

- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam: Chuyên viên Ban Không 

Lưu, chuyên viên Ban An Toàn chất lượng và An ninh, Chuyên 

viên Phòng An toàn, Chất lượng An Ninh, Chuyên viên phòng 

không lưu Tại các Công ty quản lý bay khu vực, nhân viên không 

lưu thuộc Trung tâm Quản lý luồng Không lưu; nhân  viên thông 

báo tin tức hàng không, nhân viên thiết kế phương thức bay tại 

Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng Không; nhân viên Hiệp đồng 

TKCN tại Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn... 

- Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động bay hoặc Phòng Tiêu 

Chuẩn An Toàn, phòng thanh tra của Cục Hàng không Việt Nam. 

- Nhân viên Điều độ, khai thác bay tại các Hãng hàng không.  

- Nhân viên/ chuyên viên Cảng Vụ Hàng không Việt Nam các 

Cảng Hàng không Việt Nam. 
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- Cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên 

trong các trường đại học đào tạo chuyên ngành Quản lý hoạt động 

bay. 

- Tham gia làm việc tại các Bộ, Ngành có lĩnh vực đòi hỏi chuyên 

ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành về Hàng không dân 

dụng  

7. Ngành: Công nghệ thông tin – Mã ngành: 7480201 

STT Nội dung 
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I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh năm 2022 của Trường.  
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II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

Trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản và hiện đại nhằm 

phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, năng 

lực chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực ngoại 

ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, năng lực làm việc 

độc lập và năng lực sáng tạo thích nghi với sự phát triển không 

ngừng của ngành Công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 

4.0. Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho toàn 

xã hội và cho ngành Hàng Không.  

    

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

Tư vấn, hỗ trợ về ngành nghề, điều kiện sống, về nhà trọ, tư vấn 

việc làm... 

Tư vấn, hỗ trợ về rèn luyện, giải trí: Tư vấn về luyện tập thể thao, 

về tiếp cận dịch vụ Internet...  

- Cơ sở vật chất: Phòng học, sân tập, phòng lab, máy chiếu, wifi, 

thư viện,… 

- Hệ thống cố vấn học tập.  

- Hệ thống Đoàn – Hội, CLB hội nhóm nghiên cứu khoa học, 

phong trào, văn nghệ… phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt ngoại 

khóa.  

- Học bổng: học bổng dành cho thủ khoa đầu vào toàn trường và 

theo ngành; học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ; các học 

bổng theo chương trình du học liên kết với nước ngoài nếu có… 

 

    

IV 
Chương 

trình đào tạo 
  Quyết định số: 28/QĐ-HVHK, Ngày 19/01/2021     



  54 
 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

mà nhà 

trường thực 

hiện 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  Có khả năng tiếp tục học lên bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ.     

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

- Thiết kế và lập trình Web, lập trình game, lập trình ứng dụng thiết 

bị di động, lập trình các phần mềm quản lý, lập trình trí tuệ nhân 

tạo (AI), v.v... 

- Vận hành và phát triển CNTT trong các cơ quan, nhà máy, trường 

học, ngân hàng, viễn thông và các doanh nghiệp có ứng dụng 

CNTT. Đặc biệt có thể làm việc trong các Hãng Hàng Không. 

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong 

nước và ngoài nước. 

- Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng 

và bảo trì các hệ thống phần mềm. 

- Có thể tự phát hành các sản phẩm game, sản phẩm Web, ứng 

dụng trên thiết bị di động, v.v...  
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8. Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng -  Mã ngành: 7510102 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều kiện 

tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh năm 

2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

Kiến thức:  

-  Được trang bị kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên và Khoa 

học xã hội làm cơ sở để tiếp thu kiến thức cơ sở ngành, chuyên 

ngành và nâng cao trình độ sau này; 

 

-  Được trang bị kiến thức cơ sở về Kỹ thuật xây dựng, giao thông 

và quản lý dự án, làm tiền đề để tiếp thu kiến thức chuyên sâu của 

chuyên ngành xây dựng dân dụng, đường ô tô, cảng hàng không, 

sân bay và quàn lý dự án; 

-  Được trang bị kiến thức chuyên môn sâu cần thiết, nhằm đáp 

ứng được việc thiết kế, thi công và quản lý dự án các loại công trình 

xây dựng dân dụng, giao thông, phục vụ cho các nhu cầu đa dạng 

của sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội, theo kịp tiến bộ của Khoa 

học kỹ thuật trong ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. 

Kỹ năng:  

-  Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế, có khả năng khảo 

sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công, quản lý và lập dự án, duy 

tu và bảo dưỡng các công trình xây dựng dân dụng và giao thông; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

 

-  Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, có khả năng giao 

tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm; Có năng lực tự học và tự 

nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành. Sử dụng công nghệ 

thông tin và tiếng Anh tốt; Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn 

ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao 

thông và quản lý dự án xây dựng; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn rộng và sâu. 

Thái độ: 

-  Có phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa và đạo đức nghề nghiệp 

và có ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với phát 

triển kinh tế - xã hội; quốc phòng- an ninh; 

-  Sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và 

phục vụ ngành nghề; luôn luôn học tập, nâng cao năng lực chuyên 

môn và kỹ năng nghề nghiệp. 

Ngoại ngữ:   

 Có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam hoặc tương đương. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

-  Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

đào tạo, thông tin học tập của người học: thời khóa biểu từng học 

kỳ và lịch học toàn khóa, thông tin về cố vấn học tập, cung cấp tên 

truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên sử dụng địa chỉ email 

@vaa.edu.vn của Học viện; cung cấp tài khoản truy cập Internet, 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

WIFI; cung cấp các thông tin, địa chỉ, số điện thoại, email các phòng 

chức năng, các đơn vị trong Trường để sinh viên tiện liên hệ; 

-  Được tham gia hoạt động của các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, 

Hội sinh viên,…), các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ học thuật và sở 

thích trong nhà trường; và tạo điều kiện để có thể tham gia các hoạt 

động xã hội khác tuân theo quy định của pháp luật; được sử dụng 

Internet miễn phí, kho thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, 

các trang thiết bị và cơ sở vật chất của nhà trường và của các cơ sở 

phối hợp đào tạo; được cung cấp thông tin và làm thủ tục để sinh 

viên vay vốn ngân hàng; được cung cấp thông tin và lịch học, tổ 

chức học chính trị đầu khóa học cho sinh viên; cung cấp thông tin, 

lịch tổ chức gặp mặt, giới thiệu và tìm hiểu ngành nghề tại các đơn 

vị cho sinh viên; 

 Được cung cấp thông tin và các tiêu chuẩn, các nguồn học bổng của 

Học viện, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho sinh 

viên; được cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và tư vấn cho sinh viên có 

thể đăng ký chỗ ở trong ký túc xá của Học viện hoặc tìm kiếm chỗ ở 

thuận lợi; được cung cấp thông tin, hình thức, nội dung các đợt sinh 

hoạt chuyên môn, sinh hoạt ngoại khóa trong năm học, khóa học; 

được tham gia các đợt sinh hoạt chính trị (học tập, triển khai nghị 

quyết, chỉ thị các cấp) liên quan đến sinh viên; được tham gia trong 

các chương trình đối thoại với sinh viên các chương trình, các hệ đào 

tạo để lắng nghe và trực tiếp giải đáp các ý kiến của sinh viên. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Cơ sở vật chất: Phòng học, sân tập, phòng lab, máy chiếu, wifi, thư 

viện,… 

- Hệ thống cố vấn học tập.  

- Hệ thống Đoàn – Hội, CLB hội nhóm nghiên cứu khoa học, phong 

trào, văn nghệ… phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt ngoại khóa.  

- Học bổng: học bổng dành cho thủ khoa đầu vào toàn trường và theo 

ngành; học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ; các học bổng 

theo chương trình du học liên kết với nước ngoài nếu có… 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

  

Chương trình đào tạo bao gồm Quyết định ban hành và Chương trình 

đào tạo cụ thể được công bố công khai tại địa chỉ trên website của 

Học viện: https://vaa.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-xay-

dung/ 

    

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  

Có đầy đủ kiến thức cơ bản và năng lực độc lập suy nghĩ để tiếp tục 

học tập, nghiên cứu ở bậc đào tạo cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh 

về công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.  

    

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

Làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng - 

công nghiệp, giao thông, cảng hàng không, quản lý dự án xây dựng; 

làm việc trong các cơ quan quản lý, các Ban quản lý dự án thuộc lĩnh 

vực xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông; các cơ quan quản 

lý Nhà nước trong lĩnh vực hàng không; các cơ sở nghiên cứu, giảng 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

dạy các trường Đại học, Cao đẳng và các công ty, xí nghiệp, đơn vị 

chuyên thực hiện khảo sát, thiết kế, tổ chức, thi công, giám sát, lập 

và quản lý các dự án về công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp, 

giao thông, cảng hàng không. 

9. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông – Mã ngành: 7510302 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh năm 2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

  
 1.Mục tiêu 

Đào tạo Kỹ Sư Điện tử Viễn thông với các mục tiêu sau đây: 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những 

kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có khả năng thu thập thông tin, 

phân tích, đánh giá, đưa ra khuyến cáo và giải quyết các vấn đề thuộc 

lĩnh vực quản lý Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông, đồng thời 

thích ứng với sự phát triển kỹ thuật công nghệ của ngành. 

- Có khả năng tổng hợp kiến thức chuyên môn ngành Công nghệ kỹ 

thuật Điện tử Viễn thông, nắm vững các kiến thức chuyên ngành như: 

Mạng viễn thông, hệ thống dẫn đường toàn cầu (GNSS), hệ thống 

điện tử thông tin, hệ thống thông tin hàng không, hệ thống dẫn đường 

mặt đất Hàng không, kiến thức về thiết kế hệ thống giám sát phụ 

thuộc (ADSB), Công nghệ Vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, máy bay 

không người lái UAV... 

- Có khả năng trực tiếp tham gia thực hiện công tác điều hành mạng 

Viễn thông – Hàng không tại các cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành 

bay (Kiểm soát tại sân, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài, kiểm 

soát luồng không lưu, thông báo tin tức hàng không...). 

- Có khả năng thực hiện công tác quản lý, giám sát và kiểm soát hệ 

thống điện tử viễn thông, thông tin tàu bay tại các giai đoạn, khai 

thác kỹ thuật ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng 

không. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Có khả năng giải quyết và xử lý tình huống, kĩ năng điều hành và 

giám sát hoạt động mạng máy tính trong khu vực sân bay, khu công 

nghiệp… theo các quy định hiện hành. 

- Có khả năng phân tích, áp dụng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

công nghệ, dịch vụ... để trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học 

tại các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học... đặc 

biệt là trong lĩnh vực Mạng viễn thông, máy tính, hàng không dân 

dụng, quân sự. 

- Có khả năng hoạch định, ra quyết định, xây dựng chiến lược nâng 

cao năng lực thuộc ngành quản lý Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 

thông. 

- Có khả năng nhận biết, học hỏi về các kiến thức chuyên môn khác 

liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông  

2. Kiến thức 

A. Kiến thức cơ sở ngành  

- Có kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện tử, kỹ thuật số, kỹ 

thuật vi xử lý, nguyên lý truyền thông có thể áp dụng thành thạo phục 

vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp trong quá trình giải quyết, 

phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo. 

- Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động, an toàn điện, 

kỹ thuật điện có thể áp dụng thành thạo, phục vụ cho việc lý luận, 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 
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cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

phân tích, tổng hợp trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề 

liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo. 

B. Kiến thức ngành  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về các hệ thống viễn thông, các hệ 

thống thông tin liên lạc có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ 

sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

- Có kiến thức rộng và tổng quan về mạng máy tính, điện tử thông 

tin, hệ thống nhúng, lập trình hệ thống, có khả năng liên kết kiến thức 

ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 

* Kiến thức chuyên ngành 

 Có kiến thức sâu về khai thác, bảo dưỡng, vận hành các hệ thống tự 

động hóa, các dây chuyền sản xuất, công nghệ bán dẫn, các phần 

mềm mô phỏng nghiên cứu điện tử viễn thông và công nghệ thông 

tin, hệ thống vi điện tử, các hệ thống vô tuyến và viễn thông, đặc biệt 

là các hệ thống được sử dụng trong lĩnh vực hàng không (hệ thống 

định vị vô tuyến hàng không, hệ thống thông tin hàng không, hệ 

thống dẫn đường mặt đất hàng không, …) có khả năng vận dụng kiến 

thức chuyên ngành kết hợp với kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 

ngành để để giải quyết hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu. 

3. Kỹ năng 

3.1 Kỹ năng cứng 
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- Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Kỹ năng sử dụng 

công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng thành thạo các loại máy 

văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong 

công việc chuyên môn. 

- Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Kỹ năng nói, viết bài bằng 

tiếng Việt: Có khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, súc tích, dễ 

hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có 

khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn 

bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài. 

- Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, viết 

bài bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn 

đề ngắn; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng 

viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản ngắn, 

đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài; có khả năng đọc 

hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh liên quan đến công việc thực 

hiện. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Kỹ năng 

giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử dụng 

kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, tổng 

hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Kỹ năng giải quyết 

vấn đề chuyên môn chung: Giải quyết nhanh, chính xác các công 
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việc đơn giản; phối hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn 

đề phức tạp. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Kỹ năng giải quyết vấn 

đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn 

giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề 

phức tạp, sáng tạo. 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao 

tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,… 

nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.  

- Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt 

với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,… là người nước ngoài 

nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

4. Thái độ 

- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có khả 

năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp làm 

việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có năng lực tổ 

chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay vài công việc 

cụ thể. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Trách nhiệm với cộng đồng, xã 

hội: Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo về môi trường; tham 
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gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm thiết 

thực. 

- Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm với 

công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần đoàn 

kết, tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi 

ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

5. Trình độ ngoại ngữ 

- Trình độ ngoại ngữ Anh văn: Trình độ ngoại ngữ Anh văn: Toeic 

500 và Tin học: chứng chỉ CNTT nâng cao. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

  

- Chính sách học bổng hàng năm: Thực hiện Quyết định số 

892A/QĐ-HVHK ngày 05/09/2016 của Giám đốc Học viện Hàng 

không Việt Nam về việc Ban hành Quy định xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho Học sinh, sinh viên Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp nghề chính quy tại Học viện Hàng không Việt Nam 

-Thư viện Học viện hàng không Việt Nam giới thiệu 26 trang web 

cho phép tải sách trực tuyến miễn phí, bao gồm các lĩnh vực như: 

văn học cổ điển, sách giáo khoa, sách toán và khoa học…  

- Hệ thống phòng thực hành Khoa Điện – Điện tử với 4 Hệ thống 

phòng thực hành: G401 phục vụ Thực hành Vi xử lý – Vi điều 

khiển; G402 phục vụ Thực hành Thiết kế mạch điện tử , G403 phục 

vụ thực hành Kỹ thuật điện tử , G404 phục vụ thực hành Kỹ thuật 

tự động hóa. 
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-Học viện hàng không Việt Nam cung cấp các tài khoản học online, 

giúp sinh viên đăng ký học phần,  theo dõi điểm, cố vấn học tập, 

đăng ký hỗ trợ trực tuyến  đơn từ, miễn chuyển điểm, chuẩn đầu ra 

cho sinh viên 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 488/QĐ-

HVHK ngày 07 tháng 07 năm 2020 
   Số QĐ 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  

Nhu cầu sử dụng nhân lực trong ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử 

Viễn thông trong đó nhân lực trình độ cao, nhân lực quản lý còn thiếu 

rất nhiều. Hàng năm, số lượng kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử Viễn 

thông ra trường đáp ứng nhu cầu nhân lực của đơn vị, doanh nghiệp 

trong và ngoài ngành hàng không. 

Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 14 khóa 

đại học, cao đẳng hệ chính quy tương ứng với khoảng trên 20.000 

lao động. Theo số liệu năm 2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng trên 70%, đặc 

biệt trong 70% số viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tới 85% 

số sinh viên được làm việc đúng với ngành hoặc chuyên ngành đã 

được đào tạo tại Học viện; ngoài ra có gần 15% số sinh viên sau khi 

tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng cao 

trình độ tại Học viện hoặc du học ở nước ngoài 
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Sau khi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy ngành Điện tử viễn thông 

tại Học viện hàng không Việt Nam, sinh viên có thể tiếp tục học 

lên cao học ngành Điện tử viễn thông tại Học viện Hàng không 

Việt Nam hoặc các Chương trình đào tạo nước ngoài. 

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể công tác tại: 

- Kiểm soát viên không lưu trình độ đại học trực tiếp tham gia công 

tác điều hành bay tại các cơ sở điều hành bay: Kiểm soát tại sân, 

Trung tâm kiểm soát tiếp cận,  Trung tâm kiểm soát Đường dài trực 

thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 

- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam: Chuyên viên Ban Không 

Lưu, chuyên viên Ban An Toàn chất lượng và An ninh, Chuyên viên 

Phòng An toàn Điện, Chất lượng An ninh mạng Viễn thông, Chuyên 

viên phòng không lưu Tại các Công ty quản lý bay khu vực, nhân 

viên không lưu thuộc Trung tâm Quản lý luồng Không lưu; nhân  

viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên thiết kế phương thức 

bay tại Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng Không; nhân viên Hiệp 

đồng TKCN tại Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn... 

- Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động bay hoặc Phòng Tiêu Chuẩn 

An Toàn, phòng thanh tra của Cục Hàng không Việt Nam. 

- Nhân viên Điều độ, khai thác bay tại các Hãng hàng không.  

    



  68 
 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Nhân viên/ chuyên viên Cảng Vụ Hàng không Việt Nam các Cảng 

Hàng không Việt Nam. 

- Cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên 

trong các trường đại học đào tạo chuyên ngành Quản lý hoạt động 

bay. 

- Tham gia làm việc tại các Bộ, Ngành có lĩnh vực đòi hỏi chuyên 

ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành về Hàng không dân 

dụng  



  69 
 

10. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – Mã ngành: 7510303 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 
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Trung 
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2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh năm 2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

1.Mục tiêu 

Đào tạo Kỹ Sư Tự động hóa với các mục tiêu sau đây: 

- Có phẩm chất đạo đức Xã hội chủ nghĩa. Có sức khỏe sẵn sàng 

tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến thức: Được trang bị kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức 

chuyên ngành hệ thống, hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp 

ứng yêu cầu sản xuất và phát triển của ngành. 

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế, có khả 

năng bảo trì vận hành tham gia thiết kế các thiết bị và hệ thống 

công nghệ Điều khiển và Tự Động Hóa. Có năng lực tự học và 

nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành. Sử dụng công 

nghệ thông tin và tiếng anh tốt. 

2. Kiến thức 

A. Kiến thức cơ sở ngành  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về các hệ thống tự động, các hệ 

thống truyền thông công nghiệp, có khả năng liên kết kiến thức 

ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về PLC, điện tử công suất, hệ 

thống nhúng, hệ thống tự động, có khả năng liên kết kiến thức 

ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 

B. Kiến thức ngành  

- Có kiến thức rộng và tổng quan về các hệ thống tự động, các hệ 

thống truyền thông công nghiệp, có khả năng liên kết kiến thức 

ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 

- Có kiến thức rộng và tổng quan về PLC, điện tử công suất, hệ 

thống nhúng, hệ thống tự động, có khả năng liên kết kiến thức 

ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn. 

* Kiến thức chuyên ngành 

Có kiến thức sâu về khai thác, bảo dưỡng, vận hành các hệ thống 

tự động hóa, các dây chuyền sản xuất, các phần mềm mô phỏng 

nghiên cứu tự động hóa, hệ thống điều khiển và giám sát 

(SCADA), các hệ thống robot, đặc biệt là các hệ thống được sử 

dụng trong lĩnh vực hàng không (hệ thống tự động hóa cảng hàng 

không, hệ thống xe tự hành cảng hàng không, hệ thống điện tàu 

bay, …) có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành kết hợp 

với kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để giải quyết hầu hết 

các vấn đề chuyên môn sâu. 

* Khối kiến thức tự chọn 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

- Trình bày được các quy định về hệ thống tự động hóa, các tiêu 

chuẩn về điện- tự động trong ngành hàng không. 

- Trình bày được kiến thức về các hệ thống tự động hóa đặc thù 

trên tàu bay hệ thống cơ khí hoặc hệ thống điện tử.  

- Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình. 

3. Kỹ năng 

3.1 Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Kỹ năng sử 

dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng thành thạo các loại 

máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy 

tính trong công việc chuyên môn. 

- Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Kỹ năng nói, viết bài bằng 

tiếng Việt: Có khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, súc tích, dễ 

hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; 

có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các 

văn bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài. 

- Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, 

viết bài bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ 

hiểu… 1 vấn đề ngắn; có khả năng phát biểu tự tin trước công 

chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội 

dung các văn bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi 

ra ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh 

liên quan đến công việc thực hiện. 
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Trình độ đào tạo 
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- Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Kỹ năng 

giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử 

dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, 

tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Kỹ năng giải 

quyết vấn đề chuyên môn chung: Giải quyết nhanh, chính xác các 

công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải 

quyết các vấn đề phức tạp. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Kỹ năng giải quyết 

vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công 

việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các 

vấn đề phức tạp, sáng tạo. 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng 

giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp 

dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.  

- Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ 

tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước 

ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

8.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có 

khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối 

hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có 
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năng lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay 

vài công việc cụ thể. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Trách nhiệm với cộng đồng, 

xã hội: Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; 

tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm 

thiết thực,... 

- Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm 

với công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

- Có sức khỏe tốt: Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen 

rèn luyện sức khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 

4. Thái độ 

- Khả năng phối hợp làm việc: Khả năng phối hợp làm việc: Có 

khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối 

hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có 

năng lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 1 hay 

vài công việc cụ thể. 

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Trách nhiệm với cộng đồng, 

xã hội: Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; 

tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm 

thiết thực. 

- Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm 

với công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần 
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đoàn kết, tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

5. Trình độ ngoại ngữ 

- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn, Trung Văn, Tiếng Pháp, Tiếng 

Đức, Tiếng Nga, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật: Có năng lực ngoại ngữ 

bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc 

tương đương.   

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

  

- Chính sách học bổng hàng năm: Thực hiện Quyết định số 

892A/QĐ-HVHK ngày 05/09/2016 của Giám đốc Học viện Hàng 

không Việt Nam về việc Ban hành Quy định xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho Học sinh, sinh viên Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp nghề chính quy tại Học viện Hàng không Việt Nam 

-Thư viện Học viện hàng không Việt Nam giới thiệu 26 trang web 

cho phép tải sách trực tuyến miễn phí, bao gồm các lĩnh vực như: 

văn học cổ điển, sách giáo khoa, sách toán và khoa học…  

- Hệ thống phòng thực hành tại các Phòng thực hành ở CS2 

-Học viện hàng không Việt Nam cung cấp các tài khoản học 

online, giúp sinh viên đăng ký học phần,  theo dõi điểm, cố vấn 

học tập, đăng ký hỗ trợ trực tuyến  đơn từ, miễn chuyển điểm, 

chuẩn đầu ra cho sinh viên 

- Cơ sở vật chất: Phòng học, sân tập, phòng lab, máy chiếu, wifi, 

thư viện,… 

- Hệ thống cố vấn học tập.  
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- Hệ thống Đoàn – Hội, CLB hội nhóm nghiên cứu khoa học, 

phong trào, văn nghệ… phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt ngoại 

khóa.  

- Học bổng: học bổng dành cho thủ khoa đầu vào toàn trường và 

theo ngành; học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ; các học 

bổng theo chương trình du học liên kết với nước ngoài nếu có… 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

trường thực 

hiện 

  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 27/QĐ-

HVHK ngày 19 tháng 01 năm 2021 
    

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  

Nhu cầu sử dụng nhân lực trong ngành Tự động hóa hàng không 

trong đó nhân lực trình độ cao, nhân lực quản lý còn thiếu rất 

nhiều. Hàng năm, số lượng kỹ sư Tự động hóa ra trường cũng tạm 

đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực của đơn vị, doanh nghiệp trong 

ngành hàng không, tuy nhiên lực lượng lao động có trình độ cao 

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường.  

Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, hiện ngành 

Tự động hóa đang đào tạo được 02 khóa.  

Sau khi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy ngành Tự động hóa tại 

Học viện hàng không Việt Nam, sinh viên có thể tiếp tục học lên 

cao học ở các trường như Đại học Bách khoa, Đại học Giao thông 

vận tải hoặc các Chương trình đào tạo nước ngoài. 
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bằng 

2 

chính 

quy 

  

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể công tác tại: 

- Có thể làm việc với vai trò người vận hành, thiết kế trực tiếp 

hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật trong:  

- Các xí nghiệp: Điện, điện tử, tự động hóa. 

- Các công ty tư vấn, thiết kế tự động hóa như: cơ điện, cơ điện 

tử, tự động hóa.  

- Các công ty, xí nghiệp có liên quan đến công nghệ, kỹ thuật điện, 

điện tử, tự động hóa trong và ngoài ngành hàng không.  

- Có thể làm việc với vai trò là kỹ sư bảo dưỡng, kỹ sư kiểm tra 

sản phẩm, kỹ sư sản xuất trong các đơn vị trong và ngoài ngành 

hàng không. 

- Cán bộ nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng viên 

trong các trường đại học đào tạo chuyên ngành Tự động hóa. 

- Tham gia làm việc tại các Bộ, Ngành có lĩnh vực đòi hỏi chuyên 

ngành Tự động hóa, chuyên ngành về Hàng không dân dụng  
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11. Ngành: Kỹ thuật hàng không – Mã ngành: 7520120 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

  

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều 

kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án 

tuyển sinh năm 2022 của Trường.  

    

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

  

1.Kiến thức 

1.1 Kiến thức chung 
Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam;  

Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học xã hội - nhân văn; kiến 

thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực 

công tác; 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành và ngành 
Trình bày được kiến thức cơ bản về ngành kỹ thuật chung và ngành 

Kỹ thuật Hàng không; 

Vận dụng được các kiến thức về điện, điện tử, cơ học, thủy khí, 

sức bền, nhiệt động; 

Phân tích được các cơ cấu liên kết chịu lực, mạch điện điều khiển, 

cách hình thành và duy trì lực nâng, nguyên lý hoạt động của động 

cơ; 

Phân tích được bản vẽ kỹ thuật đơn giản; 
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quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

1.3 Kiến thức chuyên ngành 
Giải thích được các kiến thức chuyên sâu về tàu bay, các hệ thống 

cơ khí, khung sườn, động cơ; 

Áp dụng kỹ thuật và vận dụng được kinh nghiệm thực tế để giải 

quyết các công việc phức tạp liên quan đến công tác khai thác, bảo 

dưỡng, sửa chữa tàu bay; 

Thực hiện được quy trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo 

dưỡng và sửa chữa những hư hỏng trên tàu bay; 

Áp dụng được kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan 

đến lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không. 

2.Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng cứng 
Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư 

hỏng của các thiết bị thuộc chuyên ngành;  

 Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến 

tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để 

giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa 

chữa tàu bay; 

 Kiểm định được chất lượng của các hệ thống trên tàu bay; 

2.2. Kỹ năng mềm 
Có đủ năng lực điều hành một công đoạn bảo dưỡng tàu bay; 

Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật 

chuyên ngành; sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

huống chuyên môn thông thường; viết được báo cáo có nội dung 

đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

3. Thái độ 

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm 

công dân 
Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm 

công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật: Theo các tiêu 

chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục 

và đào tạo. 

3.2. Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ 
Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và 

trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên 

môn nghiệp vụ; 

Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công dân; 

Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp; 

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia 

quốc phòng. 

4. Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 3/6 khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

  
- Chương trình đào tạo Kỹ thuật Hàng không được thiết kế theo 

cấu trúc kiểu đơn ngành, trong đó kiến thức chuyên sâu của ngành 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

chính được xây dựng theo từng lĩnh vực chuyên sâu hẹp của ngành 

Kỹ thuật Hàng không; 

 - Phần kiến thức đại cương và kiến thức chuyên sâu cho phép sinh 

viên chọn lựa các học phần giúp cho sinh viên chủ động trong việc 

chọn lựa các học phần theo sở thích; 

 - Học phần đại cương phải được học ngay năm học thứ nhất và 

thứ hai; 

 - Học phần Tiếng Anh cơ bản có thể kéo dài sang năm thứ hai. 

Sinh viên sẽ được miễn học nếu nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định của Học viện Hàng không Việt Nam. Học phần tiếng Anh 

chuyên ngành Hàng không phải học song hành cùng các học phần 

chuyên ngành; 

 - Học phần cơ sở của nhóm ngành, khối ngành phải được học 

trước các học phần chung của ngành chính và học phần kiến thức 

chung của ngành chính phải học trước các học phần chuyên sâu 

của ngành chính; 

 - Chương trình biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp 

giảng dạy và học, có giảm số giờ ở nhiều học phần để dành nhiều 

thời gian cho sinh viên thực hành, thực tập tại cơ sở. 

IV 

Chương 

trình đào tạo 

mà nhà 

  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Quyết định số 66/QĐ-

HVHK ngày 23 tháng 01 năm 2017 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 

2 

chính 

quy 

  

trường thực 

hiện 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ sau 

khi ra 

trường 

  

- Theo hướng nghiên cứu: có thể theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành 

Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Cơ khí… trong nước và quốc tế; 

 - Theo hướng làm việc tại các hãng hàng không: học và lấy các 

chứng chỉ Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay các cấp độ trong nước và 

quốc tế; hoặc chứng chỉ Quản lý An toàn, Quản lý chất lượng… 

    

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

  

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: 

 + Các nhà máy, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; 

 + Các hãng Hàng không, các công ty khai thác tàu bay; 

 + Có thể tham gia quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các công đoạn 

trong quy trình bảo dưỡng tàu bay; 

 + Các ngành kỹ thuật khác liên quan như cơ khí, thủy lực... 

    

   Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 18 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

năm học 2022 – 2023 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số  x  35 4382  211  x  x x   x 

1 

Khối ngành III: 

Đại học 

Ngành Quản trị kinh 

doanh x x 2086 132 x x x x 

Ngành Quản trị nhân lực x x 107 x x x x x 

Thạc sĩ 

Ngành Quản trị kinh 

doanh x 35 x x x x x x 

2 Khối ngành V: 
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STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

Ngành Công nghệ thông 

tin 
x x 435 x x x x x 

Ngành Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 
x x 25 x x x x x 

Ngành Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự 

động hóa 
x x 192 x x x x x 

Ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn thông 

 
x x 410 x x x x x 

Ngành Kỹ thuật hàng 

không x x 302 x x x x x 

3 

Khối ngành VII: 

Ngành Ngôn ngữ Anh x x 273 x x x x x 

Ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
x x 109 x x x x x 
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STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

Ngành Quản lý hoạt động 

bay 
x x 278 79 x x x x 

Ngành Kinh tế vận tải x x 165 x x x x x 

 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại  

xuất sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  

1 

Tổng số 860      

Khối ngành III          

Ngành Quản trị kinh doanh 583 x 9.26 68.09 94.57% 

Ngành Quản trị nhân lực x x x x x 

2 

Khối ngành V          

Ngành Công nghệ thông tin x x x x x 
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STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại  

xuất sắc 
Loại giỏi Loại khá 

Ngành Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng 
x x x x x 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 
x x x x x 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

 

96 x 8.33 61.45 

78.13% 

Ngành Kỹ thuật hàng không 
66 10.60 22.72 65.15 x 

3 

Khối ngành VII          

Ngành Ngôn ngữ Anh x x x x x 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
x x x x x 

Ngành Quản lý hoạt động Bay 115 27.82 48.69 22.60 77.14% 

Ngành Kinh tế vận tải x x x x x 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 



  86 
 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1. Ngành: Quản trị kinh doanh  

1.1. Ngành: Quản trị kinh doanh - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7340101 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Triết học Mac-

Lênin 

 Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các học phần lý 

luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện chứng về tự 

nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành 

thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách 

mạng cho người học 

3 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

2 
Kinh tế chính trị 

Mac – Lênin 

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học 

và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương 

pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 

6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong 

bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia 

thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc 

quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

3 
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

 Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối kiến thức 

cơ bản về lý luận chính trị.  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học: 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa 

xã hội khoa học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã 

hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

2 1 
Tự luận/tiểu 

luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập trường, tư tưởng cho 

sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức chuyên sâu cho sinh viên trong cách 

nhìn nhận các vấn đề chính trị xã hội. 

4 Lịch sử đảng 

 Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng 

trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc;  về quá 

trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới 

hiện nay. 

2 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về 

cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo 

đức, con người. 

2 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

6 
Pháp luật đại 

cương 

 Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà nước và pháp 

luật, nguồn gốc và bản chất nhà nước và pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt 

Nam và một số ngành luật cụ thể, đồng thời trình bày các kiến thức về phòng 

chống tham nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận dụng 

vào thực tiễn cuộc sống sau khi ra trường công tác. Học phần này rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề 

trong lĩnh vực luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

2 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

7 
Tổng quan về 

HKDD 

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng 

(HKDD) như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu 

bay và công nghiệp hàng không; Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo 

hoạt động bay; Vận tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt 

động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD. 

3 2 
Tự luận/tiểu 

luận 

8 
Giáo dục quốc 

phòng, an ninh 

 Là môn học có 8 TC, bao gồm học phần đường lối quốc phòng và an 

ninh của Đảng cộng sản Việt Nam; Mục tiêu của học phân fnayf là giúp sinh 

viên có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lỗi quốc phòng an ninh của 
8 1 

Tự luận/tiểu 

luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, và an ninh trong tình 

hình mới. 

9 
Giáo dục thể chất 

1 – Sức nhanh 

 Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về sức nhanh, 

trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc điểm sinh lí trong các hoạt 

động sức nhanh, nguyên lý kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ 

chức thi đấu).  

1 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

10 

Giáo dục thể chất 

2 – Võ cổ truyền 

Việt Nam 

 Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có hệ thống căn 

bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công 

và phòng thủ bằng chân, bộ ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các 

đòn thế tự vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

1 2 
Tự luận/tiểu 

luận 

11 
Giáo dục thể chất 

3 – Aerobic 

 Thể dục Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các động tác 

Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động phức tạp, kết hợp thực hiện 

hoàn hảo các động tác và có cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý 

thuyết và thực hành giúp cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản của 

môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của cơ thể, học được các 

kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc theo nhóm và tổ chức thi đấu, các 

phương pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương. 

1 3 
Tự luận/tiểu 

luận 

12 
Giáo dục thể chất 

4 – Bóng chuyền 

 Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì vậy, ngoài 

việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu thông qua phát triển các tố chất 

thể lực (đặc biệt là sức mạnh - nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền 

bóng cao tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến thuật 

thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối 

hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật 

bóng chuyền, người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu bóng chuyền 

đúng luật hiện hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương trong 

hoạt động Thể thao. 

1 4 
Tự luận/tiểu 

luận 

13 
Giáo dục thể chất 

5 – Bóng rổ 

 Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy ngoài việc 

giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông qua phát triển các tố chất 

(đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, 

ném rổ tại chỗ và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người tập 

1 5 
Tự luận/tiểu 

luận 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành 

nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về luật bóng rổ để có khả năng thi 

đấu đúng luật hiện hành.  Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

14 Tin học đại cương 

 Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy tính và cách thức tổ 

chức cũng như tìm kiếm dữ liệu trong máy tính và mạng Internet; các tính năng 

để soạn thảo và trình bày văn bản thông dụng; cách lập và xử lý dữ liệu trong 

bảng tính Excel đồng thời biết sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết trình. 

3 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

15 Toán cao cơ sở 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về về phép 

tính vi tích phân của hàm một biến,đạo hàm và vi phân, cực trị có điều kiện, 

giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số hai biến số, ma trận định thức, hệ phương 

trình tuyến tính, tích phân kép, tích phân đường của hàm hai biến số và phương 

trình vi phân. 

3 1 
Tự luận/tiểu 

luận 

16 
Tiếng anh cơ bản 

1 

 Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ 

thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích 

sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày.  

3 2 
Tự luận/tiểu 

luận 

17 
Tiếng anh cơ bản 

2 

 Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ 

thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích 

sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày.  

3 3 
Tự luận/tiểu 

luận 

18 
Tiếng Anh 3  

(English 3) 

Đây là học phần thứ 3 trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho sinh viên không 

chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm 

tạo nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo. Học 

phần Tiếng Anh 3 bao gồm năm đơn vị bài học (Unit 1-5) đầu tiên trong giáo 

trình English File trình độ Intermediate, 3rd edition của nhà xuất bản ĐH 

Oxford. Học phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ tương đương cấp độ tiền 

B1 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) gồm kiến thức 

từ vựng, ngữ pháp, phát âm, đồng thời rèn luyện cho sinh viên 4 kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết, và có thể vận dụng tiếng Anh để thực hiện giao tiếp và xử lý 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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Phương pháp 
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tình huống theo những nội dung gần gũi với cuộc sống như thức ăn đồ uống, 

gia đình, sử dụng tiền, thế giới, thể thao, quan điểm về giới, thành công và thất 

bại, các mối quan hệ xã hội, v.v.  Sau khi hoàn tất học phần, người học nắm 

vững kiến thức ngôn ngữ và phát huy tối đa các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có 

sự liên hệ bản thân, thực tế cuộc sống và công việc trong tương lai, đồng thời 

có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. 

19 
Tiếng Anh 4  

(English 4) 

Học phần này là học phần cuối cùng trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho 

sinh viên không chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến 

thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 

1-3 nhằm tạo nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp 

theo. Học phần Tiếng Anh 4 bao gồm năm đơn vị bài học (Units 6-10) nhằm 

cung cấp kiến thức tương đương cấp độ B1 và tiền B2 (theo Khung tham chiếu 

ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) về ngôn ngữ của tiếng Anh, đồng thời rèn 

luyện cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết. Hoàn thành học phần 

này, người học có thể sử dụng tiếng Anh khá thành thạo để thực hiện giao tiếp 

và xử lý tình huống ở cấp độ trung cấp theo những nội dung có chiều sâu như 

điện ảnh, giáo dục, gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, kĩ năng sống, ý nghĩa của 

vẻ bề ngoài, truyền thông, người thành công, tội phạm, v.v. Sau khi hoàn tất 

học phần, người học nắm chắc các kiến thức ngôn ngữ được truyền đạt và vận 

dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có sự liên hệ bản thân, thực 

tế cuộc sống và công việc trong tương lai, đồng thời có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

20 Quản trị học  

 SV mô tả được các chức năng quản trị;  

- Mô tả được vai trò của nhà quản trị, các nhóm kỹ năng cần có của nhà quản 

trị. 

- Nhận biết được những yếu tố tác động đến hoạt động của tổ chức. Từ đó, có 

những biện pháp ứng phó với sự  tác động này. 

- Phân tích được cấu trúc của bộ máy tổ chức. 

- Hiểu được tiến trình kiểm tra.  

3  Học kì 1  

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 
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21 Kinh tế vi mô 

 SV có kiến thức về cung cầu và giá cả thị trường, hành vi của người tiêu 

dùng, nhà sản xuất trong những thị trường khác nhau, SV có kỹ năng phân 

tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế vi mô.   

3 Học kì 1  

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

22 Nguyên lý kế toán 

 Sinh viên nắm các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính, 

hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh 

doanh. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở để học tiếp các 

môn Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh 

3 Học kì 2 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

23 Kinh tế vĩ mô 

 SV phân tích, lý giải được nhiều hiện tượng của nền kinh tế, giúp sinh 

viên có thể ra các quyết định hiệu quả trong cuộc sống cũng như khi tham gia 

vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

3 Học kì 2 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

24 Marketing căn bản 

 Mô tả được các vấn đề căn bản liên quan đến marketing. Trình bày được 

các chiến lược marketing căn bản về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến. 

Phân tích, đánh giá các chiến lược và áp dụng đúng chiến lược với các phân 

khúc thị trường khác nhau. 

3 Học kì 3 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

25 
Quản trị chất 

lượng  

SV nắm các kiến thức về chất lượng, chất lượng dịch vụ và các hoạt động quản 

trị chất lượng trong doanh nghiệp, các công cụ kỹ thuật quản lý chất lượng, 

một số hệ thống quản lý chất lượng tiêu biểu như ISO, GMP 

3  Học kì 4  

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

26 
Nguyên lý thống 

kê kinh doanh 

 Hiểu và phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến thống kê, Vận 

dụng kỹ năng liên quan đến đọc, hiểu các chỉ số thống kê nhằm phân tích các 

hiện tượng kinh tế. 

3 Học kì 3 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 
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27 Kinh tế lượng 

 Hiểu và phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến hồi quy, Vận 

dụng kỹ năng phân tích hồi quy nhằm đọc, hiểu và kiểm định hồi quy, Tính tự 

chủ, nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm và ra quyết định  

3 Học kì 4 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

28 Lý thuyết TC-TT 

 Kiến thức  hệ thống hóa các chính sách về tài chính và tiền tệ đương đại, 

phân tích các chính sách tiền tệ và chính sách tài chính quốc gia, Kỹ năng tư 

duy,giải quyết các vấn đề có liên quan đến chính sách tài chính và kỹ năng làm 

việc nhóm 

3 Học kì 4 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

29 Quản trị tài chính 

 Nắm vững kiến thức về quản trị tài chính liên quan đến quyết định đầu 

tư trong doanh nghiệp, giải quyết được bài toán đầu tư và đánh giá được hiệu 

quả của các hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp, Kỹ năng tổng hợp và phân 

tích các thông tin tài chính của doanh nghiệp 

3 Học kì 5 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

30 
Thanh toán quốc 

tế 

 Kiến thức về cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái, phương pháp xác định tỷ 

giá; Đặc điểm của thị trường ngoại hối, cách thức thực hiện các nghiệp vụ trên 

thị trường ngoại hối. SV có kiến thức về các cơ sở pháp lý của hoạt động thanh 

toán quốc tế; các tập quán thương mại quốc tế 

2 Học kỳ 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

31 
Tổ chức Hệ thống 

TTDN 

 Khả năng phân tích và ra quyết định để sử dụng nguồn lực trong sản xuất 

với kết quả tối ưu, Rèn luyện kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng phổ 

biến thông tin 

2 Học kỳ 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

32 
Quản trị sản xuất 

và điều hành 

 Kiến thức về hoạch định, tổ chức vận hành và kiểm soát quá trình sản 

xuất, Khả năng phân tích và ra quyết định để sử dụng nguồn lực trong sản xuất 

với kết quả tối ưu  

2 Học kỳ 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

33 Kế toán quản trị 

 SV nắm kiến thức chung về Kế toán quản trị, đồng thời nhận thức, phân 

tích, đánh giá các tầm quan trọng của thông tin của kế toán quản trị và quản lý 

sử dụng thông tin kế toán quản trị hiệu quả. 

3 Học kỳ 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

34 
Quản trị chiến 

lược 

  SV có kiến thức về chiến lược và quản trị chiến lược trong 

doanh nghiệp, về nguồn lực của doanh nghiệp, về các chiến lược mà doanh 

nghiệp đang thực hiện. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

quản trị chiến lược của công ty  

3 Học kì 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

35 
Phân tích HĐ kinh 

doanh 

 Tổng hợp kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Phân tích và rủi ro và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh trong 

tương lai.Sử dụng được các công cụ phân tích và dự báo trong đánh giá tình 

hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.. 

3 Học kì 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi trắc 

nghiệm cuối 

môn học 

36 Quản trị dự án  

Học phần “Quản trị dự án” giới thiệu về qui trình phát triển dự án, những tính 

chất đặc trưng của dự án, cách lựa chọn dự án trong những bối cảnh có sự thay 

đổi về kinh tế/chính trị/ môi trường/ văn hóa xã hội; quản trị thời gian, chi phí, 

chất lượng, rủi ro và những kến thức quản trị khác như quản trị phạm vi, quản 

trị hợp đồng; trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức dự án, cách thức lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu cũng như những vấn đề về cần chú ý trong việc soạn thảo, 

đàm phán và thực hiện những hợp đồng của dự án. 

3 
HK1, Năm 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

37 Quản trị rủi ro 

 Kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro, nhận dạng, phân tích, đánh giá, 

đo lường, kiểm soát rủi ro, và ra quyết định tài trợ, Kỹ năng phân tích, đánh 

giá và giải quyết các vấn đề trong quản trị rủi ro. 

2 Học kì 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

38 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và tổng quát về ngành 

quản trị kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, marketing trong 

môi trường kinh doanh quốc tế, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh quốc 

tế, luật pháp,… 

2 Học kì 6 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

39 
Quản tri 

marketing 

 Người học trình bày được lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực marketing, 

kinh tế và kinh doanh, vận dụng được các lý thuyết quản trị marketing để phân 

tích, phản biện, đánh giá được một chương trình marketing thực tế  

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

40 
Thương mại Điện 

tử 

 SV có kiến thức chung về Thương mại điện tử, tình hình phát triển 

Thương mại điện tử trên thế giới và ở Việt Nam, các mô hình thương mại điện 

tử, các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thương mại điện tử (thanh toán 

qua mạng (e-payment), tiếp thị qua mạng (e-marketing),…), các hạ tầng và 

công nghệ trong phát triển thương mại điện tử 

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

41 
Thị trường chứng 

khoán 

 Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán và hoạt động của thị 

trường chứng khoán. Hàng hóa trên thị trường chứng khoán, Phân tích, đánh 

giá các hoạt động của thị trường chứng khóa và đầu tư chứng khoán. 

2 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

42 

2. An 

toà

n 

Hà

ng 

khô

ng 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức cơ bản về Hệ thống An toàn hàng 

không như: Hệ thống quản lý an toàn của ICAO và Tài liệu hệ thống quản lý 

an toàn (SMS) của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các chính sách và 

mục tiêu an toàn, Quản lý rủi ro do an toàn, đảm bảo an toàn, thúc đẩy an toàn 

và chương trình an toàn Quốc Gia. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực an toàn hàng 

không. Ngoài ra,học phần giúp sinh viên làm việc độc lập, làm việc nhóm, có 

thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao. 

2 HK5 

Kiểm tra,  

Thi kết thúc 

HP 

43 
Kinh tế vận tải 

hàng không 

Cung cấp các khái nhiệm cơ bản về phân tích kinh tế, các ứng dụng cụ thể vào 

hoạt động hàng không và ngành vận tải hàng không. Giúp sinh viên hiểu được 

các xu hướng mới, luật lệ, vai trò và chính sách của các nhà nước cho ngành 

hàng không.  

3 HK6 

- Đánh giá 

chuyên 

cần 

- Đánh giá 

bài tập 

- Kiểm tra 

viết 

- Bảo vệ và 

thi vấn 

đáp 

- Đánh giá 

thuyết 

trình 

Đánh giá làm 

việc nhóm 

44 

Quản trị thương 

mại cảng hàng 

không 

Giúp cho sinh viên hiểu biết hợp lý về các nguyên tắc và thực tiễn liên 

quan đến việc lập kế hoạch, vận hành và quản lý sân bay. Sinh viên được 

giới thiệu về ngành sân bay, cách thức mà các sân bay được lên kế hoạch 

và phát triển, phương pháp thu được doanh thu và xác định và kiểm soát 

chi phí.  

3 HK8 

- Đánh giá 

chuyên 

cần 

- Đánh giá 

bài tập 

- Kiểm tra 

viết 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Bảo vệ và 

thi vấn 

đáp 

- Đánh giá 

thuyết 

trình 

Đánh giá làm 

việc nhóm 

45 
Quản trị nhà hàng 

- khách sạn 

 Học phần Quản trị nhà hàng khách sạn cung cấp kiến thức cơ bản về các 

khái niệm lưu trú, các khái niệm hoạt động chuyên môn trong một khách sạn, 

vòng đời sản phẩm của một khách sạn, một cơ sở lưu trú; những khái niệm về 

dịch vụ và quản lý chuyên sâu ở một khách sạn, sự khác biệt căn bản giữa một 

khách sạn và một khu resort; đặc trưng công việc và đặc điểm quản lý của một 

khách sạn. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn và những rủi ro trong quá trình kinh doanh và những 

giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn. Học phần giúp sinh viên 

làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân 

cao 

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

46 
Kế toán dịch vụ 

du lịch 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Nhiệm 

vụ và tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp dịch vụ du lịch; các phương 

thức mua hàng, bán hàng trong nước; các nghiệp vụ phát sinh của hoạt động 

kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch... từ đó xác định kết quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp. Học phần giúp sinh viên làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao 

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

47 Quản trị ẩm thực 

 Học phần cung cấp những kiến thức về hoạt động quản lý các cơ sở kinh 

doanh ăn uống, công tac tuyển dụng, đào tạo nhân sự cơ sở kinh doanh ăn 

uống, lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong kinh doanh ăn uống, xây dựng 

thực đơn, phân tích nhu cầu dinh dưỡng của khách hàng, dự đoán doanh số, 

lập kế hoạch sản xuất và cung ứng nguyên liệu cho bộ kinh doanh ăn uống 

2 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

48 
Thiết kế điều hành 

tour 

 Học phần cung cấp những kiến thức về những nội dung cơ bản như 

nguyên tắc thiết kế tour, các yếu tố cấu thành sản phẩm, tính toán chi phí các 

sản phẩm trọn gói, phương pháp định giá tour, kỹ năng tổ chức tour du lịch, 

quy trình điều hành các tour du lịch 

2 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm, làm bài 

tập lớn cuối 

môn học 

49 
Quản trị hãng lữ 

hành 

 Học phần Quản trị hãng lữ hành cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị 

kinh doanh lữ hành, hoạt động thiết kế, bán và thực hiện một chương trình du 

lịch. Cụ thể, học phần trình bày khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ 

hành, cơ cấu tổ chức và quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành, 

Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức kinh doanh của 

đại lý lữ hành, Xây dựng chương trình du lịch, Tổ chức chiêu thị, bán và thực 

hiện các chương trình du lịch, Quản lý chất lượng chương trình du lịch của 

doanh nghiệp lữ hành, Môi trường kinh doanh và chiến lược chính sách kinh 

doanh của DN lữ hành, Doanh thu- chi phí- kết quả kinh doanh lữ hành.  Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và những rủi ro trong quá trình kinh doanh và những giải pháp nâng 

cao hiệu quả kinh doanh khách sạn. Học phần giúp sinh viên làm việc độc lập, 

làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao 

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

50 
Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

 Học phần cung cấp những kiến thức về hoạt động hướng dẫn du lịch; 

Những nhiệm vụ và yêu cầu đối với hướng dẫn du lịch; Những nhân tố tác 

động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch; 

Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; Xử lý tình 

huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch 

3 Học kì 7 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi vấn 

đáp cuối môn 

học 

51 
Thực tập nghề 

nghiệp 

 Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi đi vào 

thực tế lao động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã 

học thông qua thực tập (tham quan, sử dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang 

bị đang hoạt động thực tế. Một nội dung khác hết sức quan trọng thực tập tốt 

nghiệp là quá trình tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu thực tiễn hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp.  Tóm lại thực tập tốt nghiệp là cầu nối giữa đào 

tạo kiến thức ở trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua thực tập tốt 

4 Học kì 8  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy* 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban đầu, giảm bớt khó khăn, bỡ ngỡ khi 

bước vào cuộc sống hoạt động thực tế 

52 
Kỹ năng hoạt náo 

du lịch 

 Học phần gồm 5 chương cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn 

thực hành cho sinh viên ngành du lịch. Môn học giúp định hướng nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành du lịch. Các kiến thức trò chơi được dùng trong du lịch, 

hoạt động teambuiding. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần 

thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng về 

chương trình sân khấu, kỹ năng hoạt náo,…. Kết thúc học phần là trải nghiệm 

thực tế một trò chơi lớn (Dạng mật thư) tại sân trường 

3 Học kì 8 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

53 
Kỹ năng tổ chức 

hội nghị, sự kiện 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến công 

tác quản trị và tổ chức điều hành các hoạt động trong việc tổ chức các sự kiện, 

xây dựng kế hoạch và kịch bản chương trình sự kiện, quản trị các vấn đề nhân 

sự, ngân sách tài chính, hậu cần và rủi ro khi tổ chức các sự kiện trong du lịch 

3 Học kì 8 

Thảo luận và 

thuyết trình 

nhóm,thi tự 

luận cuối môn 

học 

54 Khóa luận TN 

 Học phần này trang bị cho sinh viên sự tổng hợp kiến thức về quản trị 

doanh nghiệp, ách đánh giá và giải quyết một vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, 

vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành cũng như chuyên ngành để đưa ra 

giải pháp phù hợp về vấn đề của doanh nghiệp 

6 Học kì 8  

 

1.2. Ngành: Quản trị kinh doanh - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ – Mã ngành: 8340101 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1  
Triết học 

(Philosophy) 

Trong học phần này học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về lịch sử triết học, về các chuyên đề của triết học Mác-Lênin bao 

gồm: Khái lược triết học và lịch sử triết học; Triết học Mác-Lênin cơ sở lý luận 

4 Đợt 1  
Điểm quá 

trình 50%, 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

của thế giới quan và phương pháp luận khoa học; Nguyên tắc thống nhất giữa 

lý luận và thực tiễn trong triết học Mác-Lênin; Lý luận hình thái kinh tế - xã hội 

và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giai cấp, 

dân tộc, nhân loại và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hiện nay; Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây 

dựng con người Việt Nam hiện nay 

điểm thi 

50% 

2  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh 

doanh (Research 

Methods for 

Business) 

Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa 

học bao gồm: các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật xác định vấn đề, mục tiêu 

và thiết lập mô hình nghiên cứu; xây dựng và lựa chọn cơ sở lý thuyết; phương 

pháp nghiên cứu, thu thập và công cụ thu thập dữ liệu; kỹ thuật thu thập, phân 

tích, diễn giải dữ liệu. Trên cơ sở đó tự làm và thuyết trình báo cáo nghiên cứu 

khoa học. 

3  Đợt 1  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

II.KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 

3  

Kinh tế học 

quản lý 

(Managerial 

Economics) 

Kinh tế quản lý là môn kinh tế vi mô ứng dụng trong thực tiễn quản lý, vận dụng 

lý thuyết kinh tế vào phân tích và đưa ra những quyết định kinh doanh giúp 

doanh nghiệp đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Kinh tế quan lý có mối 

quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khác như Marketing, Tài chính, Khoa học 

quản lý, Chiến lược kinh doanh và Kế toán quản lý. Học phần cung cấp các nền 

tảng cho thấy các nguyên lý kinh tế vi mô như phân tích cung cầu thị trường, 

dự báo cầu, phân tích cơ cấu thị trường, phân tích rủi ro và các quyết định đầu 

tư được vận dụng như thế nào để đưa ra những quyết định thích hợp về sản xuất 

và giá cả trong những môi trường cạnh tranh khác nhau. Học phần có sử dụng 

những kỹ thuật định lượng (tối ưu hóa, kinh tế lượng) trong phân tích kinh tế. 

3 Đợt 1  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

4  

Quản trị tài 

chính doanh 

nghiệp nâng cao 

(Advanced 

Corporate 

Finance 

Management). 

Học phần tập trung vào các việc phân tích các hoạt động tài chính doanh nghiệp 

và nghiên cứu các lý thuyết tài chính, thực tế và quản lý tài chính trong môi 

trường hoạt động của các công ty. Các phương pháp đánh giá cơ hội đầu tư và 

hoạt động tài chính cũng sẽ được thảo luận. Các cách thức liên quan đến chính 

sách tài chính của các công ty như chính sách đầu tư, cấu trúc vốn, chi phí vay 

vốn và các quyết định về lãi cổ tức được tập trung xem xét nhằm tối đa hóa giá 

trị của doanh nghiệp và chủ sở hữu. Tác động của các hệ thống quản trị thuế, 

3 Đợt 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

cách thức ra quyết định thuế được đánh giá một cách chi tiết. Các khoản thu và 

các lĩnh vực tài chính chuyên biệt khác như các chương trình mua lại cổ phiếu 

và các tổ chức lại doanh nghiệp cũng được xem xét. 

5  

Quản trị nguồn 

nhân lực nâng 

cao 

(Advanced 

Human 

Resource 

Management) 

Học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu như: các trường phái quản trị 

nguồn nhân lực và hoàn cảnh ra đời, tiếp cận hiện đại về quản trị nguồn nhân 

lực; hoạt động tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự của các doanh nghiệp trong môi 

trường cạnh tranh về nhân lực ngày càng tăng và mở rộng phạm vi toàn cầu; 

công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực theo tiếp cận đa trí tuệ, dụng nhân như 

dụng mộc; tạo dựng mô hình doanh nghiệp học tập thông qua đào tạo và phát 

triển nhân sự nội bộ, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động 

thông qua đãi ngộ nhân sự. Duy trì quan hệ lao động theo các thông lệ trong 

nước và quốc tế. 

3 Đợt 1  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

6  

Quản trị sản 

xuất và điều 

hành 

(Production and 

Operation 

Management) 

Học phần được tiếp cận theo góc độ chuỗi giá trị toàn cầu đối với hoạt động sản 

xuất và tác nghiệp. Với cách tiếp cận đó, học phần chủ yếu tập trung vào giải 

quyết các vấn đề: Dự báo nhu cầu, thiết kế hệ thống sản xuất & dịch vụ, xác 

định công suất sản xuất, định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất trong doanh 

nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu, quản hàng dự trữ trong 

chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm rõ những nội dung trên đối với học viên cao học, 

các kiến thức chuyên sâu, thực tế sẽ được trình bày thông qua các tình huống 

thực tế có liên quan. Ngoài ra, các bài tập thực hành và bài tập nhóm sẽ giúp 

học viên tiếp cận tốt hơn học phần. 

3 Đợt 1  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

7  

Quản trị chiến 

lược nâng cao 

(Advanced 

Strategic 

Management) 

Học phần Quản trị chiến lược nâng cao đi sao vào những kiến thức, kỹ năng 

chuyên sâu về quản trị chiến lược như: xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, các 

giá trị cốt lõi và tầm nhìn của doanh nghiệp; hình thành mục tiêu chiến lược của 

doanh nghiệp để thực hiện sứ mệnh trong chu kỳ chiến lược; đánh giá thế và 

lực của doanh nghiệp trong chu kỳ chiến lược; phát hiện thời cơ chiến lược của 

doanh nghiệp; thực thi chiến lược hướng đích thông qua chuỗi các biện pháp: 

thay đổi tổ chức; thiết lập hệ thống khuyến khích và trợ lực; phát triển văn hóa 

mạnh; nhận thức và phản ứng với những thay đổi và sai lệch chiến lược. 

3 

Đợt 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

8  
Quản trị 

logistics và 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị Logistics, vai trò của Logistics 

trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; những kiến thức trọng 
3 Đợt 2 

Điểm quá 

trình 50%, 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

chuỗi cung ứng 

(Logistics and 

Suply Chain 

Management) 

tâm của môn học đề cập đến việc quản trị khách hàng, kho hàng, bài toán vận 

tải hàng hóa và đặc biệt là tư duy về việc tối ưu hóa trong các hoạt động của 

doanh nghiệp; Tìm hiểu các hoạt động của chuỗi cung ứng, cấu trúc, mô hình 

hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của chuỗi cung ứng. 

điểm thi 

50% 

9  

Quản trị chất 

lượng nâng cao 

(Advanced 

Quality 

Management) 

Học phần này nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng và quản trị chất 

lượng, bao gồm những kiến thức về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng 

dịch vụ, cũng như quản lý chất lượng toàn diện, các phương pháp đánh giá chất 

lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng. 

3 Đợt 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

10  

Quản trị 

Marketing nâng 

cao 

(Advanced 

Marketing 

Management) 

Học phần bao gồm các chuyên đề: Hoạch định chiến lược Marketing trong 

doanh nghiệp; Quản lý nhãn hiệu; quản lý quan hệ khách hàng; quản trị 

Marketing quốc tế; quản trị phát triển sản phẩm mới; những vấn đề về hoạt động 

Marketing ở các doanh nghiệp Việt Nam. Các nội dung được lựa chọn trên cơ 

sở sự cần thiết và tính phức tạp trong việc thực hiện các nghiệp vụ Marketing ở 

các doanh nghiệp Việt Nam. 

3 Đợt 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

III. HỌC PHẦN LỰA CHỌN 

11  

Quản trị kinh 

doanh dịch vụ 

(Services 

Business 

Management) 

Học phần cung cấp sự  hiểu biết về thiết kế và đóng gói các sản phẩm và lợi ích 

“vô hình”, vận hành dịch vụ chất lượng cao, quy trình quản trị thông tin khách 

hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên trực diện tài năng và được động viên, xây 

dựng và duy trì một lượng khách hàng trung thành và mang lại lợi ích cho công 

ty, và phát triển và vận dụng một chiến lược dịch vụ tối ưu nhằm chuyển dịch 

những tài sản đó vào việc điều hành kinh doanh luôn được cải thiện. Đặc biệt, 

nội dụng nhắm đến những mục tiêu: (1) Đánh giá và hiểu biết về những thách 

thức rất chuyên biệt trong việc quản trị, marketing và chuyển giao dịch vụ tuyệt 

hảo nhằm tìm kiếm lợi nhuận, (2) Phát triển những hiểu biết về lối suy nghĩ 

quản trị và marketing dịch vụ hiện đại, (3) Khuyến khích tinh thần kinh doanh 

hướng đến dịch vụ. 

3 

Chọn 

học 1 

trong 15 

học phần 

lựa chọn 

cho Đợt 

2, và 

Chọn 6 

trong 14 

HP còn 

lại cho 

Đợt 3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

12  
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Học phần quản trị kinh doanh quốc tế cung cấp cho học viên những kiến thức 

chung về toàn cầu hóa, về các phương thức thâm nhập thị trường, định hướng 

phát triển kinh doanh quốc tế của một doanh nghiệp. Học phần cung cấp cho 

3 
Điểm quá 

trình 50%, 



  102 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

(International 

Business 

Management) 

học viên nhận biết bản chất của kinh doanh quốc tế, ứng dụng một số lãnh vực 

kinh doanh quốc tế. Giới thiệu, phân tích đặc điểm của ngành kinh doanh quốc 

tế, từ đó giúp cho học viên nhận biết được sự khác biệt giữa kinh doanh quốc tế 

và các loại hình kinh doanh khác. 

điểm thi 

50% 

13  

Phân tích dữ 

liệu định lượng 

(Quantitative 

Data Analysis) 

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng 

dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các 

tình huống quản trị doanh nghiệp. Môn học này cũng giúp sinh viên biết cách 

sử dụng phần mềm giải các bài toán phân tích định lượng. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

14  

Văn hóa doanh 

nghiệp 

(Corporate 

Culture) 

Học phần cung cấp sự  hiểu biết về văn hóa và kinh doanh,  vai trò, chức năng 

của văn hóa trong doah nghiệp; người học sẽ  hiểu được các tác động của văn 

hóa dân tộc đối với văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh; người học sẽ 

nắm được cấu trúc các lớp của văn hóa doanh nghiệp, các giai đoạn hình thành, 

biết được các chiều ảnh hưởng (dimensions), quy trình quản trị (process)  và 

các công cụ (tools) quản trị văn hóa doanh nghiệp. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

15  

Thẩm định dự 

án đầu tư 

(Investment 

Project 

Appraisal) 

Học phần Thẩm định dự án đầu tư bao gồm nhiều nội dung, trong học phần này 

tương ứng với thời lượng quy định, sẽ tập trung vào nội dung thẩm định về mặt 

tài chính, là nội dung quan trọng trong nghiệp vụ kinh tế- tài chính. Đây là nội 

dung tổng hợp từ phân tích thị trường, phân tích các nguồn lực ban đầu, đến 

phân tích kỹ thuật và phân tích các tình huống đầu tư theo đặc thù của nhà đầu 

tư. Thẩm định dự án nhằm phân tích đánh giá hiệu quả của dự án về mặt tài 

chính trong trạng thái “động”, nghĩa là các yếu tố đầu vào đều được xử lý gắn 

với điều kiện hoặc tình huống xãy ra ứng với xác suất được giả định phù hợp 

với thực tế, qua quá trình mô phỏng sẽ cho ra kết quả động gắn với độ tin cậy 

và xác suất tình huống xãy ra cụ thể. So với các phuơng pháp thẩm định tĩnh 

trước đây, phương pháp động sẽ giúp cho nhà đầu tư ra quyết định đầu tư chắc 

chắn hơn và có thể lường trước được rủi ro xãy ra (theo xác suất). 

Để có thể thực hiện những nội dung trên, học viên sẽ được giới thiệu về nguyên 

tắc và cách thức xây dựng báo cáo ngân lưu của vòng đời dự án, cách thức ước 

lượng suất chiết khấu cho mỗi dự án, các tiêu chuẩn để đánh giá dự án và các 

quy tắc cốt lõi để lựa chọn một tập hợp các dự án đầu tư tối ưu. Ngoài ra để 

phân tích hiệu quả tài chính một cách toàn diện, phân tích tác động của lạm phát 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

đến dòng tiền của dự án và tính khả thi của một dự án đầu tư, phân tích rủi ro 

của dự án là những nội dung sẽ trang bị cho học viên. 

16  

Quản trị rủi ro 

(Risk 

Management) 

Học phần tập trung vào việc giới thiệu các nội dung của hoạt động quản trị rủi 

ro. Quản trị rủi ro là một hoạt động cần thiết không chỉ cho giới kinh doanh mà 

cho cả các lĩnh vực đời sống bình thường. Quản trị rủi ro hiệu quả sẽ giúp các 

doanh nghiệp giữ các hoạt động ổn định, chủ động hơn và tránh được nhiều 

thiệt hại nhờ đã dự trước. Môn học này trình bày chi tiết các bước trong quy 

trình quản trị rủi ro; từ nhận dạng, đo lường, đến kiểm soát và tài trợ nếu thiệt 

hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng được giới thiệu để 

đánh giá và xếp hạng rủi ro. Một số rủi ro đặc thù như rủi ro hoạt động, rủi ro 

tài chính, rủi ro trong thẩm định và quản trị dự án, rủi ro tỷ giá, rủi ro trong đầu 

tư… được giới thiệu trong môn học để giúp người học có thêm hiểu biết và kinh 

nghiệm cụ thể về quản trị rủi ro cho các dự án lớn. 

3  

17  

Kế toán quản trị 

nâng cao 

(Advanced 

Managerial 

Accounting) 

Học phần này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về phương pháp hạch toán 

chi phí, kiểm soát chi phí và lập kế hoạch ngân sách sản xuất kinh doanh, qua 

đó giúp đánh giá chính xác toàn diện hiệu quả của các hoạt động quản trị đặc 

biệt các hiệu quả về mặt phi tài chính. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

18  

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Information 

System for 

Managerment) 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức thông tin và hệ thống thông 

tin; Môn học cũng trình bày cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin của hệ thống 

thông tin; Phân tích, thiết kế cài đặt hệ thống thông tin; Học viên sẽ được trang 

bị kiến thức để thiết kế và triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh 

nghiệp. Học viên sẽ biết được phương pháp cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống 

thông tin trong doanh nghiệp. Học phần cũng cung cấp cho học viên các kiến 

thức tổng quát phân loại các bộ phận của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: 

quản lý kinh doanh, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin tài chính, Marketing, 

văn phòng 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

19  

Kinh tế vận tải 

hàng không 

nâng cao 

Học phần này cung cấp những kiến thức căn bản cũng như chuyên sâu về kinh 

tế hàng không, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực vận tải hàng không và các dịch 

vụ đồng bộ trong dây chuyền vận tải hàng không. Cụ thể, học phần trình bày 

khái quát về hoạt động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

(Advanced 

Aviation 

Economics) 

vận tải hàng không; giải thích về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh 

hưởng đến thị trường vận tải hàng không; phân tích về cung, cầu và cơ chế cân 

bằng cung - cầu trên thị trường vận tải hàng không; xây dựng các chỉ tiêu đánh 

giá kết quả vận chuyển hàng không và xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng 

không; tính toán về chi phí, giá thành vận tải hàng không; xây dựng chính sách 

về giá, doanh thu vận tải hàng không; phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

và hiệu quả kinh tế-xã hội của hoạt động vận tải hàng không. Học phần này rèn 

luyện cho học viên kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Học phần giúp học viên làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao. 

20  

Quản trị hãng 

hàng không 

nâng cao 

(Advanced 

Arlines 

Management) 

Học phần này cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quát về hệ thống hàng 

không, các vấn đề có liên quan đến quản trị hàng không theo các khía cạnh khác 

nhau từ các yếu tố ảnh hưởng đến các quy định, thể chế, quản trị nhu cầu theo 

cách tiếp cận chuỗi giá trị. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

21  

Quản trị thương 

mại cảng hàng 

không nâng cao 

(Advanced 

Ariport 

Business) 

Môn học giới thiệu khái quát về về các hoạt động tại CHK-SB, môi trường hoạt 

động thương mại của cảng, sản phẩm và dịch vụ tại CHK-SB, cơ cấu doanh thu 

– chi phí, chính sách phí và giá, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động thương mại 

CHK-SB. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

22  

Nghệ thuật lãnh 

đạo 

(Leadership) 

Học phần trang bị người học kiến thức một cách hệ thống về tâm lý và nghệ 

thuật lãnh đạo, phát triển khả năng lãnh đạo của chính bản thân mình. Nhận ra 

những phong cách lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng 

thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các phong cách lãnh đạo này. Phân tích 

bối cảnh của lãnh đạo để vận dụng những chiến lược gây ảnh hưởng hiệu quả 

trong công việc. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

23  

Quản trị sự thay 

đổi (Change 

Management) 

Mục tiêu của học phần giúp người học trang bị kiến thức nhận những mô hình 

quản trị sự thay đổi, quy trình quản trị sự thay đổi, những phản ứng của các cá 

nhân trong tổ chức trước những thay đổi. Sau khi kết thúc học phần người học 

3 
Điểm quá 

trình 50%, 



  105 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp  

đánh giá 

sinh viên 

có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi từ đó có thái 

độ tích cực hơn với những thay đổi trong cuộc sống. 

điểm thi 

50% 

24  

Quản trị hàng 

không (Aviation 

Management) 

Học phần này cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quát về hệ thống hàng 

không, các vấn đề có liên quan đến quản trị hàng không theo các khía cạnh khác 

nhau từ các yếu tố ảnh hưởng đến các quy định, thể chế, quản trị nhu cầu theo 

cách tiếp cận chuỗi giá trị. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

25  

Hành vi tổ chức 

(Organizational 

Behavior) 

Học phần này giúp người học trang bị kiến thức các vấn đề cơ bản về hành vi 

và hành vi tổ chức, Phân tích các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân ảnh hưởng 

đến tổ chức, Hiểu được đặc điểm về hành vi và tác động của hành vi cá nhân, 

nhóm tới hoạt động của tổ chức. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

26  

Trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp và Đạo 

đức kinh doanh 

(Corporate 

social 

responsibility 

and Business 

Ethics) 

Mục tiêu của học phần giúp người học trang bị kiến thức, hệ thống hóa và cập 

nhật lý thuyết môn Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh nền 

kinh tế hội nhập toàn cầu. Giải thích được lý do doanh nghiệp cần thực hiện 

trách nhiệm xã hội Phân tích được trách nhiệm của doanh nghiệp với  người 

lao động, người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường, Hiểu được vai trò của 

đạo đức kinh doanh trong quản trị kinh doanh. 

3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

27  Đề án tốt nghiệp  8 Đợt 4  

2. Ngành: Quản trị nhân lực - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7340404 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 25   

Kiến thức chung 25   
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

28  

 

Triết học Mác – 

Lênin  

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

Học phần Triết học – Mác – Lênin là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu 

tiên trong các học phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm 

duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng 

niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học. 

3 HK1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

29  

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

 (Political 

Economics of 

Marxism and 

Leninism) 

Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa 

học và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nội 

dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp và 

chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về 

những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; 

Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam.  

2 HK2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

30  

Chủ nghĩa xã 

hội Khoa học  

(Scientific 

Socialism) 

Học phần thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối kiến thức cơ bản 

về lý luận chính trị.Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên 

cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về 

chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc 

và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

2 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

31  

Lịch sử đảng 

(History of 

Vietnamese 

Communist 

party) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong 

hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc; về quá trình 

lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới hiện nay. 

2 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

32  
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá 
2 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

(HoChiMinh 

Ideology) 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con 

người.  

điểm thi 

50% 

33  
Tiếng Anh 1 

 (English 1) 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm 

tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp 

kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần thiết để 

giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học 

phần này giúp người học rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng 

tiếng Anh qua những chủ đề, tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi 

hứng thú người học và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết 

trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng 

đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 HK2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

34  
Tiếng Anh 2  

(English 2) 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm 

tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp 

kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần thiết để 

giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học 

phần này giúp người học rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng 

tiếng Anh qua những chủ đề, tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi 

hứng thú người học và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết 

trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng 

đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

35  
Tiếng Anh 3  

(English 3) 

Đây là học phần thứ 3 trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho sinh viên không 

chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn ngữ 

(ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm tạo 

nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo. Học phần 

Tiếng Anh 3 bao gồm năm đơn vị bài học (Unit 1-5) đầu tiên trong giáo trình 

English File trình độ Intermediate, 3rd edition của nhà xuất bản ĐH Oxford. Học 

phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ tương đương cấp độ tiền B1 (theo Khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) gồm kiến thức từ vựng, ngữ 

pháp, phát âm, đồng thời rèn luyện cho sinh viên 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 



  108 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

và có thể vận dụng tiếng Anh để thực hiện giao tiếp và xử lý tình huống theo 

những nội dung gần gũi với cuộc sống như thức ăn đồ uống, gia đình, sử dụng 

tiền, thế giới, thể thao, quan điểm về giới, thành công và thất bại, các mối quan 

hệ xã hội, v.v.  Sau khi hoàn tất học phần, người học nắm vững kiến thức ngôn 

ngữ và phát huy tối đa các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có sự liên hệ bản thân, 

thực tế cuộc sống và công việc trong tương lai, đồng thời có khả năng làm việc 

độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. 

36  
Tiếng Anh 4  

(English 4) 

Học phần này là học phần cuối cùng trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho 

sinh viên không chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến 

thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 

1-3 nhằm tạo nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp 

theo. Học phần Tiếng Anh 4 bao gồm năm đơn vị bài học (Units 6-10) nhằm 

cung cấp kiến thức tương đương cấp độ B1 và tiền B2 (theo Khung tham chiếu 

ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) về ngôn ngữ của tiếng Anh, đồng thời rèn 

luyện cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết. Hoàn thành học phần này, 

người học có thể sử dụng tiếng Anh khá thành thạo để thực hiện giao tiếp và xử 

lý tình huống ở cấp độ trung cấp theo những nội dung có chiều sâu như điện 

ảnh, giáo dục, gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, kĩ năng sống, ý nghĩa của vẻ bề 

ngoài, truyền thông, người thành công, tội phạm, v.v. Sau khi hoàn tất học phần, 

người học nắm chắc các kiến thức ngôn ngữ được truyền đạt và vận dụng thành 

thạo các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có sự liên hệ bản thân, thực tế cuộc sống 

và công việc trong tương lai, đồng thời có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, lãnh đạo nhóm. 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

37  

Pháp luật đại 

cương 

(Fundamentals 

of Law) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà nước và pháp luật, nguồn 

gốc và bản chất nhà nước và pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt Nam và một 

số ngành luật cụ thể, đồng thời trình bày các kiến thức về phòng chống tham 

nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn 

cuộc sống sau khi ra trường công tác. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực luật 

hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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38  

Lý luận Nhà 

nước và pháp 

luật 

(Theories of 

State and Law) 

Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết về nguồn gốc, bản chât và kiểu 

nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước; nguồn gốc, bản chất và 

kiểu pháp luật; chức năng và hình thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan 

hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm pháp lý 

Giáo dục thể chất (Không tính vào tổng số TC của CTDT) 3 

Theo kế 

hoạch 

chuẩn 

của 

CTDT 

 

Giáo dục Quốc phòng và  An ninh (Không tính vào tổng số TC của CTDT) 11 

Theo kế 

hoạch 

chuẩn 

của 

CTDT 

Chứng chỉ 

GDQPAN 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 85   

Khối kiến thức cơ sở ngành 26   

 Bắt buộc:  26   

39  

Kinh tế vi mô 

(Microeconomic

) 

Học phần này trình bày, giải thích hành vi của các thành viên riêng lẻ trong nền 

kinh tế. Cụ thể, học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lý thuyết cung 

cầu; cơ chế hình thành giá cả của thị trường; độ co giãn của cầu, cung; lý thuyết 

về sản xuất, chi phí, lợi nhuận; các cấu trúc thị trường. Học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động sự 

can thiệp của Chính phủ vào thị trường; quyết định tối đa hóa lợi ích của người 

tiêu dùng; quyết định sản xuất tối ưu của doanh nghiệp trong những thị trường 

khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy); làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

3 HK1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

40  

Kinh tế vĩ mô 

(Macroeconomi

c) 

Học phần Kinh tế vĩ mô là nội dung bắt buộc cho tất cả các chương trình đào 

tạo thuộc khối ngành kinh tế. Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cơ bản 

về sự khác biệt của các nền kinh tế, tổng sản lượng quốc gia, lạm phát, thất 

3 HK2 
Điểm quá 

trình 50%, 
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nghiệp, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sach ngoại thương, chính 

sách thu nhập…Bên cạnh đó còn cung cấp các kiến thức về các nền kinh tế 

đóng, mở, tỷ giá hối đoái và các vấn đề về xuất nhập khẩu. 

điểm thi 

50% 

41  

Dẫn luận 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

(Introduction to 

Research 

Methods) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học để phục vụ nhu cầu học tập và làm nghiên cứu ở bậc 

đại học; hướng dẫn sinh viên cách chọn đề tài; cách viết đề cương một NCKH, 

cách trình bày một báo cáo NCKH theo quy định về mặt ngôn ngữ và thông 

tin, cách trích dẫn tài liệu tham khảo, và viết đề mục sách tham khảo. 

2 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

42  

Nguyên lý kế 

toán  

(Principles of 

Accounting) 

Học phần giới thiệu nội dung cơ bản, các khái niệm, các nguyên tắc cơ bản cũng 

như các phương pháp hạch toán của kế toán tài chính. Cụ thể học phần trình bày 

các báo cáo tài chính, hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế. Ngoài 

ra, học phần trình bày các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sau khi học xong 

học phần Nguyên lý kế toán, sinh viên có thê đọc, hiểu và phân tích các báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp. Sinh viên biết cách ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh, các bút toán điều chỉnh, lập báo cáo tài chính, biết cách đánh giá hàng 

tồn kho và ảnh hưởng các phương pháp này đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán của doanh nghiệp. Học 

phần còn hướng dẫn sinh viên làm việc độc lập, cũng như làm việc theo nhóm 

3 HK2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

43  

Nguyên lý thống 

kê 

(Statistical 

Analysis) 

Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về thống kê như một 

số khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai 

đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê, các phương pháp phân tích thống 

kê thường dùng. Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên sẽ hiểu, biết và vận 

dụng các hình thức tiến hành điều tra, thu thập thông tin, các bước tổng hợp, 

phân tích, xử lý thông tin bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê 

khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng (Phương 

pháp phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số,...vv). Từ đó đọc, hiểu và tính 

toán được các chỉ tiêu kinh tế để nhận thức được chính xác hiện tượng kinh tế 

xã hội từ đó đưa ra những quyết định phù hợp và chính xác trong quản lý. 

3 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 



  111 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

44  

Quản trị học  

(Fundamentals 

of Management) 

Học phần Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ sở cho những môn chuyên 

ngành như: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị 

sản xuất, quản trị bán hàng,..,; Môn học trang bị kiến thức lập kế hoạch, tổ chức, 

kiểm tra, đánh giá; thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng 

các chức năng quản trị trong thực tiễn các doanh nghiệp; Môn học này tạo tiền 

đề, cơ sở cho sinh viên trong việc đề xuất giải quyết vấn đề của doanh nghiệp 

như: đề xuất phương án kinh doanh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức; chuẩn hóa quy 

trình kiểm tra;…; Thông qua môn học cải thiện và nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ 

năng làm việc nhóm, và một số kỹ năng khác giúp sinh viên dễ hỏa nhập sau 

khi ra trường. Học phần giúp sinh viên làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể 

trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao.  

3 HK1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

45  

Phân tích định 

lượng trong 

quản trị 

(Quantitative 

Analysis in 

Management) 

Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng 

dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong 

các tình huống quản trị doanh nghiệp. Môn học này cũng giup sinh viên 

biết cách sử dụng phần mềm giải các bài toán phân tích định lượng. 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

46  

Lý thuyết xác 

suất - thống kê 

(Statistics 

Probability 

Theory) 

Học phần này trình bày cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, 

tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm một biến số; đạo hàm, vi 

phân, cực trị hàm nhiều biến và các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương 

trình tuyến tính. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính giới hạn, đạo hàm, đạo 

hàm riêng, tích phân suy rộng, các phép toán trên ma trận, tính định thức, giải 

và biện luận hệ phương trình tuyến tính tổng quát và bài toán tìm cực trị hàm số 

nhiều biến. 

  Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê, bao 

gồm: biến cố ngẫu nhiên, xác suất và các công thức tính xác suất, biến ngẫu 

nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định 

giả thuyết; đây là các kiến thức cần thiết để học môn Kinh tế lượng, ứng dụng 

vào các bài toán chuyên ngành và thực tế. Rèn luyện cho sinh viên tư duy logic, 

4 HK1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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kỹ năng phân tích và giải các bài toán xác suất và thống kê. Sinh viên có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

  Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài toán quy hoạch tuyến tính, 

lập mô hình, phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính, bài 

toán đối ngẫu, bài toán vận tải và ứng dụng để giải một số bài toán tối ưu trong 

kinh tế, giao thông. 

47  

Tâm lý học đại 

cương 

(Fundamentals 

of Psychology) 

Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp kiến thức về: những vấn đề chung 

của tâm lý học với tư cách là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của 

tâm lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; 

đời sống tình cảm; ý chí và hành động ý chí; nhân cách và các thuộc tính phức 

hợp của nhân cách. Nội dung trọng tâm của học phần là mô tả các hiện tượng 

tâm lý cơ bản của con người, trình bày những quy luật nảy sinh hình thành, phát 

triển của các hiện tượng tâm lý, giúp người học nhận diện, nắm được các cơ chế 

hoạt động của hiện tượng tâm lý người. 

2 HK2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

48  

Nhân học đại 

cương 

(Introduction to 

Anthropology) 

Nhân học đại cương mà môn học nền tảng dành cho sinh viên các ngành thuộc 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Môn học trang bị cho sinh viên những 

kiến thức về các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến cuộc sống con người như quá 

trình tiến hóa của loài người về mặt sinh học và văn hóa; các yếu tố do con 

người tạo ra và tác động mạnh mẽ đến xã hội loài người như văn hóa, tôn giáo, 

ngôn ngữ, kinh tế…; các tổ chức xã hội mà con người là thành viên như tộc 

người, các hiệp hội, thân tộc – hôn nhân – gia đình… Nhân học xem xét tất cả 

các vấn đề đó đã tác động đến cuộc sống con người trong các xã hội khác nhau 

như thế nào. Thông qua môn học, sinh viên sẽ có kiến thức tổng quát về con 

người dưới cách tiếp cận toàn diện của Nhân học để có nền tảng kiến thức học 

tập các môn học khác trong chương trình đào tạo 

2.2. Khối kiến thức ngành 24   

 Bắt buộc:  15   

49  

Quản trị nguồn 

nhân lực  

(Human 

Học phần này trình bày viên những kiến thức và kỹ năng về quản trị nguồn lực 

con người trong một tổ trong bối cảnh toàn cầu hóa, các tổ chức sử dụng lao 

động có văn hóa khác nhau, trình độ chuyên môn khác nhau và tiến hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại các nước có sự khác biệt về chính trị, luật pháp và 

3 HK2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Resources 

Management) 

văn hóa dân tộc. Nội dung chính bao gồm: những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

về phân tích, đánh giá và thực hiện các chính sách, các hoạt động thực tiễn về 

Quản trị nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, giải quyết 

các vấn đề về nhân sự, tìm hiểu tâm lý và động viên khuyến khích nhân viên, 

xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong mối liên hệ với các chiến 

lược kinh doanh của doanh nghiệp. … Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về quản trị nguồn nhân 

lực để làm cơ sở lý luận/ thực hành cho việc nghiên cứu chuyên ngành, vận 

dụng vào thực tiễn công tác quản trị và tham gia vào các hoạt động chuyên môn 

khác. 

50  

Quản trị chiến 

lược  

(Strategic 

Management) 

Học phần có các nội dung: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của quản trị chiến 

lược; Nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp; Phân tích môi trường bên ngoài 

xác định các cơ hôi và nguy cơ – phân tích môi trường nội bộ để xác định điểm 

mạnh, điểm yếu; Phân tích năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp; Phân tích, lựa chọn các loại chiến lược; Tổ chức thực hiện chiến lược; 

Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá chiến lược của các công ty đang hoạt động; làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân cao. 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

51  

Hành vi tổ chức 

(Organizational 

Behavior) 

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi 

và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giữa hành vi của 

con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Nội dung môn học 

được thiết kế bao gồm 9 chương nhằm trang bị kiến thức để giúp sinh viên có 

thể hiểu, giải thích, dự đoán được hành vi ứng xử cũng như có những biện pháp 

cải biến những hành vi không mong đợi ở 3 cấp độ (1) Cấp độ cá nhân, (2) Cấp 

độ nhóm và (3) Cấp độ tổ chức. 

3 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

52  

Quản trị tài 

chính  

(Financial 

Management) 

Nội dung chính của học phần nầy bao gồm những vấn đề về quản trị tài chính 

doanh nghiệp liên quan đến việc ra quyết định đầu tư chủ yếu các vân đề sau. 

Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ, lợi 

nhuận và rủi ro trong đầu tư tài chính, Định giá cổ phiếu, trái phiếu, phân tích 

tài chính dự án và ra quyết định đầu tư. 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

53  
Luật lao động  

(Labour Law) 

Môn học Luật Lao động là môn học bắt buộc trong khối kiến thức ngành. Nội 

dung chính của môn học này bao gồm Phạm vi điều chỉnh của Luật lao động, 

những nguyên tắc và nguồn của luật lao động; quan hệ pháp luật lao động; 

hệ thống ngành luật lao động; cơ chế ba bên và vai trò của nhà nước trong lãnh 

vực lao động; tiêu chuẩn lao động quốc tế; Khái niệm, phân loại tranh chấp lao 

động, những ảnh hưởng của tranh chấp lao động đối với quan hệ lao động xã 

hội; những nguyên tắc giải quyết và cơ chế pháp luật giải quyết tranh chấp lao 

động. 

3 HK3 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

 

Tự chọn: Chọn 

4 trong các môn 

sau 

 9   

54  

Quản trị 

Marketing 

(Marketingmana

gement) 

Học phần “Quản trị Marketing” nhằm trình bày về những lý thuyết, quan điểm 

cơ bản về hoạt động quản trị marketing. Cung cấp cho người học những kiến 

thức về phân tích cơ hội marketing, kỹ thuật phân khúc thị trường và lựa chọn 

thị trường mục tiêu. Người học tìm hiểu các vấn đề hoạch định các chiến lược 

marketing, những kiến thức và kỹ năng hoạch định các kế hoạch hành động, tổ 

chức và điều khiển triển khai các hoạt động marketing và kiểm soát công tác 

marketing. Môn học giúp người học có khả năng phân tích về năng lực của 

doanh nghiệp và sự cạnh tranh của đối thủ về hoạt động marketing. 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

55  

Quản trị dự án  

 

(Project 

Management) 

Học phần “Quản trị dự án” giới thiệu về qui trình phát triển dự án, những tính 

chất đặc trưng của dự án, cách lựa chọn dự án trong những bối cảnh có sự thay 

đổi về kinh tế/chính trị/ môi trường/ văn hóa xã hội; quản trị thời gian, chi phí, 

chất lượng, rủi ro và những kến thức quản trị khác như quản trị phạm vi, quản 

trị hợp đồng; trang bị kiến thức về các hình thức tổ chức dự án, cách thức lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu cũng như những vấn đề về cần chú ý trong việc soạn thảo, 

đàm phán và thực hiện những hợp đồng của dự án. 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

29 

Quản trị quan hệ 

lao động 

(Labor 

Relationship 

Management) 

Môn Quản trị quan hệ lao động là môn học nghiên cứu quan hệ giữa người 

sử dụng lao động và người lao động trong một tổ chức bao gồm các nội 

dung như: Hợp đồng lao động, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể, 

giải quyết tranh chấp lao động. Môn học được xây dựng dựa trên nền tảng của 

Luật lao động. 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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Số 
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30 

Trách nhiệm xã 

hội DN 

(Corporate 

social 

responsibility) 

Môn học này trở nên có vai trò rất quan trọng trong việc trang bị cho học viên 

những kiến thức về trách nhiệm của doanh nghiệp với tất cả các bên liên quan 

trong môi trường hội nhập toàn cầu. Thứ nhất là giúp học viên phân tích được 

sự khác biệt giữa đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Thứ hai giúp cho học viên xác định được những trách nhiệm của doanh 

nghiệp đối với người lao động, với khách hàng, với cộng đồng xung quanh, 

với môi trường, với chính phủ của quốc gia chủ nhà và cả tuân thủ theo chính 

sách của nước sở tại. Cơ bản, môn học sẽ cung cấp cho người học những kiến 

thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá 

trình hoạt động kinh doanh ở môi trường hội nhập toàn cầu. 

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

31 

Khởi nghiệp 

(Entrepreneurshi

p) 

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình khởi tạo doanh nghiệp 

mới trong nền kinh têế thị trường. Môn học trình bày những nội dung cốt lõi 

như: Tổng quan về khởi nghiệp, quá trình sáng tạo va phát sinh ý tuởng kinh 

doanh, đánh giá cơ hội của đề án kinh doanh trên thị trường, vấn đề pháp luật 

trong khởi nghiệp, kế hoạch khởi nghiệp và chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

32 

Lập kế hoạch 

kinh doanh 

(Business 

Planning) 

Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh 

nghiệp cho sinh viên đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh. Cung cấp những 

kiến thức cần thiết để sinh viên có thể tổng hợp và thiết lập bản kế hoạch kinh 

doanh từ mô tả về hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh, phân 

tích thị trường, lên kế hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp, dự kiến 

vốn cần thiết và đánh giá khả năng sinh lợi, khả năng hoàn vốn, và các dự báo 

hoạt động kinh doanh cần thiết khác nhằm để đón đầu cơ hội kinh doanh hay 

có thể giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. Việc thu thập thông tin để thực 

hiện kế hoạch kinh doanh giúp sinh viên nhận dạng sự liên kết giữa các môn 

học trong chương trình đào tạo, sự phối hợp giữa các bộ phận phòng ban 

trong doanh nghiệp, và mối quan hệ giữa lý thuyết với thực tiễn. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

33 

Tâm lý học 

Quản trị 

(The psychology 

of management) 

Môn Tâm lý học quản trị là môn học nằm trong nhóm khối kiến thức chuyên 

ngành, nhằm giúp sinh viên nhận thức được các yêu cầu về năng lực, phẩm chất 

của nhà quản trị cần có. Trên cơ sở đó, trang bị cho người học những kỹ năng 

và phương pháp giải quyết các vấn đề trong quản trị cá nhân cũng như trong tập 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

thể, giúp tối ưu hóa sức mạnh của nguồn lực con người để nâng cao chất lượng 

và hiệu quả công việc trong ngành nghề sau này 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 24   

Bắt buộc 15   

34 

Hoạch định và 

tuyển dụng 

(HR Planning 

and 

Recruitment) 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng, 

công cụ cần thiết về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực cho 

doanh nghiệp. Môn này liên quan đến môn Quản trị chiến lược và Hành vi tổ 

chức 

3 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

35 

Đào tạo & phát 

triển nhân viên 

 (HR Training 

and 

development) 

Môn học này giới thiệu vai trò của hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên 

trong tổ chức, phân tích các nhu cầu đào tạo và phát triển, mô tả quá trình, các 

phương pháp, hình thức đào tạo và phát triển nhân viên trong tổ chức, doanh 

nghiệp. Môn học có quan hệ chặt chẽ với môn Quản trị hiệu quả công việc. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

36 

Quản trị hiệu 

quả công việc 

(Performance 

Management) 

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát về những vấn đề chính trong quản trị 

hiệu quả công việc, bao gồm: sự cần thiết phải quản trị thực hiện công việc, chi 

phí và lợi ích của việc quản trị, những kết quả mong đợi cũng như ngoài ý 

muốn trong quá trình quản trị. Môn học cũng giúp người học nắm vững những 

kỹ thuật và công cụ đánh giá kết quả công việc, mối quan hệ giữa đánh giá 

hiệu quả công việc với hệ thống trả lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, đào tạo, 

bồi dưỡng và thăng tiến. Môn học liên quan đến các môn Đào tạo và phát triển 

nhân viên, Quản trị tiền lương. 

3 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

37 

Quản trị tiền 

lương 

(Payment 

Management) 

Quản trị tiền lương là môn học chuyên sâu dành riêng cho sinh viên chuyên 

ngành Quản trị nguồn nhân lực, được giảng dạy vào năm thứ ba trong chương 

trình đào tạo. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần 

thiết liên quan đến việc xây dựng và quản trị một hệ thống lương bổng và phúc 

lợi trong doanh nghiệp. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

38 

Quản trị giữ 

chân người lao 

động  

Môn học này là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà quản lý để giữ chân những 

nhân viên tài năng của họ. Nó chỉ ra cách quản lý và giám sát tỷ lệ nghỉ việc 

cũng như cách phát triển ROI để giữ nhân tài của bạn bằng cách sử dụng các 

3 HK7 
Điểm quá 

trình 50%, 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

(Managing 

employee 

retention) 

chương trình giữ chân sáng tạo. Môn học này trình bày một quy trình hợp lý để 

quản lý giữ chân người lao động, từ việc xác định chi phí và nguyên nhân nghỉ 

việc, thiết kế các giải pháp phù hợp với nguyên nhân của nghỉ việc, phát triển 

các công cụ theo dõi nghỉ việc và đặt cảnh báo khi cần hành động và đo lường 

ROI của các chương trình giữ chân người lao động. 

điểm thi 

50% 

Tự chọn: Chọn 3 trong các môn sau 9   

39 

Quản trị nhân sự 

trong ngành HK   

(Human 

resource 

management in 

Aviation 

Industry) 

Toàn cầu hóa là một đặc điểm phổ biến của sự phát triển công nghiệp và thương 

mại gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh hàng không với những tác 

động đồng thời đến quản lý nguồn nhân lực. Môn học này tập trung vào những 

thay đổi về tổ chức và nguồn nhân lực đã diễn ra trong ngành hàng không quốc 

tế trong những năm gần đây. Nó cung cấp một phân tích sâu rộng về tổ chức 

hàng không và quan hệ bên ngoài, tổ chức hàng không và quan hệ nội bộ, những 

thay đổi trong quan hệ lao động và quản lý nguồn nhân lực và cả sự tích hợp 

của quản lý nguồn nhân lực và các chức năng quản lý khác. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

40 

Bảo hiểm xã hội  

(Social 

Insurance) 

Bảo hiểm xã hội là môn học cần thiết đối với sinh viên ngành Quản trị kinh 

doanh và là môn chuyên ngành của ngành Quản trị nhân sự. Môn học cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức rất thực tế, cụ thể, gắn liền với nghĩa vụ và quyền 

lợi của người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, môn học giúp 

sinh viên thấy rõ thực trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, qua đó tiếp cận 

được vấn đề an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội của nước ta. 

3 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

41 

Quan hệ công 

chúng  

(Public 

relations) 

Môn Quan hệ công chúng nghiên cứu cách tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt 

đẹp giữa doanh nghiệp với các nhóm công chúng như: khách hàng, nhân viên, 

các chủ đầu tư, đối tác, giới báo chí, chính phủ và cộng đồng. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

42 
An sinh xã hội 

(Social Welfare) 

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở để có thể học tốt các môn 

chuyên ngành như CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng,... Môn 

học đề cập về hệ thống an sinh xã hội trên thế giới và tại Việt Nam đồng thời 

cung cấp cách nhìn khái quát hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn và khoa học hơn 

để giải thích, diễn giải bối cảnh hình thành một số vấn đề xã hội mà xã hội Việt 

Nam đang đối mặt như các vấn đề của người cao tuổi, người khuyết tật, mại 

dâm, ma túy, nghèo đói, di dân lao động,… 

3 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

43 

Môi trường và 

an toàn lao động  

(Working 

Environment 

and Safety) 

Môi trường & An toàn lao động là môn học có tính liên ngành, trên cơ sở kết 

hợp thành tựu của nhiều bộ môn khoa học kỹ thuật, pháp luật, kinh tế, xã hội, 

giúp sinh viên có kiến thức về bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ môi 

trường lao động, đóng góp vai trò quan trọng cho quá trình phát triển bền vững. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

44 

Quản trị nguồn 

nhân lực quốc tế 

 (International 

HR 

Management) 

Môn học cung cấp những khái niệm khác nhau về toàn cầu hóa và tác động của 

nó đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức, đặc biệt là các tổ chức 

kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp cung cấp cho người học 

các kiến thức về xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu trên nền tảng sử dụng 

nguồn nhânlực đa quốc gia, các mô hình quản trị nhân lực quốc tế hiệu quả 

tại các tập đoàn kinh doanh quốc tế, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

45 

Quản trị sự thay 

đổi  

(Change 

Management) 

Môn học giúp cho người học trang bị thêm kỹ năng quản trị trong tổ chức bên 

cạnh các kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nhân lực… trong bối cảnh thay đổi 

thường xuyên của nền kinh tế và môi trường tổ chức. Môn học cũng góp phần 

trang bị cho người học kiến thức và các kỹ năng kiểm soát quá trình tâm lý và 

chuyển đổi cá nhân khi tham gia thực hiện thay đổi theo yêu cầu của tổ chức. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

46 

Hệ thống thông 

tin nhân lực (HR 

Information 

System) 

Hệ thống thông tin nhân sự (Nhân lực) (HRIS) là môn học chuyên sâu cần thiết 

cho các sinh viên theo chuyên ngành nhân sự của ngành học Quản trị kinh 

doanh. Môn học này cung cấp cho các sinh viên các hiểu biết và ứng dụng cơ 

bản về lập kế hoạch, phát triển, triển khai, duy trì hệ thống thông tin và giới 

thiệu các phần mềm phổ biến trong công tác quản trị nhân lực. 

3 HK6 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

2.4. Khối kiến thức bổ trợ 11   

Bắt buộc: 5   

47 

Tổng quan về 

HKDD 

 (Air Transport 

Fundamentals) 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng (HKDD) 

như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu bay và 

công nghiệp hàng không; Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt 

động bay; Vận tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt động 

bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD.  

3 HK4 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

48 
Văn hóa doanh 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hình thành 
2 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

(Organizational 

Culture) 

và phát triển doanh nghiệp. Các lý thuyết và kiến thực thực tế về văn hóa và 

những khía cạnh sâu xa của văn hóa doanh nghiệp. Từ các lý thuyết đó, sinh 

viên có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp trong 

vai trò là một thành viên hay người tư vấn của doanh nghiệp đó. Thông qua lý 

thuyết kết hợp với thảo luận các tình huống, và làm các báo cáo thuyết trình 

nhóm, sinh viên làm quen với văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp. 

điểm thi 

50% 

 

Tự chọn: Chọn 

3 trong các môn 

sau 

 6  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

49 

Giao tiếp kinh 

doanh  

(Business 

Communication) 

Biết cách sử dụng các phương tiện giao tiếp bằng lời, giao tiếp không lời qua 

ánh mắt cử chỉ, và qua các văn bản trên giấy cũng như trên Internet là rất cần 

thiết với nhà quản trị. Trong thực tế, sự thành công của nhà quản trị tùy 

thuộc rấtnhiều vào khả năng truyền đạt tư tưởng bằng lời nói cũng như bằng 

văn bản sao cho có bài bản, súc tích, hợp lý để có thể thuyết phục được cấp 

trên, cấp dưới, đồng nghiệp, hoặc cac đối tác kinh doanh hiểu và chấp nhận 

những đề xuất hoặc những đề nghị của mình. Môn học Giao tiêp trong kinh 

doanh giúp cho sinh viên biết và thực hành các kỹ năng giao tiếp để có thể tự 

tin và thành công trong giao tiếp và đàm phán với mọi người, đặc biệt là với 

đối tác kinh doanh. 

2 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

50 

Kỹ năng soạn 

thảo hợp đồng 

(Contract 

Drafting Skills) 

Môn học này giới thiệu khái niệm hợp đồng, các hình thức của hợp đồng, các 

loại hợp đồng dân sự, thương mại phổ biến phát sinh trong thực tiễn. Tùy thuộc 

vào từng loại hợp đồng khác nhau, người học sẽ được giới thiệu cách đặt 

têncho mỗi hợp đồng, nhận diện được quyền và nghĩa vụ của các bên trong một 

hợp đồng cụ thể, các điều khoản cơ bản cần có của hợp đồng đó, cách thức 

trình bày các điều khoản đó và một số kỹ năng khi soạn thảo một hợp đồng cụ 

thể nào đó. 

2 HK5 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

51 

Thương mại 

điện tử 

(E-Commerce) 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về công nghệ 

Internet, tình hình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, các mô hình 

thương mại điện tử, hoạt động marketing, thanh toán trực tuyến, bảo an trong 

thương mại điện tử. 

2 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 



  120 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

52 

Giới và phát 

triển 

(Gender and 

Development) 

Môn học này giới thiệu những khái niệm căn bản như: giới, giới tính, nhu cầu 

giới, sự phân công lao động theo giới, vai trò “kép” của phụ nữ, bình đẳng giới, 

bất bình đẳng giới, định kiến giới, xã hội hóa về giới, phụ nữ trong phát triển, 

giới và phát triển, sự tham gia, và tăng quyền lực cho phụ nữ. Môn học cung 

cấp kiến thức về lý thuyết Nữ Quyền và lịch sử của phụ nữ Việt Nam và cũng 

giới thiệu các văn kiện pháp lý quan trọng giúp cho sinh viên hiểu những trọng 

tâm của các phong trào phụ nữ trên thế giới cũng như những cam kết của các 

chính phủ gồm: Các mục tiêu thiên niên kỷ; 12 lãnh vực quan tâm của hội nghị 

thế giới về phụ nữ ở Bắc Kinh; Công ước quốc tế về sự xóa bỏ mọi hình thức 

phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Luật Bình Đẳng Giới; và Luật phòng, chống 

bạo lực trong gia đình. 

2 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

53 

Quản trị văn 

phòng  

(Office 

administration 

management) 

Học phần đề cập đến việc nghiên cứu quản lý hành chính văn phòng, thu hẹp 

khoảng cách giữa các kỹ năng cơ bản và thực hành quản trị vãn phòne thông 

qua việc thu nhận các kiến thức cần thiết và các khái niệm hiện hành bao gồm 

quản lý thông tin, công nghệ, hệ thống thông tin văn phòng và thủ tục hành 

chính. Ngoài ra, học phần được thiết kế nhàm giới thiệu các hoạt động quản lý 

cơ bản, cơ hội và thách thức trong quản lý văn phòng; việc quản lý nguồn nhân 

ỉực trong một văn phòng; đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định và tạo 

động lực trong môi trường kinh doanh và các kỹ năng quản lý các hoạt động 

hành chính thiết yếu bao gồm thiết kế văn phòng, không gian và các vấn đề về 

sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. 

2 HK7 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

2.5. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10   

54 

Thực tập nghề 

nghiệp 

(Internship) 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi đi vào thực tế lao 

động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã học thông qua 

thực tập (tham quan, sử dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang bị đang hoạt 

động thực tế. Một nội dung khác hết sức quan trọng thực tập tốt nghiệp là quá 

trình tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Tóm lại thực tập tốt nghiệp là cầu nối giữa đào tạo kiến thức ở 

trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua thực tập tốt nghiệp sinh viên có 

kiến thức thực tế ban đầu, giảm bớt khó khăn, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống 

hoạt động thực tế. 

4 HK8  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

55 

Khóa luận tốt 

nghiệp  

(Thesis) 

Khoá luận tốt nghiệp được phát triển dựa trên báo cáo thực tập tốt nghiệp đã 

được sinh viên hoàn thành trước đó, là hình thức thay thế thi tốt nghiệp cuối 

khoá. Sinh viên có thể lựa chọn thực hiện 1 trong 4 hình thức khoá luận tốt 

nghiệp (phân tích thực trạng nhân sự chung hay thực tế một công tác trong bộ 

phận nhân sự của doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực 

nhân sự, phân tích tình huống về chuyên ngành nhân lực hay liên quan đến nội 

bộ nhân lực trong tổ chức) và thực hiện theo cá nhân. Thời gian thực hiện khoá 

luận tốt nghiệp là 8 tuần. 

6 HK8  

 

Học phần thay 

thế khóa luận tốt 

nghiệp 

 6  

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

56 

Thương lượng 

và đàm phán 

(Business 

Negotiation) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học trong đàm phán 

kinh doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những vấn đề chung về đàm phán kinh 

doanh; những nội dung chủ yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh 

doanh; các giai đoạn tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm phán kinh 

doanh. 

3 HK8 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

57 

Nghệ thuật lãnh 

đạo 

(Leadership) 

Học phần giới thiệu sự tương quan giữa quản lý và lãnh đạo. Những yêu cầu và 

phẩm chất cần thiết đế trở thành nhà lãnh đạo nhóm, lãnh đạo tổ chức. Các 

phong cách lãnh đạo: phong cách dân chủ, phong cách độc đoán, phong cách tự 

do. Nhấn mạnh tính nghệ thuật trong lãnh đạo với những đặc trưng như: tính 

sáng tạo-độc đáo, tính linh hoạt, tính tổng họp, tính hiệu quả thực tê, tính khoa 

học và các nội đung cơ bản của nghệ thuật lãnh đạo như: nghệ thuật điều hành, 

nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật động viên-khích lệ, nghệ thuật sử dụng quyền 

lực, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật tùy cơ ứng biến... Học phần cũng đề cập 

đến vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm: trách nhiệm đối với cá nhân, 

trách nhiệm đối với công việc, trách nhiệm đối với nhóm và thể hiện vai trò lãnh 

đạo nhóm. Phân biệt quyền hạn và quyền lực, nghệ thuật giao quyền và ủy quyền 

công việc hiệu quả. Giới thiệu nghệ thuật phát hiện, lựa chọn và sử dụng nhân 

tài; một nhiệm vụ rẩt quan trọng đổi với người làm công tác quản lý. 

3 HK8 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 

50% 

Tổng cộng (Không tính TC Giáo dục Thể chất và Giáo dục QP-AN) 120   
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3. Ngành: Quản trị du lịch và lữ hành - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7810103 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Triết học Mác 

Lênin 

Học phần Triết học – Mác – Leenin là học phần bắt buộc, được giảng dạy 

đầu tiên trong các học phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những 

quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phương pháp luận 

khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học. 

3 
 Học kỳ 

1 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

2 
Pháp luật đại 

cương 

Học phần cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam; những vấn đề về pháp luật và hệ thống pháp luật 

XHCN; Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật 

Hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt 

Nam.  

2 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

3 Quản trị học 

cung cấp những nội dung cơ bản về kiến thức quản trị trong một tổ chức, 

doanh nghiệp như: khái niệm và bản chất của quản trị, môi trường quản 

trị, các lý thuyết quản trị, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột của tổ 

chức, các nội dung về vai trò, kỹ năng cần thiết của nhà quản trị, thông 

tin và ra quyết định quản trị, các chức năng quản trị về hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát. 

3 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

4 Kinh tế vi mô 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nên kinh tế thị 

trường, các quy luật kinh tế cung cầu trong kinh tế thị trường, cơ chế hình 

thành giá cả của thị trường, Tác động từ sự can thiệp của Chính phủ vào 

thị trường, Độ co giãn của cầu, cung, hành vi người tiêu dùng, sản xuất, 

Cấu trúc thị trường, Các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa, Thị 

trường cạnh tranh và độc quyền, Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. 

3 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

Từ đó, sinh viên có khả năng ứng dụng vào trong hoạt động sản xuất và 

kinh doanh một cách tối ưu hóa. 

5 
Lý thuyết xác 

suất thống kê 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán phục vụ việc giải quyết một vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh 

doanh, cách thức tóm tắt những đặc trưng cơ bản của số liệu mẫu, có thể 

thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa trên số liệu mẫu, qua đó 

vận dụng vào các bài toán thực tế trong kinh tế, kinh doanh du lịch. 

4 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

6 

Tour nhập môn 

ngành du lịch lữ 

hành 

Học phần giúp sinh viên có sự nhìn nhận thực tế, bao quát về ngành Quản 

trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, từ đó nhận biết được những yêu cầu công 

việc của nghề nghiệp, những định hướng phát triển nghề nghệp trong 

tương lại sau khi hoàn thành chương trình học. 

2 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

7 
Quốc phòng – 

An ninh 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương 

trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, 

cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

3 Học kỳ 1 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

8 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới 

quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động 

thực tiễn. Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, 

phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 

2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính 

trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai 

trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế 

thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam. 

2 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

9 Kinh tế vĩ mô 

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về kinh tế học vĩ mô: Lạm phát 

và giảm phát; Chu kỳ kinh tế; Công cụ điều tiết vĩ mô; Đo lường sản 

lượng quốc gia; Hệ thống tài khoản quốc gia; Thu nhập quốc nội và thu 

nhập quốc dânCân bằng nền kinh tế; Tổng cung hàng hóa; Tổng cầu hàng 

hóa và tổng cầu vốn; Cân bằng thị trường hàng hóa của nền kinh tế; Cân 

bằng thị trường vốn của nền kinh tế; Thất nghiệp; Toàn dụng lao động; 

Tiền tệ và cầu tiền của nền kinh tế; Tổng cung – tổng cầu của nền kinh 

tế. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

10 
Tổng quan về 

HKDD 

Mục đích của Tổng quan hàng không dân dụng là cung cấp kiến thức khái 

quát nhất về hàng không Việt Nam. Đây cũng là học phần đặc thù của 

Học viện Hàng không Việt Nam. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

11 Tiếng Anh 1 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với 

kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và 

mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông 

dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện 

được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình 

huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng thú người học và 

những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết trình, trò chơi giúp 

kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm 

phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 Sinh viên chọn 2 trong 4 môn sau:   Học kỳ 2 
  

13 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa, những 

kiến thức về văn hóa, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình lịch sử 

của văn hóa Việt Nam cũng như không gian văn hóa Việt Nam. Hiểu biết 

các thành tố văn hóa, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn 

hóa giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội và giao lưu văn 

hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác trên thế giới. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

14 Kinh tế du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngành kinh tế du 

lịch, những ảnh hưởng đến hoạt động đi du lịch của con người cũng như 

các hoạt động kinh doanh du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, tính 

thời vụ du lịch và các nhân tố cơ sở vật chất kỹ thuật, con người, đánh giá 

hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp du lịch. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 



  126 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

15 
Quản trị tài 

chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh 

nghiệp  quản lý tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, huy động và thu 

hút nguồn vốn, phân bổ vốn và các quyết định về đầu tư, hoạt động báo 

cáo tài chính và sử dụng thông tin tài chính trong quá trình ra quyết định. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

16 
Quản trị bán 

hàng 

Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như: Khái niệm và vai trò của 

Quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch bán hàng của 

doanh nghiệp; Tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp; Tổ chức 

lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; Kiểm soát bán hàng của doanh 

nghiệp; Các hoạt động hỗ trợ bán hàng của doanh nghiệp. Học phần này 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng quản trị bán hàng cơ bản. Học phần giúp 

sinh viên làm việc độc lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ 

quan điểm cá nhân cao. 

3 Học kỳ 2 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

17 

Giáo dục thể 

chất 1 – Sức 

nhanh 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình môn 

học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

  
Học kỳ 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

18 

Giáo dục thể 

chất 2 – Võ cổ 

truyền VN 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình môn 

học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

  
Học kỳ 2 

Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

19 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối kiến thức 

cơ bản về lý luận chính trị.Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về chủ nghĩa xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; 

2 
Học kỳ 3 Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập trường, tư tưởng 

cho sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức chuyên sâu cho sinh viên 

trong cách nhìn nhận các vấn đề chính trị xã hội. 

20 
Tổng quan du 

lịch 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn cần thiết về ngành 

Du lịch, quá trình hình thành phát triển của hoạt động du lịch, xuất phát 

điểm của việc hình thành nhu cầu, sản phẩm du lịch, các điều kiện cung 

cấp sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn nhân 

lực du lịch, đặc điểm hoạt động du lịch về thời vụ du lịch, chất lượng của 

dịch vụ du lịch. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

21 Tiếng Anh 2 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với 

kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và 

mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông 

dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện 

được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình 

huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng thú người học và 

những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết trình, trò chơi giúp 

kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm 

phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

22 
Tuyến điểm du 

lịch Việt Nam 

Học phần Tuyến điểm du lịch Việt Nam trang bị cho sinh viên ngành du 

lịch kiến thức nền tảng về cơ bản về tuyến, điểm du lịch, các yếu tố cấu 

thành tuyến, điểm du lịch cũng như về các phương pháp xây dựng tuyến 

điểm du lịch về tuyến điểm du lịch chủ yếu của Việt Nam để vận dụng 

vào thiết kế tour và tổ chức chương trình du lịch. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 

Sinh viên chọn 2 

trong 4 môn 

sau: 

  
  Học kỳ 3 

  

23 

Quản trị chiến 

lược trong tổ 

chức du lịch 

Cung cấp cho người học những cơ sở lý luận về chiến lược, quản trị chiến 

lược và các thành phần của chiến lược, tầm quan trọng của chiến lược đối 

với tổ chức du lịch, các nhân tố môi trường bên trong và môi trường bên 

ngoài tác động đến quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch, cách thức 

phát huy lợi thế cạnh tranh, công cụ xây dựng, đánh giá chiến lược, lựa 

chọn chiến lược khả thi, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược trong tổ chức 

du lịch. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

24 
Lịch sử văn 

minh thế giới 

Học phần Lịch sử văn minh thế giới cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản và hệ thống quá trình hình thành, phát triển của các nền văn 

minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại, những học thuyết chính trị, quan 

điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những đặc trưng về kinh tế-xã hội 

trong từng giai đoạn lịch sử và những thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ 

thuật, văn học, sử học, nghệ thuật… của những nền văn minh thời cổ 

trung đại ở phương Đông và phương Tây. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

25 

Quản trị kinh 

doanh dịch vụ du 

lịch 

Học phần cung cấp kiến thức tập trung vào những nội dung chủ yếu về 

các nguyên tắc quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng chiến lược 

dịch vụ, sản phẩm du lịch, quản trị thiết kế và phát triển dịch vụ, và tổ 

chức triển khai hoạt động dịch vụ để  đạt hiệu quả trong hoạt động kinh 

doanh cung cấp các dịch vụ du lịch, phương pháp đánh giá, phân tích các 

yếu tố tác động đến quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch và phương 

pháp  phát triển tư duy trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. 

3 Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

26 
Kế toán dịch vụ 

du lịch 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Nhiệm 

vụ và tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp dịch vụ du lịch; các phương 

thức mua hàng, bán hàng trong nước; các nghiệp vụ phát sinh của hoạt 

động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch... từ đó xác định kết quả 

kinh doanh của các doanh nghiệp. Học phần giúp sinh viên làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao. 

  Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

27 
Giáo dục thể 

chất 3 – Aerobic 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình môn 

học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

  Học kỳ 3 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

28 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; 

về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 

tế; về văn hóa, đạo đức, con người. 

2 
Học kỳ 4 Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

29 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về đặc điểm 

và yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng và phương pháp 

xây dựng bài thuyết minh tại điểm đến du lịch và thực hiện thuyết minh, 

kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình du lịch, quản lý khách, kỹ năng 

làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ, kỹ năng xử lý những tình huống 

phát sinh và phương pháp thanh quyết toán khi thực hiện một chương 

trình du lịch. 

3 Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

30 Tiếng Anh 3 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: ngữ pháp 

tiếng Anh; từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 

năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ cơ bản. 

3 Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

31 

Thực hành nghề 

nghiệp 1: 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch 

Mục đích của thực hành nghề nghiệp lần 1 là hướng dẫn sinh viên thực 

hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và tuyến điểm du lịch, thực hành các 

phương pháp và kỹ năng hướng dẫn du lịch nội địa, phương pháp xây 

dựng nội dung thuyết minh, phương pháp thuyết minh và những kỹ năng 

giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đưa đón khách, thủ tục hành 

chính, xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn tour du lịch về hành 

lý, phương tiện vận chuyển, sức khỏe của khách. 

4 Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 

Sinh viên chọn 1 

trong 2 môn 

sau: 

  
  Học kỳ 4 

  

32 Địa lý du lịch 

Học phần “Địa lý du lịch” sẽ cung cấp cho người học các kiến thức cơ 

bản sau: tổng quan về Địa lý du lịch với các khái niệm liên quan, các 

phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu Địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ 

du lịch với các thành phần là vùng phát sinh nguồn khách, các dòng du 

3 Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

khách và vùng tổ chức đón khách gắn liền với các cấp phân vị trong vùng 

du lịch; học phần này cũng giới thiệu cách tiếp cận Địa lý du lịch ở góc 

độ Địa lý cầu và tập trung nhấn mạnh các giá trị tài nguyên để phát triển 

du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 

(những thành phần cơ bản của Địa lý cung du lịch). Bên cạnh đó, học 

phần còn trang bị cho người học kiến thức Địa lý du lịch của các châu lục 

và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như Việt Nam. 

33 
Thương mai điện 

tử trong du lịch 

Học phần c ung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, mô hình 

thương mại điện tử, kỹ thuật xây dựng thương mại điện tử cho tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Các kỹ năng ứng dụng 

CNTT trong thương mại điện tử, thiết kế web, xây dựng hệ thống thanh 

toán, khai thác khách hàng theo quy định của pháp luật trong giao dịch 

điện tử và an ninh trong giao dịch TMĐT. 

3 Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

34 

Giáo dục thể 

chất 4 – Bóng 

chuyền 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình môn 

học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

  Học kỳ 4 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

35 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của Đảng; về vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ 

quốc; về quá trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và 

công cuộc đổi mới hiện nay. 

2 
Học kỳ 5 Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

36 
Dẫn luận 

Phương pháp 

Học phần trang bị những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học; 

vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 

nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 

2 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

nghiên cứu khoa 

học 
thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài 

khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân 

loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong du lịch và xã hội. 

37 Tiếng Anh 4 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: ngữ pháp 

tiếng Anh; từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 

năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ cơ bản. 

3 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

38 

Quản trị cơ sở 

lưu trú du lịch - 

Khách sạn 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị doanh nghiệp cơ sở 

lưu trú du lịch, quản lý các nghiệp vụ chuyên môn trong kinh doanh lưu 

trú, cách tổ chức điều hành công việc của các bộ phận trong cơ sở lưu trú 

du lịch, quản lý và khai thác cơ sở vật chất, quản trị nhân lực, Marketing, 

quản trị chất lượng dịch vụ, quản trị môi trường, quản trị tài chính, an 

ninh an toàn lao động trong cơ sở lưu trú du lịch, tổ chức điều hành hoạt 

động kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống, các dịch vụ vui chơi giải 

trí, tổ chức các sự kiện trong cơ sở lưu trú du lịch. 

3 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 

Sinh viên chọn 2 

trong 4 môn 

sau: 

  
  Học kỳ 5 

  

39 Du lịch sinh thái 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về: Du lịch sinh thái; Môi 

trường và tài nguyên du lịch sinh thái; Các loại hình du lịch sinh thái; Các 

nguyên tắc du lịch sinh thái bền vững; Phương pháp quy hoạch và phát 

triển du lịch sinh thái; Quản lý các hoạt động du lịch sinh thái và môi 

trường du lịch sinh thái. 

2 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 



  133 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

40 
Quản trị du lịch 

MICE 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về Cơ sở lý luận chung 

về du lịch MICE; Môi trường kinh doanh du lịch MICE ở Việt Nam; Tổ 

chức cung ứng dịch vụ hoạt động du lịch MICE; Kinh doanh dịch vụ du 

lịch MICE; Bán và công tác tiếp thị sản phẩm chương trình du lịch MICE; 

Quản lý chương trình du lịch MICE. 

3 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

41 

Quản trị chuỗi 

cung ứng dịch vụ 

du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận về chuỗi cung ứng 

dịch vụ du lịch, các loại dịch vụ du lịch, quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ 

vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ hướng dẫn du lịch, 

dịch vụ tham quan, dịch vụ giải trí, dịch vụ mua sắm, dịch vụ hành chính 

và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động du lịch. 

3 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

42 

Quản trị rủi ro 

trong kinh doanh 

du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành du lịch những kiến thức 

phân tích, đánh giá nhận diện các nguy cơ rủi ro, khủng hoảng có thể xảy 

ra trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch cung cấp các dịch vụ du 

lịch cho khách. Từ đó, biết xây dựng các kế hoạch phòng ngừa rủi ro, 

khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh du lịch. 

3 Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

43 
Giáo dục thể 

chất 5 – Bóng rổ 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình môn 

học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

  Học kỳ 5 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

44 Luật du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về pháp luật trong hoạt 

động du lịch, quy định về các loại hình kinh doanh du lịch, các loại hình 

doanh nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt 

động du lịch, pháp luật về ký kết hợp đồng trong các hoạt động du lịch, 

các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động du lịch. 

3 
Học kỳ 6 Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

45 
Marketing du 

lịch 

Học phần cung cấp cơ sở khoa học và kỹ năng thực hiện kế hoạch 

marketing trong hoạt động kinh doanh du lịch, phân tích, lập kế hoạch và 

thực hiện kế hoạch marketing các dịch vụ du lịch, tạo sản phẩm du lịch, 

phân phối, quảng cáo và truyền thông các sản phẩm dịch vụ du lịch đến 

khách. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

46 
Quản trị điểm 

đến du lịch 

Học phần quản trị điểm đến du lịch trang bị chi sinh viên ngành du lịch 

kiến thức lý luận cơ bản về: Quản trị điểm đến du lịch; Môi trường hoạt 

động điểm đến du lịch; Chiến lược phát triển điểm đến du lịch; Các đặc 

điểm văn hóa và xã hội trong điểm đến du lịch; Vai trò quản lý của nhà 

nước đối với điểm đến du lịch; Định vị và chiến lược xây dựng thương 

hiệu điểm đến du lịch; Marketing điểm đến du lịch; Kiểm tra và dự trù 

ngân sách quản lý điểm đến du lịch và xu hướng điểm đến trong tương 

lai. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 

Sinh viên chọn 2 

trong 4 môn 

sau: 

  
  Học kỳ 6 

  

47 
Quản trị Khu vui 

chơi nghỉ dưỡng 

Học phần cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và kiến thức 

chuyên môn trong công tác quản lý và điều hành kinh doanh Khu vui chơi 

nghỉ dưỡng (Resort): Công tác tổ chức nhân sự; Công tác tổ chức kinh 

doanh lưu trú tại resort; Công tác tổ chức kinh doanh ăn uống trong resort; 

Công tác tổ chức kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí, tổ chức các sự 

kiện; Công tác đảm bảo an toàn an ninh và môi trường tại resort. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

48 
Di sản văn hóa 

và lễ hội 

Số tín chỉ (lý thuyết/Thực hành, thảo luận/Tự học) 3 (3/0/6) 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại hình di sản trên 

thế giới và trong nước: Di sản Văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế 

giới; Di sản hỗn hợp, các loại lễ hội truyền thống dân gian và hiện đại của 

Việt Nam, giá trị của lễ hội trong đời sống văn hóa xã hội và trong hoạt 

động thu hút khách du lịch. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

49 

Văn hóa ứng xử 

và giao tiếp 

trong du lịch 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận về văn hóa, ứng 

xử, giao tiếp và ứng xử văn hóa, những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp - 

ứng xử, hành vi giao tiếp, những đặc trưng tâm lý của nhà cung ứng du 

lịch và của khách du lịch, những thông điệp và quy tắc ứng xử văn minh 

trong du lịch, từ đó cá nhân sinh viên vận dụng vào thực tiễn một cách 

hiệu quả nhất trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống riêng. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

50 

Quản trị nguồn 

nhân lực trong 

du lịch 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn 

nhân lực trong ngành du lịch, chiến lược nhân sự, cơ sở pháp lý về nhân 

sự, tuyển chọn và bố trí nhân sự, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và 

phát triển nhân lực, lương thưởng và các phúc lợi của người lao động, các 

quan hệ lao động và những vấn đề liên quan khác trong tổ chức doanh 

nghiệp du lịch. 

3 Học kỳ 6 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

51 
Quản trị kinh 

doanh lữ hành 

Học phần quản trị điểm đến du lịch trang bị chi sinh viên ngành du lịch 

kiến thức lý luận cơ bản về: Quản trị điểm đến du lịch; Môi trường hoạt 

động điểm đến du lịch; Chiến lược phát triển điểm đến du lịch; Các đặc 

điểm văn hóa và xã hội trong điểm đến du lịch; Vai trò quản lý của nhà 

nước đối với điểm đến du lịch; Định vị và chiến lược xây dựng thương 

hiệu điểm đến du lịch; Marketing điểm đến du lịch; Kiểm tra và dự trù 

3 
Học kỳ 7 Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

ngân sách quản lý điểm đến du lịch và xu hướng điểm đến trong tương 

lai. 

52 

Thiết kế và điều 

hành chương 

trình du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản nghiệp 

vụ thiết kế và điều hành tour, phương pháp thiết kế các chương trình du 

lịch, phương pháp tổ chức điều hành một tour du lịch, phương pháp đàm 

phán với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, phương pháp tính giá bán 

chương trình du lịch, phương pháp điều phối các hoạt động và dịch vụ, 

thanh quyết toán chi phí liên quan đến chương trình du lịch. 

3 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

53 

Thực hành nghề 

nghiệp 2: 

Thiết kế và điều 

hành chương 

trình du lịch 

Mục đích của thực hành nghề nghiệp lần 2 là hướng dẫn sinh viên thực 

hành thiết kế và điều hành chương trình du lịch, thực hành các phương 

pháp và kỹ năng hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế, phương pháp xây 

dựng nội dung thuyết minh, phương pháp thuyết minh và những kỹ năng 

giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đưa đón khách, thủ tục hành 

chính Visa - Hộ chiếu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và xử lý tình huống trong 

quá trình hướng dẫn tour du lịch về hành lý, phương tiện vận chuyển, sức 

khỏe của khách. 

4 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

 

Sinh viên chọn 2 

trong 4 môn 

sau: 

  
  Học kỳ 7 

  

54 

Nghiệp vụ tổ 

chức sự kiện 

trong du lịch 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về đặc điểm 

và yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng và phương pháp 

xây dựng bài thuyết minh tại điểm đến du lịch và thực hiện thuyết minh, 

kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình du lịch, quản lý khách, kỹ năng 

làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ, kỹ năng xử lý những tình huống 

3 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

phát sinh và phương pháp thanh quyết toán khi thực hiện một chương 

trình du lịch. 

55 Văn hoá ẩm thực 

Học phần Văn hóa ẩm thực là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa ẩm 

thực Việt Nam, các tập tục truyền thống, các ý nghĩa và kiêng kỵ trong 

ăn uống và kiến thức khái quát về đặc trưng của các nền văn hóa ẩm thực 

lớn trên thế giới, văn hóa ẩm thực của các nước có ảnh hưởng đến văn 

hóa ẩm thực của Việt Nam.….Qua đó giúp sinh viên vận dụng kiến thức 

trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực để ứng dụng vào thực tế khi làm việc và 

phục vụ khách. 

3 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

56 Du lịch bền vững 

Học phần cung cấp các kiến thức lý luận về du lịch bền vững, phát triển, 

bảo tồn, biện pháp kiểm soát tác động môi trường đến du lịch, những vấn 

đề tác động đến phát triển du lịch bền vững, kỹ năng hoạch định chiến 

lược, xây dựng kế hoạch trong lĩnh vực quản trị du lịch dựa trên các 

nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.  

3 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

57 Xúc tiến du lịch 

Học phần cung cấp kỹ kiến thức và kỹ năng thực hiện kế hoạch, chương 

trình xúc tiến sản phẩm du lịch, điểm, khu du lịch, điểm đến, phân tích 

việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến, quảng bá 

thương hiệu điểm đến tập trung vào dịch vụ, phát triển sản phẩm điểm 

đến, thực hiện các kênh phân phối, quảng cáo, xúc tiến bán sản phẩm du 

lịch. 

3 Học kỳ 7 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

58 
Thực tập nghề 

nghiệp 

Sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ, đủ điều kiện sẽ được tham gia kỳ thực 

tập tốt nghiệp. Mục đích thực tập tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên có điều 

kiện ứng dụng những kiến thức đã được học vào thực tế trong công việc 

3 
Học kỳ 8   
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

 tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

và phát triển những kỹ năng nghề nghiệp trong công việc cụ thể. Sinh 

viên được thực tập trong các các doanh nghiệp du lịch và các khách sạn, 

khu vui chơi nghỉ dưỡng, tàu thủy lưu trú du lịch đạt hạng 3 sao, 4 sao 

hoặc 5 sao trong thời gian quy định. 

59 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Sinh viên đủ điều kiện trong quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ sẽ 

được làm khóa luận. Nếu sinh viên không đăng ký làm khóa luận thì có 

thể đăng ký học hai học phần thay thế khóa luận có số tín chỉ tương ứng 

với khóa luận. 

5 Học kỳ 8 
  

 Học phần tương đương Khóa luận tốt nghiệp   Học kỳ 8 
  

60 

Quản trị chất 

lượng dịch vụ du 

lịch 

Học phần trang bị cho sinh những kiến thức về các chức năng của quản 

trị chất lượng dịch vụ du lịch, các phương pháp đánh giá chất lượng dịch 

vụ du lịch, các phương pháp và công cụ đảm bảo và cải tiến chất lượng 

dịch vụ du lịch, một số hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 22000, 

quản lý chất lượng toàn diện áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh du lịch 

lữ hành, khách sạn, nhà hàng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. 

2 Học kỳ 8 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

61 
Quản trị du lịch 

hàng không 

Học phần cung cấp những kiến thức về Vận chuyển hàng không du lịch 

kết hợp các phương tiện vận chuyển mặt đất và đường biển, Địa lý các 

điểm đến với sự chênh lệch về múi giờ, Giấy tờ tùy thân, Thủ tục tại sân 

bay hoặc chuyển chuyến bay, Đọc mã và ký hiệu vé máy bay điện tử. Đặc 

biệt, phát triển các sản phẩm và dịch vụ đặc trưng như Dịch vụ sân bay, 

dịch vụ cho thuê thủy phi cơ, máy bay lên thẳng và thuê máy bay riêng. 

3 Học kỳ 8 
Điểm quá 

trình 50%, 

điểm thi 50% 

* Lịch trình giảng dạy: cung cấp học kỳ mà môn học được giảng dạy (Ví dụ: học kỳ 3) theo trình tự đào tạo trong Chương trình đào tạo. 
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4. Ngành: Kinh tế vận tải - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7840104 
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1 

Triết học Mác 
–Lenin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu 

sau: trình bày và giải thích được những kiến thức căn bản, 

hệ thống về triết học Mác-Lênin; nhận thức được thực 

chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học 

Mác-Lênin; vận dụng được một số vấn đề lý luận vào 

thực tiễn cuộc sống. 

3 HK1 

x  x x     X 

2 

Kinh tế Chính  

trị Mác – 

Lenin 

(Political 

Economics of 

Marxisim and 

Leninism) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục 

tiêu sau: trình bày và phân tích được lý luận cơ bản nhất 

của chủ nghĩa Mác-Lênin về Kinh tế chính trị trong điều 

kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Vận dụng được những lý 

luận cơ bản vào thực tiễn học tập và công tác. 

2 HK2 

x  x x     X 

3 

Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu 

sau: trình bày và phân tích được những tri thức cơ bản, 

cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba 

bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin; vận dụng 

các tri thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học để phân 

tích và đánh giá một số vấn đề chính trị xã hội liên quan 

tới chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

2  HK3 

x  x x     X 
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ở nước ta. 

4 

Lịch sử Đảng 

(History of 

Vietnam 

Communist 

Party) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục 

tiêu sau: chứng minh được sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam là tất yếu khách quan; phân tích và đánh giá 

được sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

từ khi thành lập Đảng đến nay qua các thời kỳ: (1930 - 

1945), (1945 - 1975) và (1975 đến nay); vận dụng được 

kiến thức đã học trong giải quyết một số vấn đề thực tiễn 

liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. 

2 HK4 

x  x x     X 

5 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Ho 

Chi Minh 

Ideology) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục 

tiêu sau: trình bày, phân tích được những nội dung cơ bản 

trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; đánh 

giá được giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng, dân 

tộc và nhân loại; vận dụng sáng tạo lí luận, phương pháp 

và phương pháp luận của Hồ Chí Minh để phân tích, đánh 

giá được một số vấn đề trong thực tiễn đời sống, học tập 

và công tác. 

2 HK4 

x  x x     X 

6 

Pháp luật đại 

cương (Basic 

Laws) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt được các 

mục tiêu: trình bày, phân tích được những kiến thức cơ 

bản nhất về nhà nước và pháp luật nói chung; trình bày, 

phân tích được những nội dung cơ bản nhất của một số 

ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam; so 

sánh được những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật 

2 HK1 

x x x  x x    
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nói chung, những nội dung cơ bản của một số ngành luật 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam; so sánh một số chế 

định pháp luật trong các ngành luật khác nhau; vận dụng 

những kiến thức đã học về các ngành luật để giải quyết 

những bài tập, tình huống trên lớp và trong thực tế. 

7 

Tin học đại 

cương 

(General 

Informatics) 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về máy 

tính và cách thức tổ chức cũng như tìm kiếm dữ liệu trong 

máy tính và mạng Internet; các tính năng để soạn thảo và 

trình bày văn bản thông dụng; cách lập và xử lý dữ liệu 

trong bảng tính Excel đồng thời biết sử dụng công cụ hỗ 

trợ trong thuyết trình. 

3 HK5 

x X x  x x    

8 

Tiếng Anh 1 

(English 1) 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp kiến thức 

về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các tài liệu 

học tập đa dạng, sinh động. Bên cạnh đó, học phần này 

giúp người học rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc 

viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình huống sử 

dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng thú người học 

và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết 

trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ 

vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc 

sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 HK1 

x X x  x x    

9 
Tiếng Anh 2 
(English 2) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kiến thức về ngữ 

pháp tiếng Anh đạt trình độ tiền trung cấp; các từ vựng 
3 HK2 

x X x  x x    
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cơ bản về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, 

công việc, du lịch… và các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 

nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. 

10 

Tiếng Anh 3 
(English 3) 

Học phần tập trung vào từ vựng và các chủ đề được sử 

dụng trong thế giới kinh doanh nói chung và giúp sinh viên 

trao dồi kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm 

hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế. 

3 HK3 

x X x  x x    

11 

Tiếng Anh 4 
(English 4) 

Học phần giúp sinh viên hiểu các thuật ngữ chuyên môn 

và trao dồi việc giao tiếp bằng tiếng Anh sử dụng trong 

ngành hàng không được thể hiện qua các tình huống thực 

tế. Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ phát triển các kỹ 

năng ngôn ngữ cần thiết để xử lý các tình huống thực tế 

phát sinh trong các hoạt động hàng không hàng ngày và sử 

dụng cho mục đích đào tạo, và tìm hiểu các tài liệu cụ thể 

về ngành hàng không. 

3 HK4 

x X   x  x   

12 

Kinh tế vĩ mô 

(Macro 

Economics) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên trình bày và phân tích 

được các khái niệm, các nguyên lý cơ bản của nền kinh tế 

vĩ mô; các nhân tố quy định sản lượng, lạm phát và thất 

nghiệp, lãi suất, tỷ giá hối đoái, các chính sách nền kinh 

tế vĩ mô. Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để 

nhận xét, đánh giá được tình hình nền kinh tế vĩ mô: tổng 

cung, tổng cầu; lạm phát, thất nghiệp; hoạt động của các 

ngân hàng, các chính sách nền kinh tế...phục vụ cho hoạt 

3 HK3 

x X  x x     
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động kinh doanh của doanh nghiệp. 

13 

Kinh tế vi mô 

(Micro 

Economics) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên hiểu được những kiến 

thức cơ bản về thị trường, cầu và cung hàng hóa; lý thuyết 

về thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo; ứng xử của người sản xuất và và ứng xử 

của người tiêu dùng; vai trò của chính phủ trong nền kinh 

tế thị trường; trình bày và hiểu được những nguyên lý 

chung về kinh tế học; có khả năng áp dụng công cụ phân 

tích (kinh tế) cho các học phần sau. 

3 HK2 

x X  x  x  x X 

14 

Địa lý vận tải 

(Transport 

Geography) 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên trình bày được những 

kiến thức cơ bản về địa lý vận tải như: lý thuyết về địa lý 

vận tải; quá trình hình thành của hệ thống vận tải, tổ chức 

vận tải theo không gian và xu hướng của vận tải trong 

tương lai; các phương thức vận tải và vận tải đa phương 

thức; sự toàn cầu hoá và việc phân phối hàng hoá trong 

thương mại quốc tế; cung và cầu vận tải trong nền kinh tế; 

những tác động của vận tải đến môi trường và sự liên quan 

giữa vận tải và năng lượng; chính sách quy hoạch vận tải; 

lý thuyết đồ thị và hệ thống thông tin địa lý trong vận tải 

(GIST). Đồng thời, sinh viên nắm được tình hình thực tiễn 

địa lý vận tải tại Việt Nam. 

2 HK2 

x X   x  x   

15 
Kinh doanh 

quốc tế 
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về môi trường kinh doanh và hoạt động kinh 
2 HK4 

x x  x  x  x X 
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(International 

Business) 

doanh quốc tế. Bên cạnh những lý thuyết kinh doanh quốc 

tế cơ bản, sinh viên sẽ tìm hiểu về vấn đề kinh doanh toàn 

cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh 

quốc tế; ảnh hưởng của thị trường tài chính, và các tổ chức 

liên kết kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế ngày 

nay. 

16 

Luật và Chính 

sách  kinh tế 

(Law and 

Economic 

Policy) 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được các quy tắc, luật lệ 

trong kinh doanh và thương mại, có khả năng thực hiện các 

hợp đồng kinh tế và áp dung luật trong kinh doanh trong 

nước và quốc tế. Các khía cạnh về luật kinh tế và chính 

sách kinh tế được đề cập trong học phần sẽ liên quan đến 

tài chính, luật cạnh tranh, tranh chấp, thuế, quyền sở hữu 

trí tuệ, xây dựng, luật về năng lượng và tài nguyên. 

4 HK1 

x X  x  x  x X 

17 

Xác suất thống 

kê (Statistics) 
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của 

Lý thuyết xác xuất cùng các khái niệm và bài toán thống 

kê; vận dụng giải một số bài toán thực tế, xác suất cổ 

điển, các công thức tính xác suất, Biến ngẫu nhiên, hàm 

phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất. Các đặc trưng 

của biến ngẫu nhiên. Các phân phối thường gặp. Lý thuyết 

mẫu, các dạng ước lượng và kiểm định giả thuyết thống 

kê. Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng kiến thức 

môn học này để giải một số bài toán và tình huống liên 

quan đến thực tế. 

3 HK2 

x X  x  x  x X 



  145 
 

 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 

 

Tên môn học 

 

 

 

 

 

 

Mục đích môn học 

 

 

 

 

 

Số 

tín 

chỉ 

 

 

 

 

 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Đánh giá 

quá trình 

Đánh giá tổng kết định kỳ 

Đ
á

n
h

 g
iá

 c
h

u
y

ên
 c

ầ
n

 

Đ
á

n
h

 g
iá

 b
à

i 
tậ

p
 

Đ
á

n
h

 g
iá

 t
h

u
y

ết
 t

rì
n

h
 

K
iể

m
 t

ra
 v

iế
t 

K
iể

m
 t

ra
 t

rắ
c 

n
g

h
iệ

m
 

B
ả

o
 v

ệ 
v

à
 t

h
i 

v
ấ

n
 đ

á
p

 

B
á

o
 c

á
o

 

Đ
á

n
h

 g
iá

 t
h

u
y

ết
 t

rì
n

h
 

Đ
á

n
h

 g
iá

 l
à

m
 v

iệ
c 

n
h

ò
m

 

18 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh 

(Business 

Analysis) 

Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về 

phân tích hoạt động kinh doanh, các phương pháp, cách 

thức phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân 

tích tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh 

doanh, phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ 

và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của doanh 

nghiệp để khái quát toàn diện về hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, biết được những nguyên nhân 

làm hạn chế năng lực sản xuất của doanh nghiệp để đưa 

ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 

3 HK4 

x X   x  x   

19 

Kinh tế lượng 

(Econometrics) 

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản của Kinh tế lượng 

bao gồm hồi qui đơn, bội, hồi qui với biến giả. Các 

phương pháp dự báo, kiểm định giả thuyết; các tiêu chí và 

cách thức để lựa chọn, kiểm định hàm hồi qui; phát hiện, 

khắc phục những hạn chế của mô hình như hiện tượng 

phương sai không đồng nhất, đa cộng tuyến và tự tương 

quan, các thông số để lựa chọn mô hình hồi qui. 

3 HK3 

x X  x  x  x X 

20 

Dẫn luận 

phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Môn học này nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phương 

pháp nghiên cứu khoa học bao gồm: các phương pháp 

nghiên cứu, kỹ thuật xác định vấn đề, mục tiêu và thiết lập 

mô hình nghiên cứu; xây dựng và lựa chọn cơ sở lý thuyết; 

phương pháp thu thập và công cụ thu thập dữ liệu; cũng 

như kỹ thuật thực hiện thu thập, phân tích, diễn giải dữ liệu. 

3 HK1 

x X  x  x  x x 
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Trên cơ sở đó nắm kỹ thuật viết báo cáo nghiên cứu khoa 

học cũng như báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp. 

21 

Tổng quan 

hàng không 

dân dụng 

Học phần này giới thiệu các kiến thức  cơ bản về vận tải 

hàng không  bao gồm hệ thống vận tải hàng không, vai trò 

của vận  tải hàng không đối  với   nền  kinh tế quốc dân, 

đối với nền thương mại toàn cầu, ứng dụng của khoa học 

công nghệ vào ngành vận tải hàng không và tầm quan 

trọng của việc quản lý an toàn hệ thống của ngành. 

3 HK2 

x X  x  x  x x 

22 

Bảo hiểm vận 

tải 
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo 

hiểm trong vận tải hàng hoá quốc tế gồm các sản phẩm  

bảo hiểm liên quan đến hàng hoá của hãng hàng không, 

hãng tàu, và các nhà vận tải đa phương thức. Học phần 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm 

hàng hoá trên phạm vi toàn cầu; có khả năng làm việc độc 

lập, ra quyết định và làm việc theo nhóm. Bên cạnh đó, 

học phần này cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về 

bảo hiểm trong ngành Hàng Không gồm các sản phẩm bảo 

hiểm của hãng hàng không, hoạt động tái báo hiểm và hợp 

đồng bảo hiểm hàng không. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực bảo hiểm hàng không; có khả năng làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm. 

3 HK6 

x X  x  x  x x 
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23 

An toàn an 

ninh 

Học phần giúp sinh viên hiểu được rằng điều quan trọng 

đối với một nhân viên làm việc cho một hãng hàng không, 

sân bay, cơ quan hàng không dân dụng hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ trong ngành hàhg không là phải hiểu các mối đe 

dọa và rủi ro hiện tại đối với an ninh và phương pháp quản 

lý rủi ro. Học phần cung cấp thông tin kịp thời về luật pháp 

và chiến lược để giải quyết các thách thức về an toàn an 

ninh; cập nhật các tiêu chuẩn an ninh quốc tế và thực tiễn, 

trau dồi kỹ năng quản lý, kỹ thuật, vận hành và điều hành; 

tìm hiểu về quản lý khủng hoảng và đánh giá rủi ro. 

3 HK8 

x X  x  x  x x 

24 

Nhập môn 

Logistics 

Học phần này mô tả vai trò của đơn vị giao nhận trong các 

hoạt động Logistics và xác định các hệ thống Logistics. 

Sinh viên có thể hiểu được các thuật ngữ liên quan như JIT, 

hệ thống kéo, phân phối, chuỗi cung ứng, dịch vụ theo yêu 

cầu, các thủ tục kho vận, các loại nhà kho và khía cạnh 

tài chính liên quan đến việc lưu kho. 

2 HK3 

x X x   x x x x 

25 

Quản lý hàng 

hoá 

Học phần cung cấp cho sinh viên sẽ xem xét hệ thống quản 

lý hàng hóa theo quan điểm quốc tế, tập trung vào kinh 

doanh, hoạt động, các nguyên tắc và quy định cơ bản để 

đảm bảo hàng hoá không bị hư hại  và  mất  cắp  trong  

quá  trình  vận cung cấp cho sv kiến thức về vận tải hàng 

hóa bằng đường hàng không, đặc điểm của hàng hoá hàng 

không cũng như một số quy định liên quan đến phương 

thức vận tải này cả ở cấp quốc tế, cấp ngành và cấp quốc 

3 HK3 

x X  x  x  x x 
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gia. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

chọn lựa phương thức vận tải tối ưu tuỳ theo từng mặt 

hàng. Sau khi kết thúc học phần này sinh viên có thể cải 

thiện hiệu suất cạnh tranh bằng cách sử dụng các công cụ 

quản lý thực tế bao gồm quản lý doanh thu và giá cả; xác 

định nhu cầu thay đổi của khách hàng để điều chỉnh doanh 

nghiệp để có kết quả ngay lập tức; duy trì mức độ dịch vụ 

khách hàng tối ưu mà không làm tăng chi phí; phân tích 

những thay đổi trong ngành hàng hóa và các bên liên quan; 

và luôn cập nhật các xu hướng kinh doanh và công nghệ 

mới nhất. 

26 

Giao dịch 

thương mại 

quốc tế 

Học phần Giao dịch thương mại quốc tế liên quan chặt chẽ 

với các học phần khác như: Thanh toán quốc tế, Luật áp 

dụng trong thương mại quốc tế, Marketing thương mại 

quốc tế, Quản trị xuất nhập khẩu, Vận tải và bảo hiểm 

ngoại thương… Học phần này cung cấp những kiến thức 

cơ bản, cần thiết về ngoại thương, giúp sinh viên phân loại 

các phương thức giao dịch trên thị trường, soạn thảo và 

kiểm tra nội dung hợp đồng quốc tế mua bán hàng hóa, có 

kiến thức về các vấn đề liên quan đến đàm phán hợp đồng 

ngoại thương và cách tổ chức thực hiện hợp đồng. Cùng 

với kiến thức bổ sung của các môn liên quan, sinh viên sẽ 

có nền tảng lý thuyết vững chắc để thực hiện các công việc 

liên quan đến xuất nhập khẩu tại các công ty XNK, ngân 

3 HK4 

x X  x  x  x x 
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hàng, dịch vụ vận tải, bảo hiểm, v.v…, có điều kiện nghiên 

cứu sâu hơn đến thương mại quốc tế và có thể trở thành 

nhà quản trị xuất nhập khẩu giỏi trong tương lai. 

27 

Thanh toán 

quốc tế 
Học phần này cung cấp kiến thức về  cách thức thanh toán 

quốc tế, cá nguyên tắc, khái niệm, vai trò của việc thanh 

khoản, quản lý rủi ro và các vấn đề pháp lý liên quan đến 

việc thanh toán trong kinh doanh quốc tế. 

3 HK6 

x X  x  x  x x 

28 

Nghiệp vụ giao 

nhận và khai 

báo hải quan 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về qui trình 

giao nhận hàng hóa xuất nhập nhẩu bằng đường biển, 

đường hàng không; Các nghiệp vụ liên quan đến thủ tục 

hải quan, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy 

trình thủ tục hải quan, khai báo hải quan; mối quan hệ giữa 

giao nhận và khai báo hải quan cho hàng hóa xuất nhập 

khẩu, hiểu dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK. Học phần 

cũng cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về: vai trò, 

trách nhiệm của người làm giao nhận; cơ sở pháp lý của 

hoạt động giao nhận; phân tích quy trình giao nhận hàng 

lẻ, hàng nguyên container, được chuyên chở bằng đường 

biển, đường hàng không và vận tải đường bộ xuyên biên 

giới (VN-TQ, CPC-Lào); Các chứng từ thường sử dụng 

trong giao nhận hàng hóa XNK. 

3 HK6 

x x  x  x  x x 

29 
Thực hành 

nghề nghiệp 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên hoàn thành những công 

việc cụ thể như sau: Dưới sự hướng dẫn của giáo viên 
3 HK5 

x x  x  x  x x 
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hướng dẫn, sinh viên sẽ tìm các vấn đề nghiên cứu và phát 

triển thành các đề tài, thông qua việc xây dựng đề cương, 

thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến đơn vị hoạt động 

trong lĩnh vực kinh tế vận tải hàng không để viết thành một 

báo cáo thực tập. Sinh viên được yêu cầu viết báo cáo sau 

quá trình đi thực hành tại cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp. 

30 

Tài chính 

doanh nghiệp 

Học phần giúp sinh viên hiểu về tình hình tài chính của 

một hãng hàng không/ cảng hàng không và báo cáo tài 

chính về hoạt động của doanh nghiệp hàng không. Học 

phần này giải thích vai trò của bộ phận tài chính và nhìn 

nhận việc quản trị tài chính là một phần đóng góp tích cực 

cho hoạt động của hãng hàng không. Học phần tập trung 

vào các vấn đề thực tế, giải thích các thuật ngữ tài chính và 

kế toán được sử dụng thường xuyên, cách hoạt động của 

chiến lược tài chính, việc sử dụng các loại báo cáo tài chính 

khác nhau, cũng như rủi ro tài chính là gì và làm thế nào 

để quản trị thông qua sự hợp tác giữa các nhân viên tài 

chính và điều hành. Sau khi kết thúc học phần sinh 

viên có khả năng đánh giá toàn diện về phân tích tài chính 

và kỹ thuật mô hình hóa được sử dụng để giải quyết những 

thách thức mà các nhà quản lý tài chính hàng không phải 

đối mặt. Sinh viên sẽ học cách giải quyết các vấn đề phổ 

biến mà những người ra quyết định tài chính phải đối mặt. 

3 HK5 

x x   x  x   
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31 

Địa lý kinh tế 

vùng  Đông và 

Đông Nam Á 

(East and 

Southeast Asia 

Economic 

Geography) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ lĩnh hội được kiến 

thức về sự phát triển kinh tế và chính trị của khu vực Đông 

và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu 

về lịch sử, văn hoá, dân số, tài nguyên, môi trường, và 

những đặc trưng của từng quốc gia. Qua đó, học phần này 

giúp sinh viên hiểu rõ về những thị trường trong khu vực 

nhằm tạo điệu kiện thuận lợi trong việc hợp tác kinh 

doanh và phát triển thị trường. 

2 HK5 

x x   x  x   

32 

Marketing 

quốc tế 

(International 

Marketing) 

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể phân tích 

được môi trường vĩ mô, vi mô và khả năng của doanh 

nghiệp trong việc phục vụ khách hàng thông qua việc xác 

định và thành lập các biến lược thâm nhập thị trường nước 

ngoài. 

3 HK5 

x x x   x x x x 

33 

Dịch vụ khách 

hàng 

(Customer 

Service) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, xây dựng mô hình tổ 

chức dữ liệu khách hàng, phát triển kỹ năng phục vụ và 

chăm sóc khách hàng với mục tiêu nhằm thoả mãn khách 

hàng và hạn chế các chi phí mất khách hàng của doanh 

nghiệp. 

2 HK6 

x x  x  x  x x 

34 

Kỹ năng Đàm 

phán 

(Negotiation 

Skill) 

Học phần giúp sinh viên hiểu rõ vai trò của việc đàm phán 

trong kinh doanh, phân tích các phương án đàm phán dựa 

trên khía cạnh lợi ích và các mối quan hệ trong những tình 

huống cụ thể. Bên cạnh đó, sinh viên có thể xây dựng được 

2 HK5 

x x  x  x  x x 
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tiến trình đàm phán từ khâu chuẩn bị đến quá trình ký kết 

và sau khi ký kết đàm phán. 

Chuyên ngành Kinh tế hàng không 

335 

Kinh tế vận tải 

hàng không 

(Air Transport 

Economics) 

Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn 

cầu hóa, không có một quốc gia nào tách khỏi phần còn lại 

của thế giới. Hoạt động kinh doanh của các công ty cũng 

chịu tác động của xu hướng toàn cầu này. Do vậy, đối với 

các quốc gia trên thế giới cũng như nước ta việc nghiên 

cứu hoạt động kinh doanh quốc tế trở nên hết sức cấp thiết. 

Thành công sẽ đến với những công ty biết tổ chức thành 

thạo việc nghiên cứu kỹ môi trường kinh doanh phù hợp 

với từng giai đoạn phát triển của công ty. Đó cũng là những 

nội dung chính của môn học Quản trị kinh doanh quốc tế. 

Qua việc nghiên cứu các môn học này, các công ty ở nước 

ta cũng có thể tìm hiểu cách thức hoạt động của các công 

ty đa quốc gia, cũng như những kinh  nghiệm  của  họ  khi  

thâm  nhập thị trường nhằm hoạch định chiến lược thâm 

3 HK6 

x x  x  x  x x 
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nhập vững chắc vào thị trường thế giới. Học phần này trình 

bày một cách có căn cứ khoa học, hệ thống những nội  

dung cơ bản của môi trường kinh doanh quốc tế (môi 

trường kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị pháp luật...), hoạt 

động của công ty đa quốc gia, hoach định chiến lược toàn 

cầu, chiến lược tổ chức, quản trị nguồn nhân lực trong kinh 

doanh quốc tế, quản trị marketing, quản trị sản xuất và 

quản trị tài chính quốc tế. 

36 

Luật và Chính 

sách trong vận 

tải hàng không 

(Law and Air 

Transport 

Policy) 

Học phần này khái quát về luật hàng không, giúp tăng 

cường sự hiểu biết về bối cảnh và yêu cầu của luật hàng 

không quốc tế, thỏa thuận dịch vụ hàng không, thỏa thuận 

bầu trời mở và quyền giao thông. Sau khi kết thúc học phần 

sinh viên có  thể tóm tắt các kết quả chính của Công ước 

Chicago 1944 và tầm quan trọng của công ước đối với 

ngành hàng không; phân tích và phân loại các kịch bản 

khác nhau nhằm hạn chế ô nhiễm không khí; mô tả các 

4 HK6 

x x  x  x  x x 
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khái niệm và quy định về việc liên kết, cho thuê và các 

thoả thuận tương ứng giữa các hãng hàng không; đàm phán 

các dịch vụ hàng không và các thỏa thuận khác cần thiết 

để khai thác các đường bay mới và mở các điểm đến mới; 

tóm tắt các yêu cầu của hoạt động bay và mở đường bay/ 

điểm đến mới; và phân tích các dịch vụ hàng không song 

phương và thỏa thuận bầu trời mở. Bên cạnh đó, sinh viên 

cũng sẽ khái quát được các chính sách trong ngành vận tải 

hàng không. Trên bình diện chung, các cảng hàng không - 

sân bay ngày càng bộc lộ hạn chế về cơ sở hạ tầng để đáp 

ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không. Khung pháp lý 

cho vận tải hàng không ngày càng được tháo gỡ vướng 

mắc và tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực đã 

thúc đẩy việc mở rộng các dịch vụ hàng không. Các biện 

pháp mở rộng năng lực sân bay được xem xét sẽ liên quan 

đến nhà ga và đường băng. Học phần này cũng giải thích 
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các vấn đề kinh tế và môi trường; ý nghĩa của các chiến 

lược trong ngành hàng không đối với các sân bay, đặc biệt 

liên quan đến việc thay đổi mô hình nhu cầu hành khách 

và hoạt động hàng không. Các phương pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động sẽ được đánh giá, bao  gồm nhu cầu nghiên 

cứu trong dự báo và tiếp thị. Chính sách của các chính phủ 

và các quốc gia khác nhau sẽ được giới thiệu khái quát 

trong học phần. 

37 

Chiến lược lập 

lịch bay và vận 

hành hãng 

hàng không 

(Airline 

Scheduling 

and 

Operations) 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được những kiến thức 

cơ bản về phương thức lập kế hoạch và lịch trình bay của 

một hãng hàng không. Sinh viên sẽ được giảng dạy về các 

khái niệm chính của việc lập kế hoạch lịch trình bay bao 

gồm việc phân công đội bay và định tuyến bảo trì máy bay. 

3 HK7 

x x  x  x  x x 

38 

Chiến lược giá 

và chi phí hãng 

hàng không 

(Price 

Học phần trình bày khái niệm kinh tế cơ bản bao gồm cung 

và cầu, phúc lợi người tiêu dùng, độ đàn hồi của nhu cầu; 3 HK7 

x x  x  x  x x 
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Structure and 

Airline 

Operating 

Costs) 

phân biệt sản phẩm và giá cả; phân tích rủi ro, đặt chỗ quá 

nhiều; chiến lược định giá năng động trong các môi trường 

cạnh tranh khác nhau; lịch sử quản lý doanh thu; đặc điểm 

kỹ thuật quản lý  doanh thu; quyết định chiến lược trong 

quản lý doanh thu; thực hiện các kỹ thuật quản lý doanh 

thu trong các doanh nghiệp khác nhau. Sau khi kết thúc 

học phần sinh viên có thể áp dụng chiến lược xác định giá 

và quản lý doanh thu trong môi trường cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, học phần cũng giải thích những thuật ngữ 

như: phân loại chi phí hàng không, so sánh chi phí hoạt 

động, so sánh chi phí đơn vị hàng không, các biện pháp 

tăng năng suất trong hàng không. Sau khi kết thúc học 

phần, sinh viên có khả năng tính toán chi phí khai thác 

chuyến bay trên mỗi giờ khối; chi phí phục vụ máy bay 

trên mỗi chuyến bay khởi hành; chi phí phục vụ lưu thông 

cho mỗi hành khách trên máy bay; chi phí phục vụ hành 
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khách trên mỗi RPM. Sinh viên cũng có thể hiểu và tính 

toán được các biện pháp tăng năng suất hàng không như 

năng suất máy bay; sử dụng máy bay trên mỗi máy bay 

mỗi ngày; số chuyến khởi hành mỗi ngày; sức chứa máy 

bay (chỗ ngồi trên mỗi máy bay); năng suất của nhân viên 

trên mỗi Đô la.  

Lao động; doanh thu trên mỗi nhân viên, doanh thu trên 

mỗi Đô la Lao động. 

39 

Chiến lược 

phát triển đội 

tàu bay hãng 

hàng không 

(Fleet Planning 

and Aircraft 

Development) 

Học phần giúp sinh viên hiểu được rằng sự thành công của 

một hãng hàng không còn có sự góp phần của đội tàu bay 

được khai thác hiệu quả. Học phần trình bày các quy trình 

liên quan đến việc tối ưu hóa mạng lưới bay thực tế; động 

lực cung và  cầu  trong  ngành  kinh  tế hàng không;  nhu  

cầu  giao  thông hành khách và ước tính thị trường; xác 

định mạng lưới bay mang đến lợi nhuận; lưu lượng hành 

khách; lập kế hoạch và thiết kế lịch bay; năng lực và mạng 

lưới bay của  hãng hàng không; chiến lược và tối ưu hóa 

mạng bay; lập kế hoạch và quản lý đội tàu bay. Sau khi kết 

thúc học phần sinh viên có thể hiểu phương thức phát triển 

doanh thu và lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào mạng 

3 HK7 

x x  x  x  x x 
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lưới và kế hoạch phát triển đội tàu bay; tìm hiểu dự báo  thị 

trường và mạng lưới bay chính; xây dựng kế hoạch sử dụng 

hiệu quả tài nguyên máy bay; cải thiện việc sử dụng máy 

bay và đội tàu bay; thực hiện các chiến lược lập lịch bay; 

và xem xét nhu cầu lưu thông của hành khách. 

40 

Quản trị HF 

hàng không 

(Human Factor 

in the Aviation 

Business) 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu được khái niệm 

nghiên cứu về yếu tố con người là việc hiểu về hành vi và  

hiệu suất của con người. Khi áp dụng cho các hoạt động 

hàng không, kiến thức nhân tố con người được sử dụng để 

tối ưu hóa sự phù hợp giữa con người và các hệ thống mà 

họ làm việc để cải thiện an toàn và hiệu suất. Sinh viên sẽ 

có được một cái nhìn tổng quan toàn diện về hiệu quả và 

quản lý các yếu tố con người trong hàng không với học 

phần này. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên sẽ có 

thể thảo luận về các khái niệm yếu tố con người hàng 

không cơ bản; hiểu các vấn đề chính về hiệu suất của con 

người liên quan đến hoạt động hàng không; tích hợp kiến 

2 HK7 

x x  x  x  x x 
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thức nhân tố con người vào các lĩnh vực chính của hoạt 

động hàng không; áp dụng kiến thức nhân tố con người 

vào các hoạt động điều tra an toàn. 

41 

Môi trường và 

phát triển bền 

vững trong 

ngành hàng 

không 

(Environmenta

l Sustainability 

in Aviation) 

Học phần này trình bày bối cảnh tranh luận về vấn đề môi 

trường trong ngành hàng không; đóng góp của ngành hàng 

không trong tình hình biến đổi khí  hậu và sự nóng lên toàn 

cầu, và các  biện pháp đang được thực hiện để chống lại 

những thay đổi này; chiến lược bốn trụ cột để chống lại tác 

động tiêu cực đến môi trường; chương trình bàn luận về 

khí thải châu Âu và các vị trí của chính phủ, hãng hàng 

không và  các  tổ  chức   khác. Sau khi kết thúc học phần 

này sinh viên có  thể   xác  định  các  yếu  tố  chính cho 

ngành hàng không bền vững; hiểu được sự đóng góp của 

hàng không đối với vấn đề biến đổi khí hậu, tiếng ồn, khí 

thải, chất lượng không khí địa phương, quy hoạch sử dụng 

đất và quản lý nước và chất thải; đánh giá các biện pháp 

2 HK7 

x x x   x x x x 
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khác nhau để giảm thiểu tác động môi trường thông qua 

cải tiến công nghệ, hoạt động và cơ sở hạ tầng, cũng như 

các sáng kiến quy định và kinh tế; hiểu các quy tắc và thực 

tiễn đàm phán dẫn đến việc xác  định các giải pháp và công 

cụ truyền thông phù hợp nhất ở cấp địa phương,  quốc gia 

và quốc tế. 

42 

Tinh thần lãnh 

đạo hàng 

không 

(Leadership in 

Aviation) 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng xây dựng 

năng lực quản lý chung và áp dụng các kỹ năng lãnh đạo 

đã học, trong đó bao gồm việc xây dựng một mạng lưới mở 

rộng theo chiều ngang một cách hiệu quả, áp dụng tư duy 

toàn cầu có lợi cho sự hợp tác và chuyển giao kiến thức, áp 

dụng các kỹ năng tư duy phản biện cần thiết trong ngành 

hàng không thương mại, thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu chi phí đi lại và thời gian ngừng hoạt động của tàu 

bay. 

2 HK7 

x x x   x x x x 

43 

Quản trị 

thương mại 

cảng hàng 

không 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu biết hợp lý về các 

nguyên tắc và thực tiễn liên quan đến việc lập kế hoạch, 

vận hành và quản lý sân bay. Sinh viên được giới thiệu về 

ngành sân bay, cách thức mà các sân bay được lên kế hoạch 

và phát triển, phương pháp thu được doanh thu và xác định 

và kiểm soát chi phí. Sau khi kết thúc học phần sinh viên 

3 HK8 

x x  x  x  x x 
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(Airport 

Commercial 

Management) 

có thể giải thích khung pháp lý trong đó cảng hàng không 

- sân bay khai thác; mô tả hành vi của hành khách trong 

nhà ga sân bay và ảnh hưởng của vai trò của hành khách 

đối với thiết kế sân bay; giải thích tác động kinh tế của sân 

bay; mô tả mô hình sở hữu và quản lý sân bay; xác định 

phương thức mà các sân bay đạt được doanh thu và phát 

sinh chi phí; xác định các khía cạnh chính của quy hoạch 

tổng thể sân bay về các vấn đề thiết kế, dịch vụ mặt đất 

và hàng không.  

44 

Vận hành và 

khai thác cảng 

hàng không 

(Airport 

Operations 

and 

Management) 

Học phần cung cấp những kiến thức về công tác điều hành 

khai thác CHK, SB; hoạt động lập kế hoạch quản lý trang 

thiết bị CHK, SB; quản lý nhân sự, quản lý hoạt động cung 

ứng dịch vụ và quản lý các hoạt động tổ chức khai thác. 

3 HK8 

x x  x  x  x x 

45 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 

(Supply Chain 

Management) 

Sau khi kết thúc học phần người học trình bày được những 

kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng, cấu trúc cung ứng, 

bản chất, mục tiêu của quản trị chuỗi cung ứng với 5 nhân 

3 HK5 

x x x   x x x x 
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tố quyết định mục tiêu quản trị chuỗi cung ứng. Bên cạnh 

đó, có thể khái quát các quá trình quản trị cơ bản liên kết 

các thành phần và tổ chức trong các cấu trúc chuỗi cung 

ứng đã thiết lập. Các vấn đề thông tin, tích hợp và đánh giá 

hoạt động quản trị chuỗi cung ứng. 

46 

E-Logistics Sau khi kết thúc học phần, sinh viên trình bày được những 

kiến thức cơ bản về Logistics trong thương mại điện tử, 

giới thiệu những vấn đề cơ bản về dịch vụ logistics gồm 

dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, dịch vụ giao nhận, và các 

dịch vụ khác, các hoạt động logistics trong sản xuất kinh 

doanh. Sinh viên có thể trình   bày  các   vấn   đề   mà   các 

doanh nghiệp gặp phải khi vận dụng dịch vụ logistics trong 

thương mại điện tử; đồng thời gợi mở các giải pháp nâng 

cao năng lực logistics trong thương mại điện tử. 

2 HK7 

x x x   x x x x 

47 

Quản trị thu 

mua toàn cầu 

(Global 

Sau khi kết thúc học phần người học trình bày được những 

kiến thức cơ bản về quản trị mua hàng toàn cầu như: giới 

thiệu những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng và mua 

3 HK6 

x x  x  x  x x 
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Purchasing 

Management) 

hàng, nội dung và phương pháp nghiên cứu quản trị mua 

hàng toàn cầu; nghiên cứu chiến lược mua hàng, mô hình 

quy trình mua hàng toàn cầu và chuỗi cung ứng chiến lưc; 

xây dựng và quản lý quan hệ với nhà cung cấp; trình bày 

kiến thức cơ bản về hợp đồng và quản lý hợp đồng mua 

hàng quốc tế, phương pháp, các nhân tố ảnh hưởng và đạo 

đức đàm phán mua hàng; nghiên cứu cách thức quản lý giá 

mua và chi phí sử dụng lâu dài trong quá trình mua hàng 

toàn cầu; phân tích xu hướng mua hàng điện tử, cơ hội và 

thách thứ mua hàng toàn   và chiến lược cung ứng bền 

vững. 

48 

Quản trị sản 

xuất và vận 

hành 

(Production 

and Operation 

Management) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên trình bày được những 

kiến thức cơ bản về quản trị điều hành sản xuất trình bày 

các vấn đề như: tổng quan về quản trị sản xuất; dự báo nhu 

cầu sản phẩm, quyết định về sản phẩm, dịch vụ - quá trình 

sản xuất và hoạch định; xác định địa điểm xây dựng doanh 

nghiệp; bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; hoạch định 

tổng hợp; hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; Điều độ sản 

xuất trong doanh nghiệp; Quản trị hàng dự trữ; Quản trị 

chất lượng. 

3 HK7 

x x  x  x  x x 

49 

Quản trị vận 

tải quốc tế 

(International 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu được vai 

trò trung gian trong vận tải, có thể ứng dụng vận tải quốc 

tế và chuỗi cung ứng toàn cầu, phân biệt những phương 

3 HK7 

x x  x  x  x x 
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Transport 

Management) 

thức vận tải khác nhau và sử dụng chiến lược hiệu quả nhất 

trong việc sử dụng và kết hợp phương thức vận tải. 

50 

Quản trị hợp 

đồng (Contract 

Management) 

Sau khi kết kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu được 

các vai trò cơ bản của hợp đồng trong chuỗi cung ứng cũng 

như xác định được vai trò mua hàng, có thể dự thảo và 

quản lý được hợp đồng, bên cạnh đó cũng có thể nhận 

định được các rủi ro trong hợp đồng. 

2 HK7 

x x  x  x  x x 

51 

Luật vận tải 

(Transport 

Law) 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được khung pháp lý 

trong ngành vận tải, bao gồm luật quốc tế, công pháp 

quốc tế và luật dân sự. 

2 HK7 

x x   x  x   

52 

Thiết kế chuỗi 

cung ứng 

(Supply Chain 

Design) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể thực hiện một 

quy trình thiết kế chuỗi cung ứng, tối ưu hoá dòng chảy 

sản phẩm và dòng tài chính liên quan đến chuỗi cung 

ứng. 

3 HK8 

x x  x  x  x x 

53 

Vận tải và giao 

nhận hàng hoá 

(Transport and 

Freight 

Forwarding) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên lĩnh hội được kiến 

thức về pháp lý và kỹ thuật của giao nhận, nghiệp vụ và 

hình thức giao nhận hàng hoá và kiến thức liên quan đến 

vận tải, giao nhận trong lĩnh vực ngoại thương. Sinh viên 

sẽ được trang bị các phương pháp, kỹ năng để tham gia 

vào hoạt động vận tải và giao nhận hàng hoá quốc tế. 

3 HK8 

x x  x  x  x x 

Chuyên ngành: Logistics và Vận tải đa phương thức 

54 
Vận chuyển 

hàng 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiều được một 

số quy tắc cơ bản trong việc vận chuyển bằng tàu thuyền, 
3 HK6 

x x x   x x x x 
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hoá bằng 

đường 

biển (Sea 

Transport) 

 

các loại tàu được sử dụng và các dịch vụ hàng hải. Sinh 

viên cũng có thể chuẩn bị các chứng từ phực vụ trong vận 

tải đường biển và giải thích về chi phí và giá cả trong vận 

tải bằng đường biển. 

 

 

 

55 

Vận chuyển 

hàng hoá bằng 

đường bộ  

(Road 

Transport) 

Học phần này giới thiệu một số điều luật cơ bản về vận 

chuyển hàng hoá bằng đường bộ tại châu Âu và khu vực 

ASEAN. Sinh viên có khả năng chuẩn bị các chứng từ vận 

tải để thực hiện lưu thông theo quy tắc IRU. Bên cạnh đó, 

sinh viên có thể giải thích được cơ cấu chi phí cho khách 

hàng, nhận biết được mạng lưới lưu thông quôc tế tại châu 

Âu và chấu Á và tại các nước vùng hạ lưu sông Mê 

Kông. 

3 HK7 

x x x   x x x x 

56 

Vận chuyển 

hàng hoá bằng 

đường sắt và 

đường thuỷ  

(Rail and 

Inland 

Waterway 

Transport) 

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể xác định 

các khía cạnh pháp lý về việc vận chuyển hàng hoá bằng 

đường sắt, liên quan đến các công ước và việc tổ chức vận 

tải bằng đường sắt quốc tế, những lợi thế và bất lợi trong 

việc vận chuyển bằng đường sắt. Bên cạnh đó, học phần 

này giới thiệu cách thức tổ chức vận tải bằng đường thuỷ 

và giải thích các chứng từ được sử dụng và kê khai trong 

việc giao nhận hàng hoá tại các cửa khẩu. 

3 HK7 

x x  x  x  x x 
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57 

Vận chuyển 

hàng hoá 

bằng 

Container 

(Maritimes 

Containers) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể mô tả chức năng 

và các quy tắc của các lô hàng container quốc tế bằng 

đường biển. 

2 HK7 

x x  x  x  x x 

58 

Tổ chức xếp 

dỡ (Loading 

Organization) 

Học phần này giúp cho sinh viên tìm hiểu việc tổ chức xếp 

dỡ trong vận tải, có kiến thức sử dụng các thiết bị cơ giới 

trong kho, bãi hàng để vận chuyển và sắp xếp. Việc ứng 

dụng các thiết bị cơ giới nhằm rút ngắn thời gian vận 

chuyển, giảm chi phí xếp dỡ, bão quản, giá cước, giảm sức 

lao động nặng nhọc c ho công nhân 

3 HK7 

x x x   x x x x 

59 

Vận tải đa 

phương thức 

(Multimodal 

Transport) 

Là môn học chuyên ngành tích hợp kiến thức của nhiều 

môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành như: nhập môn 

kinh doanh quốc tế, giao dịch thương mại quốc tế, vận tải 

bảo hiềm, vv. , nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức 

và kỹ năng quản lý vận tải bao gồm các hoạt động vận tải, 

vận tải kết hợp, các chứng từ vận tải, hợp đồng vận tải,...Là 

môn học có nội dung tác nghiệp cụ thể, mang tính thực tiễn 

mạnh mẽ, giúp sinh viên hình thành và phát triển năng lực 

tư duy, phân tích, đánh giá và phẩm chất nghề nghiệp trước 

2 HK6 

x x  x  x  x x 
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và sau khi tốt nghiệp. 

60 

Nghiệp vụ kho 

hàng và tồn 

kho 

(Warehouse 

Management) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên lĩnh hội kiến thức và 

có khả năng thực hiện các chức năng quản trị điều hành tối 

ưu hoạt động của kho hàng và quản lý tồn trữ một các hiệu 

quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp 

nhất cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể nhận 

dạng chi phí có liên quan đến hàng tốn kho và các công cụ 

trong quản lý hàng tồn kho như quản lý các nhà cung cấp, 

xác định lượng dự trữ tối ưu, quản lý kho hàng và quản lý 

vận tải. 

2 HK7 

x x   x  x   

61 

Công nghệ và 

hệ thống thông 

tin trong dịch 

vụ giao  nhận 

(Information 

and 

Communicatio

n Technology 

in Forwarding) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên trình bày được những 

kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin nói chung, hệ thống 

thông tin quản trị chuỗi cung ứng và hệ thống thông tin 

dịch vụ logistics như: tổng quan về hệ thông thông tin, hệ 

thống thông tin quản trị chuỗi cung ứng, tổng quan mô 

hình ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, 

ứng dụng công nghệ vào Logistics và chuỗi cung ứng tron 

nhà kho, vận tải, vv… 

2 HK7 

x x   x  x   

62 

Vận hành 

cảng biển (Sea 

Port 

Operations) 

Là môn học chuyên ngành tích hợp kiến thức của nhiều 

môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành như: quản trị 

logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, quản trị kho hàng, 

vận tải bảo hiềm, vv. , nhằm trang bị cho sinh viên các kiến 

3 HK8 

x x  x  x  x x 
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thức và kỹ năng quản lý giúp sinh viên hiểu được các đặc 

tính, các nguyên tắc sản xuất của cảng. Học phần cũng 

giúp sinh viên hiểu được các phương án xếp dỡ hàng hóa 

ở cảng; cung cấp cho sinh viên về nội dung của quy trình 

công nghệ xếp dỡ, giúp sinh viên làm quen với các kế 

hoạch khai thác cảng; sơ đồ công nghệ xếp dỡ và việc lựa 

chọn sơ đồ công nghệ xếp dỡ cũng như thiết bị trong sơ đồ 

công nghệ. Là môn học có nội dung mang tính phân tích 

và tổng hợp, gắn liền thực tiễn, giúp sinh viên hình thành 

và phát triển năng lực tư duy, phân tích, đánh giá và định 

hướng nghề nghiệp cho trước và sau khi ra trường. 

63 

Khai thác vận 

tải (Transport 

Operations) 

Khóa học bao gồm việc xem xét các yếu tố chính của giao 

thông vận tải như phương thức vận tải, công nghệ vận tải, 

vai trò và hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

giao thông vận tải, tác động của giao thông vận tải đối với 

nền kinh tế tổng thể, tính bền vững trong giao thông vận 

tải và lĩnh vực này đang phát triển như thế nào để đáp ứng 

trong tương lai. Ngoài ra, sv cũng được cung cấp kiến thức 

về các tính năng độc đáo, ưu điểm và nhược điểm, chi phí 

và giá  cả của các phương thức vận tải khác nhau để tối ưu 

chi phí trong chuỗi cung ứng và  hệ thống logistics. 

3 HK8 

x x  x  x  x x 

* Lịch trình giảng dạy: cung cấp học kỳ mà môn học được giảng dạy (Ví dụ: học kỳ 3) theo trình tự đào tạo trong Chương trình đào tạo. 

5. Ngành: Ngôn ngữ Anh  - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7220201 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Triết học Mác-

Lênin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

 Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong 

các học phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những 

quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư 

duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành 

thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm 

tin, lý tưởng cách mạng cho người học. 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

2 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

(Political 

Economics of 

Marxism and 

Leninism) 

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ 

phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình 

thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh 

quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: 

đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính 

trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những 

nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai 

trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư 

trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

2 

 
HK2 

Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

3 

Chủ nghĩa Xã 

hội Khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

 Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương 

trong khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ 

nghĩa xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa 

học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ 

nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về 

dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; 

2 HK3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 



  170 
 

về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân 

tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

 Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục 

lập trường, tư tưởng cho sinh viên, cũng như cung cấp 

kiến thức chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn nhận 

các vấn đề chính trị xã hội. 

4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(Ho Chi Minh's 

Ideology) 

 Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 

học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình 

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà 

nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 

tế; về văn hóa, đạo đức, con người. 

2 HK4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

5 

Lịch sử Đảng 

(History of the 

Vietnamese 

Communist 

Party) 

 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên 

ngành, một bộ phận của khoa học lịch sử. Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 

định, là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đó chính là tính 

khoa học, cách mạng, giá trị thực tiễn sâu sắc trong Cương 

lĩnh, đường lối của Đảng; là sự lãnh đạo đúng đắn, đáp 

ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ do lịch sử đặt ra; 

những kinh nghiệm, bài học có tính quy luật, lý luận của 

cách mạng Việt Nam và những truyền thống vẻ vang của 

Đảng. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng không chỉ nắm vững 

những sự kiện, cột mốc lịch sử mà cần thấu hiểu những 

vấn đề phong phú đó trong quá trình lãnh đạo và đấu tranh, 

để vận dụng, phát triển trong thời kỳ đổi mới toàn diện, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế hiện nay. 

2 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

6 

Pháp luật Đại 

cương 

(Fundamentals of 

Laws) 

 Học phần trang bị cho sinh viên tất cả các ngành 

những kiến thức cơ bản về những kiến thức lý luận cơ bản 

nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và 

pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng. Từ đó giúp cho sinh 

viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn về đường lối, 

2 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng 

thời trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ 

thống pháp luật Việt Nam và một số ngành luật cụ thể, 

giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận dụng 

vào thực tiễn cuộc sống. 

7 

Tổng quan Hàng 

không Dân dụng 

(Civil Aviation 

Fundamentals) 

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng 

không dân dụng (HKDD) như: Tổng quan về ngành 

HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu bay và công 

nghiệp hàng không; Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ 

đảm bảo hoạt động bay; Vận tải hàng không, hàng không 

chung, công tác đảm bảo hoạt động bay, bảo vệ môi 

trường hoạt động HKDD. 

Học phần giúp người học hiểu về vai trò của ngành vận 

tải hàng không đối với nền kinh tế quốc dân cũng như nền 

thương mại toàn cầu. Ngoài ra học phần cũng gúp người 

học nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, nâng cấp văn 

hoá an ninh an toàn hàng không. 

Học phần hướng người học đến ý thức tự chủ và trách 

nhiệm đối với hoạt động khai thác vận tải hàng không. 

3 HK 3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

8 

Tiếng Việt thực 

hành 

(Vietnamese 

Practice) 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu 

biết cơ bản về lịch sử hình thành và quá trình phát triển 

của tiếng Việt; củng cố và rèn luyện các kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt trên các bình diện chủ đạo: Chính tả, từ vựng, 

ngữ pháp, văn bản. Từ đó, sinh viên có thể chủ động vận 

dụng trong học tập và nghiên cứu, góp phần giữ gìn sự 

trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt. Bên cạnh đó, học phần 

còn hỗ trợ cho sinh viên hình thành và rèn luyện một số kĩ 

năng học tập tích cực như: Kỹ năng tìm kiếm tài liệu tham 

khảo, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kĩ năng làm 

việc nhóm. 

2 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

 

9 

Ngoại ngữ 2 - 

Pháp/Hàn 1 

(Foreign 

Language 2 - 

 Ngoại ngữ 2 - Pháp văn 1 là học phần ngoại ngữ hai 

đầu tiên đành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được 

học vào học kỳ II của năm thứ nhất bậc đại học. Học phần 

này trình bày phương pháp tiếp cận tiếng Pháp theo bốn 

khía cạnh: chủ đề (thématique), chức năng (fonctionnel), 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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French/ Korean 

1) 

mục đích giao tiếp (communicatif) và hành động 

(actionnel). Mỗi đơn vị bài học tập trung vào một chủ đề 

chính. Người học làm quen để vận dụng ngữ pháp và các 

chức năng ngôn ngữ dựa trên mục tiêu giao tiếp và hành 

động trong từng văn cảnh cụ thể. Chương trình kèm theo 

DVD-ROM với nhiều hoạt động tương tác giúp người học 

sử dụng ngôn ngữ sống động và củng cố kiến thức được 

học trên lớp qua các bài tập bổ sung dưới nhiều hình thức 

đa dạng. Qua học phần này, sinh viên còn được khuyến 

khích quan tâm tìm hiểu nền văn hóa Pháp, được hướng 

dẫn kỹ năng tự học để luôn trau dồi năng lực ngoại ngữ, 

khả năng làm việc độc lập và làm việc tương tác theo 

cặp/nhóm nhỏ. 

10 

Ngoại ngữ 2 - 

Pháp/Hàn 2 

(Foreign 

Language 2 - 

French/ Korean 

2) 

 Ngoại ngữ 2 - Pháp văn 2 là học phần ngoại ngữ hai 

đầu tiên đành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được 

học vào học kỳ II của năm thứ nhất bậc đại học. Học phần 

này trình bày phương pháp tiếp cận tiếng Pháp theo bốn 

khía cạnh: chủ đề (thématique), chức năng (fonctionnel), 

mục đích giao tiếp (communicatif) và hành động 

(actionnel). Mỗi đơn vị bài học tập trung vào một chủ đề 

chính. Người học làm quen để vận dụng ngữ pháp và các 

chức năng ngôn ngữ dựa trên mục tiêu giao tiếp và hành 

động trong từng văn cảnh cụ thể: hỏi/trả lời về giờ giấc, 

nghề nghiệp, thói quen, điễn đạt sự xin phép/cho phép/từ 

chối… Chương trình kèm theo DVD-ROM với nhiều hoạt 

động tương tác giúp người học sử dụng ngôn ngữ sống 

động và củng cố kiến thức được học trên lớp qua các bài 

tập bổ sung dưới nhiều hình thức đa dạng. Qua học phần 

này, sinh viên còn được khuyến khích quan tâm tìm hiểu 

nền văn hóa Pháp, được hướng dẫn kỹ năng tự học để luôn 

trau dồi năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc độc lập và 

làm việc tương tác theo cặp/nhóm nhỏ. 

3 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

11 
Ngoại ngữ 2 - 

Pháp/ Hàn 3 

 Ngoại ngữ 2 - Pháp văn 3 là học phần ngoại ngữ hai 

sau cùng đành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được 

học vào học kỳ thứ tư của bậc đại học. Cũng như Pháp 

3 HK 3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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(Foreign 

Language 3 - 

French/ Korean 

3) 

văn 1 và 2, học phần này giúp người học tiếp cận tiếng 

Pháp theo bốn khía cạnh: chủ đề (thématique), chức năng 

(fonctionnel), mục đích giao tiếp (communicatif) và hành 

động (actionnel). Mỗi đơn vị bài học tập trung vào một 

chủ đề chính. Người học vận dụng các chủ điểm ngữ pháp 

và chức năng ngôn ngữ để thực hiện mục tiêu giao tiếp và 

hành động trong từng văn cảnh cụ thể như nói về sở thích 

cá nhân, kỳ nghỉ, tường thuật sự việc, đưa ra dự báo, hỏi 

và cho ý kiến… Chương trình kèm theo DVD-ROM với 

nhiều hoạt động tương tác giúp người học sử dụng ngôn 

ngữ sống động và củng cố kiến thức được học trên lớp qua 

các bài tập bổ sung dưới nhiều hình thức đa dạng. Qua học 

phần này, sinh viên còn được khuyến khích quan tâm tìm 

hiểu nền văn hóa Pháp, được hướng dẫn kỹ năng tự học 

để luôn trau dồi năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc 

độc lập và làm việc tương tác theo cặp/nhóm nhỏ. 

12 

Ngoại ngữ 2 - 

Pháp/ Hàn 4 

(Foreign 

Language 4 - 

French/ Korean 

3) 

 Ngoại ngữ 2 - Pháp văn 4 là học phần ngoại ngữ hai 

sau cùng đành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được 

học vào học kỳ thứ tư của bậc đại học. Cũng như Pháp 

văn 1 và 2, 3 học phần này giúp người học tiếp cận tiếng 

Pháp theo bốn khía cạnh: chủ đề (thématique), chức năng 

(fonctionnel), mục đích giao tiếp (communicatif) và hành 

động (actionnel). Mỗi đơn vị bài học tập trung vào một 

chủ đề chính. Người học vận dụng các chủ điểm ngữ pháp 

và chức năng ngôn ngữ để thực hiện mục tiêu giao tiếp và 

hành động trong từng văn cảnh cụ thể như nói về sở thích 

cá nhân, kỳ nghỉ, tường thuật sự việc, đưa ra dự báo, hỏi 

và cho ý kiến… Chương trình kèm theo DVD-ROM với 

nhiều hoạt động tương tác giúp người học sử dụng ngôn 

ngữ sống động và củng cố kiến thức được học trên lớp qua 

các bài tập bổ sung dưới nhiều hình thức đa dạng. Qua học 

phần này, sinh viên còn được khuyến khích quan tâm tìm 

hiểu nền văn hóa Pháp, được hướng dẫn kỹ năng tự học 

để luôn trau dồi năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc 

độc lập và làm việc tương tác theo cặp/nhóm nhỏ. 
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13 

Giáo dục Quốc 

phòng An ninh 

1,2,3,4 

(National 

Defense 

Education) 

 Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ 

bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức 

cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; 

sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

10 HK Hè 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

14 

Giáo dục Thể 

chất 1 – 

Sức nhanh 

(Physical 

Education 1) 

 Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ 

bản về sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền 

kinh (đặc điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, 

nguyên lý kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, 

tổ chức thi đấu). 

1 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

15 

Giáo dục Thể 

chất 2 – 

Võ cổ truyền 

Việt Nam 

(Physical 

Education 2) 

 Học phần này bao gồm kiến thức về võ cổ truyền 

Việt Nam. Trong đó có hệ thống căn bản của võ cổ truyền, 

kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công 

và phòng thủ bằng chân, bộ ngã (ngã trước, ngã sau, lộn 

trước, lộn sau), các đòn thế tự vệ; Biết cách tổ chức thi 

đấu, phòng ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt động 

Thể thao. 

1 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

16 

Giáo dục Thể 

chất 3 – Aerobic 

(Physical 

Education 3) 

 Thể dục Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện 

liên tục các động tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc 

chuyển động phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các 

động tác và có cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy 

giữa lý thuyết và thực hành giúp cho người học nắm được 

các kỹ thuật cơ bản của môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện 

các tố chất thể lực, khả năng soạn bài theo nhóm, cách 

thức tổ chức thi đấu, cũng như các phương pháp phòng 

ngừa và điều trị chấn thương. 

1 HK3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

17 

Giáo dục Thể 

chất 4 – Bóng 

chuyền (Physical 

Education 4) 

 Bóng chuyền là môn Thể thao đồng đội mang tính 

chất đối kháng gián tiếp. Vì vậy, ngoài việc giáo dục 

người học những kỹ năng thi đấu thông qua phát triển các 

tố chất thể lực ( đặc biệt là sức nhanh, mạnh…), các kỹ 

thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao tay trước mặt, 

Phát bóng, Đập bóng, chắn bóng) và một số. Chiến thuật 

thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh thần 

1 HK4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm 

vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật Bóng chuyền, 

người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu bóng 

chuyền đúng luật hiện hành. 

 Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong các hoạt động Thể thao. 

18 

Nghe - Nói 1 

(Listening - 

Speaking 1) 

 Nghe – Nói 1 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ thứ 

nhất trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình hệ đào 

tạo chính quy. Ở môn Nghe Nói 1, sinh viên có thể giao 

tiếp bằng ngôn ngữ nói ở trình độ tương đương trung cấp 

(Intermediate). Môn học giới thiệu đến người học các chủ 

đề nghe và nói thông dụng hằng ngày và các chủ đề khác 

ít thông dụng hơn như là Xã hội học (sociology), Khoa 

học dinh dưỡng (Nutritional Science), tâm lý 

(psychology), Tiếp thị (marketing) v.v. Các chủ đề được 

lồng ghép một cách sinh động, gần gũi, dễ hiểu thông qua 

các câu hỏi thảo luận, bài nghe giúp khơi gợi hứng thú cho 

sinh viên thảo luận. Trình độ sinh viên sau khi hoàn thành 

môn học sẽ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại 

ngữ sáu bậc áp dụng tại Việt Nam (tương đương cấp độ từ 

B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR). 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

19 

Nghe - Nói 2 

(Listening-

Speaking 2) 

 Nghe – Nói 2 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ thứ hai 

trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình hệ đào tạo 

chính quy. Ở môn Nghe Nói 2, sinh viên có thể giao tiếp 

bằng ngôn ngữ nói ở trình độ tương đương trung cấp 

(Intermediate). Môn học giới thiệu đến người học các chủ 

đề nghe và nói thông dụng hằng ngày và các chủ đề khác 

ít thông dụng hơn như là Khoa học hành vi 1 (Behavioral 

Science), Triết học (Philosophy), Kinh tế học 

(Economics), Khoa học hành vi 2 (Behavioral Science) 

v.v.  Các chủ đề được lồng ghép một cách sinh động, gần 

gũi, dễ hiểu thông qua các câu hỏi thảo luận, bài nghe giúp 

khơi gợi hứng thú cho sinh viên thảo luận. Trình độ sinh 

3 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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viên sau khi hoàn thành môn học sẽ tương đương bậc 3 

theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc áp dụng tại Việt 

Nam (tương đương cấp độ từ B1 theo Khung tham chiếu 

Châu Âu CEFR). 

20 

Nghe - Nói 3 

(Listening - 

Speaking 3) 

 Nghe – Nói 3 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ thứ ba 

trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình hệ đào tạo 

chính quy. Ở môn Nghe Nói 3, sinh viên có thể giao tiếp 

bằng ngôn ngữ nói ở trình độ tương đương trung cấp 

(Intermediate). Môn học giới thiệu đến người học các chủ 

đề nghe và nói thông dụng hằng ngày và các chủ đề khác 

ít thông dụng hơn như là Kinh doanh (Business), Khoa 

học hành vi (Behavioral Science), Tâm lý học phát triển 

(Developmental Psychology), Mỹ thuật (Fine Arts). Các 

chủ đề được lồng ghép một cách sinh động, gần gũi, dễ 

hiểu thông qua các câu hỏi thảo luận, bài nghe giúp khơi 

gợi hứng thú cho sinh viên thảo luận. Trình độ sinh viên 

sau khi hoàn thành môn học sẽ tương đương bậc 4 theo 

khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc áp dụng tại Việt Nam 

(tương đương cấp độ từ B2 theo Khung tham chiếu Châu 

Âu CEFR). 

3 HK3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

21 

Nghe - Nói 4 

(Listening-

Speaking 4) 

 Nghe – Nói 4 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ thứ tư 

trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình, được học 

vào học kỳ 2 của năm thứ 2 đối với hệ đào tạo chính quy. 

Ở môn Nghe Nói 4, sinh viên có thể giao tiếp bằng ngôn 

ngữ nói ở trình độ tương đương trung cấp cao (upper-

intermediate). Môn học giới thiệu đến người học các chủ 

đề nghe và nói thông dụng hằng ngày và các chủ đề khác 

ít thông dụng hơn như là dinh dưỡng (nutrition), giáo dục 

(education), sự nghiệp (career), tâm lý xã hội (social 

psychology), nhân chủng học (anthropology), v.v. Trình 

độ sinh viên sau khi hoàn thành môn học sẽ tương đương 

bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc áp dụng tại 

3 HK4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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Việt Nam (tương đương cấp độ từ B2 theo Khung tham 

chiếu Châu Âu CEFR). 

22 

Nghe - Nói 5 

(Listening - 

Speaking 5) 

 Nghe – Nói 5 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ thứ 5 

trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình, được học 

vào học kỳ 1 của năm thứ 3 đối với hệ đào tạo chính quy. 

Ở môn Nghe Nói 5, sinh viên có thể giao tiếp bằng ngôn 

ngữ nói ở trình độ cao cấp (Advanced). Môn học giới thiệu 

đến người học các chủ đề nghe và nói ở trình độ học thuật 

và khoa học cao cấp như là quan hệ quốc tế (international 

relations), ngôn ngữ (language), du lịch thiện nguyện 

(volunteer tourism), sự đánh lừa thị giác (visual 

deceptions), bảo tồn thiên nhiên (natural reserves), v.v. 

Trình độ sinh viên sau khi hoàn thành môn học sẽ tương 

đương từ giữa bậc 4 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại 

ngữ sáu bậc áp dụng tại Việt Nam (tương đương cấp độ từ 

B2 đến C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR). 

3 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

23 

Nghe - Nói 6 

(Listening - 

Speaking 6) 

 Nghe – Nói 6 là môn kỹ năng thuộc chương trình 

đào tạo cử nhân tiếng Anh bậc đại học và là cấp độ sau 

cùng trong 6 cấp độ Nghe – Nói của chương trình, được 

học vào học kỳ 2 của năm thứ 3 đối với hệ đào tạo chính 

quy. Ở môn Nghe Nói 6, sinh viên có thể giao tiếp bằng 

ngôn ngữ nói ở trình độ tương đương cao cấp (Advanced). 

Môn học giới thiệu đến người học các chủ đề nghe và nói 

ở trình độ học thuật và khoa học cao cấp như là xã hội học 

(sociology), tiếp thị (marketing), công nghệ (technology), 

tìm hiểu văn hóa (cultural studies), nghiên cứu về môi 

trường (environmental studies), v.v. Trình độ sinh viên 

sau khi hoàn thành môn học sẽ tương đương từ giữa bậc 4 

đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc áp dụng 

tại Việt Nam (tương đương cấp độ từ B2+ đến C1 theo 

Khung tham chiếu Châu Âu CEFR). 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

24 

Đọc - Viết 1 

(Reading - 

Writing 1) 

 Học phần Đọc Viết 1 là môn thực hành kĩ năng đọc 

và viết đầu tiên trong 6 cấp độ (theo khung 6 bậc Châu 

Âu) của khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 



  178 
 

cử nhân ngành  Ngôn Ngữ Anh. Môn học cung cấp 

cho người học các kỹ năng tự học và tư duy phản biện 

giúp người học biết cách dự đoán nội dung, phân biệt 

thông tin chính và phụ và tóm tắt nội dung trong các bài 

khóa. Người học cũng sẽ biết cách phân tích, tổng hợp, 

ứng dụng kiến thức và thể hiện ý kiến qua các bài viết liên 

quan tới các chủ đề như Xã Hội Học, Khoa Học Dinh 

Dưỡng, Công Nghệ Thông Tin và Marketing; có khả năng 

hoàn thành mọi công việc trong môi trường học thuật. 

Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 

2 kỹ năng đọc và viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, 

tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng 

thú người học và những hoạt động đọc, xem video, thảo 

luận, giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ 

pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng 

Anh trong giao tiếp đời thực. 

25 

Đọc - Viết 2 

(Reading - 

Writing 2) 

 Học phần Đọc Viết 2 là môn thực hành kĩ năng đọc 

và viết (B1) trong 6 cấp độ (theo khung 6 bậc Châu Âu) 

của khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử 

nhân ngành Ngôn Ngữ Anh. Môn học cung cấp cho người 

học các kỹ năng tự học và tư duy phản biện giúp người 

học biết cách dự đoán nội dung, phân biệt thông tin chính 

và phụ và tóm tắt nội dung trong các bài khóa. Người học 

cũng sẽ biết cách phân tích, tổng hợp, ứng dụng kiến thức 

và thể hiện ý kiến qua các bài viết liên quan tới các chủ đề 

như Tâm Lí Học, Triết Học, Kinh Tế Học, Nghiên Cứu 

Hành Vi; có khả năng hoàn thành mọi công việc trong môi 

trường học thuật. 

Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 

2 kỹ năng đọc và viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, 

tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng 

thú người học và những hoạt động đọc, xem video, thảo 

luận, giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ 

pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng 

Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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26 

Đọc - Viết 3 

(Reading - 

Writing 3) 

 Học phần Đọc Viết 3 là môn thực hành kĩ năng đọc 

và viết (B2) trong 6 cấp độ (theo khung 6 bậc Châu Âu) 

của khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử 

nhân ngành Ngôn Ngữ Anh. Môn học cung cấp cho người 

học các kỹ năng tự học và tư duy phản biện giúp người 

học biết cách dự đoán nội dung, phân biệt thông tin chính 

và phụ và tóm tắt nội dung trong các bài khóa. Người học 

cũng sẽ biết cách phân tích, tổng hợp, ứng dụng kiến thức 

và thể hiện ý kiến qua các bài viết liên quan tới các chủ đề 

như Xã Hội Học, Hành Vi Tiêu Dùng, Tâm Lí Học và 

Nhân Chủng Học; có khả năng hoàn thành mọi công việc 

trong môi trường học thuật. 

Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 

2 kỹ năng đọc và viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, 

tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng 

thú người học và những hoạt động đọc, xem video, thảo 

luận, giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống từ vựng, ngữ 

pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng 

Anh trong giao tiếp đời thực. 

3 HK3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

27 

Đọc - Viết 4 

(Reading - 

Writing 4) 

 Học phần này hướng dẫn các dạng bài đọc và viết 

liên quan đến kiến thức tổng quan về các lĩnh vực: khoa 

học dinh dưỡng, giáo dục, nhân học, tâm lý học. Môn học 

cũng giúp sinh viên mở rộng và áp dụng lượng từ vựng 

học thuật liên quan đến các chủ đề trên thông qua việc 

phân tích bài đọc và luyện viết. Học phần này còn trang bị 

và phát triển cho sinh viên các kĩ thuật đọc hiểu và viết ở 

mức độ trung cấp, nhằm hoàn thiện kỹ năng đọc viết cho 

sinh viên chuyên ngữ ở trình độ B2 (theo khung 6 bậc châu 

Âu), đồng thời cũng giúp sinh viên tự tin hơn, có khả năng 

hoàn thành mọi công việc trong một môi trường học thuật. 

3 HK4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

28 

Đọc - Viết 5 

(Reading - 

Writing 5) 

 Học phần này hướng dẫn các dạng bài đọc và viết 

liên quan đến kiến thức tổng quan về các lĩnh vực như: 

ngôn ngữ học, xã hội, truyền thông, quan hệ quốc tế. Môn 

học cũng giúp sinh viên mở rộng và áp dụng lượng từ 

vựng học thuật liên quan đến các chủ đề trên thông qua 

3 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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việc phân tích bài đọc và luyện viết. Học phần này còn 

trang bị và phát triển cho sinh viên các kĩ thuật đọc hiểu 

và viết ở mức độ trung cấp, nhằm hoàn thiện kỹ năng đọc 

viết cho sinh viên chuyên ngữ ở trình độ C1 (theo khung 

6 bậc châu Âu), đồng thời cũng giúp sinh viên tự tin hơn, 

có khả năng hoàn thành mọi công việc trong một môi 

trường học thuật. 

29 

Đọc - Viết 6 

(Reading - 

Writing 6) 

 Học phần này hướng dẫn các dạng bài đọc và viết 

liên quan đến kiến thức tổng quan về các lĩnh vực như: 

quy hoạch đô thị, sinh thái học, tâm lý học, khoa học sức 

khỏe. Môn học cũng giúp sinh viên mở rộng và áp dụng 

lượng từ vựng học thuật liên quan đến các chủ đề trên 

thông qua việc phân tích bài đọc và luyện viết. Học phần 

này còn trang bị và phát triển cho sinh viên các kĩ thuật 

đọc hiểu và viết ở mức độ trung cấp, nhằm hoàn thiện kỹ 

năng đọc viết cho sinh viên chuyên ngữ ở trình độ C1 

(theo khung 6 bậc châu Âu), đồng thời cũng giúp sinh viên 

tự tin hơn, có khả năng hoàn thành mọi công việc trong 

một môi trường học thuật. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

30 
Ngữ pháp 1 

(Grammar 1) 

 Học phần Ngữ pháp 1 được học vào học kỳ 1 của 

năm thứ nhất đối với hệ đào tạo chính quy. Học phần này 

trang bị cho sinh viên trình độ ngữ pháp trung cấp nhằm 

hiểu và vận dụng hiệu quả, chính xác những cấu trúc cốt 

lõi trong ngôn ngữ Anh. Nội dung học phần này, cùng với 

học phần Ngữ pháp 2 (được học vào học kỳ kế tiếp), sẽ là 

phần bổ sung kiến thức cần thiết giúp người học nâng cao 

năng lực ngôn ngữ làm tiền đề quan trọng để ngày càng 

hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và học tập các 

môn chuyên ngành ở các học kỳ sau. Khi hoàn thành học 

phần này, sinh viên có được hiểu biết chi tiết cụ thể và 

chính xác hơn về hình thức, ý nghĩa và cách dùng các thì, 

thể, các động từ modals, các dạng cấu trúc câu và câu hỏi, 

các cấu trúc liên kết ngữ, các từ loại trong tiếng Anh hiện 

đại. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên xây dựng 

thái độ học tập tích cực, phát triển kỹ năng làm việc độc 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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lập, làm việc theo cặp/nhóm và sự quan tâm tìm hiểu 

nghiên cứu ngôn ngữ. 

31 
Ngữ pháp 2 

(Grammar 2) 

 Tiếp theo Ngữ pháp 1, học phần Ngữ pháp 2 được 

học vào học kỳ 2 của năm thứ nhất đối với hệ đào tạo 

chính quy. Học phần này trang bị cho sinh viên trình độ 

ngữ pháp chuyên sâu nhằm hiểu và vận dụng hiệu quả, 

chính xác những cấu trúc đa dạng trong ngôn ngữ Anh. 

Đây là phần bổ sung kiến thức cần thiết giúp người học 

nâng cao năng lực ngôn ngữ làm tiền đề quan trọng để 

ngày càng hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và 

học tập các môn chuyên ngành ở các học kỳ tiếp theo. Khi 

hoàn thành học kỳ này, sinh viên có được hiểu biết sâu 

rộng hơn về hình thức, ý nghĩa và cách dùng các từ loại 

(parts of speech), các loại mệnh đề (clauses), từ nối 

(connectors), cách sắp xếp thông tin, thay thế và rút gọn 

từ ngữ trong tiếng Anh hiện đại. Bên cạnh đó, học phần 

còn giúp sinh viên xây dựng thái độ học tập tích cực, phát 

triển kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp/nhóm và 

sự quan tâm tìm hiểu nghiên cứu ngôn ngữ. 

3 HK2 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

32 
Luyện phát âm 

(Pronunciation) 

 Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nền về 

hệ thống ngữ âm, cách sử dụng các bộ phận của cơ quan 

phát âm (vocal organs), các đặc tính của nguyên âm và 

phụ âm tiếng Anh. Cụ thể, học phần hướng dẫn cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về cách phát âm 44 âm của 

tiếng Anh, bao gồm việc luyện tập khẩu hình miệng và các 

cơ quan phát âm. Môn học cũng giúp sinh viên hiểu được 

các quy luật quan trọng và đa dạng của âm vị, âm tiết và 

các vấn đề cốt yếu trong âm học như biến âm, dấu nhấn, 

nối âm và ngữ điệu nhằm giúp sinh viên phát âm một cách 

tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, thông qua bộ môn này, các kỹ 

năng khác như Nghe, Nói cũng được hỗ trợ và hoàn thiện, 

giúp sinh viên có thể tự tin giao tiếp và giao tiếp có hiệu 

quả trong môi trường sử dụng tiếng Anh. 

3 HK1 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

33 Lý thuyết dịch 
 Đây là môn học bắt buộc thuộc nhóm cơ sở ngành, 

bao gồm 5 chương nội dung. Môn học trang bị cho sinh 
2 HK3 

Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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(Theories of 

Translation) 

viên (SV) một số kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, bao 

gồm các thuật ngữ thông dụng trong dịch thuật và một số 

phương pháp, kỹ thuật chuyển ngữ từ văn bản nguồn 

(source text) sang văn bản đích (target text). SV bước đầu 

biết thực hành đánh giá một số bản dịch và có cơ hội để 

phát triển một số thủ pháp dịch thuật cơ bản như phương 

pháp phân tích thành tố dịch thuật, tương đương trong dịch 

thuật, quan niệm và lý thuyết về biên dịch hiện đại làm 

tiền đề để thực hành dịch thuật ở các học phần tiếp theo. 

34 
Biên dịch 

(Translation) 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm 

biên dịch, các nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực dịch thuật, 

các phương pháp, kỹ thuật dịch và các lỗi thường gặp. 

Ngoài ra, học phần nhằm cung cấp cho người học kiến 

thức tổng quát về lịch sử dịch thuật, nghề biên phiên dịch 

và các dạng bài tập thực hành để từ đó sinh viên có thể 

dịch được theo các chủ đề từ tiếng anh sang tiếng việt và 

ngược lại. Sinh viên còn được biết đến các kỹ thuật nghe, 

trí nhớ, ghi chép và các yếu tố văn hóa trong dịch thuật. 

2 HK 4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

35 
Phiên dịch 

(Interpretation) 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm 

phiên dịch, các nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực dịch thuật, 

các phương pháp, kỹ thuật dịch và các lỗi thường gặp. 

Ngoài ra, học phần nhằm cung cấp cho người học kiến 

thức tổng quát về lịch sử dịch thuật, nghề biên phiên dịch 

và các dạng bài tập thực hành để từ đó sinh viên có thể 

dịch được theo các chủ đề từ Bắt buộc4 tiếng anh sang 

tiếng việt và ngược lại. Ngoài ra sinh viên còn được biết 

đến các kỹ thuật nghe, trí nhớ, ghi chép và các yếu tố văn 

hóa trong dịch thuật. 

2 HK 5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

36 

Dẫn luận Ngôn 

ngữ học 

(Introduction to 

the Study of 

Language) 

 Học phần này cung cấp cho người học những khái 

niệm nền tảng trong ngôn ngữ học như ngữ âm, hình thái, 

cú pháp, và ngữ nghĩa học; giúp sinh viên có được kiến 

thức tổng thể mang tính hệ thống về các vấn đề trong 

nghiên cứu ngôn ngữ. Kiến thức này kết hợp với lý thuyết 

tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng ngôn 

ngữ trong nghiên cứu, trong học tập nâng cao trình độ 

2 HK 3 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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chuyên môn, trong giảng dạy cũng như trong giao tiếp; lý 

giải được một số khác biệt trong tiếng Việt và trong tiếng 

Anh; đồng thời giúp sinh viên phát huy ý thức tự học và 

tinh thần phối hợp, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động 

nhóm. 

37 

Ngữ âm và Âm 

vị học (Phonetics 

and Phonology) 

 Học phần này được học sau học phần Dẫn luận ngôn 

ngữ, nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu 

về bộ máy phát âm và phương thức cấu tạo âm thanh lời 

nói, kiến thức về hệ thống âm vị và các biến thể âm vị 

trong tiếng Anh, cấu tạo âm tiết, quy tắc nhấn âm, các kiểu 

ngữ điệu và các hiện tượng nối âm; giúp sinh viên hoàn 

thiện kỹ năng phát âm và có khả năng nhận diện, giải thích 

được các hiện tượng ngữ âm thường gặp; đồng thời giúp 

sinh viên phát huy ý thức tự học và tinh thần phối hợp 

trong hoạt động nhóm. 

2 HK 4 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

38 
Hình vị học 

(Morphology) 

 Học phần này giúp sinh viên phân biệt được hình vị, 

các loại hình vị, các đặc tính của hình vị, các quá trình tạo 

từ mới. Nắm được các cấu trúc của từ, các phương thức 

tạo từ mới, sinh viên sẽ sử dụng từ tiếng Anh tốt hơn, đặc 

biệt trong viết, đọc, dịch. 

2 HK 5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

39 
Cú pháp học 

(Syntax) 

 Học phần này giúp sinh viên phân biệt được các cấu 

trúc câu và khả năng tái tạo câu Tiếng Anh. Nắm được các 

cấu trúc của câu và khả năng tái tạo câu, sinh viên sẽ vận 

dụng phân tích các vấn đề về câu trong Tiếng Anh tốt hơn, 

đặc biệt trong viết, đọc, dịch. 

2 HK 6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

40 
Ngữ nghĩa học 

(Semantics) 

 Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về 

nghĩa của từ, các đặc điểm ngữ nghĩa của từ, vai trò ngữ 

nghĩa của các ngữ danh từ trong câu, các mối quan hệ từ 

vựng phổ biến và câu mơ hồ, đồng thời cung cấp cho sinh 

viên cách sử dụng ngôn từ trong hoàn cảnh cụ thể xét từ 

góc độ người phát ngôn. Các khái niệm được đề cập đến 

trong phần này bao gồm chỉ tố, sự ám chỉ, sự suy diễn, 

phép trùng lặp, tiền giả định, hành vi ngôn ngữ và phép 

lịch sự. 

2 HK 8 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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41 

Phương pháp 

Nghiên cứu 

Khoa học 

(Research 

Methodology) 

 Môn học này khái quát hóa khoa học và nghiên cứu 

khoa học, giúp sinh viên xác định vấn đề nghiên cứu, mục 

đích nghiên cứu và xây dựng câu hỏi nghiên cứu, giúp 

sinh viên vân dụng các kỹ năng thu thập xử lý, phân tích 

thông tin thu thập được, trình bày báo cáo nghiên cứu khoa 

học, và bước đầu tập sự cách viết bài báo nghiên cứu trong 

lĩnh vực ngôn ngữ và thương mại nói chung, đồng thời 

hình thành cho sinh viên ý thức tự học và tự nghiên cứu 

cứu cho phát triển nghề nghiệp bản thân. 

2 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

42 

Kỹ năng Thuyết 

trình 

(Presentation 

Skills) 

 Học phần kỹ năng thuyết trình (Public Speaking) 

giúp sinh viên hiểu rõ một số lý thuyết quan trọng trong 

các bước trình bày một văn bản trước công chúng, nắm 

vững một số các bước trình bày một văn bản trước công 

chúng hiệu quả. Sinh viên nâng cao khả năng sử dụng 

ngôn ngữ trong nói trước công chúng, biết cách áp dụng 

linh hoạt công nghệ thông tin và các phương tiện trực quan 

sinh động cho bài thuyết trình. 

 Thông qua học phần này, các sinh viên có thể rèn 

luyện những kỹ năng căn bản để chuẩn bị và trình bày một 

bài nói trước công chúng hiệu quả, nắm được các yêu cầu 

cần thiết để soạn một bài nói thuyết phục trước công 

chúng theo những mục đích khác nhau, khắc phục được 

sự sợ hãi và rèn luyện sự tự tin để trình bày văn bản và trả 

lời những câu hỏi đặt ra khi nói trước công chúng, vận 

dụng kỹ năng thuyết trình trong những lĩnh vực nghề 

nghiệp khác nhau. 

3 HK 6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

43 

Văn hóa Anh - 

Mỹ (British and 

American 

Cultures) 

 Học phần Văn hóa Anh-Mỹ nhằm cung cấp cho 

người học những thông tin cơ bản về các đặc điểm vùng 

miền, con người, thực phẩm và thức uống, thể thao, 

phương tiện giao thông, cuộc sống gia đình, hành vi xã 

hội, hệ thống giáo dục, hệ thống chính trị và các ngày lễ 

của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Học phần nhằm xây 

dựng một nền tảng kiến thức, để từ đó sinh viên phát triển 

nhận thức, kỹ năng, và thái độ tích cực khi tiếp xúc với 

người bản ngữ. 

3 HK 6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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44 

Văn học Anh - 

Mỹ (British and 

American 

Literature) 

 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến 

thức tổng quát về Văn học Anh, văn học Mỹ cận đại với 

một số tác giả và tác phẩm nổi tiếng, đồng thời chỉ ra 

những khía cạnh cơ bản khi phân tích một tác phẩm văn 

học để người học có thể cảm thụ được cái hay cái đẹp thể 

hiện trong văn học. Học phần được minh họa với các tác 

phẩm thơ, kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết tiêu biểu của 

nền văn chương Anh và Mỹ. Người học được rèn luyện 

kỹ năng viết luận và thuyết trình về các đề tài văn học, kỹ 

năng làm việc và phối hợp với nhóm để phát hiện và giải 

quyết vấn đề một cách chủ động, độc lập và sáng tạo. 

Chương trình này đem đến cho người học cơ hội khám 

phá thêm nhiều giá trị và ý nghĩa cuộc sống, góp phần xây 

dựng cho bản thân nhân sinh quan tích cực để đồng hành 

với sự phát triển của thời đại. 

3 HK 6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

45 

Kỹ năng đàm 

phán 

(Negotiation 

skills) 

 Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người 

học nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng để thực hiện thành công 

quá trình đàm phán và thương lượng trong bối cảnh kinh 

doanh. Về mặt ngôn ngữ, học phần giúp người học nắm 

vững và sử dụng thành thạo các thuật ngữ, cụm từ, cấu 

trúc và ngôn ngữ, cử chỉ thường được sử dụng trong các 

cuộc đàm phán như: tìm hiểu và trao đổi thông tin, yêu 

cầu, xác minh, đề xuất, đồng ý, phản biện, thuyết phục. 

Về mặt kỹ năng, thông qua các hoạt động mô phỏng thực 

tế, thảo luận nhóm, sáng tạo người học phát triển được kỹ 

năng giao tiếp và phân tích tình huống để tìm ra phương 

hướng thích hợp nhằm đạt được thành công trong đàm 

phán và thuyết phục. 

3 HK 6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại (Business English) 

46 

Tiếng Anh 

Thương mại 1 

(Business 

English 1) 

 Môn học này khái quát hóa những ngữ cảnh điển 

hình trong các doanh nghiệp, giúp sinh viên làm quen với 

ngôn ngữ sử dụng trong các tình huống trong công việc, 

có khả năng hiểu và giải thích các vấn đề liên quan kế 

hoạch nghề nghiệp, miêu tả quá trình hình thành và phát 

triển của doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh, văn hóa 

3 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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doanh nghiệp, thói quen mua sắm của khách hàng, sáng 

kiến trong công việc, vấn đề stress, giải trí, giúp sinh viên 

vân dụng các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để thực hiện các 

nhiệm vụ trong doanh nghiệp như: đàm phán, thuyết trình, 

nói chuyện qua điện thoại, xã giao, đề nghị, thể hiện ý kiến 

trong cuộc họp, miêu tả và giải quyết vấn đề, trình bày các 

báo cáo ngắn và bước đầu tập sự cách dịch và phiên dịch 

hai chiều (Anh – Việt, Việt – Anh) ở trình độ cơ bản,  đồng 

thời hình thành cho sinh viên ý thức tự học và tự nghiên 

cứu  cho phát triển nghề nghiệp bản thân. 

47 

Tiếng Anh 

Thương mại 2 

(Business 

English 2 ) 

 Học phần này tiếp tục cung cấp những ngữ cảnh 

điển hình trong các doanh nghiệp, giúp sinh viên nắm 

được kiến thức cơ bản về các lãnh vực thương mại, kinh 

tế, tài chính… nắm vững ngôn ngữ được sử dụng trong 

bối cảnh kinh doanh phổ biến, có khả năng hiểu và giải 

thích các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, marketing, lập 

kế hoạch, quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm, va chạm 

trong công việc, giúp sinh viên vân dụng các kỹ năng giao 

tiếp thường được sử dụng tại nơi làm việc như thảo luận, 

thể hiện ý kiến, giao tiếp xã giao, giải quyết xung đột, kỹ 

năng miêu tả sản phẩm, kỹ năng thuyết phục và bước đầu 

tập thuyết trình, viết báo cáo, tiếp tục tập sự cách dịch và 

phiên dịch hai chiều (Anh – Việt, Việt – Anh) ở trình độ 

cơ bản, đồng thời hình thành cho sinh viên ý thức tự học 

và tự nghiên cứu cho phát triển nghề nghiệp bản thân. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

48 

Thư tín Thương 

mại 

(Commercial 

Correspondence) 

 Học phần này cung cấp cho người học khái niệm 

nền tảng trong thư tín thương mại, cách chọn hình thức và 

soạn thảo một thư tín phù hợp với thương mại; tổng hợp 

các kiến thức về thương mại để lý giải các tình huống 

trong thương mại, trong học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, trong giảng dạy cũng như trong giao tiếp thương 

mại; hoạch định, đánh giá, hướng dẫn các quy trình thủ 

tục liên quan đến thương mại; đồng thời giúp phát huy ý 

thức tự học và tinh thần phối hợp, chịu trách nhiệm đối 

với các hoạt động nhóm. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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49 

Kỹ năng Giao 

tiếp Kinh doanh 

(Business 

Communication 

Skills) 

 Business English Communication Skills là học phần 

bắt buộc thuộc khối Tiếng Anh Thương mại, được thiết kế 

nhằm mục tiêu cung cấp cho người học các kiến thức về 

các chủ đề thường gặp trong môi trường kinh doanh, công 

sở. Học phần cũng nhằm củng cố và phát triển 4 kỹ năng 

cơ bản Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh ở các mảng nội 

dung về thương mại, kinh doanh ở dạng tích hợp. Ngoài 

ra, học phần giúp người học cải thiện kỹ năng làm việc 

trong môi trường kinh doanh trong tương lai như kỹ năng 

trình bày ý kiến trước đám đông, kỹ năng thuyết trình các 

đế tài liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ở trình độ trung 

cấp, kỹ năng giao tiếp khi chăm sóc khách hàng, đối tác, 

kỹ năng nghe gọi điện thoại cơ bản. Các nội dung của học 

phần được triển khai thông qua các hình thức thảo luận, 

thực hành diễn đạt những ý tưởng một cách rõ ràng trong 

công việc. Qua những tình huống thực tế, sinh viên sẽ phát 

triển kỹ năng giao tiếp một cách hiệu quả, và hình thành 

tư duy tìm hiểu và thái độ ham học hỏi, tiếp nhận thông 

tin trong quá trình giao tiếp. 

2 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

50 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Logistics 

(English for 

Logistics) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về từ vựng, 

ngữ âm, thuật ngữ chuyên ngành thiết yếu liên quan đến 

các chủ đề/ lĩnh vực hoạt động logistics cũng như khái 

niệm cơ bản về logistics trong hoạt động kinh doanh. Bên 

cạnh đó, thông qua các hoạt động trong quá trình học, sinh 

viên được thực hành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ 

như sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với đồng nghiệp, 

khách hàng, đối tác kinh doanh với vai trò nhân viên giao 

nhận, vận chuyển, kho bãi,..; kỹ năng thuyết trình về các 

vấn đề chính trong hoạt động logistics; kỹ năng đọc hiểu 

một số văn bản, tài liệu trong lĩnh vực hoạt động logistics. 

Học phần này cũng rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm 

túc trong nghề nghiệp, kỹ năng tự học tập, nghiên cứu; kỹ 

năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm. 

3 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

Chuyê

n 
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ngành 

Tiếng 

Anh 

Hàng 

không 

(Aviat

ion 

Englis

h) 

51 

Tiếng Anh Khai 

thác Thương mại 

Hàng không 1 

(English for 

Aviation 

Business 

Operations 1) 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết 

tổng quan về tiếng Anh dùng trong các nghiệp vụ khai 

thác thương mại hàng không. Sinh viên sẽ được học và 

phát triển kiến thức, các kỹ năng ngôn ngữ như trang bị 

hành trang đầu tiên đi vào thế giới của phi công, tiếp viên 

hàng không, nhân viên nghiệp vụ mặt đất và kiểm soát 

viên không lưu thông qua các ngữ cảnh giao tiếp tình 

huống hiện thực. Người học sẽ được phát triển kỹ năng 

giao tiếp một cách hiệu quả, và hình thành tư duy tìm hiểu 

và thái độ ham học hỏi, tiếp nhận thông tin truyền đạt 

trong quá trình giao tiếp. 

3 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

52 

Tiếng Anh Khai 

thác Thương mại 

HK 2 

(English for 

Aviation 

Business 

Operations 2) 

 Học phần này tiếp tục cung cấp cho sinh viên sự 

hiểu biết tổng quan về tiếng Anh dùng trong các nghiệp 

vụ khai thác thương mại hàng không. Sinh viên sẽ được 

học và phát triển kiến thức, các kỹ năng ngôn ngữ như 

được trang bị hành trang đầu tiên đi vào thế giới của phi 

công, tiếp viên hàng không, nhân viên nghiệp vụ mặt đất 

và kiểm soát viên không lưu thông qua các ngữ cảnh giao 

tiếp tình huống hiện thực. Người học sẽ được phát triển 

kỹ năng giao tiếp một cách hiệu quả, và hình thành tư duy 

tìm hiểu, ham học hỏi, tiếp nhận thông tin truyền đạt trong 

quá trình giao tiếp. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

53 

 

 

 

 

 

 Tiếng Anh kỹ thuật hàng không và quản lý hoạt 

động bay 1 là một trong năm môn học chuyên ngành tự 

chọn cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Học phần này 

được học vào học kỳ II của năm thứ ba bậc đại học. Học 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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Tiếng Anh kỹ 

thuật hàng không 

và quản lý hoạt 

động bay 1 

(English for 

aviation 

technology and 

air traffic control 

1) 

phần này nhằm trang bị cho người học vốn từ vựng và 

những khái niệm cần thiết để có thể tham gia giao tiếp 

trong ngành HKDD như các bộ phận của máy bay (parts 

of an airplane), các khu vực sân bay (areas of an airport), 

trang thiết bị để thực hiện chuyến bay (flight instruments), 

điều hành bay (air traffic control), an ninh (security), cân 

bằng và tải trọng khi bay (weight and balance). Người học 

được luyện tập cả 4 kỹ năng ngôn ngữ để hiểu được nội 

dung đàm thoại và văn bản chuyên ngành HKDD, đồng 

thời sử dụng tiếng Anh để tham gia giao tiếp (nói và viết) 

về các đề tài thuộc lĩnh vực này. Ngoài ra, học phần còn 

nhằm giúp sinh viên xây dựng ý thức trách nhiệm học tập, 

tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm. 

54 

Tiếng Anh kỹ 

thuật hàng không 

và quản lý hoạt 

động bay 2 

(English for 

aviation 

technology and 

air traffic control 

2) 

 Tiếp theo học phần Tiếng Anh kỹ thuật hàng không 

và quản lý bay 1, học phần này là một trong năm học phần 

chuyên ngành tự chọn cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, 

được giảng dạy ở Học kỳ 1 – năm thứ 4 bậc đại học. Học 

phần này trình bày một số kiến thức tiếng Anh tổng quát 

về từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành, phát âm, cấu trúc câu 

sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không và quản lý 

hoạt động bay. Học phần này cũng rèn luyện cho người 

học các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, thuyết trình, thảo 

luận và giải thích bằng tiếng Anh các vấn đề tổng quát liên 

quan trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không và quản lý hoạt 

động bay. Người học được phát triển kỹ năng đọc hiểu các 

tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và rèn luyện khả năng 

làm việc độc lập, tự học tập nghiên cứu và làm việc theo 

nhóm. 

2 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

55 

Tiếng Anh Vận 

tải hàng hoá 

hàng không 

(English for Air 

Cargo Transport) 

 Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh 

viên sự hiểu biết thấu đáo về tiếng Anh dùng trong vận 

chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Sinh viên sẽ 

được học và phát triển kiến thức, các kỹ năng ngôn ngữ 

trong việc sử dụng tiếng Anh chuyên ngành hàng hóa hàng 

không như một công cụ cần thiết đối với công việc tương 

3 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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lai. Qua đó sinh viên sẽ có được cái nhìn tổng thể toàn 

diện về ngành hàng hóa hàng không nói chung và các nghề 

nghiệp liên quan trong chuỗi vận chuyển hàng hóa. 

Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch (Tourism English) 

56 

Tiếng Anh Dịch 

vụ Du lịch và Lữ 

hành 1 (English 

for Tourism and 

Hospitality 1) 

 Học phần Tiếng Anh Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành 

1 gồm 3 tín chỉ, với số lý thuyết trên lớp là 45 tiết bao gồm 

phần giảng bài của giáo viên từ đơn vị bài 1 đến bài 4 

trong đó có 4 bài được giáo viên thuyết giảng mỗi bài 11-

12 tiết trên lớp. 

 Nội dung chính của học phần là cung cấp cho sinh 

viên từ vựng cũng như thuật ngữ trong ngành lữ hành, nhà 

hàng và khách sạn. Học phần hướng đến việc cung cấp 

kiến thức tổng quan, nguồn gốc, các học thuyết cũng như 

các tác động của Du lịch đối với kinh tế, xã hội, và môi 

trường. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về các loại hình dịch du lịch, cách thức vận hành 

các hoạt động liên quan đến mảng nhà hàng và khách sạn. 

Các loại nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong 

ngành lữ hành, nhà hàng và khách sạn, nhiên cũng được 

đưa vào học phần. 

3 HK5 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

57 

Tiếng Anh Dịch 

vụ Du lịch và Lữ 

hành 2 (English 

for Tourism and 

Hospitality 2) 

 Học phần Tiếng Anh Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành 

2 gồm 3 tín chỉ, với số lý thuyết trên lớp là 45 tiết bao gồm 

phần giảng bài của giáo viên từ đơn vị bài 5 đến bài 8 với 

thời lượng từ 11 đến 12 tiết cho mỗi đơn vị bài học. 

 Học phần này trình bày một số vấn đề phổ biến, đặc 

trưng trong lĩnh vực du lịch theo từng chủ điểm từ tài liệu 

chuyên ngành bằng tiếng Anh. Mỗi chủ điểm được phân 

phối từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Sinh viên 

được trang bị những thuật ngữ chuyên ngành thông qua 

các bài nghe và bài đọc với số liệu trong ngữ cảnh thực tế; 

các kỹ năng cơ bản để giao tiếp trong kinh doanh du lịch, 

để nghe bài thuyết trình hay đọc tài liệu; các kỹ năng cần 

thiết để tham gia hội thảo, các khóa học chuyên sâu về 

quản trị du lịch. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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58 

Tiếng Anh 

Nghiệp vụ Nhà 

hàng Khách sạn 

(English for 

Hotel and 

Rstaurant 

Services) 

 Học phần “Tiếng Anh nghiệp vụ nhà hàng khách 

sạn” thuộc chuyên ngành tiếng Anh Du lịch trong chương 

trình đào tạo cử nhân Ngôn Ngữ Anh bậc Đại học. 

 Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản, hệ thống từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ nhà hàng 

khách sạn lồng ghép trong các hoạt động nghe, nói, đọc, 

viết. Sinh viên sẽ được biết cách sử dụng ngôn ngữ đơn 

giản dễ hiểu để ứng xử với khách hàng và đồng nghiệp 

trong nhiều tình huống khác nhau như dịch vụ của khách 

sạn, cung cấp thông tin, đặt chỗ, giải quyết vấn đề phát 

sinh, trả lời khiếu nại, hình thức thanh toán, gợi ý đặt món, 

phỏng vấn tìm việc, v.v.. Khóa học cung cấp một cách tiếp 

cận đơn giản để phát triển bốn  kỹ năng trong bối cảnh của 

ngành khách sạn và phục vụ ăn uống. 

3 HK6 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

59 

Tiếng Anh Quản 

trị Du lịch 

(English for 

Tourism 

Administration) 

 Cung cấp cho người học những cơ sở lý luận về 

chiến lược, quản trị chiến lược và các thành phần của 

chiến lược, tầm quan trọng của chiến lược đối với tổ chức 

du lịch, các nhân tố môi trường bên trong và môi trường 

bên ngoài tác động đến quản trị chiến lược trong tổ chức 

du lịch, cách thức phát huy lợi thế cạnh tranh, công cụ xây 

dựng, đánh giá chiến lược, lựa chọn chiến lược khả thi, 

kiểm soát và điều chỉnh chiến lược trong tổ chức du lịch. 

2 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 

60 

Tiếng Anh 

Nghiệp vụ Điều 

hành Du lịch 

(English for Tour 

Guiding 

Operations) 

 Học phần Tiếng Anh nghiệp vụ điều hành du lịch 

thuộc chuyên ngành tiếng Anh Du lịch trong chương trình 

đào tạo cử nhân Ngôn Ngữ Anh bậc Đại học. 

 Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản, hệ thống từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ du lịch. 

Sinh viên sẽ được biết về các cấu trúc hoạt động cơ bản 

của công ty du lịch, phương pháp thuyết minh du lịch 

trong suốt chuyến đi cũng như thuyết minh tại các điểm 

du lịch, các kiến thức cơ bản cần thiết để làm việc với các 

đối tác, nhà cung cấp để lên kế hoạch hướng dẫn tour. 

 Ngoài ra, học phần còn hình thành cho sinh viên kỹ 

năng thuyết minh trong hướng dẫn du lịch, kỹ năng tổ 

chức, lập kế hoạch, kỹ năng ứng xử và giải quyết các vấn 

3 HK7 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc HP 
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đề phát sinh. Sinh viên có thể vận dụng vốn tiếng Anh và 

kiến thức được học trong những tình huống công việc, 

giao tiếp thực tiễn khi làm việc. 

61 

Thực tập tốt 

nghiệp 

(Graduation 

internship) 

 Chương trình thực tập doanh nghiệp là học phần bắt 

buộc dành cho sinh viên năm cuối trong chương trình đào 

tạo ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Hàng không Việt 

Nam. Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức và 

lý thuyết chuyên ngành đã học vào thực tế; thực hành kỹ 

năng nghề nghiệp gắn với chuyên ngành được đào tạo và 

rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên 

nghiệp, phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho 

nghề nghiệp tương lai sau tốt nghiệp. Khi kết thúc học 

phần, mỗi sinh viên sẽ viết báo cáo bằng tiếng Anh về quá 

trình thực tập bao gồm kiến thức tích lũy và những kỹ 

năng đã thực hành. 

3 HK7 
Báo cáo 

 

62 

Khóa luận Tốt 

nghiệp 

(Minor graduate 

thesis) 

 Học phần này rèn luyện cho người học khả năng 

tổng hợp kiến thức của chuyên ngành được học để giải 

quyết một câu hỏi cần nghiên cứu. Người học chọn đề tài 

nghiên cứu phù hợp với khả năng, nguyện vọng và nội 

dung chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh. Với sự hướng 

dẫn của giảng viên, người học biết tìm phương hướng, thu 

thập tài liệu, số liệu cần thiết và lựa chọn phương pháp 

nghiên cứu phù hợp. Người học biết xây dựng kế hoạch, 

vận dụng khả năng tư duy độc lập và trình bày kết quả 

nghiên cứu qua hình thức một bài khóa luận viết bằng 

tiếng Anh. Học phần giúp trang bị cho người học kỹ năng 

đánh giá, phân tích, biện luận chặt chẽ và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân. 

4 HK8 Báo cáo 

63 

Phân tích diễn 

ngôn 

(Discourse 

analysis) 

 Học phần này nhằm giới thiệu cho sinh viên những 

khái niệm cơ bản của môn phân tích diễn ngôn và tạo điều 

kiện cho người học vận dụng những khái niệm nầy vào 

việc phân tích văn nói và viết. Nội dung môn học gồm 

những phần như những khái niệm cơ bản về diễn ngôn, 

phân tích diễn ngôn, những bài tập thực hành. 

2 HK8 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc 
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6. Ngành: Quản lý hoạt động Bay - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7840102 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Triết học Mác – 

Lênin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các học 

phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm 

duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho người học  

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

kiến (10%); Bài tập nhóm – Thảo 

luận, thuyết trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

2 
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 
2 HK2 

-  Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

64 

Giao tiếp liên 

văn hoá 

(Cross-cultural 

Communication) 

 Học phần này nhằm cung cấpcho người học các kiến 

thức cơ bản về các nền văn hoá khác nhau trên thế giới; 

đồng thời giúp người học ý thức để điều chỉnh thái độ và 

cách thức của chính mình để trở thành người giao tiếp hiệu 

quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế.Học phần trình này 

một số kiến thức cơ bản về những giá trị trong giao tiếp 

của văn hóa Mỹ nhằm giúp sinh viên thận trọng hơn khi 

mô tả khuôn mẫu giao tiếp và văn hóa đối lập với khuôn 

mẫu của người Mỹ. 

2 HK8 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc 

65 

Chuyên đề các 

bài thi tiếng Anh 

Quốc tế 

(Specialized 

Subject of 

International 

English 

Examinations) 

 Học phần này nhằm giới thiệu cho sinh viên các 

chương trình thi tiếng Anh quốc tế (TOEFL, TOEIC, 

IELTS, FCE, TKT,…) có bố cục và chuẩn đánh giá khác 

nhau, được sử dụng cho các mục đích khác nhau trong xã 

hội như đáp ứng yêu cầu du học ở Anh/Úc hoặc Mỹ, đáp 

ứng yêu cầu tuyển dụng của các công ty/tổ chức đa quốc 

gia …, điển hình với bài thi IELTS bao gồm 4 kỹ năng 

khác nhau trong tiếng Anh: Reading, Writing (Tasks 1 và 

2), Listening và Speaking. 

2 HK8 
Kiểm tra,  

Thi kết thúc 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

(Political 

Econonmics of 

Marxism and 

Leninism) 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối 

tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác 

– Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung 

lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối 

cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ 

thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan 

hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

kiến (10%); Bài tập nhóm – Thảo 

luận, thuyết trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

3 

Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối 

kiến thức cơ bản về lý luận chính trị.  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai 

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập 

trường, tư tưởng cho sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức 

chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn nhận các vấn đề 

chính trị xã hội. 

2 HK3 

- Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

kiến (5%); Semina (10%); Tự 

luận và trắc nghiệm (10%); Nộp 

báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(Ho Chi Minh's 

thought) 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

2 HK4 

-  Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

kiến (5%); Semina (10%); Tự 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, 

con người.  

luận và trắc nghiệm (10%); Nộp 

báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

5 

Lịch sử Đảng 

(History of 

Vietnamese 

Communist 

Party) 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành, một 

bộ phận của khoa học lịch sử. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, là cả một pho 

lịch sử bằng vàng. Đó chính là tính khoa học, cách mạng, giá 

trị thực tiễn sâu sắc trong Cương lĩnh, đường lối của Đảng; 

là sự lãnh đạo đúng đắn, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, 

nhiệm vụ do lịch sử đặt ra; những kinh nghiệm, bài học có 

tính quy luật, lý luận của cách mạng Việt Nam và những 

truyền thống vẻ vang của Đảng. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng không chỉ nắm vững những 

sự kiện, cột mốc lịch sử mà cần thấu hiểu những vấn đề 

phong phú đó trong quá trình lãnh đạo và đấu tranh, để vận 

dụng, phát triển trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế 

hiện nay.  

2 HK5 

-  Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

kiến (10%); Semina (10%); Tự 

luận và trắc nghiệm (10 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

6 
Tiếng anh 1 

(English 1) 

Học phần Tiếng Anh 1 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần đầu tiên trong 4 

học phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 trong giáo 

trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất bản 

National Geographic Learning với các chủ đề thông dụng và 

thân thuộc trong cuộc sống như All about me, Food for 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (20%): 

Chuyên cần (5%); Tham gia phát 

biểu (5%); Bài tập trực tuyến và 

bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh 

giá kỹ năng nghe – Trắc nghiệm 

(15%); Đánh giá kỹ năng nói – 

Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thought, Goals and ambitions, Home and away. Mỗi bài học 

gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp kiến thức đầu 

vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để sinh viên tương 

tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ nhất 

trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau đó, sinh viên có 

thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ điểm 

ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp tại phần C. Ngoài 

ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp trong 

những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. Phần E sẽ 

giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết qua từng bước giúp 

người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã học trong 

bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng Anh 1 sẽ đạt trình 

độ tương đương tiền trung cấp A2-B1 theo khung tham chiếu 

ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

7 
Tiếng anh 2 

(English 2) 

 Học phần Tiếng Anh 2 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ hai trong 4 học 

phần tiếng Anh cơ bản nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, ngữ âm tiếng Anh thông qua các tài liệu học tập đa 

dạng, sinh động, giúp sinh viên phát triển 4 kỹ năng giao tiếp 

trong các tình huống thông dụng.  

Khóa học này bao gồm 5 bài học từ bài 7 đến bài 11 trong 

giáo trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất 

bản National Geographic Learning với các chủ đề quen thuộc 

và phổ biến như Inspiration for change, The world of work, 

Health and Happiness, Entertainment, Challenges. Mỗi bài 

học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp kiến thức 

đầu vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện kỹ năng 

đọc hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để sinh viên 

tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ 

nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau đó, sinh 

3 HK3 

-  Đánh giá quá trình (20%): 

Chuyên cần (5%); Tham gia phát 

biểu (5%); Bài tập trực tuyến và 

bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh 

giá kỹ năng nghe – Trắc nghiệm 

(15%); Đánh giá kỹ năng nói – 

Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và 

chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp tại phần 

C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 

trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. 

Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết qua từng 

bước giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã 

học trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng Anh 2 sẽ 

đạt trình độ tương đương tiền trung cấp A2-B1 theo khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

8 
Tiếng anh 3 

(English 3) 

 Học phần Tiếng Anh 3 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ 3 trong 4 học 

phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong cuộc 

sống như Identity, Success, Working together, Routines, Art. 

Mỗi bài học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp 

kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện 

kỹ năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để 

sinh viên tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ 

pháp thứ nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau 

đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo 

chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp 

tại phần C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng 

giao tiếp trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng 

xã hội. Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết 

qua từng bước giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ 

pháp đã học trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng 

3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (20%): 

Chuyên cần (5%); Tham gia phát 

biểu (5%); Bài tập trực tuyến và 

bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh 

giá kỹ năng nghe – Trắc nghiệm 

(15%); Đánh giá kỹ năng nói – 

Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Anh  sẽ đạt trình độ tương đương trung cấp B1 theo khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

9 
Tiếng anh 4 

(English 3) 

Học phần Tiếng Anh 4 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần cuối trong 4 học 

phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong cuộc 

sống như Where I’m from,  Balance, Essentials, Taking a 

break, The senses. Mỗi bài học gồm có 5 phần. Phần A cung 

cấp kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc kèm các kỹ 

năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện và cơ hội để sinh 

viên tương tác. Phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ nhất 

trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Phần C phát triển 

kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 

2 ứng dụng trong giao tiếp. Phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ 

năng giao tiếp trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ 

năng xã hội. Phần E phát triển kỹ năng viết qua từng bước 

giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã học.  

Trình độ sinh viên sau khi hoàn thành khóa học tiếng Anh 4 

sẽ tương đương cấp độ trung cấp B1 và tiền B2 theo khung 

tham chiếu Châu Âu CEFR. 

3 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): 

Chuyên cần (5%); Tham gia phát 

biểu (5%); Bài tập trực tuyến và 

bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh 

giá kỹ năng nghe – Trắc nghiệm 

(15%); Đánh giá kỹ năng nói – 

Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

10 

Pháp luật đại 

cương 

(Fundamental of 

Law) 

 Học phần trang bị cho sinh viên tất cả các ngành những kiến 

thức cơ bản về những kiến thức lý luận cơ bản nhất về Nhà 

nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã hội 

chủ nghĩa nói riêng. Từ đó giúp cho sinh viên có nhận thức, 

quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Đồng thời trang bị cho sinh viên 

2 HK1 

-  Đánh giá quá trình (10%): Bài 

tập nhỏ 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm hoặc hình thức 

khác 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam và 

một số ngành luật cụ thể, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về 

pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc anh sống. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

11 

Giáo dục quốc 

phòng an ninh 

(Military 

Training ) 

Nội dung học phần đào tạo theo Thông tư 05/2020/TT-

BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và 

cơ sở giáo dục đại học. 

3 Học 

kỳ 1 

Điểm quá trình 50%, điểm thi 50% 

12 

Giáo dục thể chất 

– Sức nhanh 

(Athletics 

physical 

education) 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc 

điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý kỹ 

thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi đấu).  HK1 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng 

tiếp thu kiến thức và tập luyện 

(20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh 

giá thông qua thành tích chạy 

13 

Giáo dục thể chất 

– Võ cổ truyền 

(Martial arts 

physical 

education) 

 Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có 

hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng 

thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ 

ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự 

vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK2 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng 

tiếp thu kiến thức và tập luyện 

(20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh 

giá thông qua thành tích  

14 

Giáo dục thể chất 

– Aerobic 

(Physical 

Education – 

Aerobic ) 

 Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các động 

tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động phức tạp, 

kết hợp thực hiện hoàn hảo các động tác và có cường độ cao. 

Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành giúp 

cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn Thể 

dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của cơ thể, học 

được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc theo nhóm 

và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng ngừa và điều trị 

chấn thương… 

 HK3 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng 

tiếp thu kiến thức và tập luyện 

(20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh 

giá thông qua thành tích 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

15 

Giáo dục thể chất 

– Bóng chuyền 

(Physical 

Education – 

Volleyball) 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì 

vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu 

thông qua phát triển các tố chất thể lực (đặc biệt là sức mạnh 

- nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao 

tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến 

thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh thần 

đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 

Được tiếp thu những kiến thức về Luật bóng chuyền, người 

tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu bóng chuyền đúng 

luật hiện hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK4 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng 

tiếp thu kiến thức và tập luyện 

(20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh 

giá thông qua thành tích 

16 

Giáo dục thể chất 

– Bóng rổ 

(Physical 

Education – 

Basketball) 

 Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 

hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

 HK5 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng 

tiếp thu kiến thức và tập luyện 

(20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh 

giá thông qua thành tích 

17 

Tổng quan Hàng 

không dân dụng 

(Introduction to 

Civil Aviation) 

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hệ thống 

hàng không dân dụng (HKDD) và phương thức vận hành của 

hệ thống này trên phạm vi toàn cầu, bao gồm: Lịch sử ngành 

hàng không thế giới/Việt Nam; Quản lý nhà nước về HKDD 

tại Việt Nam; Tàu bay và công nghiệp hàng không; Cảng 

hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận 

tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt 

động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD. 

Học phần giúp người học hiểu về vai trò của ngành vận tải 

hàng không đối với nền kinh tế quốc dân cũng như nền 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): 

Chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Làm bài 

nhóm 

- Đánh giá cuối kỳ (60%): Thi tự 

luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thương mại toàn cầu. Ngoài ra, học phần cũng gúp người học 

nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, nâng cấp văn hoá an 

ninh -  an toàn hàng không… 

Học phần hướng người học đến ý thức tự chủ và trách nhiệm 

đối với hoạt động khai thác vận tải hàng không. 

18 

Pháp luật hàng 

không 

(Aviation Law) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về Luật hàng 

không dân dụng quốc tế và Luật hàng không dân dụng Việt 

Nam, bao gồm: lịch sử ra đời, nội dung, nguyên tắc cơ bản, 

nguồn của luật hàng không. Học phần trình bày các quy định 

pháp lý về tàu bay, quy chế pháp lý của vùng trời, quy định 

pháp lý trong hoạt động giao thông hàng không, quy định 

pháp lý về vận chuyển hàng không dân dụng và các quy định 

pháp lý về dịch vụ hỗ trợ hoạt động hàng không dân dụng. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm. 

2 HK2 

- Đánh giá quá trình (30%): 

Chuyên cần; Thuyết trình nhóm 

(10%); Thuyết trình báo cáo 

(10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Thi tự 

luận, tiểu luận hoặc trắc nghiệm 

19 

Nghiên cứu 

thuyết trình 

(Research and 

Presentation) 

 Học phần này trình bày các kiến thức có kiến thức khái quát 

về các khái niệm trong nghiên cứu khoa học, phương pháp 

nghiên cứu khoa học, và cách trình bày 1 bài thuyết trình theo 

đúng phương pháp khoa học. Bên cạnh đó giúp người học thể 

hiệu được kỹ năng thuyết trình trước đám đông và kỹ năng 

làm việc nhóm thông qua việc chuẩn bị bài thuyết trình. Học 

phần rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng trong việc nghiên 

cứu và thực hiện việc thuyết trình: kỹ năng trình bày, kỹ năng 

giao tiếp trước người khác. Làm cơ sở cho quá trình gia nhập 

xã hội sau này. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm 

quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): 

Chuyên cần (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tiểu 

luận môn học  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Báo cáo 

đề tài  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ 

học tập nghiêm túc. 

20 

An toàn Hàng 

không 

(Aviation safety) 

 Học phần này nghiên cứu các vấn đề cơ bản về an toàn không 

như: Định nghĩa về ATHK, tiến trình phát triển ATHK, giới 

thiệu tổng quan về hệ thống an toàn hàng không, Báo cáo sự 

việc uy hiếp an toàn và điều tra an toàn, kế hoạch đối phó 

khẩn nguy và thiết lập hệ thống quản lý an toàn, an toàn trong 

khai thác tàu bay, quản lý hoạt động bay, khai thác sân bay 

và bảo dưỡng tàu bay. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): 

Chuyên cần (5%); Thảo luận giấy 

(5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Thuyết 

trình 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

21 

Khí động lực học 

cơ bản 

(Basic 

Aerodynamics) 

Học phần này trình bày các kiến thức về các khái niêm cơ 

bản của khí động học, cấu tạo hình dạng khí động của tàu 

bay, nguyên lý hình thành lực nâng, lực cản của tàu bay. Phân 

biệt được các khái niệm tàu bay và máy bay; độ cao, chiều 

cao và mực bay. Nắm được các yếu tố đặc trưng của bầu khí 

quyển ảnh hưởng tới khả năng tạo lực nâng cho tàu bay. Các 

hiện tượng khí động tương ứng trên tàu bay như: wing tip 

vortex, ground effect…. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

khả năng hiểu được ảnh hưởng của các thông số hình học trên 

cánh tới việc hình thành lực nâng và lực cản trên tàu bay, giải 

thích được các hiện tượng thực tế xảy ra khi tàu bay hoạt 

động khiến tàu bay phải bảo đảm phân cách. Tính toán các 

giá trị độ cao, chiều cao, mực bay, lực nâng, lực cản ở mức 

độ cơ bản. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, 

có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan 

trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng 

thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học 

tập nghiêm túc.      

2 HK1 

- Đánh giá quá trình (5%): Chuyên 

cần (5%);  

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Bài tập 

(10%); Bài kiểm tra (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

22 
Sân bay 

(Aerodrome) 

 Học phần Sân bay là học phần thuộc khối kiến thức ngành. 

Học phần này trình bày, giải thích các dữ liệu của sân bay 

như đường CHC, đường lăn, sân đỗ, sân bay dự bị, đèn tín 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): 

Chuyên cần, tham gia đóng góp ý 

kiến  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

hiệu và các chướng ngại vật tại sân bay... Phân biệt các khu 

vực trong sân bay, cách thức đánh dấu các chướng ngại vật, 

sơn tín hiệu để nhận dạng. Học phần này rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng nhận biết và đánh giá các vấn đề liên quan đến 

sân bay được khai thác trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay; 

sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Bài tập 

(10%); Bài tập (10%); Bài tập 

(10%); Bài tập (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

23 

Cơ học và tính 

năng tàu bay 

(Flight mechanic 

& Aircraft 

Perfomnace) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về cơ bản về cơ học 

và tính năng tàu bay như: các chế độ bay cơ bản của tàu bay: 

cất hạ cánh, thay đổi độ cao, bay bằng, bay lượn, bay lại; các 

khái niệm đặc trưng liên quan đến tính năng tàu bay như vận 

tốc, khoảng cách…; các nhân tố ảnh hưởng đến vận tốc và 

khoảng cách của giai đoạn bay cơ bản: cất cánh, leo, bay 

bằng, hạ cánh. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

bao hình bay và các kiến thức về ổn định và điều khiển tàu 

bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng tự đọc và 

nghiên cứu tài liệu, rèn luyện kĩ năng giải thích các vấn đề 

cơ học và tính năng tàu bay một cách sáng tạo, rèn luyện kỹ 

năng tổng hợp và khái quát những vấn đề đã học, đã nghiên 

cứu. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái 

độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của 

môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan 

điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (5%); Bài tập/ Câu hỏi 

(10%); Kiểm tra giữa kỳ (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

24 

Hệ thống liên 

lạc, dẫn đường, 

giám sát 

(Communication, 

navigation, 

surveillance 

system) 

Học phần này giúp sinh viên sau khi học có thể trình bày 

được các kiến thức chung về hệ thống CNS, vai trò và yêu 

cầu của hệ thống trong việc đảm bảo về mặt thông tin, dẫn 

đường và giám sát đối với hoạt động quản lý bay; cấu trúc, 

ưu nhược điểm của hệ thống thông tin liên lạc 

(Coummunication) trong việc kết nối giữa Người lái tàu bay 

và bộ phận ở mặt đất hoặc giữa các hệ thống tự động thông 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (20%): Điểm 

danh (10%); Hỏi/Trả lời (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Bài tập 

(20%); Thuyết trình (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

qua trao đổi điện văn và dữ liệu hàng không; Cấu trúc, ưu 

nhược điểm của hệ thống dẫn đường trong việc xác định các 

đường bay, các tuyến bay, vùng hoạt động bay đã được hoạch 

định trong các khu vực xác định; Cấu trúc, ưu nhược điểm hệ 

thống giám sát hoạt động bay trong việc thực hiện chức năng 

cung cấp cho các bộ phận trực tiếp kiểm soát không lưu hình 

ảnh đầy đủ của mọi hoạt động không lưu trong khu vực trách 

nhiệm quản lý một cách trực quan. Cách vận dụng, khai thác 

hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát vào hệ thống Quản lý 

không lưu. 

25 

Khí tượng hàng 

không 

(Aviation 

Meteorology) 

 Học phần Khí tượng hàng không thuộc học phần thứ 26 của 

CTĐT ngành Quản lý hoạt động bay và là học phần thuộc 

khối kiến thức ngành. Học phần này trình bày các kiến thức 

về khí tượng hàng không như gió, mây, tầm nhìn, các hiện 

tượng thời tiết... ảnh hưởng đến hoạt động bay. Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đọc các loại bản tin khí tượng 

hàng không và đánh giá tình hình khí tượng có khả năng ảnh 

hưởng đến hoạt động bay; sinh viên có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%); Điểm 

danh (5%); Bài tập (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Trắc 

nghiệm và bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và trắc nghiệm 

26 

Dẫn đường Hàng 

không 

(Air navigation) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về cơ sở của hoạt động 

dẫn đường hàng không bao gồm hai phần chính: dẫn đường 

trên không và hệ thống trang thiết bị phụ trợ dẫn đường, ví 

dụ như: vai trò của hoạt động dẫn đường trong hàng không; 

hình dạng trái đất; các khái niệm liên quan đến dẫn đường 

tàu bay như: khoàng cách, vận tốc, tạm giác vận tốc; trình 

bày khái quát về các hệ thống trang thiết bị phụ trợ dẫn đường 

như: NDB, VOR, ILS, GNSS. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên năng vận dụng các kiến thức dẫn đường hàng không để 

làm cơ sở lý luận cho môn học kế tiếp, vận dụng linh hoạt 

các phương pháp dẫn đường, các hệ thống trang thiết bị dẫn 

đường khác nhau tùy vào điều kiện thực tế cụ thể. Sinh viên 

3 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%); Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài 

kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 

và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong 

việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và 

những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề 

nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc.      

27 

Yếu tố con người 

trong quản lý 

hoạt động bay 

(Human factor in 

Air Traffic 

Management) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức về yếu tố con người 

và môi trường làm việc trong họa động của KSV không lưu 

như: Các nhân tố khả năng, những sai sót và cách thức giao 

tiếp của con người, môi trường làm việc & tự động hóa trong 

dịch vụ kiểm soát không lưu, Ngoài ra học phần cũng giới 

thiệu về môi trường làm việc hàng không như: đặc điểm hoạt 

động của KSV không lưu, các đối tượng sử dụng vùng trời, 

quan hệ khách hàng và bảo vệ môi trường. 

3 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh (5%); bài tập (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): bài tập 

và bài kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

28 

Quy tắc bay 

(Rules of the 

Air) 

 Học phần Quy tắc bay là học phần thuộc khối kiến thức 

ngành. Học phần này trình bày, giải thích, phân biệt các loại 

quy tắc bay, đọc và khai thác được kế hoạch bay không lưu, 

điền điện văn kế hoạch bay không lưu, phân biệt được sự 

khác nhau giữa quy định chung về quy tắc bay của ICAO và 

quy định của Việt Nam. Học phần này rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

quy tắc bay và điện văn kế hoạch bay không lưu; sinh viên 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK3 

- Đánh giá quá trình (20%): Điểm 

danh (10%); Bài tập (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Thuyết 

trình (10%); Bài tập (20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

và bài tập 

29 

Dịch vụ không 

lưu 

(Air Traffic 

Services) 

 Học phần Dịch vụ không lưu là học phần thuộc khối kiến 

thức ngành. Học phần này trình bày về dịch vụ không lưu và 

các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, giải thích về chức 

năng, nhiệm vụ và sự phối hợp của các cơ sở cung cấp dịch 

vụ không lưu trong quá trình đảm bảo hoạt động bay. Việc 

nắm vững đặc điểm các loại hình dịch vụ không lưu và trách 

nhiệm của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu sẽ giúp sinh 

viên rèn luyện kỹ năng nhận biết và thực hiện nhiệm vụ điều 

hành tàu bay an toàn, tuân thủ đúng các qui trình, qui định; 

3 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Trắc 

nghiệm (10%); Thuyết trình 

(10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%); Tự luận 

và bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

30 

Dịch vụ thông 

báo tin tức Hàng 

không 

(Aeronautical 

Information 

Services) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức về dịch vụ thông báo 

tin tức hàng không như: Khái quát về các dịch vụ thông báo 

tin tức hàng không; Cơ cấu tồ chức của Trung tâm thông báo 

tin tức hàng không và chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở; 

Tập AIP và tu chỉnh AIP; bổ sung AIP;  Thông tri hàng không 

AIC; Điện văn NOTAM; bản tin trước khi bay (PIB) và 

NOTAM Check list. 

2 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh (5%); Bài tập (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

31 

Hệ thống thông 

tin, liên lạc HK 

(Aeronautical 

Telecommunicati

ons System) 

 Học phần này giúp sinh viên sau khi học có thể nghiên cứu 

các kiến thức về thông tin Hàng Không như: Sự vụ viễn thông 

Hàng không quốc tế; Các quy định chung cho sự vụ viễn 

thông Hàng Không quốc tế; vùng luân chuyển điện văn và 

địa danh; Sự vụ cố định Hàng Không; điện văn AFTN, điện 

SITA; Sự vụ lưu động Hàng Không. 

2 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Bài tập 

(10%); Bài tập (20%); Thuyết 

trình (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

32 

Bản đồ hàng 

không 

(Aeronautical 

Charts) 

 Học phần này nghiên cứu các kiến thức về bản đồ như: Các 

quy định chung về bản đồ và sơ đồ hàng không; Thiết kế và 

xây dựng bản đồ và sơ đồ hàng không; Các loại bản đồ Hàng 

không. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Điểm 

danh (10%); Bài tập (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (10%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

33 

Hệ thống dẫn 

đường vệ tinh 

toàn cầu 

(Global 

navigation 

satellite systems) 

Học phần này giúp sinh viên sau khi học sẽ nắm được các 

kiến thức về hệ thống dẫn đường GNSS: Tổng quát chung về 

GNSS: thành phần, các hoạt động ứng dụng, áp dụng các dịch 

vụ; Các tính năng yêu cầu của hệ hống GNSS; Các hệ thống 

vệ tinh hiện nay; Các hệ thống tăng cường GNSS. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Điểm 

danh (10%); Bài tập (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

34 

Thiết bị giám sát 

và trang thiết bị 

điều hành bay 

(Surveillance 

system and Air 

 Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản 

của các thiết bị giám sát và hệ thống trang thiết bị phục vụ 

công tác điều hành bay: hệ thống giám sát sử dụng radar; Hệ 

thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B) và hiệp 

đồng (ADS-C); Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác điều 

2 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài 

kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

traffic Control 

equipment) 

hành bay; Các thiết bị tương lai trong hệ thống thông tin, liên 

lạc, dẫn đường cùng với các thiết bị tự động hóa trong tương 

lai ; Công dụng, tính năng của từng loại trang thiết bị, hệ 

thống điều hành bay; Phân tích/ đánh giá nguyên lý hoạt động 

và ưu/ nhược điểm của từng loại thiết bị, hệ thống sử dụng 

trong công tác điều hành bay dựa trên góc độ kỹ thuật và thực 

tiễn ngành Hàng không Việt Nam cũng như trên thế giới. 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

 

35 

An ninh Hàng 

không 

(Aviation 

security) 

 Học phần này trang bị kiến thức cơ bản về an ninh hàng 

không; quá trình phát triển, vai trò và vị trí của an ninh không 

dân dụng; các quy định pháp lý về an ninh hàng không; hệ 

thống biện pháp và tổ chức đảm bảo an ninh hàng không; 

phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp 

bất hợp pháp; sự cố an ninh hàng không. 

2 

HK2 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

- Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh (5%); Thuyết trình (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (15%): Bài tập 

(5%); Bài tập (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

Hình họa & vẽ 

kỹ thuật 

(Descriptive – 

Geometry and 

Technical 

Drawings) 

Trang bị cho người học khả năng đọc hiểu các ý tưởng trên 

bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng thiết lập các loại bản vẽ kỹ thuật 

bằng tay đúng theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) cũng như 

Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO). Môn học cung cấp các kiến thức 

về cách sử dụng và dựng hình bằng dụng cụ vẽ, các tiêu 

chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; cơ sở, tiêu chuẩn, cách thiết 

lập và kỹ năng phân tích, đọc hiểu các loại hình biểu diễn. 

Biết cách lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt 

Nam hay ISO. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm 

quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; 

đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ 

học tập nghiêm túc. 

2 

HK2 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (5%); Bài tập (10%); Bài 

tập (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và Bài tập 

 

36 

Điện – Điện tử 

hàng không 

(Aircraft 

electronic & 

Học phần này là học phần chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, 
3 

HK3 

(học 

phần 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

electrical 

technics) 

chức năng, nguyên lý hoạt động, các chi tiết, cụm chi tiết 

chính trong các hệ thống điện – điện tử tàu bay. 

tự 

chọn) 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Tự luận 

(5%); Tự luận (5%); Bài tập 

(15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

Động cơ tàu bay 

(Aircraft 

Powerplants) 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức cơ bản về hệ thống 

tạo lực đẩy của động cơ phản lực. Giới thiệu quá trình hình 

thành và phát triển của động cơ tàu bay. Các khái niệm về 

lực đẩy tàu bay và nguyên lý làm việc của động cơ phản lực 

tàu bay. 

3 

HK3 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (5%); Bài tập (5%); Bài tập 

(10%); Thuyết trình (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận  

37 

Thuật ngữ 

chuyên ngành 

QLHĐB 1 

(Phraseology in 

air traffic 

management 1) 

 Sinh viên được cung cấp những từ vựng chủ yếu trong 

chuyên ngành Quản lý hoạt động bay; được rèn luyện các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết (trong đó kỹ năng nghe, nói được 

chú trọng) nhằm hiểu được các tình huống và áp dụng được 

cách giải quyết các tình huống được sắp xếp theo các chủ đề 

như: vấn đề xảy ra trên đường CHC, mất tích, công nghệ, 

động vật và trọng lượng. Đồng thời sinh viên được giảng viên 

giải thích mở rộng ý nghĩa của những từ chuyên ngành để có 

thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành sâu hơn và sử dụng những 

từ chuyên ngành phù hợp với các tình huống ở vị trí của kiểm 

soát viên không lưu (KSVKL) trong giao tiếp với phi công 

(PC). 

Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho người học các cấu trúc 

ngữ pháp, những mẫu câu cơ bản (thuật ngữ) sử dụng trong 

giao tiếp chuẩn qua điện đàm/vô tuyến giữa kiểm soát viên 

không lưu (KSVKL) và phi công (PC); một số kiến thức cơ 

bản về công việc, nhiệm vụ thực tế của KSVKL; rèn luyện 

kỹ năng giao tiếp trong các tình huống giao tiếp giữa KSVKL 

và PC. 

4 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh, bài tập về nhà 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Trắc 

nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

38 

Thuật ngữ 

chuyên ngành 

QLHĐB 2 

(Phraseology in 

air traffic 

management 2) 

 Sinh viên được cung cấp những từ vựng chủ yếu trong 

chuyên ngành Quản lý hoạt động bay; được rèn luyện các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết (trong đó kỹ năng nghe, nói được 

chú trọng) nhằm hiểu được các tình huống và áp dụng được 

cách giải quyết các tình huống được sắp xếp theo các chủ đề 

như: nguy cơ dẫn đến sự xuất hiện khói, cháy, nổ và cách ứng 

phó; các vấn đề về khí tượng; về hạ cánh và bánh càng; các 

vấn đề về nhiên liệu, các vấn đề về áp suất và hạ khẩn, các 

vấn đề về an ninh trên chuyến bay. Đồng thời sinh viên được 

giảng viên giải thích mở rộng ý nghĩa của những từ chuyên 

ngành để có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành sâu hơn và sử 

dụng những từ chuyên ngành phù hợp với các tình huống ở 

vị trí của kiểm soát viên không lưu (KSVKL) trong giao tiếp 

với phi công (PC).    

2 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh, bài tập về nhà 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Trắc 

nghiệm 

 

39 

Quản lý Cảng 

Hàng không – 

Sân bay 

(Airport 

Management) 

Sinh viên được cung cấp cho kiến thức cơ bản nhất về công 

tác quản lý Cảng hàng không – Sân bay. Thông qua các bài 

giảng trên lớp cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, sinh viên nắm bắt 

được các quy định có liên quan về công tác quản lý quy hoạch 

Cảng hàng không – Sân bay; quản lý đầu tư xây dựng trong 

Cảng hàng không – Sân bay; công tác quản lý quá trình khai 

thác, quản lý hoạt động kinh doanh trong phạm vi Cảng hàng 

không – Sân bay trong đó bao gồm cả việc quản lý việc mở, 

đóng cửa Cảng hàng không - Sân bay, quản lý việc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác, giấy phép 

kinh doanh Cảng hàng không - Sân bay. 

3 HK7 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm 

40 

Dẫn đường bay 

theo tính năng 

(Performance-

based 

navigation) 

 Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản của dẫn đường 

bay theo tính năng như: khái niệm; đặc điểm kỹ thuật của dẫn 

đường RNAV, RNP; nhận dạng các yếu tố của PBN về mặt 

chức năng và khai thác của RNAV, RNP, Xác định các đài 

phù trợ áp dụng vào PBN. Sinh viên có khả năng vận dụng  

2 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 



  210 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

các kiến thức về dẫn đường bay theo tính năng để làm cơ sở 

thực hành cho việc: Khai thác các phương thức bay theo 

RNAV, RNP; giải thích được các điều kiện và yêu cầu về 

khai thác dẫn đường bay theo tính năng.Sinh viên rèn luyện 

đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá 

trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp 

đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

 

41 

Liên lạc và giám 

sát theo tính 

năng 

(Performance-

based 

communication 

and surveillance) 

 Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản của liên lạc và 

giám sát theo tính năng như: Tổng quan và khái niệm về liên 

lạc và giám sát theo tính năng (PBCS), Phát triển, áp dụng và 

tuân thủ một kiểu loại đặc tính liên lạc và giám sát hàng 

không theo yêu cầu RCP/RSP. Sinh viên có khả năng vận 

dụng các kiến thức về liên lạc và giám sát theo tính năng để 

làm cơ sở thực hành cho việc: Phân tích, đánh giá và khai 

thác được các phương thức liên lạc và giám sát theo tính 

năng; giải thích được các điều kiện và yêu cầu về khai thác 

liên lạc và giám sát theo tính năng. Sinh viên rèn luyện đươc 

kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, 

thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích 

thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn 

và có thái độ học tập nghiêm túc. 

2 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): bài tập 

42 

Thực hiện theo 

dõi chuyến bay 

(Aircraft 

Tracking 

Implementation) 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản của thực hiện 

theo dõi chuyến bay: Tổng quan và khái niệm về theo dõi 

chuyến bay. Phát triển, áp dụng và đánh giá và nắm rõ quy 

trình, phương thức, mục đích và công tác đào tạo liên quan 

đến theo dõi một chuyến bay, trách nhiệm và quyền hạn của 

đơn vị có liên quan. Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến 

thức về theo dõi chuyến bay để làm cơ sở thực hành cho việc: 

3 HK7 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): bài tập 

và tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Phân tích, đánh giá và khai thác được các phương thức theo 

dõi chuyến bay; giải thích được các tiêu chuẩn và yêu cầu về 

khai thác theo dõi chuyến bay. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, 

thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích 

thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn 

và có thái độ học tập nghiêm túc. 

43 

Dịch vụ kiểm 

soát tại sân 

(Aerodrome 

Control Services) 

 Học phần Dịch vụ kiểm soát tại sân là học phần thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành. Học phần này trình bày về những 

quy định, quy trình khai thác dành cho các tàu bay hoạt động 

tại sân bay theo quy tắc của ICAO và của Việt Nam, các yếu 

tố ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay, cách thức khai 

thác băng phi diễn để kiểm soát hoạt động bay trong khu vực 

sân bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề trong quá trình kiểm soát tàu bay 

diễn ra tại sân bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm. 

3 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): thuyết 

trình (20%); trắc nghiệm và bài 

tập (20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

và bài tập 

44 

Thực hành dịch 

vụ kiểm soát tại 

sân 

(Aerodrome 

Control 

Simulation) 

 Học phần Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân là học phần 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này trình bày 

các kiến thức về cách thức dẫn dắt, cung cấp tin tức, kiểm 

soát hoạt động di chuyển, lăn, cất cánh và hạ cánh của tàu 

bay trong khu vực sân bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng kiểm soát hoạt động bay của tàu bay tại sân bay; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK6 
- Đánh giá cuối kỳ (100%): bài tập 

thực hành 

45 

Dịch vụ kiểm 

soát tiếp cận 

(Approach 

Control Services) 

Học phần Dịch vụ kiểm soát tiếp cận là học phần thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành. Học phần này trình bày về những 

quy định, quy trình kiểm soát tàu bay đi và đến trong giai 

đoạn tiếp cận, cách thức sử dụng và nhận biết các trang thiết 

bị và chướng ngại vật trong giai đoạn tiếp cận. Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng dẫn dắt và kiểm soát tàu bay đi 

3 HK7 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): thuyết 

trình (20%); trắc nghiệm và bài 

tập (20%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

và đến tại sân bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

và bài tập 

46 

Thực hành dịch 

vụ kiểm soát tiếp 

cận (không có hệ 

thống giám sát) 

(Approach 

Control 

Simulation – 

Non Surveillance 

System) 

 Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực 

hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận không có hệ thống giám sát 

bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu bay; viết 

băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong 

việc kiểm soát tàu bay khởi hành và tàu bay tiếp cận trong 

vùng kiểm soát trung cận (TMA). Học phần rèn luyện cho 

sinh viên khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành 

thạo băng phi diễn, cấp huấn lệnh phù hợp, thực hiện tính 

toán phân cách tàu bay một cách nhanh chóng, sử dụng thuật 

ngữ chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. 

Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích 

cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn 

học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan 

điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

3 HK7 
- Đánh giá cuối kỳ (100%): bài tập 

thực hành 

47 

Dịch vụ kiểm 

soát đường dài 

(Area Control 

Services) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về dịch vụ kiểm soát 

đường dài bao gồm: cấu trúc vùng trời, khu vực trách nhiệm 

cung cấp dịch vụ kiểm soát đường dài; công tác hiệp đồng 

giữa trung tâm kiểm soát đường dài với các đơn vị không lưu 

khác; các bước kiểm soát tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay 

quá cảnh. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng khai 

thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp 

huấn lệnh đường dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách 

tàu bay một cách nhanh chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác 

trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và 

bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá 

3 HK7 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%: Bài 

tập/câu hỏi (5%); Bài kiểm tra 

(20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp 

đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

48 

Thực hành dịch 

vụ kiểm soát 

đường dài 

(không có hệ 

thống giám sát) 

(Area Control 

Simulation – 

Non Surveillance 

System) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực 

hành dịch vụ kiểm soát đường dài không có hệ thống giám 

sát bao gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu bay; 

viết băng phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… 

trong việc kiểm soát tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay quá 

cảnh. Học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng khai thác 

kế hoạch bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp huấn 

lệnh đường dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu 

bay một cách nhanh chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác 

trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và 

bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá 

trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp 

đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

8 HK8 
- Đánh giá cuối kỳ (100%): bài tập 

thực hành 

49 

Sử dụng thiết bị 

giám sát trong 

công tác điều 

hành bay 

(Air Traffic 

Control with 

Surveillance 

System) 

 Học phần này trình bày các kiến thức có kiến thức tổng quan 

về cách sử dụng các hệ thống giám sát hiện tại như radar, 

ADS vào các công tác điều hành bay, giới thiệu về hệ thống 

giám sát đa điểm trong công tác cung cấp dịch vụ không lưu-

multilateration –mlat, các phương pháp nhận dạng và chuyển 

giao kiểm soát tàu bay khi sử dụng hệ thống giám sát. Học 

phần rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến 

thức về việc Sử dụng hệ thống giám sát trong công tác điều 

hành bay và kiểm soát tàu bay trong quá trình điều hành hoạt 

động tàu bay. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, 

có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan 

trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; đồng 

4 HK8 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): bài 

tập/câu hỏi (5%); Bài kiểm tra 

(20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học 

tập nghiêm túc. 

50 

Thực hành dịch 

vụ kiểm soát tiếp 

cận (có hệ thống 

giám sát) 

(Approach 

Control 

Simuation with 

Surveillance 

System) 

 Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực 

hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận có hệ thống giám sát bao 

gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu bay; viết băng 

phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc 

kiểm soát tàu bay khởi hành và tàu bay tiếp cận trong vùng 

kiểm soát trung cận (TMA). Học phần rèn luyện cho sinh 

viên khả năng khai thác kế hoạch bay, sử dụng thành thạo 

băng phi diễn, cấp huấn lệnh phù hợp, thực hiện tính toán 

phân cách tàu bay một cách nhanh chóng, sử dụng thuật ngữ 

chính xác trong công tác hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh 

viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực 

trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và 

những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề 

nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

8 HK8 
- Đánh giá cuối kỳ (100%): bài tập 

thực hành 

51 

Thực hành dịch 

vụ kiểm soát 

đường dài (có hệ 

thống giám sát) 

(Area control 

simulation with 

Surveillance 

System) 

Học phần này trình bày các kiến thức liên quan tới việc thực 

hành dịch vụ kiểm soát đường dài có hệ thống giám sát bao 

gồm: cấp huấn lệnh; hiệp đồng; phân cách tàu bay; viết băng 

phi diễn; sử dụng thuật ngữ; xử lý tình huống… trong việc 

kiểm soát tàu bay đi, tàu bay đến và tàu bay quá cảnh. Học 

phần rèn luyện cho sinh viên khả năng khai thác kế hoạch 

bay, sử dụng thành thạo băng phi diễn, cấp huấn lệnh đường 

dài phù hợp, thực hiện tính toán phân cách tàu bay một cách 

nhanh chóng, sử dụng thuật ngữ chính xác trong công tác 

hiệp đồng và kiểm soát tàu bay. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, 

thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích 

8 HK9 
- Đánh giá cuối kỳ (100%): bài tập 

thực hành 



  215 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn 

và có thái độ học tập nghiêm túc. 

52 

Quản lý không 

lưu 

(Air Traffic 

Management) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về Quản lý hoạt động 

bay như: Kiến thức chung về về Quản lý hoạt động bay, quá 

trình phát triển về Quản lý hoạt động bay thế giới và Việt 

Nam; các nội dung chính liên quan đến các bộ phận cấu thành 

nên quản lý không lưu như: dịch vụ không lưu, thông báo tin 

tức hàng không, khí tượng hàng không, CNS/ATM và tìm 

kiếm cứu nạn. Hệ thống hóa được các kiến thức đã học liên 

quan đến QLHĐB như: kế hoạch bay, phương thức dẫn 

đường, huấn lệnh và chỉ thị không lưu, phân cách tàu bay… 

Phân tích được các kiến thức về Vùng trời và Quản lý vùng 

trời. Trình bày được 1 số quy định về Quản lý hoạt động bay 

tại Việt Nam hiện nay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về quản 

lý hoạt động bay như: quản lý không lưu, quản lý vùng trời, 

để làm cơ sở lý luận/ thực hành cho việc nghiên cứu chuyên 

ngành, vận dụng vào thực tiễn công tác trong lĩnh vực quản 

lý hoạt động bay tại các đơn vị điều hành bay và tham gia 

vào các hoạt động chuyên môn khác. Sinh viên rèn luyện 

đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập. 

4 HK9 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): bài 

tập/câu hỏi (5%); Bài kiểm tra 

(20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

53 

Đồ án môn học 1 

(Course Projects 

1) 

 Học phần này giúp sinh viên áp dụng được các kiến thức 

ngành quản lý hoạt động bay đã học trong chương trình để 

nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động bay 

cơ bản. Sinh viên thể hiện khả năng phân tích, giải thích, 

nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động bay 

cơ bản. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề trong quá trình nghiên cứu, sinh viên 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

6 HK8 - Thực hiện đồ án và Bảo vệ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

54 

Đồ án môn học 2 

(Course Projects 

2) 

Học phần này giúp sinh viên áp dụng được các kiến thức 

ngành quản lý hoạt động bay đã học trong chương trình để 

nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động bay 

chuyên sâu. Sinh viên thể hiện khả năng phân tích, giải thích, 

nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành Quản lý hoạt động bay 

chuyên sâu. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và giải quyết các vấn đề trong quá trình nghiên cứu, sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

6 HK9 - Thực hiện đồ án và Bảo vệ 

55 

Cứu hỏa và 

phương thức 

khẩn nguy sân 

bay 

(Aerodrome 

Emergency Plan 

& Fire Fighting) 

 Học phần này trình bày, nghiên cứu các kiến thức về công 

tác PCCC, dịch vụ cứu hỏa sân bay, kế hoạch khẩn nguy sân 

bay và các giai đoạn khẩn nguy, thứ tự hành động của các 

giai đoạn đó. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực cứu hỏa và 

khẩn nguy sân bay; sinh viên có khả năng làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

2 

HK5 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Thuyết 

trình (10%); Tự luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

Tìm kiếm & cứu 

nạn hàng không 

(Search and 

rescue) 

Học phần này trình bày, nghiên cứu các kiến thức về tìm 

kiếm và cứu nạn hàng không như:  xây dựng kế hoạch tìm 

cứu, những trang bị tìm cứu cứu nạn, cách xác định và xây 

dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cách tổ chức dịch vụ tìm 

kiếm cứu nạn tại Việt Nam, các kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn 

như: cách xác định vùng tìm cứu, phương pháp tìm cứu, 

phương thức phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam. 

2 

HK5 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Thuyết 

trình (10%); Tự luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

56 

Quản lý luồng 

không lưu 

(Air Traffic Flow 

Management) 

 Học phần này trình bày các kiến thức về Giúp người học có 

kiến thức về vai trò và mục đích của công tác quản lý luồng 

không lưu, những nguyên nhân gây chậm trễ tàu bay, tắc 

nghẽn vùng trời, những biện pháp giúp tăng khả năng kiểm 

soát tàu bay của các đơn vị kiểm soát không lưu, trình bày 

được công tác triển khai và áp dụng quản lý luồng không lưu 

hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về 

quản lý luồng không lưu từ đó nhìn nhận, đánh giá các vấn 

3 HK9 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Bài 

tập/câu hỏi (5%); bài kiểm tra 

(20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

đề không lưu, đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Sinh viên rèn 

luyện đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và 

bảo vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá 

trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp 

đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. 

57 

Thiết kế phương 

thức bay 

(Procedures for 

Air Navigation 

Services – 

Aircraft 

Operations) 

Học phần Thiết kế phương thức bay thuộc là học phần thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này trình bày các 

kiến thức về xây dựng, thiết kế phương thức tiếp cận, hạ cánh 

và khởi hành bằng thiết bị của tàu bay. Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đọc các loại bản đồ hàng không và 

đánh giá thiết kế các phương thức bay, đường bay; sinh viên 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

4 HK9 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Bài 

tập/câu hỏi (5%); Trắc nghiệm và 

bài tập (20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và trắc nghiệm 

58 

Thiết kế và tổ 

chức vùng trời) 

(Airspace Design 

and Organization 

 Học phần này trình bày các kiến thức về cơ bản về công tác 

tổ chức và thiết kế vùng trời bao gồm: các định nghĩa; biện 

pháp thiết kế đường bay, phương thức bay khu vực, phân 

khu, vùng trời; cách thức tính toán năng lực tiếp nhận của 

vùng trời. Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng đánh giá ảnh 

hưởng của các nhân tố liên quan đến năng lực vùng trời. Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh gia thực 

trạng năng lực vùng trời và thực hiện việc phân chia các phân 

khu kiểm soát. Sinh viên rèn luyện đươc kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm 

quan trọng của môn học và những giá trị đích thực cần đạt; 

đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ 

học tập nghiêm túc. 

3 HK9 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Bài 

tập/câu hỏi (10%); bài tập (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Báo cáo 

phương án hoặc bai viết 

59 

Thực tập doanh 

nghiệp 

(Internship) 

 Thực tập doanh nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước 

khi đi vào thực tế công tác tại đơn vị. Nhằm tạo điều kiện cho 

sinh viên làm quen với môi trường hoạt động thực tế năng 

động tại đơn vị, có cơ hội quan sát, học hỏi, rèn luyện, tích 

10 HK10 

- Viết báo cáo thực tập 

- Giảng viên hướng dẫn (50%) 

- Giảng viên phản biện (50%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

lũy và bổ sung thêm các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tìm 

hiểu quy trình làm việc, đồng thời thu thập các số liệu, dữ 

liệu liên quan. Tóm lại thực tập doanh nghiệp là cầu nối giữa 

đào tạo kiến thức ở trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông 

qua thực tập doanh nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban 

đầu, giảm bớt khó khăn, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hoạt 

động thực tế. 

60 

Đồ án tốt nghiệp 

(Graduation 

Thesis) 

Môn học này dành cho các sinh viên đã học xong tất cả các 

môn học chuyên ngành bắt buộc của khóa học, thỏa điều kiện 

về điểm học tập của Khoa quy định, và có mong muốn đăng 

ký thực hiện đề tài môn học Đồ án tốt nghiệp. 

Môn học yêu cầu sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng 

thức là một dự án hay một bài tập lớn, có nội dung liên quan 

đến các kiến thức chuyên ngành của khóa học. Khi thực hiện 

khóa luận, sinh viên sẽ được đề xuất đề tài hay được giao đề 

tài và được giảng viên phụ trách hướng dẫn khoa học. Sau 

thời gian thực hiện theo quy định, sinh viên sẽ nộp báo cáo 

khóa luận và các sản phẩm, giải pháp, phần mềm đã thực hiện 

để được kiểm tra, đánh giá kết quả. 

Việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp phải theo đúng quy định, 

thông báo của Khoa về các mốc thời gian, mẫu báo cáo thuyết 

minh và các quy định khác về việc bảo vệ khóa luận. 

8 HK10 

- Viết Khóa luận tốt nghiệp 

- Giảng viên hướng dẫn (50%) 

- Giảng viên –Hội đồng phản biện 

(50%) 

 

Chuyên đề Quản 

lý hoạt động bay 

(Thematic of Air 

Traffic 

Management) 

 Chuyên đề Quản lý hoạt động bay được xây dựng nhằm cung 

cấp cho học viên cơ hội cập nhật kiến thức thực tế cho người 

học dạng báo cáo chuyên đề từ chuyên gia, doanh nghiệp 

hoặc tham quan thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên sẽ 

đạt được các kỹ năng về nhận thức, phát hiện vấn đề và áp 

dụng kết quả nghiên cứu, phân tích đánh giá các vấn đề liên 

quan đến quản lý hoạt động bay, làm cơ sở cho sự phát triển 

năng lực tư duy và suy nghĩ của bản thân. Sinh viên rèn luyện 

đươc kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

2 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài 

kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

vệ được quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc 

học tập, thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá 

trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp 

đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc. Ngoài ra, học viên 

còn hình thành các kỹ năng tự học, thu thập thông tin và 

nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

quản lý hoạt động bay; các kỹ năng nghiên cứu, dự báo làm 

việc theo nhóm và thuyết trình. 

Đồ họa vi tính và 

CAD 

(Computer 

graphics and 

CAD) 

 Học phần này trình bày, nghiên cứu các nội dung về Đồ họa 

vi tính (Computer Graphics): trình bày các cơ sở toán học của 

đồ họa để mô tả các đối tượng đường và mặt trong không 

gian 2 chiều và 3 chiều; trình bày và nghiên cứu về CAD: sử 

dụng phần mềm đồ họạ kỹ thuật để thực hiện các bản vẽ kỹ 

thuật và sơ đồ (AutoCAD, CorelDraw …). Học phần này rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ một số các sơ đồ, bản đồ; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (5%); bài tập (25%) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

Kỹ năng giao 

tiếp & làm việc 

nhóm 

(Communication 

& Team work 

skills) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 

thiết thực về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ 

năng làm việc nhóm. Tổ chức cho sinh viên thực hành các kỹ 

năng: làm việc nhóm, lắng nghe, thuyết trình, đàm phán, 

phỏng vấn và trả lời phỏng vấn tuyển dụng. Làm cơ sở cho 

quá trình gia nhập xã hội sau này. Sinh viên rèn luyện đươc 

kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, 

thấy được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích 

thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn 

và có thái độ học tập nghiêm túc. 

3 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Bài 

tập/câu hỏi 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Báo cáo 

đề tài và kỹ năng thuyết trình 

Máy bay trực 

thăng 

(Helicopters) 

 Học phần này cung cấp kiến thức về cấu tạo và nguyên lý 

làm việc, phân loại máy bay trực thăng; cấu tạo và các thông 

số hình học chính của chong chóng mang; các chế độ chảy 

bao của dòng không khí khi chong chóng mang làm việc. Học 

3 

HK10 

(học 

phần 

thay 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh 

- Đánh giá giữa kỳ (25%): bài tập  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

phần còn cung cấp khả năng giải các phương trình lực kéo 

của chong chóng mang; các công thức xác định các công suất 

thành phần của chong chóng mang ở các chế độ làm việc 

khác nhau; các thông số động lực học của hệ chong chóng 

mang đồng trục và điều kiện ổn định của máy bay trực thăng. 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

Lý thuyết điều 

khiển tự động cơ 

bản 

(Basic Automatic 

Control Theory) 

 Học phần này trình bày, giải thích nguyên lý hoạt động điều 

khiển cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động để phân tích và 

thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục trong các quá 

trình sản xuất, các quy trình công nghệ, các đối tượng điều 

khiển trong công nghiệp, hàng không…và sử dụng một số 

công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm 

MATLAB/SIMULINK để phân tích và thiết kế hệ thống điều 

khiển tự động. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều khiển 

tự động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân. 

2 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh (5%); Hỏi/trả lời (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): bài 

kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

Quy tắc quốc tế 

về vận chuyển 

hàng không 

(Air Transport 

Regulations) 

Học phần này trình bày các kiến thức về các quy tắc 

VCHKQT, hệ thống hóa được các kiến thức đã học liên quan 

đến VCHKQT như: cơ sở nền tảng thiết lập VCHK giữa quốc 

gia và quốc gia, Điều ước quốc tế về VCHK, chính sách ảnh 

hưởng đến việc ký kết điều ước quốc tế, các quy tắc 

VCHKQT liên quan đến hãng hàng không, CHK-SB … Phân 

tích được các quy tắc, cơ chế thiết lập vận chuyển hàng không 

quốc tế được vận dụng trong các điều khoản của các hiệp 

định hàng không và hoạt động vận chuyển hàng không quốc 

tế; Trình bày được 1 số quy tắc cơ bản trong thiết lập quyền 

tiếp cận thị trường hàng không quốc tế. Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các 

kiến thức về VCHKQT như: quyền sử dụng đường bay, 

quyền khai thác, thương quyền, cơ chế xác định giá cước, tải 

cung ứng, điều phối giờ cất hạ cánh… để làm cơ sở lý luận/ 

3 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm 

danh (5%); Bài tập/câu hỏi (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm 

tra tự luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thực hành cho việc nghiên cứu chuyên ngành, vận dụng vào 

thực tiễn công tác trong ngành hàng không và tham gia vào 

các hoạt động chuyên môn khác. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đọc, phân tích và đánh giá các quy tắc, các 

chính sách được sử dụng trong Hiệp định vận chuyển hàng 

không, giải quyết các vấn đề liên quan VCHKQT; kỹ năng 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân, có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy 

được tầm quan trọng của môn học và những giá trị đích thực 

cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có 

thái độ học tập nghiêm túc. 

Khai thác và 

quản lý tàu bay 

(Aviation 

Operation & 

Management) 

 Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quan về tổ chức 

của nhà khai thác máy bay dân dụng, hệ thống tài liệu phục 

vụ khai thác bay, hệ thống điều hành khai thác bay, hệ thống 

điều hành khai thác mặt đất – hàng hoá, hệ thống đào tạo và 

yêu cầu về con người, hệ thống kiểm soát đảm bảo chất lượng 

an toàn, an ninh trong khai thác bay. 

3 

HK10 

(học 

phần 

thay 

thế Đồ 

án tốt 

nghiệp

) 

- Đánh giá quá trình (5%): Điểm 

danh  

- Đánh giá giữa kỳ (25%): Bài tập  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Tự luận 

và bài tập 

 

7. Ngành: Công nghệ thông tin - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7480201 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
 Triết học Mac-

Lênin 

Cung cấp những quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, 

xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin  
3  

 Học 

kỳ 1 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm.  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

2 
 Tổng quan hàng 

không dân dụng 

Bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng 

(HKDD) như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản lý nhà 

nước về HKDD; Tàu bay và công nghiệp hàng không; Cảng 

hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận 

tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt 

động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD  

 3 
Học 

kỳ 1 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm.   

3 Toán cơ sở 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về về phép tính 

tích phân của hàm một biến, đạo hàm và vi phân, cực trị, giá 

trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số hai biến số, tích phân kép, 

tích phân đường của hàm hai biến số và phương trình vi phân 

3 
Học 

kỳ 1 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, trắc nghiệm 

4 Cơ sở dữ liệu 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: Các khái niệm cơ 

bản của một hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, những 

ràng buộc toàn vẹn trong CSDL quan hệ, ngôn ngữ đại số 

quan hệ, SQL, ngôn ngữ tân từ. 

3 
Học 

kỳ 1 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

5 
Nhập môn ngành 

CNTT 

Trang bị cho sinh viên những định hướng về nghề nghiệp 

ngành CNTT, các kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp 

CNTT, các kiến thức cơ bản về CNTT làm nền tảng cho các 

môn học sau 

3 
Học 

kỳ 1 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

6 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lê Nin 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 

2 
Học 

kỳ 2 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

7 
Kiến trúc máy 

tính 

Cung cấp các kiến thức tổng quan sự tiến hóa của các thế hệ 

máy tính, khảo sát vấn đề hiệu suất, chi tiết các thành phần 

của hệ thống máy tính: kết nối  bên trong máy tính, bộ nhớ 

cache, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, I/O, hệ thống số đếm, tập 

lệnh Intel x86 và thể hiện các nhóm lệnh trên EMU 

2 
Học 

kỳ 2 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

8 
Pháp luật đại 

cương 

Trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà nước và pháp luật, 

nguồn gốc và bản chất nhà nước và pháp luật, về hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2 
Học 

kỳ 2 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

9 Tiếng Anh 1 

Cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh 

qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy 

tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và 

mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối 

thoại thông dụng hàng ngày 

3 
Học 

kỳ 2 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

10 Lập trình cơ bản 

Cung cấp các kỹ thuật cơ bản thường được sử dụng trong 

công việc lập trình như: cách tổ chức biểu diễn dữ liệu, kỹ 

thuật chia để trị, kỹ thuật đặt cờ hiệu, kỹ thuật đệ quy, một 

số kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm đơn giản, v.v... ; đồng thời 

cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công cụ để thực 

hiện các kỹ thuật đó thông qua ngôn ngữ lập trình C/C++ 

3 
Học 

kỳ 2 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

11 Toán chuyên đề 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về chuỗi số, ma trận, định 

thức, không gian vector, đồng thời cung cấp một số khái niệm 

và cách tính xác suất cùng một số phân phối xác suất thông 

dụng 

3 
Học 

kỳ 2 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, trắc nghiệm 

12 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học 
2 

Học 

kỳ 3 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

13 Toán rời rạc 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về logic 

mệnh đề; các phương pháp suy diễn, các phương pháp đếm 

và lý thuyết tổ hợp; quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự; đại 

số Boole và các phương pháp cực tiểu hoá hàm Boole 

2 
Học 

kỳ 3 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

14 Hệ điều hành 

Cung cấp các kiến thức về tổng quan hệ điều hành, quản lý 

tiến trình, điều phối CPU, đồng bộ tiến trình, deadlock, quản 

lý bộ nhớ, hệ thống tập tin, hệ thống xuất nhập. 
3 

Học 

kỳ 3 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

15 Tiếng Anh 2 

Cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh 

qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy 

tích hợp kĩ năng, tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và 

mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong tình huống đối 

thoại thông dụng hàng ngày 

3 
Học 

kỳ 3 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

16 
Cấu trúc dữ liệu 

và thuật giải 

Giới thiệu về độ phức tạp tính toán, giải thuật đệ qui. Các cấu 

trúc dữ liệu và sự phân tích chúng: danh sách; chồng và hàng; 

cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, AVL và đa phân; 

heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm 

3 
Học 

kỳ 3 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

17 
Lập trình hướng 

đối tượng 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp lập 

trình hướng đối tượng, một phương pháp rất phổ biến hiện 

nay. Định hướng cho sinh viên trong việc thiết kế một 

chương trình theo phương pháp hướng đối tượng 

3 
Học 

kỳ 3 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

18 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

2 
Học 

kỳ 4 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

19 
Phân tích và thiết 

kế thuật giải 

Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về phân tích 

đánh giá độ phức tạp giải thuật. Ngoài ra, môn học còn giới 

thiệu về một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao có 

nhiều ứng dụng 

2 
Học 

kỳ 4 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

20 Lý thuyết đồ thị 

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về đồ thị như 

đỉnh, cạnh của đồ thị, bậc của đỉnh, đơn đồ thị, đa đồ thị, đồ 

thị vô hướng và có hướng, đồ thị liên thông, đường đi, chu 

trình, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton và một số định lý cơ bản. 

Từ đó, sinh viên được học về các thuật toán kiểm tra đồ thị 

liên thông, tìm đường đi (ngắn nhất) giữa hai đỉnh bất kỳ trên 

đồ thị, tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị, tìm luồng trên 

mạng 

2 
Học 

kỳ 4 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

21 Lập trình web 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức lập trình PHP kết nối với 

cơ sở dữ liệu MYSQL giao tiếp với giao diện trên layout 

trang web để hoàn thành các chức năng của Website 

3 
Học 

kỳ 4 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

22 Tiếng Anh 3 

Củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm 

tạo nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên 

ngành tiếp theo 

3 
Học 

kỳ 4 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

23 Mạng máy tính 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạng như 

IP, mô hình OSI, các thiết bị mạng, các dịch vụ mạng, các 

công nghệ mạng được sử dụng phổ biến ngày nay 

3 
Học 

kỳ 4 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

24 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
2 

Học 

kỳ 5 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

25 
Công nghệ phần 

mềm 

Trang bị kiến thức chung về cách thức để phát triển một phần 

mềm từ khâu thu thập yêu cầu bài toán đến khâu phân tích 

thiết kế, lập trình, kiểm thử 

3 
Học 

kỳ 5 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

26 Quản trị mạng 

Học phần Quản trị mạng dựa trên nền tảng kiến thứ về mạng 

máy tính. Giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về mạng của các 

doanh nghiệp, xây dựng được hệ thống quản lý tập trung bao 

gồm cả người dùng, dữ liệu và các ứng dụng 

3 
Học 

kỳ 5 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

27 Đồ họa máy tính 

Cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của Đồ họa 

máy tính; Hiểu được các kiến thức hình học khi xây dựng các 

mô hình hai, ba chiều; Biết cách lập trình đồ họa trong môi 

trường Windows; Có khái niệm tổng quan về các ứng dụng 

của Đồ họa máy tính trong thực tế hiện nay 

3 
Học 

kỳ 5 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

28 Tiếng Anh 4 
Củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1-3 nhằm 
3 

Học 

kỳ 5 
Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tạo nền tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên 

ngành tiếp theo 

29 
Đồ án cơ sở 

ngành 

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện một sản phẩm với các 

kiến thức cơ sở ngành đã học 
3 

Học 

kỳ 5 
Chuyên cần, thuyết trình, báo cáo tiểu 

luận 

30 
Pháp luật hàng 

không 

Trình bày các kiến thức cơ bản về Luật hàng không dân dụng 

quốc tế và Luật hàng không dân dụng Việt Nam. 
2 

Học 

kỳ 6 

Chuyên cần, bài tập, thảo luận, thuyết 

trình, trắc nghiệm 

31 Trí tuệ nhân tạo 

Cung cấp các phương pháp luận, nền tảng kiến thức để cho 

máy tính có thể giải quyết các bài toán mà con người giải 

được, bao gồm: giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm, tri thức và 

lập luận, tri thức không chắc chắn và không chính xác, một 

số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

32 
Lập trình thiết bị 

di động 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về các thành 

phần của một ứng dụng di động: các Activity, truyền dữ liệu 

giữa các Activity, thiết kế giao diện người dùng, xử lý sự 

kiện trên thiết bị, tiến trình và giao tiếp server, luồng, v.v... 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

33 
Quản trị dự án 

CNTT 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các vấn đề tổng quan 

về dự án CNTT, các giai đoạn dự án và quản trị dự án CNTT, 

các kiến thức liên quan đến việc Quản lý các dự án CNTT và 

phần mềm như quản lý phạm vi, chi phí, thời gian, nhân sự, 

rủi ro, v.v... Đồng thời cung cấp một số phương pháp, các 

phần mềm hỗ trợ QL các Dự án CNTT 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

34 
Kiểm chứng 

phần mềm 

Cung cấp các kiến thức về quy trình kiểm thử, chiến lược 

kiểm thử, các mức độ kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử phần 

mềm khác nhau như kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen, 

và một số công cụ hỗ trợ kiểm thử trong thực tế, v.v… 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

35 
Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao 

trong CSDL. Nội dung học phần bao gồm 3 khối kiến thức 
3 

Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

chính: tìm hiểu về phụ thuộc hàm, kỹ thuật thiết kế CSDL và 

khảo sát các loại CSDL hiện đại. 

36 Lập trình Game 
Nắm bắt các công nghệ lập trình Game trong Unity, phát 

triển dự án Game 2D, Game 3D 
3 

Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

37 
An toàn và bảo 

mật thông tin 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản, 

các mô hình về an toàn hệ thống thông tin, các hệ mật mã, 

v.v… Dựa trên các kiến thức thu được từ học phần, sinh viên 

có thể đánh giá độ tin cậy của các hệ thông thông tin, xác 

định các mối đe dọa và xây dựng các giải pháp bảo mật cho 

các hệ thống thông tin thực tế 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

38 
Lập trình 

windows 

Cung cấp kiến thức về: giới thiệu công cụ lập trình hệ thống 

thông tin quản lý, cách thức xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho 

hệ thống thông tin quản lý (Model), trình bày các cách thiết 

kế giao diện cho hệ thống thông tin quản lý (View), lập trình 

các lớp điều khiển (Controller) để kết nối hệ cơ sở dữ liệu 

với giao diện của hệ thống thông tin quản lý trên môi trường 

Windows 

3 
Học 

kỳ 6 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

39 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về xử 

lý ảnh và thị giác máy tính. Học phần này cũng giúp sinh 

viên sử dụng thành thạo các thư viện và công cụ trong xử lý 

ảnh và thị giác máy tính. Dựa trên kiến thức và kỹ năng được 

cung cấp, sinh viên có thể tự phát triển các ứng dụng cơ bản 

liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính. 

3 
Học 

kỳ 7 

Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

40 Lập trình python 

Cung cấp kiến thức kiến thức nền tảng cũng như những kỹ 

năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng bằng Python cơ 

bản; là tiền đề để ứng dụng Python vào các lĩnh vực cụ thể 

như phân tích dữ liệu (Data Analytics), lập trình ứng dụng 

3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Web với Django/Flask, phát triển ERP, phát triển trò chơi 

(game) 

41 
Đồ án chuyên 

ngành 

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện một sản phẩm với các 

kiến thức chuyên ngành đã học. 3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, thuyết trình, báo cáo tiểu 

luận 

42 Máy học 

Học phần này giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức chung 

về học máy, phân loại các dạng học máy cùng với các hướng 

tiếp cận hiện đại.  
3 

Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

43 Lập trình mạng 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hệ thống 

mạng và lập trình các ứng dụng mạng với giao thức TCP/IP. 

Nội dung các chương đi từ các khái niệm nền tảng của lập 

trình mạng qua thư viện socket đến các thư viện cao cấp. 

3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, trắc nghiệm 

44 
Phân tích thiết kế 

hệ thống 

Cung cấp kiến thức: các loại hệ thống thông tin quản lý, 

phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối 

tượng, phân tích hệ thống và sản phẩm của giai đoạn phân 

tích hệ thống, thiết kế hệ thống và sản phẩm của giai đoạn 

thiết kế hệ thống. 

3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

45 

Xây dựng ứng 

dụng thương mại 

điện tử 

Giới thiệu kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, 

mô hình thương mại điện tử, sự khác nhau giữa thương mại 

điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro 

khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây 

dựng thương mại điện tử cho các mô hình tổ chức, doanh 

nghiệp khác nhau. 

3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

46 
Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

Cung cấp cho sinh viên nguyên lý chung của các hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu, vấn đề quản lý lịch giao tác, giải quyết các 

tranh chấp của các giao tác bẳng các giao thức khóa, nhãn 

thời gian, v.v..., vấn đề về deadlock và an toàn dữ liệu trong 

hệ QTCSDL 

3 
Học 

kỳ 7 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

47 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Nội dung học phần này được thiết kế để trang bị cho sinh 

viên các kỹ năng và kiến thức thực tế để thiết kế và thực hiện 

được các dự án CNTT 

4 
Học 

kỳ 8 

Chuyên cần, thuyết trình, báo cáo thực 

tập 

48 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Học phần này là học phần rèn luyện cho sinh viên khả năng 

tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết vấn đề 

thực tế được giao. Với sự hướng dẫn của giảng viên, sinh 

viên tìm phương hướng và phương pháp giải quyết vấn đề 

phù hợp với công việc được giao. 

6 
Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, thuyết trình, báo cáo khóa 

luận 

49 
Internet vạn vật 

(IoT) 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập 

trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm 

ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT). 
3 

Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

50 
Điện toán đám 

mây 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn và kỹ năng 

thực hành về các chủ đề căn bản liên quan đến điện toán đám 

mây, đồng thời giúp hiểu và vận duṇg đươc ̣các tính năng của 

điện toán đám mây trên 4 mô hình dịch vụ đám mây khác 

nhau. Nội dung chính của học phần xoay quanh 4 mô hình 

này: Infrastracture as a Service (IaaS), Platform as a Service 

(PaaS), Software as a Service (SaaS), và Business Process as 

a Service (BPaaS). 

3 
Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

51 Khai thác dữ liệu 

Khai thác dữ liệu nhắm đến việc trích xuất các thông tin ẩn 

có giá trị từ dữ liệu thô, hay nói cách khác, khai thác dữ liệu 

là quá trình khám phá các tri thức bằng các kỹ thuật khai thác 

dữ liệu. Các thông tin hay tri thức này có ý nghĩa lớn và đóng 

vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống thông 

minh như các hệ hỗ trợ ra quyết định hay các hệ thống gợi ý 

thông minh 

3 
Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

52 Dữ liệu lớn 
Giới thiệu các khái niệm cơ bản và nâng cao trong việc xử lý 

các dữ liệu lớn và siêu lớn vốn ngày càng trở lên phổ biến và 
3 

Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

phát triển nhanh chóng, vượt qua khả năng xử lý của các hệ 

cơ sở dữ liệu truyền thống. Giới thiệu các giải pháp công 

nghệ trong việc quản lý và khai thác dữ liệu lớn. Khai thác 

dữ liệu lớn, bảo mật và sự riêng tư cho dữ liệu lớn. Ngoài ra, 

học phần còn giới thiệu các hướng nghiên cứu mới cho dữ 

liệu lớn và siêu lớn 

53 

Công nghệ chuỗi 

khối 

(Blockchain) 

Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững công nghệ nền 

tảng blockchain: mô hình, thiết kế, khả năng ứng dụng thực 

tế của công nghệ; Thành thạo công việc với hệ thống lõi 

Bitcoin, hệ thống nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh 

(smart contract); Phát triển, xây dựng ứng dụng phân tán trên 

nền tảng blockchain; Và ứng dụng được công nghệ 

blockchain vào lĩnh vực tài chính 

3 
Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

54 
Mạng nơron và 

ứng dụng 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, một số mô hình mạng 

nơron nhân tạo, một số ứng dụng thực tế sử dụng mạng 

nơron. Sinh viên biết cách chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mạng 

nơron, thực hiện một số bài toán nhận dạng, phân lớp, v.v... 

3 
Học 

kỳ 8 
Chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập 

nhóm, thuyết trình, báo cáo tiểu luận 

 

8. Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7510102 

STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (BẮT BUỘC): 25 TÍN CHỈ 

1 
Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện  chứng 

về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan,  phương pháp luận 

3 Học 

kỳ 1  

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

khoa học, xây dựng niềm tin, lý  tưởng cách mạng cho 

người học. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

2 
Kinh tế Chính trị 

Mác – Lênin 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận  cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình  thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân  sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động  thực tiễn. 

2  Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

3 
Chủ nghĩa Xã hội 

Khoa học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ  nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp  nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã  hội khoa học; về 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công  nhân; về chủ nghĩa xã 

hội và thời kỳ quá độ lên chủ  nghĩa xã hội; về dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và nhà nước  xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã 

hội - giai cấp và liên  minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ  nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo 

trong thời  kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

2 Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

4 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ  bản về 

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự  ra đời của 

Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong  hai cuộc kháng 

chiến giải phóng dân tộc và thống nhất  Tổ quốc; về quá 

trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên  chủ nghĩa xã hội và 

công cuộc đổi mới hiện nay. 

2 Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa  học tập 

môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá  trình hình thành 

và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;  về độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân  dân; về đại đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế; về  văn hóa, đạo đức, con người. 

2 Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

6 
Pháp luật Đại 

cương 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về nhà  nước 

và pháp luật, nguồn gốc và bản chất nhà nước và  pháp luật, 

về hệ thống pháp luật Việt Nam và một số  ngành luật cụ 

thể, đồng thời trình bày các kiến thức về  phòng chống tham 

nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết  hơn về pháp luật để vận 

dụng vào thực tiễn cuộc sống  sau khi ra trường công tác. 

Học phần này rèn luyện  cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và  giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

luật hàng không;  sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc  theo nhóm. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

7 Tiếng Anh 1 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm ôn lại kiến thức tiếng  Anh cơ 

bản từ đầu cho sinh viên, sinh viên sẽ được  rèn luyện lại 

các kỹ năng giao tiếp, phát âm chuẩn  tiếng Anh, thủ thuật 

nghe nói lưu loát và văn hóa ứng xử theo phương pháp học 

mới hiện đại trong môi  trường học tốt nhất của HVHKVN. 

3 Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

8 Tiếng Anh 2 

Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; thiết lập 

kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu  trúc ngữ pháp 

đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn  bản trong cuộc 

sống hàng ngày. 

3 Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

9 Tiếng Anh 3 
Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát;  thiết lập 

kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu  trúc ngữ pháp 
3 Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn bản trong cuộc sống 

hàng ngày. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

10 Tiếng Anh 4 

Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát;  thiết lập 

kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu  trúc ngữ pháp 

đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn  bản trong cuộc 

sống hàng ngày. 

3 Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

11 

Giáo dục quốc 

phòng, an ninh  

(Military 

Training) 

Là Học phần có 8 tín chỉ bao gồm học phần Đường lối quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt  Nam; học phần 

Công tác quốc phòng, an ninh; học  phần Quân sự chung, 

chiến thuật, kỹ thuật bắn súng  ngắn và sử dụng lựu đạn; 

học phần Hiểu biết chung về quân, binh chủng. Mục tiêu 

của Học phần này là giúp  sinh viên có hiểu biết cơ bản về 

chủ trương, đường lối  quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà 

nước về xây dựng  nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về 

công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực 

hiện  được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí 

bộ binh thường dùng. 

8 

Theo 

kế 

hoạch 

riêng 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

12 

Giáo dục thể chất 

1 – Sức nhanh 

(Physical 

Education 1) 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh 

(đặc điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý 

kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi 

đấu).  

1 Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

13 

Giáo dục thể chất 

2 – Võ cổ truyền 

Việt Nam 

(Physical 

Education 2) 

Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có 

hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng 

thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ 

ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự 

vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao. 

1 Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

14 

Giáo dục thể 

chất 3 – Aerobic  

(Physical 

Education 3) 

Aerobic (Thể dục Thể dục nhịp điệu) là khả năng thực hiện 

liên tục các động tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc 

chuyển động phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các động 

tác và có cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý 

thuyết và thực hành giúp cho người học nắm được các kỹ 

thuật cơ bản của môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố 

chất thể lực của cơ thể, học được các kiến thức về tập luyện 

Thể thao, làm việc theo nhóm và tổ chức thi đấu, các 

phương pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương. 

1 Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

15 

Giáo dục thể 

chất 4 – Bóng 

chuyền (Physical 

Education 4) 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián  tiếp. 

Vì vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ  năng thi 

đấu thông qua phát triển các tố chất thể lực  (đặc biệt là sức 

mạnh - nhanh), các kỹ thuật cơ bản  (Đệm bóng, Chuyền 

bóng cao tay trước mặt, Phát  bóng, Đập và Chắn bóng) và 

một số chiến thuật thi  đấu đơn giản, người tập còn được rèn 

luyện tinh thần  đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn 

thành  nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về 

Luật  bóng chuyền, người tập có khả năng thi đấu và tổ 

chức  thi đấu bóng chuyền đúng luật hiện hành. Các 

biện  pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương trong 

hoạt  động Thể thao. 

1 Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

16 

Giáo dục thể 

chất 5 – Bóng rổ 

(Physical 

Education 5) 

Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì  vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng,  truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số  chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

1 Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

quyết tâm  hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức  về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật 

hiện  hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị 

chấn  thương trong hoạt động Thể thao. 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP (BẮT BUỘC): 113 TÍN CHỈ, BAO GỒM KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (57 TÍN 

CHỈ) VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (56 TÍN CHỈ) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (BẮT BUỘC): 57 TÍN CHỈ 

1 Toán ứng dụng 

Học phần này giới thiệu các kiến thức về toán ứng  dụng 

trong xây dựng, xác suất và thống kê gồm: lý  thuyết xác 

suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết 

mẫu và các bài toán cơ bản của thống  kê ước lượng, kiểm 

định giả thuyết, hồi qui và tương  quan, các bài toán ứng 

dụng trong xây dựng. 

3 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

2 
Hóa học ứng 

dụng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  bản 

về hóa học, cấu tạo chất và hóa học vô cơ với các  nội dung 

cụ thể sau: cấu tạo nguyên tử và hệ thống  tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học; cấu tạo phân tử và  liên kết hóa học, nhiệt 

động học, cân bằng hóa học,  tốc độ phản ứng hóa học, dung 

dịch các chất điện ly,  

phản ứng oxi hóa khử, hóa học nguyên tố nhóm s và p,  hóa 

học các nguyên tố chuyển tiếp nhóm d. Trang bị  cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ, cơ chế của các phản 

ứng chủ yếu giữa các chất hữu cơ,  cấu tạo, cấu hình và cấu 

dạng của hợp chất hữu cơ,  nắm được các hiệu ứng chủ yếu 

để giải thích một số  qui luật phản ứng. Giới thiệu về danh 

pháp các hợp  chất hữu cơ, phương pháp điều chế, tính chất 

và ứng  dụng của các hợp chất hữu cơ. 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

3 Vật lý 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  bản về 

vật lý, các định luật với các nội dung cơ bản như sau: động 

lực học chất điểm, động lực học hệ chất  điểm-vật rắn, năng 

lượng, giao động sóng-cơ, các định luật và phương trình chất 

khí, các nguyên lý nhiệt  động học…. 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

4 

Hình họa, vẽ kỹ 

thuật xây dựng 

F1 

Học phần trang bị những kiến thức về: Phương pháp  biểu 

diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng và các bài  toán có liên 

quan. Một số phương pháp biến đổi hình chiếu, các bài toán 

triển khai đa diện, mặt cong, giao  tuyến giữa các mặt trên 

hình khối. Dụng cụ vẽ, các  tiêu chuẩn cơ bản về biểu diễn 

bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, hình chiếu phẳng, hình chiếu 

trục đo, các  bản vẽ xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

5 

Hình họa, vẽ kỹ 

thuật xây dựng 

F2 

Học phần cung giúp sinh viên có kiến thức về phương  pháp 

biểu diễn các chi tiết cơ bản, làm quen với bản  vẽ kỹ thuật 

và giúp sinh viên khi ra trường có thể đọc  và thể hiện bản 

vẽ một cách chính xác thuận tiện cho việc bố trí và thực hiện 

công trình một cách nhanh  chóng và chính xác. 

2 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

6 Cơ lý thuyết  

Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng để  tiếp 

thu những học phần cơ sở và chuyên ngành, nội  dung học 

phần bao gồm: Tĩnh học: các tiên đề tĩnh  học, lực, liên kết, 

phản lực liên kết, phương pháp  khảo sát các hệ lực (phẳng, 

không gian, ngẫu lực và  moment, lực ma sát). Động học: 

các đặc trưng  chuyển động của điểm và vật thể, chuyển 

động tịnh tiến và chuyển động quay, chuyển động song 

phẳng  và hợp các chuyển động. Động lực học: các 

định  luật, định lý cơ bản của động lực học, nguyên 

lý  d’Alambert, phương trình Lagrange loại II, nguyên  lý 

di chuyển khả dĩ và hiện tượng va chạm trong thực  tế kỹ 

thuật. 

3 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

7 
Trắc địa đại 

cương 

Học phần này trang bị cho người học những khái niệm  về 

các mặt tham chiếu Geoid, Ellipsoid trái đất; cách  biểu thị 

mặt đất bằng bản đồ; khái niệm về sai số  trong đo đạc; các 

kiến thức cơ bản về dụng cụ và các  phép đo trong trắc địa 

(đo góc, đo dài, đo cao); các  lưới khống chế tọa độ và cao 

độ; phương pháp đo vẽ  chi tiết bản đồ và mặt cắt; cách thức 

sử dụng bản đồ trong thiết kế; công tác trắc địa trong bố trí 

công trình. Sinh viên thực hành các thao tác đo đạc và bố trí 

cơ  bản bằng máy kinh vĩ và máy thủy bình. Gồm: Làm  quen 

với máy kinh vĩ quang học; Đo góc bằng theo  phương pháp 

cung và toàn vòng; Đo góc đứng bằng  máy kinh vĩ; Đo dài 

trực tiếp bằng thước dây và đo  dài gián tiếp bằng máy kinh 

2 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

vĩ và mia; Đo cao lượng  giác; Hướng dẫn sử dụng máy thủy 

bình; Đo chênh  cao từ giữa bằng máy thủy bình (đo cao kỹ 

thuật); Lập  lưới đường chuyền tọa độ và độ cao. Hướng dẫn 

cho sinh viên biết cách đo vẽ địa hình  phục cụ cho ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đối với Cảng hàng 

không phải đo diện rộng và  đo xác định tĩnh không sân bay; 

đối với đường ô tô thì  đo theo dạng tuyến đường. 

8 
Sức bền vật 

liệu 1 

Đây là môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị cho sinh  viên 

những kiến thức cơ bảnvề độ bền, độ cứng và  cách tính toán 

chung cho các trường hợp chịu lực đơn  giản nhất của thanh, 

nội lực và ngoại lực xuất hiện  trong những kết cấu đơn giản 

khi chịu tác dụng của  nhiều loại tải trọng khác nhau. Những 

đối tượng chính  được nghiên cứu bao gồmcác thanh chịu 

kéo hay chịu  nén đúng tâm, các dầm chịu uốn hay là các 

trục chịu  xoắn. Mục đích việc phân tích các kết cấu cơ bản 

kể  trên là việc xác định các ứng suất, biến dạng và  chuyển 

vị gây ra bởi tải trọng, giúp cho sinh viên hiểu  cách phân 

tích các kết cấu đơn giản chịu tải trọng  phức tạp, áp dụng 

nguyên lý cộng tác dụng như uốn  xiên, uốn cộng kéo nén, 

uốn và xoắn, v.v 

3 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

9 
Sức bền vật 

liệu 2 

Đây là môn kỹ thuật cơ sở học tiếp theo Sức bền vật  liệu 1, 

tiếp tục cũng cố cáckhái niệm về độ bền, độ  cứng, độ ổn 

định và cách tính toán chúng cho các  trường hợp chịu lực 

đơn giản nhất của thanh khi  chúng chịu tải tương đối phức 

tạp và cả trường hợp tải  trọng động.   

Nghiên cứu hiện tượng mất ổn định của các thanh  chịu nén 

với các điều kiện biên khác nhau bằng  phương pháp giải 

tích và thực hành, tải trọng động.  Một số bài toán siêu tĩnh 

thường gặp trong thực tế kỹ thuật.  

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

10 
Vật liệu xây 

dựng 1 

Học phần vật liệu xây dựng là môn kỹ thuật cơ sở nhằm giới 

thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về đặc trưng cơ 

lý, các phương pháp kiểm tra đánh giá  chất lượng và yêu cầu 

kỹ thuật của các loại vật liệu  xây dựng phổ biến dùng trong 

xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

11 Thực tập trắc địa 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức để sử dụng  thiết 

bị trắc địa để ứng dụng vào định vị cũng như  thành lập bình 

đồ. Học phần này giúp cho người học  hiểu và ứng dụng trắc 

địa vào xây dựng công trình,có  thể sử dụng được các loại 

máy trắc địa cơ bản để chọn  điểm khống chế, đo lưới khống 

chế, đo cao lưới khống  chế và đo chi tiết.  

1 
Học 

kỳ 3 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

12 
Địa chất công 

trình  

Học phần địa chất công trình là môn kỹ thuật cơ sở  nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về đất đá xây 

dựng, tính chất cơ lý; nước dưới đất, các  hiện tượng quá 

trình địa chất công trình làm cơ sở cho  công tác qui hoạch, 

thiết kế, thi công, khai thác, bảo  vệ công trình và cảnh quan 

môi trường xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

13 Cơ học kết cấu 1 

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về mô hình  hóa 

kết cấu, phân loại và tính toán nội lực cho kết cấu  phẳng 

chịu tải trọng bất động và di động. Phân tích cấu tạo hình 

học, Phân tích nội lực của hệ chịu tải bất động và di động. 

3 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

14 Cơ học kết cấu 2 

Học phần tiếp theo môn Cơ học kết cấu 1, nhằm trang  bị 

cho sinh viên các kiến thức, khái niệm hệ không  gian, xác 

định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi  tuyến tính, các 

phương pháp tính kết cấu siêu tĩnh như  phương pháp lực, 

phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp.  

2 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

15 Cơ học đất  
Phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản,  nền 

tảng về cơ học đất. Cung cấp cho người học các nguyên lý 
3 

Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

và các kiến thức về bản chất của đất, các  giả thuyết lý thuyết 

và thực nghiệm, các quá trình cơ  học xảy ra trong đất khi 

chịu tác động bên ngoài và  bên trong. Đưa người học tiếp 

cận với các vấn đề ứng  dụng và là cơ sở để hình thành tố 

chất người Kỹ sư  Xây dựng. Đây là học phần cơ sở chuyên 

ngành trong  khối kiến thức chuyên ngành công nghệ và kỹ 

thuật  xây dựng, giúp người học vận dụng để giải quyết 

các  vấn đề liên quan đến việc sử dụng các tính chất cơ lý  của 

đất trong tính toán thiết kế. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

16 

Tổng quan công 

trình XD  

cảng hàng không 

Phần I: Giới thiệu về ngành hàng không  

- Lịch sử phát triển ngành hàng không thế giới - Lịch sử 

phát triển ngành hàng không Việt Nam - Tổ chức ngành 

hàng không dân dụng Việt Nam - Khối quản lý nhà nước, 

khối các đơn vị ...... - Chức năng, nhiệm vụ ngành hàng 

không dân dụng - Quy hoạch, giao thông vận tải hàng 

không - Quản lý hoạt động bay  

- Hệ thống cấp phép bay  

- Hệ thống văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn - Các 

vấn đề cơ bản của quản lý khai thác và quản lý  an toàn 

bay  

Phần II:   

- Giới thiệu các loại hình xây dựng trong cảng 

hàng  không  

-Vai trò, chức năng và tác dụng của từng loại hình xây  dựng  

- Các công trình đặc biệt trong cảng hàng không - 

Bảo vệ, bảo trì, khai thác cảng hàng không. 

2 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

17 
Kết cấu bê tông 

cốt thép  

Kết cấu bê tông cốt thép là học phần đầu tiên trong  nhóm 

các học phần về kết cấu công trình. Trước học  phần này là 

Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Vật liệu  XD.  

2 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến  thức cơ 

bản về Kết cấu bê tông cốt thép, phương pháp  tính toán theo 

trạng thái giới hạn, thiết kế các cấu kiện  bê tông cốt thép cơ 

bản. Đồng thời cung cấp cho sinh  viên những kiến thức về 

cấu kiện nhà cửa, tính toán  được các cấu kiện đơn giản trong 

nhà như: dầm dọc,  sàn, khung. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

18 
Đồ án kết cấu bê 

tông cốt thép 

Trên cơ sở mặt bằng sàn đã cho, sinh viên phải tính  toán, 

xác định chiều dày bản sàn, tính toán tải trọng và  nội lực; 

tính toán và bố trí cốt thép cho bản sàn, dầm  phụ, dầm chính 

và cột. 

1 
Học 

kỳ 4 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

19 Nền móng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  tổng 

quan về kết cấu móng công trình, điều kiện áp  dụng các 

phương án kết cấu móng, nội dung tính toán  thiết kế móng 

công trình, tính toán thiết kế móng nông  và tính toán thiết 

kế móng cọc. 

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

20 Đồ án nền móng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  tổng 

quan về phân tích điều kiện địa chất công trình, trên cơ sở 

địa chất và tải trọng đưa ra các phương án thiết kế móng hợp 

lý cho bài toán móng nông và  móng cọc. 

1 
Học 

kỳ 5 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

21 Thủy lực 

Thủy lực học công trình là học phần cung cấp kiến  thức về 

các tính chất, phương trình, công thức tính  toán về dòng chảy 

ổn định đều, không đều, công trình  chảy tràn. 

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

22 
Trắc địa công 

trình 

Học phần này hướng dẫn cho sinh viên biết cách đo  vẽ địa 

hình phục cụ cho ngành Kỹ thuật xây dựng  công trình giao 

thông. Đối với sân bay, cảng hàng  không phải đo diện rộng 

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

và đo xác định tĩnh không  sân bay; đối với đường ô tô thì đo 

theo dạng tuyến  đường. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

23 Kinh tế xây dựng 

Học phần này hướng dẫn cho sinh viên về trình tự thực hiện 

một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản  lý xây dựng, dự 

án đầu tư xây dựng công trình, công  tác khảo sát thiết kế và 

dự toán trong xây dựng, tiến  bộ công nghệ trong xây dựng. 

Các hình thức tổ chức  quản lý, lao động và tiền lương, các 

loại tài sản, đảm  bảo vật tư, kỹ thuật, chi phí sản xuất, giá 

thành phẩm  và lợi nhuận. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

24 Kết cấu thép 

Kết cấu thép là học phần cơ sở ngành dành cho sinh  viên 

ngành xây dựng, giao thông. Kiến thức học phần  này giúp 

sinh viên có thể phân tích và thiết kế kết cấu  thép theo tiêu 

chuẩn hiện hành cho các cấu kiện cơ  bản như sàn, dầm, cột 

(chịu nén đúng tâm) trên cơ sở  ứng dụng kết hợp kiến thức 

sức bền vật liệu và cơ học  kết cấu trước đây.  

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

25 
Đồ án kết cấu 

thép 

Đây là học phần giúp cho sinh viên vận dụng các kiến  thức 

lý thuyết đã được học về kết cấu thép và kết cấu  thép và công 

nghiệp một tầng vào việc tính toán thiết  kế chi tiết nhà công 

nghiệp một tầng một nhịp. 

1 
Học 

kỳ 6 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

26 
Kỹ thuật thi công 

cơ bản 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về kỹ 

thuật thi công các hạng mục của công trình:  phần ngầm, phần 

thân, hoàn thiện và kỹ thuật thi công  lắp ghép. Tính toán, 

thiết kế cây chống, dàn giáo, ván  khuôn, sàn thao tác ….Học 

phần này cũng giới thiệu  cho sinh viên các loại máy móc và 

thiết bị phục vụ cho các công tác thi công và nguyên lý hoạt 

động của  chúng. 

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

27 
Thực tập địa chất 

công trình 

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ và hệ thống hóa các 

kiến thức chủ yếu đã học ở môn địa chất công  trình, đồng 

thời nắm vững kiến thức khảo sát địa chất và biết quy trình 

khoan thăm dò ngoài hiện trường. 

1 
Học 

kỳ 3 

+Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

28 
Tổng quan hàng 

không dân dụng  

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ  bản về 

hàng không dân dụng (HKDD) như Tổng quan  về ngành 

HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu  bay và công 

nghiệp hàng không; Cảng hàng không,  sân bay; Dịch vụ đảm 

bảo hoạt động bay; Vận tải  hàng không, hàng không chung, 

công tác đảm bảo  hoạt động bay, bảo vệ môi trường hoạt 

động HKDD. 

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận. 

29 

Thí nghiệm sức 

bền vật liệu và 

vật liệu xây dựng 

Học phần nhằm trang bị các kiến thức rộng để làm các  thí 

nghiệm về tính chất cơ lý và độ bền của một số vật  liệu xây 

dựng cơ bản như: gạch đất sét nung, cát đá, xi  măng, bê tông, 

cốt thép. 

1 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 54 TÍN CHỈ BẮT BUỘC, 02 TÍN CHỈ TỰ CHỌN: 

TƯƠNG ỨNG VỚI 03 CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ NHƯ SAU: 

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân bay 

30 
Tin học chuyên 

ngành 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sử 

dụng phần mềm AutoCad, Autodesk 3D, Map,  phần mềm 

thiết kế đường ô tô như Nova.. để thể hiện  các bản vẽ xây 

dựng và thiết kế đường. Sau khi học  xong sinh viên có thể 

đọc hiểu và thực hiện các bản vẽ  về công trình xây dựng 

bằng phần mềm AutoCad,  Autodesk 3D phiên bản cập nhật 

mới nhất. 

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

31 

Thiết kế hình học 

đường ô tô-

đường băng 

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô-đường  băng, trong 

phần này (Thiết kế Đường ô tô 1) tập  trung dạy cho sinh viên 

về các yếu tố hình học ở trên  đường. Học xong sinh viên sẽ 

hiểu và có thể tự mình  thiết kế về trắc dọc, trắc ngang, tiếp 

đầu, tiếp cuối, ....  đúng với yêu cầu của tuyến đường. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

32 
Tổ chức thi công 

nhà dân dụng 

Sau khi đã được học những biện pháp KTTC, sinh  viên sẽ 

được hướng dẫn nghiên cứu về tổ chức thi  công (TCTC) 

công trình Xây dựng dân dụng như nhà  ga hàng không, sân 

bay, lập tiến độ thi công (ngang,  dây chuyền, sơ đồ mạng). 

Thiết kế tổng bình đồ công  trình, tổ chức cung ứng vật tư, 

bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra 

phải quan  tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công 

xây  dựng. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

33 

Tổ chức giao 

thông trong sân 

bay 

- Giới thiệu về luật giao thông đường bộ của 

Việt  Nam.  

- Các loại hình vận chuyển trong sân bay.  

- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trong sân  bay.  

- Quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông trong sân  bay.  

- Quy định điều kiện an toàn của phương tiện khi tham 

gia giao thông trong sân bay.  

- Quy định về người điều khiển phương tiện tham gia  giao 

thông trong sân bay.  

- Các Quy định theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các  loại 

phương tiện khi tham gia giao thông trong sân  bay. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

34 

Công nghệ vật 

liệu mới (VLXD 

2) 

Học phần cung cấp cho học viên công nghệ các loại  vật liệu 

mới ứng dụng trong xây dựng đường ô tô,  Cảng hàng không, 

sân bay. Trang bị kiến thức về các  tính chất cơ lý của các 

loại vật liệu, các công nghệ thi  công cho các loại vật liệu 

mới. Học viên nắm được  phạm vi ứng dựng của các loại vật 

liệu mới. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

35 

Quy hoạch sân 

bay -Cảng hàng 

không 

Học phần trang bịcác khái niệm về cảng hàng không  – sân 

bay. Các hạng mục của cảng hàng không sân  bay. Nhiệm vụ 

và yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng  cảng hàng không – sân 

bay. Thiết kế khu bay bao  gồm: Xác định kích thước dải bay; 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Thiết kế hệ thống  đường lăn, sân đỗ; Xácđịnh năng lực thông 

qua tính  toán của sân bay; Xác định kích thước và yêu cầu 

đối  với tĩnh không SB. Thiết kế khu phục vụ kỹ thuật:  Quy 

hoạch mặt bằng khu phục vụ kỹ thuật. Thiết kế  sân bay trực 

thăng: Thiết kế các hạng mục của sân bay  trực thăng. Tiềng 

ồn hàng không: Khái niệm, phương pháp đánh giá mức tiếng 

ồn và biện pháp khắc phục  tiếng ồn hàng không. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

36 

Thiết kế nền, mặt 

đường ô tô và sân 

bay 

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế đường ô tô,sân bay trong phần 

này (Thiết kếđường ô tô 2) tập trung dạy  cho sinh viên về 

cáckhái niệm và công tác thiết kế nền, mặt đường ô tô, sân 

bay và các công trình trên đườngvà trong sân bay (rãnh thoát 

nước trên đường,  tường chắn, kè mái ta luy, cống, cầu bản 

nhỏ). Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết 

kế  về nền, mặt đường, sân bay và các công trình 

trên  đườngvà trong sân bay. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

37 
Thực tập kỹ thuật 

công trình 

Đây là học phần mà sinh viên phải đi tham quan, thực tập 

theo thực tế công trình để hình dung được các bộ  phận trong 

một công trìnhvà tìm hiểuvề các vấn đề  kỹ thuật xây dựng. 

Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có  con mắt tổng quan về các 

công trình xây dựng, đặc  biệt là hình dung được khung cảnh 

chung về Cảng  hàng không, đồng thời gây dựng cho sinh 

viên lòng  yêu ngành, yêu nghề và xây dựng cho bản thân ý 

chí  quyết tâm học tập.Kết thúc thực tập sinh viên có 

thể  hiểu, nắm vững trình tự thi công, tổ chức công 

trường,  sau đó viết báo cáo tổng kết nộp giáo viên phụ trách. 

2 
Học 

kỳ 7 

+Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

38 
Thiết kế nhà ga 

hàng không 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về yêu 

cầu thiết kế cấu tạo kết cấu nhà ga, các chỉ tiêu  tính toán, các 

phương pháp tính toán thiết kế kết nhà  ga, bao gồm thiết kế 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

mới và cải tạo nâng cấp nhà ga  hiện hữu, dưới tác dụng của 

các loại tải trọng dân  dụng và công nghiệp khác nhau và với 

lưu lượng khai thác khác nhau. Kết thúc Học phần, học viên 

có thể  thực hiện thiết kế các dự án xây dựng mới và cải 

tạo  nâng cấp kết cấu nhà ga cũ . 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

39 
Cơ sở công trình 

cầu 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về khái  niệm 

các công trình nhân tạo trên đường, các căn cứ  cơ bản và 

điều kiện để thiết kế cầu, công tác thiết kế  các phương án 

cầu, mặt cầu và đường người đi, mố trụ câu dầm, cơ sở phân 

tích kết cấu cầu và gối cầu. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

40 

Thiết kế kết cấu 

Cầu bê tông cốt 

thép 

Nội dung học phần này nhằm xây dựng nền tảng cơ  bản cho 

sinh viên về khái niệm kết cấu Cầu bê tông  cốt thép, tính 

toán, thiết kế cho công tác kỹ thuật của  cầu. Trang bị kiến 

thức cho sinh viên về thiết kế cấu  tạo và tính toán nội lực 

các loại cầu BTCT bao gồm:  cầu bản, cầudầm nhịp đơn giản 

BTCT thường, lắp  ghép và đúc tại chổ; cầu dầm giản đơn 

BTCT ứng lực  trước; cầu dầm liên tục, cầu dầm múc thừa 

có nhịp  đeo.  

3 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

41 

Đồ án thiết kế 

Cầu bê tông cốt 

thép 

Đồ án giúp sinh viên thiết kế được 01 cây cầu thực tế,  đầy 

đủ các bộ phận của nó như: tính toán lan ca, lề bộ hành, tính 

toán bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chính.  

1 
Học 

kỳ 7 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

42 
Công trình trên 

nền đất yếu 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về căn  bản 

về nền móng công trình hợp lý trên nền đất yếu và  các 

phương pháp xử lý nền đất yếu. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

43 

Xây dựng nền 

đường ô tô và 

đường băng 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ  thuật 

xây dựng nền đường ô tô và đường băng trong  các điều kiện 

khác nhau, kỹ thuật xây dựng các loại  nền mặt đường bao 

gồm cấu tạo, yêu cầu đối với vật  liệu, kỹ thuật thi công và 

các thiết bị phục vụ thi công  nền, mặt đường ô tô và đường 

băng, công tác kiểm tra  chất lượng nền, mặt đường.  

3 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

  44 
Đồ án thiết kế 

đường bộ 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Thiết kế  Đường 

bộ (kết hợp cả 2 phần (Thiết kế Đường ô tô 1  và Thiết kế 

Đường ô tô 2). Học phần tổng hợp lại các kiến thức liên quan 

đến thiết  kế đường bộ. Ngoài ra, hướng cho sinh viên 

hình  thành kỹ năng phân tích để lựa chọn phương án thiết  kế 

hợp lí cũng rất quan trọng.  

1 
Học 

kỳ 8 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

45 
Đồ án thiết kế 

đường băng 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Thiết kế  đường 

băng  

Học phần tổnghợp lại các kiến thức liên quanđến thiết  kế 

đường băng. Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình  thành kỹ 

năng phân tích để lựa chọn phương án thiết  kế hợp lí cũng 

rất quan trọng.  

1 
Học 

kỳ 8 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

46 
Kỹ thuật thi công 

đường sân bay 

Học phầnnày trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật thi công đường sân bay, đặc biệt là đường  băng, đường 

cao tốc. Học phần cũng giới thiệu cho  sinh viên các loại máy 

móc và thiết bị phục vụ cho các  công tác thi công mặt đường 

sân bay và nguyên lí hoạt  động của chúng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

47 

Chuyên đề đường 

ô tô và đường 

băng 

Học phần này giúp sinh viên tự tìm hiểu và nâng cao khả 

năng nghiên cứu độc lập trong từng khía cạnh  chuyên sâu 

của chuyên ngành. Sinh viên tìm hiểu về  các phương pháp 

thiết kế mới, công nghệ thi công  hiện đại trên thế giới, ứng 

dụng tin học vào công tác  thiết kế và thi công đường ô tô và 

đường băng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Báo cáo chuyên đề. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

48 
Quản lý dự án 

xây dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây dựng các kiến 

thức cơ bản về quản lý và quản lý dự án xây  dựng với nội 

dung như sau: Các khái niệm cơ bản về  quản lý dự án xây 

dựng, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, 

quản lý rủi ro, giới thiệu các  phần mềm quản lý. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

49 
Phương pháp 

phần tử hửu hạn 

Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về phương pháp phần 

tử hữu hạn (PP PTHH); trình tự phân tích  bài toán theo PP 

PTHH; các hàm xấp xỉ, đa thức xấp  xỉ và phép nội suy; các 

phương trình cơ bản. Áp dụng  PP PTHH để tính toán hệ 

thanh, khung dầm. Đồng  thời, SV cũng được giới thiệu PP 

PTHH cho bài toán  phẳng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

50 
Tổ chức thi công 

đường sân bay 

Sau khi đã được học những biện pháp kỹ thuật thi  công 

(KTTC), sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiên  cứu về tổ chức 

thi công (TCTC) công trình Xây dựng  đường sân bay như: 

đường ô tô, đường dẫn, bãi đổ và  đường băng…và lập tiến 

độ thi công (ngang, dây  chuyền, sơ đồ mạng). Thiết kế tổng 

bình đồ công  trình, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, 

điện  nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra phải quan  tâm 

đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thicông xây  dựng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

51 

Đồ án xây dựng 

và tổ chức thi 

công đường ô tô 

và đường băng 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần tổ chức thi  công 

đường ô tô và đường băng.  

Học phần này tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến  tổ 

chức thi công đường ô tô và đường băng. Ngoài ra,  hướng 

cho sinh viên hình thành kỹ năng phân tích để  lựa chọn 

phương án thi công hợp lí, đúng tiến độ.  

2 
Học 

kỳ 9 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

52 

Lập và phân tích 

dự án đầu tư xây 

dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về lập 

và phân tích đánh giá một dự án đầu tư xây  dựng, lựa chọn 

các phương án đầu tư hiệu quả tối ưu. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

53 
Thi công mặt 

đường băng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về kỹ 

thuật thi công mặt đường băng. Học phần cũng  giới thiệu 

cho sinh viên các loại máy móc và thiết bị  phục vụ cho các 

công tác thi công mặt đường băng và  nguyên lí hoạt động 

của chúng. Được bố trí dạy sau  Học phần Thiết kế mặt 

đường băng. Đối với học phần này học viên cần có thái độ 

học tập chuyên cần; Có  tinh thần trách nhiệm trong công 

việc, chăm chỉ trong  học tập. Kết thúc Học phần, học viên 

phải nắm bắt  được nội dung của công tác Thi công mặt 

đường băng. 

3 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

54 

Khai thác và bảo 

trì đường ô tô và 

đường băng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về tiêu 

chuẩn, phương pháp đáng giá chất lượng khai  thác đường ô 

tô và đường băng, công nghệ duy tu bảo  dưởng, sửa chữa và 

tổ chức quản lý khai thác và các  loại hình kiểm định nền, 

mặt đường ô tô và đường  băng. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

55 Máy xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  cơ 

bản về máy xây dựng, sau khi học xong sinh viên  có thể hiểu 

và biết cách sử dụng cac loại máy móc  phục vụ cho xây 

dựng. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

56 

Quản lý chất 

lượng và giám sát 

xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  và kỹ 

năng về công tác quản trị chất lượng và giám sát  quá trình 

thực hiện dự án trong các dự án xây dựng từ  giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư đến khi kết thúc quá trình  xây dựng của dự án. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

57 

Quản lý khai thác 

dự án xây dựng 

(Học phần tự 

chọn) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai đoạn  bàn 

giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động cho đến  hết vòng 

đời của dự án (thời điểm phải nâng cấp cải  tạo, thay đổi quy 

mô, kết cấu tải trọng khai thác của  dự án). Cung cấp cho sinh 

viên các nội dung trong  quản lý khai thác, các phương pháp 

bảo trì, phương án  tổ chức giao thông, tổ chức thu phí, vv... 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

58 

Hệ thống kỹ thuật 

đường ô tô và sân 

bay (Học phần tự 

chọn) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức  căn bản 

về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị ở  đường ô tô và sân 

bay. Các vấn đề chung về tính toán  hệ thống cấp thoát nước 

cho công trình xây dựng  đường ô tô và sân bay. Ngoài ra 

còn giới thiệu cho  sinh viên một số khái niệm cơ bản về hệ 

thống điện,  điện lạnh, cứu hỏa tự động… 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

59 

Thiết kế mặt 

đường bê tông xi 

măng và mặt 

đường băng (Học 

phần tự chọn) 

Cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan, chi tiết 

về:  

- Phân loại các kết cấu mặt đường bê tông xi măng ô  tô 

và sân bay.  

- Vật liệu xây dựng làm đường bê tông xi măng ô tô,  sân bay 

(bê tông xi măng, bê tông nhựa, vật liệu làm  móng, vv...) 

- Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường (mặt, lớp nền,  móng), 

lề đường; lựa chọn các loại vật liệu phù hợp  với cấu tạo 

áo đường.  

- Các phương pháp (trong và ngoài nước) tính toán  chiều 

dày các lớp kết cấu, xác định các thông số hình  học tấm 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

và xác định các yêu cầu về vật liệu đối với  mỗi lớp kết 

cấu.  

- Thiết kế cấu tạo các khe nối.  

- Thiết kế hệ thống thoát nước cho kết cấu mặt đường. 

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga hàng không 

30 
Tin học chuyên 

ngành 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ  bản sử 

dụng phần mềm AutoCad, Autodesk 3D,  REVIT, SAP200, 

BENTLEY.. để thể hiện các bản vẽ  xây dựng và thiết kế nhà 

ga. Sau khi học xong sinh  viên có thể đọc hiểu và thực hiện 

các bản vẽ về công  trình xây dựng bằng phần mềm AutoCad, 

Autodesk  3D phiên bản cập nhật mới nhất. 

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

31 

Thiết kế hình 

học đường ô tô-

đường băng 

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong  phần này (Thiết 

kế Đường ô tô 1) tập trung dạy cho  sinh viên về các yếu tố 

hình học ở trên đường. Học  xong sinh viên sẽ hiểu và có thể 

tự mình thiết kế về  trắc dọc, trắc ngang, tiếp đầu, tiếp cuối, 

.... đúng với  yêu cầu của tuyến đường. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập lớn. 

32 
Tổ chức thi công 

nhà dân dụng 

Sau khi đã được học những biện pháp KTTC, sinh viên sẽ 

được hướng dẫn nghiên cứu về tổ chức thi  công (TCTC) 

công trình Xây dựng dân dụng như nhà  ga hàng không, sân 

bay, lập tiến độ thi công (ngang,  dây chuyền, sơ đồ mạng). 

Thiết kế tổng bình đồ công  trình, tổ chức cung ứng vật tư, 

bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra 

phải quan  tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công 

xây  dựng. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập lớn. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

33 

Tổ chức giao 

thông trong sân 

bay 

- Giới thiệu về luật giao thông đường bộ của 

Việt  Nam.  

- Các loại hình vận chuyển trong sân bay.  

- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trong sân  bay.  

- Quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông trong 

sân  bay. 

- Quy định điều kiện an toàn của phương tiện khi  tham 

gia giao thông trong sân bay.  

- Quy định về người điều khiển phương tiện tham gia  giao 

thông trong sân bay.  

- Các Quy định theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các  loại 

phương tiện khi tham gia giao thông trong sân  bay. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

34 

Công nghệ vật 

liệu mới trong 

xây dựng 

(VLXD 2) 

Học phần cung cấp cho học viên công nghệ các loại  vật liệu 

mới ứng dụng trong xây dựng đường ô tô,  Cảng hàng không, 

sân bay. Trang bị kiến thức về các  tính chất cơ lý của các 

loại vật liệu, các công nghệ thi  công cho các loại vật liệu 

mới. Học viên nắm được  phạm vi ứng dựng của các loại vật 

liệu mới. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

35 

Quy hoạch sân 

bay -Cảng hàng 

không 

Học phần trang bị các khái niệm về cảng hàng không  – sân 

bay. Các hạng mục của cảng hàng không sân  bay. Nhiệm vụ 

và yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng  cảng hàng không – sân 

bay. Thiết kế khu bay bao  gồm: Xác định kích thước dải bay; 

Thiết kế hệ thống  đường lăn, sân đỗ; Xác định năng lực 

thông qua tính  toán của sân bay; Xác định kích thước và yêu 

cầu đối  với tĩnh không SB. Thiết kế khu phục vụ kỹ 

thuật:  Quy hoạch mặt bằng khu phục vụ kỹ thuật. Thiết 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 



  253 
 

STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

kế  sân bay trực thăng: Thiết kế các hạng mục của sân 

bay  trực thăng. Tiềng ồn hàng không: Khái niệm, 

phương  pháp đánh giá mức tiếng ồn và biện pháp khắc 

phục  tiếng ồn hàng không. 

36 

Thiết kế nền, mặt 

đường ô tô và 

sân bay 

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong  phần này 

(Thiết kế Đường ô tô 2) tập trung dạy cho  sinh viên về các 

khái niệm và công tác thiết kế nền,  mặt đường và các công 

trình trên đường (rãnh thoát  nước trên đường, tường chắn, 

kè mái ta luy, cống, cầu  bản nhỏ ).  

Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết kế  về nền, 

mặt đường và các công trình trên đường. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

37 

Thực tập kỹ 

thuật và công 

trình 

Đây là học phần mà sinh viên phải đi tham quan, thực  tập 

theo thực tế công trình để hình dung được các bộ  phận trong 

một công trình và tìm hiểu về các vấn đề  kỹ thuật xây dựng. 

Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có  con mắt tổng quan về các 

công trình xây dựng, đặc biệt là hình dung được khung cảnh 

chung về Cảng  hàng không, đồng thời gây dựng cho sinh 

viên lòng  yêu ngành, yêu nghề và xây dựng cho bản thân ý 

chí  quyết tâm học tập. Kết thúc thực tập sinh viên có thể  

hiểu, nắm vững trình tự thi công, tổ chức công trường,  sau 

đó viết báo cáo tổng kết nộp giáo viên phụ trách. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

38 
Thiết kế nhà ga 

hàng không 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản  về yêu 

cầu thiết kế cấu tạo kết cấu nhà ga, các chỉ tiêu  tính toán, các 

phương pháp tính toán thiết kế kết nhà  ga, bao gồm thiết kế 

mới và cải tạo nâng cấp nhà ga  hiện hữu, dưới tác dụng của 

các loại tải trọng dân  dụng và công nghiệp khác nhau và với 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

lưu lượng khai  thác khác nhau. Kết thúc Học phần, học viên 

có thể  thực hiện thiết kế các dự án xây dựng mới và cải 

tạo  nâng cấp kết cấu nhà ga cũ. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

39 
Cơ sở công trình 

cầu 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về khái  niệm 

các công trình nhân tạo trên đường, các căn cứ  cơ bản và 

điều kiện để thiết kế cầu, công tác thiết kế  các phương án 

cầu, mặt cầu và đường người đi, mố trụ  câu dầm, cơ sở phân 

tích kết cấu cầu và gối cầu. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

40 

Thiết kế kết cấu 

nhà khung bê 

tông cốt thép 

Nội dung học phần này nhằm xây dựng nền tảng cơ  bản cho 

sinh viên về khái niệm kết cấu Cầu bê tông  cốt thép, tính 

toán, thiết kế cho công tác kỹ thuật của  cầu. Trang bị kiến 

thức cho sinh viên về thiết kế cấu  

tạo và tính toán nội lực các loại cầu BTCT bao gồm:  cầu 

bản, cầu dầm nhịp đơn giản BTCT thường, lắp  ghép và đúc 

tại chổ; cầu dầm giản đơn BTCT ứng lực  trước; cầu dầm liên 

tục, cầu dầm múc thừa có nhịp  đeo.  

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

41 

Đồ án thiết kế 

Cầu bê tông cốt 

thép 

Đồ án giúp sinh viên thiết kế được 01 cây cầu thực tế,  đầy 

đủ các bộ phận của nó như: tính toán lan ca, lề bộ  hành, tính 

toán bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chính. Học phần song 

hành: 53035 

1 
Học 

kỳ 7 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

42 
Công trình trên 

nền đất yếu 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về căn  bản 

về nền móng công trình hợp lý trên nền đất yếu và  các 

phương pháp xử lý nền đất yếu. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

43 

Xây dựng nền 

đường ô tô và 

đường băng 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ  thuật 

xây dựng nền đường ô tô và đường băng trong  các điều kiện 

khác nhau, kỹ thuật xây dựng các loại  nền mặt đường bao 

gồm cấu tạo, yêu cầu đối với vật liệu, kỹ thuật thi công và 

các thiết bị phục vụ thi công  nền, mặt đường ô tô và đường 

băng, công tác kiểm tra  chất lượng nền, mặt đường. 

3 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

  44 

Đồ án thiết kế 

kết cấu nhà 

khung bê tông 

cốt thép 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Kết cấu nhà  bê 

tông cốt thép  

Học phần tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết kế 

nhà ga hàng không dân dụng bằng bê tông cốt thép.  Ngoài 

ra, hướng cho sinh viên hình thành kỹ năng  phân tích để lựa 

chọn phương án thiết kế hợp lí cũng  rất quan trọng.  

1 
Học 

kỳ 8 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

45 
Đồ án kết cấu 

nhà thép 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Kết cấu thép  công 

trình nhà ga.  

Học phần tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết  kế 

nhà ga hàng không dân dụng bằng kết cấu thép.  Ngoài ra, 

hướng cho sinh viên hình thành kỹ năng  phân tích để lựa 

chọn phương án thiết kế hợp lí cũng  rất quan trọng.  

1 
Học 

kỳ 9 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

46 

Kiến trúc dân 

dụng và công 

nghiệp (kiến trúc 

nhà ga hàng 

không..) 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Kiến trúc nhà dân 

dụng và công nghiệp, đặc biệt là nhà ga hàng  không. Học 

phần tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết  kế kiến 

trúc nhà DD& CN như nhà ga hàng không dân  dụng. Ngoài 

ra, hướng cho sinh viên hình thành kỹ  năng phân tích để lựa 

chọn phương án thiết kế kiến trúc hợp lí. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

47 

Công nghệ mới 

trong xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Học phần này giúp sinh viên tự tìm hiểu và nâng cao  khả 

năng nghiên cứu độc lập trong từng khía cạnh  chuyên sâu 

của chuyên ngành về Công nghệ xây dựng mới, hiện đại 

trongxây dựng DD& CN. Sinh viên tìm hiểu về các công 

nghệ vật liệu và công nghệ thi công  hiện đại trên thế giới, 

ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác thiết kế và thi công 

nhà ga hàng không dân dụng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

48 
Quản lý dự án 

xây dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây dựng  các 

kiến thức cơ bản về quản lý và quản lý dự án xây  dựng với 

nội dung như sau: Các khái niệm cơ bản về  quản lý dựán xây 

dựng, quản lý thời gian, quản lý chi  phí, quản lý chất lượng, 

quản lý rủi ro, giới thiệu các  phần mềm quản lý. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

49 
Phương pháp 

phần tử hửu hạn 

Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về phương  pháp phần 

tử hữu hạn (PP PTHH); trình tự phân tích bài toán theo PP 

PTHH; các hàm xấp xỉ, đa thức xấp  xỉ và phép nội suy; các 

phương trình cơ bản. Áp dụng  PP PTHH để tính toán hệ 

thanh, khung dầm. Đồng  thời, SV cũng được giới thiệu PP 

PTHH cho bài toán  phẳng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

50 
Thi công nhà ga 

hàng không 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về tiêu 

chuẩn, phương pháp và kỹ thuật thi công nhà  ga hàng không 

dân dụng; ứng dụng công nghệ thông  tin trong quản lý thi 

công nhà ga hàng không dân dụng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

51 

Trang trí nội thất 

nhà ga hàng 

không 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về tiêu 

chuẩn, các nguyên tắc cơ bản và phương pháp  thiết kế và 

trang trí nội thất nhà ga hàng không dân  dụng. 

3 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

52 

Lập và phân tích 

dự án đầu tư xây 

dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về lập 

và phân tích đánh giá một dự án đầu tư xây  dựng, lựa chọn 

các phương án đầu tư hiệu quả tối ưu. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

53 

Đồ án thi công 

nhà ga hàng 

không 

Đây là học phần ứng dụng của Học phần Thi công nhà 

gahàng không  

Học phần này tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến  tổ 

chức thi công nhà ga. Ngoài ra, hướng cho sinh  viên hình 

thành kỹ năng phân tích để lựa chọn phương  án thi công hợp 

lí, đúng tiến độ.  

1 
Học 

kỳ 9 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

54 
Quản lý và khai 

thác nhà ga 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản  về 

nguyên tắc Quản lý và khai thác nhà ga hàng không  dân 

dụng. Học phần cũng giới thiệu cho sinh viên các  loại công 

nghệ hiện và kỹ thuật đại phục vụ cho các  công tác quản lý 

và khai thác nhà ga và nguyên lí hoạt  động của chúng. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

55 Máy xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về máy xây dựng, sau khi học xong sinh viên  có thể hiểu và 

biết cách sử dụng các loại máy móc  phục vụ cho xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

56 

Quản lý chất 

lượng và giám 

sát xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức  và kỹ 

năng về công tác quản trị chất lượng và giám sát  quá trình 

thực hiện dự án trong các dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư đến khi kết thúc quá trình  xây dựng của dự án. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

57 

Quản lý khai 

thác dự án xây 

dựng (Học phần 

tự chọn) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai đoạn bàn 

giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động cho đến  hết vòng 

đời của dự án (thời điểm phải nâng cấp cải  tạo, thay đổi quy 

mô, kết cấu tải trọng khai thác của  dự án). Cung cấp cho sinh 

viên các nội dung trong  quản lý khai thác, các phương pháp 

bảo trì, phương án  tổ chức giao thông, tổ chức thu phí, vv... 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

58 
Hệ thống kỹ 

thuật trong công 

trình xây dựng ( 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức  căn bản 

về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị kỹ  thuật ở ga hàng 

không. Các vấn đề chung về tính toán  hệ thống kỹ thuật cho 

công trình xây dựng ga hàng  không. Ngoài ra còn giới thiệu 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

ga hàng không) 

(Học phần tự 

chọn) 

cho sinh viên một số  khái niệm cơ bản về hệ thống điện, 

điện lạnh, cứu hỏa  tự động… 
+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

59 

Kỹ thuật thi công 

công trình đặc 

biệt (Học phần 

tự chọn) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức  căn bản 

về công trình đặc biệt đối với công trình xây  dựng hàng 

không như tháp không lưu, hầm chứa máy bay, hầm bảo 

dưỡng, hầm chứa khí tài, vật tư, vật liệu,  vv..., trong hoàn 

cảnh thiên tai, chiến tranh, theo  những kết cấu bê tông cốt 

thép, vật liệu, có tiêu chuẩn  riêng đảm bảo các kết cấu chịu 

lực theo những yêu  cầu đặc biệt (uốn, nén, xoắn của việc sử 

dụng, khai  thác). 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng 

30 
Tin học chuyên 

ngành 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức  và kỹ 

năng cơ bản sử dụng phần mềm excel, phần  mềm tính dự 

toán và quản lý. Sau khi học xong  sinh viên có thể tính được 

dự toán công trình với  phiên bản cập nhật mới nhất. 

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

31 

Thiết kế hình 

học đường ô tô-

đường băng 

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong  phần này (Thiết 

kế Đường ô tô 1) tập trung dạy cho  sinh viên về các yếu tố 

hình học ở trên đường. Học  xong sinh viên sẽ hiểu và có thể 

tự mình thiết kế về  trắc dọc, trắc ngang, tiếp đầu, tiếp cuối, 

.... đúng với  yêu cầu của tuyến đường. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

32 
Tổ chức thi công 

nhà dân dụng 

Sau khi đã được học những biện pháp KTTC, sinh viên sẽ 

được hướng dẫn nghiên cứu về tổ chức thi  công (TCTC) 

công trình Xây dựng dân dụng như nhà  ga hàng không, sân 

bay, lập tiến độ thi công (ngang,  dây chuyền, sơ đồ mạng). 

Thiết kế tổng bình đồ công  trình, tổ chức cung ứng vật tư, 

bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra 

phải quan  tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công 

xây  dựng. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

33 

Tổ chức giao 

thông trong sân 

bay 

- Giới thiệu về luật giao thông đường bộ của 

Việt  Nam.  

- Các loại hình vận chuyển trong sân bay.  

- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trong sân  bay.  

- Quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông trong 

sân  bay. 

- Quy định điều kiện an toàn của phương tiện khi  tham 

gia giao thông trong sân bay.  

- Quy định về người điều khiển phương tiện tham gia  giao 

thông trong sân bay.  

- Các Quy định theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các  loại 

phương tiện khi tham gia giao thông trong sân  bay. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

34 

Công nghệ vật 

liệu mới trong 

xây dựng 

(VLXD 2) 

Học phần cung cấp cho học viên công nghệ các loại  vật liệu 

mới ứng dụng trong xây dựng đường ô tô,  Cảng hàng không, 

sân bay. Trang bị kiến thức về các  tính chất cơ lý của các 

loại vật liệu, các công nghệ thi  công cho các loại vật liệu 

mới. Học viên nắm được  phạm vi ứng dựng của các loại vật 

liệu mới. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

35 

Quy hoạch sân 

bay -Cảng hàng 

không 

Học phần trang bị các khái niệm về cảng hàng không  – sân 

bay. Các hạng mục của cảng hàng không sân  bay. Nhiệm vụ 

và yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng  cảng hàng không – sân 

bay. Thiết kế khu bay bao  gồm: Xác định kích thước dải bay; 

Thiết kế hệ thống  đường lăn, sân đỗ; Xác định năng lực 

thông qua tính  toán của sân bay; Xác định kích thước và yêu 

cầu đối  với tĩnh không SB. Thiết kế khu phục vụ kỹ 

thuật:  Quy hoạch mặt bằng khu phục vụ kỹ thuật. Thiết 

kế  sân bay trực thăng: Thiết kế các hạng mục của sân 

bay  trực thăng. Tiềng ồn hàng không: Khái niệm, 

phương  pháp đánh giá mức tiếng ồn và biện pháp khắc 

phục  tiếng ồn hàng không. 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

36 
Thiết kế nền mặt 

đường ô tô  

Nội dung Học phần trang bị cho sinh viên những kiến  thức 

cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong  phần này 

(Thiết kế Đường ô tô 2) tập trung dạy cho  sinh viên về các 

khái niệm và công tác thiết kế nền,  mặt đường và các công 

trình trên đường (rãnh thoát  nước trên đường, tường chắn, 

kè mái ta luy, cống, cầu  bản nhỏ ).  

Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết kế  về nền, 

mặt đường và các công trình trên đường. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

37 

Thực tập kỹ 

thuật và công 

trường 

Đây là học phần mà sinh viên phải đi tham quan, thực  tập 

theo thực tế công trình để hình dung được các bộ  phận trong 

một công trình và tìm hiểu về các vấn đề  kỹ thuật xây dựng. 

Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có  con mắt tổng quan về các 

công trình xây dựng, đặc biệt là hình dung được khung cảnh 

chung về Cảng  hàng không, đồng thời gây dựng cho sinh 

viên lòng  yêu ngành, yêu nghề và xây dựng cho bản thân ý 

chí  quyết tâm học tập. Kết thúc thực tập sinh viên có 

thể hiểu, nắm vững trình tự thi công, tổ chức công 

trường,  sau đó viết báo cáo tổng kết nộp giáo viên phụ trách. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

38 
Thiết kế nhà ga 

hàng không 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản  về 

yêu cầu thiết kế cấu tạo kết cấu nhà ga, các chỉ tiêu  tính 

toán, các phương pháp tính toán thiết kế kết nhà  ga, bao gồm 

thiết kế mới và cải tạo nâng cấp nhà ga  hiện hữu, dưới tác 

dụng của các loại tải trọng dân  dụng và công nghiệp khác 

nhau và với lưu lượng khai  thác khác nhau. Kết thúc Học 

phần, học viên có thể  thực hiện thiết kế các dự án xây dựng 

mới và cải tạo  nâng cấp kết cấu nhà ga cũ. 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

39 Kinh tế vĩ mô 

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ  mô bao 

gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá  của nền kinh tế, 

mô tả hành vi của nền kinh tế trong  dài hạn, các nhân tố quy 

định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài 

hạn. Giới thiệu  những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu 

và cân  bằng kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế như cán 

cân  thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách 

thương  mại. Giới thiệu các trường phái và những cách tiếp 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

cận khác nhau nhằm giải thích sự vận hành của nền  kinh tế 

trong ngắn hạn và dài hạn; các chính sách  kinh tế vĩ mô cơ 

bản và vai trò quản lý hệ thống các  công cụ chính sách kinh 

tế vĩ mô đối với một nền  kinh tế mở. Bên cạnh đó còn phân 

tích những cơ sở  vi mô làm nền tảng cho các phân tích kinh 

tế vĩ mô. 

40 

Thiết kế kết cấu 

nhà khung bê 

tông cốt thép 

Nội dung học phần này nhằm xây dựng nền tảng cơ  bản cho 

sinh viên về khái niệm kết cấu Cầu bê tông  cốt thép, tính 

toán, thiết kế cho công tác kỹ thuật của  cầu. Trang bị kiến 

thức cho sinh viên về thiết kế cấu tạo và tính toán nội lực các 

loại cầu BTCT bao gồm:  cầu bản, cầu dầm nhịp đơn giản 

BTCT thường, lắp  ghép và đúc tại chổ; cầu dầm giản đơn 

BTCT ứng lực  trước; cầu dầm liên tục, cầu dầm múc thừa 

có nhịp đeo.  

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

41 

Hoạt động đấu 

thầu trong xây 

dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng  quan về 

phương thức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu,  hồ sơ dự thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/. 

42 Kinh tế vi mô 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt  động của 

nền kinh tế thị trường thông qua việc  phân tích các quy luật 

kinh tế cơ bản như quy luật  cung cầu, quy luật cạnh tranh. 

Học phần còn đề cập  đến hành vi của các thành viên trong 

một nền kinh  tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính 

phủ.  Phân tích các yếu tố xác định giá và sản lượng  trong 

thị trường hàng hoá và thị trường các yếu tố  sản xuất. Ý 

nghĩa của các loại cơ cấu thị trường.  Phân tích các nhược 

điểm vốn có của thị trường và  vai trò của Chính phủ. Ngoài 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

ra còn trang bị các công cụ nâng cao trong phân tích cân 

bằng tổng  quát.  

43 

Quản lý nhà 

nước trong hoạt 

động xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến  thức cơ 

bản về Nhà nước, pháp luật, luật kinh tế và  trọng tâm là 

những kiến thức luật về hoạt động đầu  tư và xây dựng như 

quy hoạch, lập và quản lý dự  án, hoạt động khảo sát thiết kế, 

đấu thầu xây dựng,  quản lý chất lượng, địa vị pháp lý của 

doanh  nghiệp, chế độ hợp đồng xây dựng… 

2 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

44  
Kinh tế đầu tư 

xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến  thức cơ 

bản về kinh tế trong lĩnh vực đầu tư các dự  án xây dựng, về 

phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế  tài chính dự án đầu tư 

xây dựng nhằm củng cố kiến  thức về kinh tế đầu tư và rèn 

luyện kỹ năng phân  tích kinh tế dự án đầu tư cho sinh viên. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

45 

Quản lý và tổ 

chức thi công 

xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến  thức cơ 

bản và kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và  quản lý thi công 

một công trình xây dựng từ  phương pháp tổ chức thi công, 

biện pháp thi công,  tổ chức công trường, bố trí mặt bằng, 

cung cấp vật  tư, thiết bị, an toàn lao động…   

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

46 

Quản lý chất 

lượng và giám 

sát xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến  thức và kỹ 

năng về công tác quản trị chất lượng và  giám sát quá trình 

thực hiện dự án trong các dự án  xây dựng từ giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư đến khi kết thúc quá trình xây dựng của dự án. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

47 

Quản lý hợp 

đồng và thanh 

quyết toán dự án 

đầu tư xây dựng  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến  thức và 

kỹ năng về soạn thảo, đàm phán, ký kết,  quản lý hợp đồng 

trong xây dựng và thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

48 
Quản lý dự án 

xây dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây  dựng các 

kiến thức cơ bản về quản lý và quản lý dự  án xây dựng với 

nội dung như sau: Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án xây 

dựng, quản lý thời  gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, 

quản lý  rủi ro, giới thiệu các phần mềm quản lý. 

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

49 
Quản lý tài chính 

dự án 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về  những vấn 

đề tài chính trong đầu tư xây dựng, quản  lý và sử dụng vốn 

đầu, chi phí dự án đầu tư, dòng  ngân lưu của dự án, các chỉ 

tiêu đánh giá hiệu quả  dự án xây dựng.  

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

50  

Đo bóc và quản 

lý khối lượng 

công trình xây 

dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ  bản về 

công tác đo bóc khối lượng trong các công trình xây dựng, 

quản lý khối lượng trong giao nhận  thầu xây lắp, khối 

lượng nghiệm thu thanh toán,  khối lượng phát sinh…  

2 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Bài tập. 

51 

Định giá và quản 

lý chi phí dự án 

xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức  chung về 

công tác định giá và quản lý chi phí dự  án XD qua các giai 

đoạn của quá trình đầu tư,  phương pháp lập tổng mức đầu 

tư, tổng dự toán xây  dựng, giá dự thầu, giá thanh toán, giá 

quyết toán. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

52 

Lập và phân tích 

dự án đầu tư xây 

dựng 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ  bản về lập 

và phân tích đánh giá một dự án đầu tư  xây dựng, lựa chọn 

các phương án đầu tư hiệu quả tối ưu, phương pháp thẩm 

định dự án đầu. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

53 
Pháp luật về đầu 

tư xây dựng 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  pháp luật 

trong xây dựng, đặc biệt về đầu tư dự án  xây dựng, các thông 

tư, nghị định… của chính phủ  liên quan về đầu tư xây dựng. 

Áp dụng linh hoạt  trong quá trình thực hiện dự án xây dựng 

công trình. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

54 

Quản lý rủi ro dự 

án đầu tư xây 

dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

về công tác quản trị rủi ro trong các dự án  xây dựng: lập kế 

hoạch quản lý rủi ro, nhận diện rủi  ro, phân tích rủi ro, lập 

kế hoạch đối phó với rủi ro  từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến 

khi kết thúc quá  trình xây dựng của dự án. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

55 Máy xây dựng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về máy xây dựng, sau khi học xong sinh viên  có thể hiểu và 

biết cách sử dụng các loại máy móc  phục vụ cho xây dựng. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 

56 
Đồ án kinh tế 

đầu tư xây dựng 

Đối với đồ án Học phần Kinh tế đầu tư xây dựng,  việc ra đề 

bài đồ án nên tập trung vào chủ đề Phân  tích đánh giá hiệu 

quả kinh tế tài chính dự án đầu tư  xây dựng nhằm củng cố 

1 
Học 

kỳ 9 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

kiến thức về kinh tế đầu tư  và rèn luyện kỹ năng phân tích 

kinh tế dự án đầu tư  cho sinh viên.  

Các kiến thức được trang bị trong Học phần Kinh tế  đầu tư 

xây dựng là cơ sở lý thuyết giúp sinh viên  thực hiện đồ án 

Học phần Kinh tế đầu tư xây dựng  được giao dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên giảng  dạy Học phần.  

57 
Đồ án Đấu thầu 

trong xây dựng 

Đối với đồ án Học phần Đấu thầu trong xây dựng,  việc ra 

đề bài đồ án nên tập trung vào chủ đề Lập giá dự thầu gói 

thầu thi công xây dựng nhằm củng  cố kiến thức về đấu 

thầu xây dựng và rèn luyện kỹ  năng lập giá dự thầu phù 

hợp với quy định pháp  luật về đấu thầu hiện hành cho sinh 

viên.  

Các kiến thức được trang bị trong Học phần Đấu  thầu 

trong xây dựng là cơ sở lý thuyết giúp sinh  viên thực hiện 

đồ án Học phần Đấu thầu trong xây  dựng được giao dưới 

sự hướng dẫn của giảng viên  giảng dạy Học phần.  

1 
Học 

kỳ 8 

+ Báo cáo đồ án. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

58 

Quản lý khai 

thác dự án xây 

dựng (Học phần 

tự chọn) 

 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai  đoạn bàn 

giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động  cho đến hết vòng 

đời của dự án (thời điểm phải  nâng cấp cải tạo, thay đổi 

quy mô, kết cấu tải trọng  khai thác của dự án). Cung cấp 

cho sinh viên các  nội dung trong quản lý khai thác, các 

phương pháp  bảo trì, phương án tổ chức giai thông, tổ chức 

thu  phí, vv... 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

59 

Ứng dụng công 

nghệ trong quản 

lý Xây dựng 

(Học phần tự 

chọn) 

 

Học phần này đưa ra cách tiếp cận mới để thiết kế,  xây 

dựng và quản lý công trình. Cách tiếp cận này  được gọi là 

mô hình thông tin xây dựng (BIM).  Học phần cung cấp sự 

hiểu biết sâu về công nghệ BIM, các doanh nghiệp và các 

tổ chức thực hiện  công nghệ này, và các tác động sâu sắc 

mà hiệu quả  sử dụng BIM có thể cung cấp cho tất cả các 

bên  liên quan trong vòng đời của một công trình. 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập 

lớn/Bài tập. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

60 

Hệ thống kỹ 

thuật Xây dựng 

dân dụng -ga 

hàng không (Học 

phần tự chọn) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức  căn bản 

về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị ở  nhà cao tầng, siêu 

cao tầng và ga hàng không. Các  vấn đề chung về tính toán 

hệ thống cấp thoát nước  cho công trình xây dựng nhà cao 

tầng và ga hàng  không. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh 

viên một số  khái niệm cơ bản về hệ thống điện, điện lạnh, 

cứu  hỏa tự động, thang máy… 

2 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/trắc nghiệm/vấn đáp 

hoặc kết hợp các hình thức. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/vấn đáp/tự luận 

có giám sát trên ứng dụng Quickcom. 

+ Hình thức khác: Tiểu luận/Bài tập. 

THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP (BẮT BUỘC): 12 TÍN CHỈ 

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân bay 

1 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên  trước 

khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều  kiện cho sinh 

viên củng cố kiến thức đã học thông qua  thực tập (tham 

quan, sử dụng). Sinh viên được đưa tới các đơn vị (Viện thiết 

kế, Sở  Giao thông, Sở Xây dựng, Công ty Tư vấn Khảo 

sát  Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, 

Ban  QLDA..) thuộc lĩnh vực XD CTGT và XDDD để 

học  tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực 

tiễn  nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi tốt nghiệp. Tại  các 

đơn vị thực tập, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu,  thu thập 

các số liệu để chuẩn bị cho việc làm báo cáo  thực tập. 

4 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

2 Đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp trang bị cho người học những kiến  thức cơ 

bản về việc thiết kế một công trình thực tế về  chuyên ngành 

8 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo đồ án tốt nghiệp. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Cảng hàng không, sân bay. Môn đồ án tốt nghiệp kiểm tra 

việc nắm vững toàn bộ những kiến  thức, kỹ năng tích lũy 

trong suốt quá trình họ, và vận  dụng vào: lựa chọn sử dụng 

vật liệu, lên sơ đồ phân  tích sơ bộ, tính toán thiết kế cụ thể 

và lên phương án  tổng hợp vật liệu cho một công trình theo 

một nhiệm  vụ thiết kế định trước, sao cho đảm bảo các yêu 

cầu  về kinh tế và kỹ thuật. Đồ án dưới dạng một công trình 

có kích thước và điều  kiện hoàn toàn thực tế, yêu cầu (nhiệm 

vụ thiết kế) đặt  ra cho thí sinh phải thực hiện những công 

việc tính  toán cụ thể tối thiểu. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga hàng không 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên  trước 

khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều  kiện cho sinh 

viên củng cố kiến thức đã học thông qua  thực tập (tham 

quan, sử dụng). Sinh viên được đưa tới các đơn vị (Viện thiết 

kế, Sở  Giao thông, Sở Xây dựng, Công ty Tư vấn Khảo 

sát  Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, 

Ban  QLDA..) thuộc lĩnh vực XD CTGT và XDDD để 

học  tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực 

tiễn  nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi tốt nghiệp. Tại  các 

đơn vị thực tập, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu,  thu thập 

các số liệu để chuẩn bị cho việc làm báo cáo  thực tập. 

4 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

2 Đồ án tốt nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp trang bị cho người học những kiến  thức cơ 

bản về việc thiết kế một công trình thực tế về  chuyên ngành 

Cảng hàng không, sân bay. Môn đồ án  tốt nghiệp kiểm tra 

việc nắm vững toàn bộ những kiến thức, kỹ năng tích lũy 

trong suốt quá trình họ, và vận  dụng vào: lựa chọn sử dụng 

vật liệu, lên sơ đồ phân  tích sơ bộ, tính toán thiết kế cụ thể 

và lên phương án  tổng hợp vật liệu cho một công trình theo 

một nhiệm  vụ thiết kế định trước, sao cho đảm bảo các yêu 

cầu  về kinh tế và kỹ thuật. Đồ án dưới dạng một công trình 

có kích thước và điều  kiện hoàn toàn thực tế, yêu cầu (nhiệm 

8 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo đồ án tốt nghiệp. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

vụ thiết kế) đặt  ra cho thí sinh phải thực hiện những công 

việc tính  toán cụ thể tối thiểu. 

Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng 

1 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức, kỹ năng  thực hành 

nghiệp vụ chuyên môn tại các doanh  nghiệp cho sinh viên 

trước khi đi vào thực tế lao  động sản xuất. Tạo điều kiện 

cho sinh viên củng cố  kiến thức đã học thông qua thực tập 

(tham quan, sử  dụng). Sinh viên được đưa tới các đơn vị 

(Công ty tư vấn  thiết kế, Sở Giao thông, Sở Xây dựng, 

Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế, các Công ty Xây dựng 

công  trình, Ban QLDA…) thuộc lĩnh vực XD CTGT 

và  XDDD để học tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã  học 

với thực tiễn nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi tốt 

nghiệp. Tại các đơn vị thực tập, sinh viên sẽ  tìm hiểu các 

tài liệu, thu thập các số liệu để chuẩn  bị cho việc làm báo 

cáo thực tập. 

4 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo thực tập. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 

2 Đồ án tốt nghiệp 
Sinh viên đủ điều kiện được giao đề tài tốt nghiệp  với nội 

dung và mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết  khá trọn vẹn một 

vấn đề của khoa học kỹ thuật  thuộc lĩnh vực chuyên môn 

của ngành được đào  tạo. Sử dụng các kiến thức được trang 

8 
Học 

kỳ 10 

+ Báo cáo đồ án tốt nghiệp. 

+ Bảo vệ và thi vấn đáp. 

+ Đánh giá thuyết trình. 
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STT Tên Học phần Mục đích Học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

bị để giải  quyết các nội dung của đề tài tốt nghiệp theo 

mục  tiêu đề ra. Sản phẩm của luận văn tốt nghiệp được  thể 

hiện qua thuyết minh luận văn, chương trình,  phần mềm… 

9. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7510302 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Triết học Mác – 

Lênin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các học 

phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm 

duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho người học  

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên 

cần, tham gia đóng góp ý kiến (10%); 

Bài tập nhóm – Thảo luận, thuyết 

trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

2 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

(Political 

Econonmics of 

Marxism and 

Leninism) 

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối 

tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác 

– Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung 

lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối 

cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ 

thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; 

2 HK7 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên 

cần, tham gia đóng góp ý kiến (10%); 

Bài tập nhóm – Thảo luận, thuyết 

trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan 

hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

3 

Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối 

kiến thức cơ bản về lý luận chính trị.  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai 

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập 

trường, tư tưởng cho sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức 

chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn nhận các vấn đề 

chính trị xã hội. 

2 HK2 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên 

cần, tham gia đóng góp ý kiến (5%); 

Semina (10%); Tự luận và trắc 

nghiệm (10%); Nộp báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

(Ho Chi Minh's 

thought) 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, 

con người.  

2 HK6 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên 

cần, tham gia đóng góp ý kiến (5%); 

Semina (10%); Tự luận và trắc 

nghiệm (10%); Nộp báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

5 

Lịch sử Đảng 

(History of 

Vietnamese 

Communist 

Party) 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành, một 

bộ phận của khoa học lịch sử. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, là cả một pho 

lịch sử bằng vàng. Đó chính là tính khoa học, cách mạng, giá 

trị thực tiễn sâu sắc trong Cương lĩnh, đường lối của Đảng; 

2 HK4 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên 

cần, tham gia đóng góp ý kiến (10%); 

Semina (10%); Tự luận và trắc 

nghiệm (10 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

là sự lãnh đạo đúng đắn, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, 

nhiệm vụ do lịch sử đặt ra; những kinh nghiệm, bài học có 

tính quy luật, lý luận của cách mạng Việt Nam và những 

truyền thống vẻ vang của Đảng. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng không chỉ nắm vững những 

sự kiện, cột mốc lịch sử mà cần thấu hiểu những vấn đề 

phong phú đó trong quá trình lãnh đạo và đấu tranh, để vận 

dụng, phát triển trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế 

hiện nay.  

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, 

tiểu luận, trắc nghiệm. 

6 
Tiếng anh 1 

(English 1) 

Học phần Tiếng Anh 1 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần đầu tiên trong 4 

học phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 trong giáo 

trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất bản 

National Geographic Learning với các chủ đề thông dụng và 

thân thuộc trong cuộc sống như All about me, Food for 

thought, Goals and ambitions, Home and away. Mỗi bài học 

gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp kiến thức đầu 

vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để sinh viên tương 

tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ nhất 

trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau đó, sinh viên có 

thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ điểm 

ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp tại phần C. Ngoài 

ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp trong 

những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. Phần E 

sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết qua từng bước 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên 

cần (5%); Tham gia phát biểu (5%); 

Bài tập trực tuyến và bài tập về nhà 

(10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); 

Đánh giá kỹ năng nói – Vấn đáp 

(15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã học 

trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng Anh 1 sẽ đạt 

trình độ tương đương tiền trung cấp A2-B1 theo khung tham 

chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

7 
Tiếng anh 2 

(English 2) 

 Học phần Tiếng Anh 2 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ hai trong 4 học 

phần tiếng Anh cơ bản nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng, ngữ âm tiếng Anh thông qua các tài liệu học tập đa 

dạng, sinh động, giúp sinh viên phát triển 4 kỹ năng giao tiếp 

trong các tình huống thông dụng.  

Khóa học này bao gồm 5 bài học từ bài 7 đến bài 11 trong 

giáo trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất 

bản National Geographic Learning với các chủ đề quen thuộc 

và phổ biến như Inspiration for change, The world of work, 

Health and Happiness, Entertainment, Challenges. Mỗi bài 

học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp kiến thức 

đầu vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện kỹ năng 

đọc hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để sinh viên 

tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ 

nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau đó, sinh 

viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và 

chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp tại phần 

C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 

trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. 

Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết qua từng 

bước giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã 

học trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng Anh 2 

sẽ đạt trình độ tương đương tiền trung cấp A2-B1 theo khung 

tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

3 HK3 

-  Đánh giá quá trình (20%): Chuyên 

cần (5%); Tham gia phát biểu (5%); 

Bài tập trực tuyến và bài tập về nhà 

(10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); 

Đánh giá kỹ năng nói – Vấn đáp 

(15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

8 
Tiếng anh 3 

(English 3) 

 Học phần Tiếng Anh 3 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ 3 trong 4 học 
3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (20%): Chuyên 

cần (5%); Tham gia phát biểu (5%); 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong cuộc 

sống như Identity, Success, Working together, Routines, Art. 

Mỗi bài học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp 

kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện 

kỹ năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để 

sinh viên tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ 

pháp thứ nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau 

đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo 

chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp 

tại phần C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng 

giao tiếp trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng 

xã hội. Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết 

qua từng bước giúp người học ứng dụng được từ vựng và 

ngữ pháp đã học trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần 

Tiếng Anh  sẽ đạt trình độ tương đương trung cấp B1 theo 

khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

Bài tập trực tuyến và bài tập về nhà 

(10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); 

Đánh giá kỹ năng nói – Vấn đáp 

(15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

9 
Tiếng anh 4 

(English 4) 

Học phần Tiếng Anh 4 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần cuối trong 4 học 

phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong cuộc 

3 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên 

cần (5%); Tham gia phát biểu (5%); 

Bài tập trực tuyến và bài tập về nhà 

(10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); 

Đánh giá kỹ năng nói – Vấn đáp 

(15%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sống như Where I’m from,  Balance, Essentials, Taking a 

break, The senses. Mỗi bài học gồm có 5 phần. Phần A cung 

cấp kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc kèm các kỹ 

năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện và cơ hội để sinh 

viên tương tác. Phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ nhất 

trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Phần C phát triển 

kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 

2 ứng dụng trong giao tiếp. Phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ 

năng giao tiếp trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ 

năng xã hội. Phần E phát triển kỹ năng viết qua từng bước 

giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp đã học.  

Trình độ sinh viên sau khi hoàn thành khóa học tiếng Anh 4 

sẽ tương đương cấp độ trung cấp B1 và tiền B2 theo khung 

tham chiếu Châu Âu CEFR. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

10 

Pháp luật đại 

cương 

(Fundamental of 

Law) 

 Học phần trang bị cho sinh viên tất cả các ngành những kiến 

thức cơ bản về những kiến thức lý luận cơ bản nhất về Nhà 

nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã hội 

chủ nghĩa nói riêng. Từ đó giúp cho sinh viên có nhận thức, 

quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Đồng thời trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam và 

một số ngành luật cụ thể, giúp cho sinh viên hiểu biết hơn về 

pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc anh sống. 

2 HK6 

-  Đánh giá quá trình (10%): Bài tập 

nhỏ 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm hoặc hình thức khác 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc 

nghiệm. 

11 

Giáo dục quốc 

phòng an ninh 

(Military 

Training ) 

  

  

  

12 
Giáo dục thể 

chất – Sức nhanh 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc 

điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý kỹ 

thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi đấu). 

 HK1 

-  Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức và tập luyện (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

(Athletics 

physical 

education) 

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh giá 

thông qua thành tích chạy 

13 

Giáo dục thể 

chất – Võ cổ 

truyền 

(Martial arts 

physical 

education) 

 Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có 

hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng 

thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ 

ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự 

vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK2 

-   Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức và tập luyện (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh giá 

thông qua thành tích  

14 

Giáo dục thể 

chất – Aerobic 

(Physical 

Education – 

Aerobic ) 

 Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các động 

tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động phức tạp, 

kết hợp thực hiện hoàn hảo các động tác và có cường độ cao. 

Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành giúp 

cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn Thể 

dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của cơ thể, học 

được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc theo 

nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng ngừa và 

điều trị chấn thương… 

 HK3 

-    Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức và tập luyện (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh giá 

thông qua thành tích 

15 

Giáo dục thể 

chất – Bóng 

chuyền 

(Physical 

Education – 

Volleyball) 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì 

vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu 

thông qua phát triển các tố chất thể lực (đặc biệt là sức mạnh 

- nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao 

tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến 

thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh 

thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm 

vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật bóng chuyền, 

người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu bóng chuyền 

đúng luật hiện hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị 

chấn thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK4 

-   Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức và tập luyện (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh giá 

thông qua thành tích 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

16 

Giáo dục thể 

chất – Bóng rổ 

(Physical 

Education – 

Basketball) 

 Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 

hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

 HK5 

-    Đánh giá quá trình (30%): Điểm 

danh (10%); Đánh giá khả năng tiếp 

thu kiến thức và tập luyện (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ  

- Đánh giá cuối kỳ (70%): Đánh giá 

thông qua thành tích 

17 

Tổng quan Hàng 

không dân dụng 

(Introduction to 

Civil Aviation) 

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hệ thống 

hàng không dân dụng (HKDD) và phương thức vận hành của 

hệ thống này trên phạm vi toàn cầu, bao gồm: Lịch sử ngành 

hàng không thế giới/Việt Nam; Quản lý nhà nước về HKDD 

tại Việt Nam; Tàu bay và công nghiệp hàng không; Cảng 

hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận 

tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt 

động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD. 

Học phần giúp người học hiểu về vai trò của ngành vận tải 

hàng không đối với nền kinh tế quốc dân cũng như nền 

thương mại toàn cầu. Ngoài ra, học phần cũng gúp người học 

nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, nâng cấp văn hoá an 

ninh -  an toàn hàng không… 

Học phần hướng người học đến ý thức tự chủ và trách nhiệm 

đối với hoạt động khai thác vận tải hàng không. 

3 HK3 

-   Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

18 
Toán cơ sở 

(Basic math) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về về phép tính vi tích phân của hàm một biến, đạo hàm và 

vi phân, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 

hàm số hai biến số, ma trận định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, tích phân kép, tích phân đường của hàm hai biến số và 

phương trình vi phân. 

3 HK1 

-   Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

19 

Cơ sở điều 

khiển tự động 

(Control 

Theories) 

 Học phần này trình bày, giải thích nguyên lý hoạt động điều 

khiển cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động để phân tích và 

thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục trong các quá 

trình sản xuất, các quy trình công nghệ, các đối tượng điều 

khiển trong công nghiệp, y tế… và sử dụng một số công cụ 

phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB/SIMULINK để 

phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động.Học phần 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất 

cao. 

3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

20 
Toán chuyên đề 

(Engineering 

Mathematics) 

 Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về số phức, 

hàm biến phức, phép biến đổi Laplace, sử dụng phép biến 

đổi Laplace vào việc giải phương trình, hệ phương trình vi 

phân. Học phần cũng đồng thời cung cấp một số khái niệm 

cơ bản của Lý thuyết xác suất – thống kê và các ứng dụng. 

3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

21 

Kỹ thuật lập 

trình 

(Programming 

Techniques) 

 Học phần này trình bày, giải thích cơ chế, nguyên lý hoạt 

động của các thành phần như cấu trúc dữ liệu, điều khiển, 

hàm, đệ quy, chuỗi, con trỏ và nguyên lý lập trình định hướng 

đối tượng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và đưa ra những giải thuật để giải quyết các vấn đề trong 

lập trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

3 HK3 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

22 
Lý thuyết mạch 

1 (Circuit 

Theory1) 

 Học phần này trình bày những khái niệm, luật cơ bản, mạch 

xác lập điều hòa và các phép biến đổi tương đương của mạch 

điện; Phân tích, tính toán được thông số mạch sử dụng các 

phương pháp giải tích mạch; Sử dụng các định lý và nguyên 

lý giải mạch điện để tìm ra lời giải nhanh nhất; Phân tích, 

tính toán được các thông số mạch điện 1 pha và 3 pha; Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề liên quan về lý thuyết mạch điện; Sinh viên sử 

3 HK1 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, xây dựng môi trường làm 

việc xanh và sạch; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm 

việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

23 
Xử lý ảnh và thị 

giác máy tính 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về xử 

lý ảnh và thị giác máy tính. Học phần này cũng giúp sinh 

viên sử dụng thành thạo các thư viện và công cụ trong xử lý 

ảnh và thị giác máy tính. Dựa trên kiến thức và kỹ năng được 

cung cấp, sinh viên có thể tự phát triển các ứng dụng cơ bản 

liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính. 

3 

HK8 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

luận hoặc trắc nghiệm. 

24 
Linh kiện điện 

tử (Electronic 

Components) 

Nội dung môn học giúp sinh viên tìm hiểu về cấu tạo, nguyên 

lý hoạt động, các đặc tính kỹ thuật, cách tra cứu, đo thử cũng 

như ứng dụng của các linh kiện điện tử thông dụng như: Điện 

trở, tụ điện, cuộn cảm, diode, transistor lưỡng cực (BJT), 

transistor hiệu ứng trường (FET), SCR, Diac, Triac, và các 

linh kiện bán dẫn khác.      

2 HK1 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

25 
Mạch điện tử 1 

(Electronic 

Circuit – 1) 

 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, phân tích nguyên 

lý hoạt động, tính toán thiết kế: mạch diode, transistor lưỡng 

cực, transistor trường, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ - tần số 

thấp, mạch khuếch đại liên tần. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực điện - điện tử, làm việc một cách độc lập hoặc làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK2 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

26 
Điện tử số 

(Digital 

Electronics) 

 Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về các hệ thống số 

đếm và các loại mã; lý thuyết cơ sở về đại số logic; phương 

pháp thiết kế mạch logic tổ hợp bao gồm các mạch về cộng, 

trừ số học, mạch giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh, các 

mạch chuyển mã…; tìm hiểu cấu tạo của cổng logic, các mức 

điện áp cho mức logic 0 và 1; tìm hiểu cấu tạo các loại 

Flipflop và cách chuyển đổi giữa các Flipflop; thiết kế được 

các mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ, giải thích được hoạt 

động của thanh ghi. 

3 HK2 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

27 

Kỹ thuật vi xử 

lý – vi điều 

khiển 

(Microprocessor 

– 

Microcontroller) 

 Học phần này trình bày, giải thích các khái niệm chủ yếu về 

một hệ vi xử lý: cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ 

vi xử lý, các phương thức điều khiển việc vào/ra dữ liệu cũng 

như thực hiện một số giao tiếp cơ bản trong hệ vi xử lý; các 

vấn đề căn bản liên quan đến các chip vi điều khiển PIC:cách 

thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các hoạt động đặc 

trưng của các chip vi điều khiển. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến thiết kế, lập trình cho các mạch vi điều khiển; sinh viên 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK3 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

28 
An toàn điện 

(Electrical 

safety) 

 Học phần này cung cấp cho sinh kiến thức cơ bản về an toàn 

điện và vệ sinh trong công nghiệp: các khái niệm, khả năng 

phân tích an toàn điện, tính bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây 

trung tính, bảo vệ chống dòng rò, bảo vệ chống sét; Đề phòng 

sự xâm nhập điện áp, trường tĩnh điện và tần số cao nguy 

hiểm; Tổ chức an toàn điện và sơ cứu người bị điện giật. 

Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề an toàn điện và vệ sinh trong công 

nghiệp; Làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân. 

3 HK1 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

29 
Đo lường điện 

tử (Electronic 

Measurements) 

Môn học cung cấp các khái niệm về đo lường và cảm biến 

được sử dụng trong lĩnh vực hàng không và công nghiệp. Các 

thiết bị như Volt kế, Ample kế. Đo điện trở, điện dung, điện 

cảm, hỗ cảm. Đo công suất điện năng, hệ số công suất. Đồng 

hồ đo V-A-O điện tử. Máy hiện sóng, thiết bị phân tích tín 

hiệu. Thiết bị đo chỉ thị số. Giới thiệu về các linh kiện cảm 

biến như nhiệt độ, áp suất, độ rung lắc… 

2 HK2 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

30 
Cảm biến 

(Sensor) 

Môn học cung cấp các khái niệm về đo lường và cảm biến 

được sử dụng trong lĩnh vực hàng không và công nghiệp. Các 

thiết bị như Volt kế, Ample kế. Đo điện trở, điện dung, điện 

cảm, hỗ cảm. Đo công suất điện năng, hệ số công suất. Đồng 

2 HK2 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

hồ đo V-A-O điện tử. Máy hiện sóng, thiết bị phân tích tín 

hiệu. Thiết bị đo chỉ thị số. Giới thiệu về các linh kiện cảm 

biến như nhiệt độ, áp suất, độ rung lắc… 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

31 

Công nghệ Vi 

điện tử 

(Microelectronic 

technology) 

 Học phần này trình bày, giải thích khái niệm về tính chất của 

các chất bán dẫn điện tử, cấu trúc mạch vi điện tử. Qua đó 

sinh viên hiểu được công nghệ chế tạo mạch vi điện tử cùng 

với một số họ vi mạch cơ bản. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến xây dựng, thiết kế, tích hợp mạch điện tử trên một phiến 

bán dẫn, và phương pháp đóng gói khi hoàn thiện quy trình 

chế tạo vi mạch bán dẫn; sinh viên có khả năng làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK9 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

32 

Thí nghiệm kỹ 

thuật điện tử 

(Electronic 

Engineering 

Experiments) 

 Học phần này trình bày những nội quy phòng thí nghiệm, 

giới thiệu dụng cụ, sử dụng thiết đo, cách nhận dạng, đo thử 

và kiểm tra các linh kiện cơ bản, phương pháp hàn và sử dụng 

mỏ hàn để đảm bảo các mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ 

thuật; Khảo sát các thông số của các mạch điện tử ứng dụng; 

Sử dụng Project Board để kiểm tra hoạt động, nguyên lý hoạt 

động một linh kiện hay mạch điện cơ bản; Trình bày được 

các quy tắc trong quy trình thiết kế mạch in và ngâm rửa 

mạch in; Thiết kế mạch sao cho bố trí linh kiện hợp lý, các 

đường mạch in thẳng mảnh và các đường mạch in giao nhau 

phải vuông góc nhau; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan về thiết kế 

mạch điện tử ứng dụng; Sinh viên sử dụng các thiết bị, dụng 

cụ đo kiểm; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm, ý thức được việc bảo vệ môi 

trường tại nơi học tập và làm việc. 

2 HK3 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

33 
Thí nghiệm điện 

tử số (Digital 

 Học phần này cung cấp các kỹ năng thực tế để kết nối, lắp 

đặt và kiểm nghiệm hoạt động của các cổng logic, các công 

thức định lý, các IC hệ giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh, 

1 HK3 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Electronics 

Experiments) 

Flipflop, thanh ghi, hệ đếm không đồng bộ, đồng bộ, mạch 

ghi dịch; khảo sát sự hoạt động và ứng dụng của các IC tích 

hợp trên. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng để kết nối 

thí nghiệm các mạch điện logic, mạch đếm, mạch ghi dịch. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

34 

Thí nghiệm vi 

xử lý – vi điều 

khiển 

(Microprocesso

r - 

microcontroller 

experiment) 

 Học phần này đưa ra các bài thực hành nhằm thực nghiệm 

các vấn đề lý thuyết đã học về môn học Vi xử lý - Vi điều 

khiển; kết nối phần cứng và viết chương trình điều khiển thiết 

bị ngoại vi dựa trên kit thí nghiệm vi điều khiển. Học phần 

này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến thiết kế, lập trình các ứng dụng thực 

tế sử dụng mạch vi xử lý – vi điều khiển; sinh viên có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK4 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm. 

35 

Xử lý số tín hiệu 

(Digital Signal 

Processing) 

 Học phần này trình bày tổng quan về xử lý số tín hiệu (DSP); 

Xử lý và biểu diễn các tín hiệu rời rạc theo thời gian: Xác 

định phương trình toán mô tả hệ thống, các tính chất cuả hệ 

LTI rời rạc, các dạng biểu diễn của hệ LTI, xác định ngõ ra 

hệ thống theo đáp ứng xung; Biến đổi Z và Z ngược, biểu 

diễn tín hiệu trên miền Z để tính toán: xác định tín hiệu tương 

quan, tín hiệu tại ngõ ra hệ thống và phân tích hệ LTI trên 

miền Z để xác định tính ổn định của hệ thống; FFT chuyển 

đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số và ngược lại; 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý số tín hiệu; Vận 

dụng được các kiến thức để thiết kế mạch lọc số hữu hạn và 

vô hạn; Xây dựng môi trường học tập, làm việc xanh và sạch; 

Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

3 HK5 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

Hệ thống viễn 

thông 

(Communication 

Systems) 

 Học phần này trình bày những khái niệm, thông số cơ bản 

của hệ thống viễn thông; Phân biệt được dữ liệu, tín hiệu, 

kênh truyền hữu tuyến và vô tuyến; Giải thích được kỹ thuật 

chuyển đổi tín hiệu, điều chế và giải điều chế; Phân tích được 

3 HK6 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tín hiệu, dữ liệu của hệ thống thông tin; Tính toán được thông 

số công suất, SNR, BER, tốc độ bit, dung lượng, … Học phần 

này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề liên quan hệ thống viễn thông; Giải thích, tính 

toán, biểu diễn được các kỹ thuật điều chế và giải điều chế 

trong hệ thống viễn thông. Thiết kế, thi công, lắp đặt và mô 

phỏng được mạng viễn thông cơ bản; Xây dựng môi trường 

xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

36 

Truyền số liệu 

và Mạng máy 

tính (Data 

communication 

and Computer 

Network) 

 Học phần này trình bày, giải thích các phương pháp truyền 

thông số giữa các thiết bị, hệ thống viễn thông, đặc biệt là 

các hệ thống số. Học phần này giúp cho sinh viên có khả 

năng phân tích và hiểu được nguyên lý truyền dẫn, mã hóa 

sửa lỗi ở lớp vật lý và liên kết dữ liệu cũng như nắm được 

các thuật toán và giao thức định tuyến, chuyển mạch ở lớp 

mạng. 

3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

Điện tử thông 

tin 

(Communication

s Electronics) 

 Học phần này trình bày, giải thích tổng quan về điện tử 

thông tin; Tính toán mạch khuếch đại công suất cao tần, 

mạch dao động, lọc, nguồn ổn áp, các điều chế tương tự và 

số, vòng khóa pha PLL; Nhận biết được các hệ thống máy 

thu phát thông tin nói chung và hệ thống máy thu phát tín 

hiệu của ngành hàng không nói riêng. Học phần này rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn 

đề liên quan đến các mạch lọc, mạch tạo dao động, máy phát 

máy thu; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm. 

3 HK5 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

37 

Kỹ thuật siêu 

cao tần 

(Microwave 

Engineering) 

 Học phần này trình bày, giải thích về phương trình truyền 

sóng trên đường dây từ đó đánh giá sóng tới, sóng phản xạ 

để xác định hệ số phản xạ, trở kháng và dẫn nạp đường dây. 

Trình bày cấu tạo của đồ thị Smith để giải các bài toán về 

phối hợp. Nghiên cứu cấu trúc của một số loại ma trận (tán 

3 HK5 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

xạ, truyền đạt…) để giải các bài toán về mạng n cửa của các 

thiết bị siêu cao tần. Học phần này rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến cao 

tần (truyền sóng, phối hợp trở kháng, ma trận tán xạ); sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

38 

Anten truyền 

sóng 

(Transmission 

antennas) 

 Học phần tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau: Đặc điểm 

trong truyền lan sóng đất, sóng điện ly và sóng đối lưu. 

Nghiên cứu các đặc trưng và tham số cơ bản của anten. Giới 

thiệu nguồn bức xạ nguyên tố, các chấn tử đối xứng của hệ 

anten, anten mặt lý tưởng dùng trong thông tin sóng cực 

ngắn. 

3 HK7 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm. 

39 
Thông tin 

quang (Optical 

Communication) 

 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, tổng quan về thông tin quang; Cấu trúc và các thông 

số của sợi quang; Nguyên lý hoạt động, cấu trúc, đặc tính của 

các bộ thu-phát quang; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều 

khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK9 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

40 

Thí nghiệm 

Truyền số liệu 

và Mạng máy 

tính (Laboratory 

experiments 

Data 

communication 

and Computer 

Network) 

 Học phần này trình bày, giải thích các phương pháp truyền 

thông số giữa các thiết bị, hệ thống viễn thông, đặc biệt là 

các hệ thống số. Học phần này giúp cho sinh viên có khả 

năng phân tích và hiểu được nguyên lý truyền dẫn, mã hóa 

sửa lỗi ở lớp vật lý và liên kết dữ liệu cũng như nắm được 

các thuật toán và giao thức định tuyến, chuyển mạch ở lớp 

mạng. 

2 HK5 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm. 

41 

Thí nghiệm kỹ 

thuật viễn thông 

(Telecommunic

ations 

 Học phần này trình bày, giải thích và cung cấp cho sinh viên 

năm cuối ngành Điện tử viễn thông các nguyên tắc làm việc 

trong phòng thí nghiệm; Cách phân loại cáp quang; Kỹ năng 

thực hành cơ bản trên cáp quang. Học phần rèn luyện cho 

1 HK7 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

engineering 

experiment)  

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực thông tin quang; làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

42 

Hệ thống thông 

tin Hàng Không 

(Aeronautical 

communications 

systems) 

 Học phần này trình bày khái quát yêu cầu đối với mạng 

thông tin hàng không, phạm vi tổ chức của mạng thông tin 

hàng không, chức năng và các thành phần mạng thông tin 

Hàng Không; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK7 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

43 

Hệ thống định 

vị vô tuyến 

hàng không 

(Aeronautical 

Surveillance 

Systems) 

 Học phần này trình bày, giải thích nguyên lý Rađa – Các 

kiến thức cơ bản về kỹ thuật Rađa, các phương pháp xác định 

tọa độ bằng Rađa, nguyên lý định vị bằng GPS, nguyên tắc 

định vị bằng GPS, thành phần chủ yếu trong định vị bằng 

GPS. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá 

và giải quyết các vấn đề trong hệ thống rađa giám sát, hệ 

thống định vị GPS, các hệ thống định vị mới sử dụng trong 

ngành hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

3 HK6 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

44 

Hệ thống dẫn 

đường mặt đất 

hàng không 

(Aeronautical 

Navigation 

Systems) 

 Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động của các đài NDB, VOR, DME… Các tiêu chuẩn ICAO 

của các thiết bị trên; Lý thuyết chung về hệ thống. Các tiêu 

chuẩn tính toán khảo sát, thiết kế và lắp đặt một hệ thống tại 

sân bay và các khu vực liên quan; Các phương pháp bảo trì 

hệ thống; Mục đích và phương pháp kiểm tra mặt đất và hiệu 

chuẩn hệ thống bay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều 

khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK6 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

45 
Đồ án môn học 

1 (Course Project 

1) 

 Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết 

mạch, linh kiện điện tử, mạch điện tử ứng dụng; Phân tích, 

giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng 

2 HK5 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

điện tử; Tính toán phân cực mạch hoạt động ở chế độ DC, 

AC và ghép mạch khuếch đại liên tầng; Mô phỏng được các 

mạch ứng dụng điện tử sử dụng phần mềm chuyên ngành; 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến mạch điện tử ứng dụng; Sử 

dụng được các phần mềm chuyên ngành và các thiết bị, dụng 

cụ đo kiểm; Thiết kế mạch điện tử ứng dụng: khuếch đại 

công suất lớp A, B, AB, C, D,…, mạch nguồn cung cấp có 

bảo vệ ngắn mạch, quá tải, mạch lọc Equalizer, mạch ADC, 

mạch điều chế và giải điều chế tương tự; Xây dựng môi 

trường làm việc xanh và sạch; Sinh viên tự học tập, tự nghiên 

cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, viết báo cáo và 

thuyết trình một vấn đề khoa học. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

46 
Đồ án môn học 

2 (Course Project 

2) 

 Học phần này là một học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết 

một vấn đề thực tế được giao: Sử dụng các IC số rời hoặc các 

PLD như GAL16v8, 22v10, FPGA,… kết hợp với các ngôn 

ngữ mô tả phần cứng ABEL, VHDL dùng để: Tính toán các 

mạch hiển thị số, thiết kế các mạch đếm tần, thiết kế các 

mạch đồng hồ số, thiết kế các mạch đèn giao thông, thiết kế 

các hệ thống báo cháy, báo trộm… Học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề, làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân rất cao. 

2 HK6 

-   Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

47 
Chuyên đề 1 

(Thematic 1) 

 Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật 

mới nhất trong ngành điện tử viễn thông, các kiến thức này 

được cập nhập theo từng kỳ để sinh viên nắm bắt và có những 

định hướng cho ngành nghề sau này; Học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

2 HK8 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

48 
Chuyên đề 2 

(Thematic 2) 

 Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật, 

kỹ năng thực hành của kỹ sư hàng không, kỹ sư dẫn đường, 

kỹ sư thông tin hàng không, kỹ sư khai thác rađa,...; Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử viễn thông hàng 

không, mạng máy tính, công nghệ Vi điện tử, điều khiển tự 

động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân. 

 

2 HK9 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

49 
Thực tập doanh 

nghiệp 

(Internship) 

 Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước 

khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh 

viên củng cố kiến thức đã học thông qua thực tập (tham quan, 

ứng dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang bị đang hoạt 

động thực tế. Một nội dung khác hết sức quan trọng thực tập 

tốt nghiệp là quá trình tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu 

công tác tổ chức kỹ thuật phục vụ cho sản xuất (bao gồm: Tổ 

chức kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm khai thác…). Tóm 

lại thực tập tốt nghiệp là cầu nối giữa đào tạo kiến thức ở 

trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua thực tập tốt 

nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban đầu, giảm bớt khó 

khăn, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hay các hoạt động nghề 

nghiệp trong thực tế. 

 

5 HK10 

- Đánh giá cuối kỳ (100%): Doanh 

nghiệp hoặc GV hướng dẫn trực tiếp 

đánh giá. 

50 
Robot di động 

(Mobile robot) 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản khi chế tạo 

các robot thông dụng. Giúp phân tích và thiết kế các mạch 

điện tử và mạch cơ khí thông dụng. Giúp sinh viên có các 

bước để thiết kế một hệ thống robot cơ bản bằng mô phỏng 

trước khi được ứng dụng trong thực tế. 

2 HK8 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

51 
Hệ thống dẫn 

đường toàn cầu 

 Học phần này cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản 

về hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu; Nắm được nguyên 
3 HK7 

-   Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

GNSS (Global 

Navigation 

System   GNSS.) 

lý hoạt động của hệ thống GNSS, hệ thống dẫn đường quán 

tính. Tính toán các tham số của bộ lọc Kalman và ứng dụng 

trong dẫn đường hàng không. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong hệ 

thống dẫn đường GNSS sử dụng trong ngành hàng không; 

sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

52 

Hệ thống giám 

sát phụ thuộc 

(ADSB) 

(Automatic 

Dependent 

Surveillance-

Broadcast) 

 Học phần này cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản 

về hệ thống giám sát phụ thuộc ADSB; Vận dụng được 

nguyên lý hoạt động của hệ thống ADS-B, cấu trúc dữ liệu, 

các thiết bị ADSB và các tiêu chuẩn trong việc triển khai hệ 

thống ADS-B thực tế. Học phần này rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong hệ thống 

giám sát ADSB sử dụng trong ngành hàng không; sinh viên 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK7 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

hoặc trắc nghiệm. 

53 
Internet vạn vật 

(IOT) 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về IoT trong đó tập 

trung vào các nền tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm 

ứng dụng có thể ứng dụng trong IoT). 
3 

HK8 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

54 Trí tuệ nhân tạo 

Cung cấp các phương pháp luận, nền tảng kiến thức để cho 

máy tính có thể giải quyết các bài toán mà con người giải 

được, bao gồm: giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm, tri thức và 

lập luận, tri thức không chắc chắn và không chính xác, một 

số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. 

3 HK9 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

55 
Lập trình thiết 

bị di động 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về các thành 

phần của một ứng dụng di động: các Activity, truyền dữ liệu 

giữa các Activity, thiết kế giao diện người dùng, xử lý sự 

kiện trên thiết bị, tiến trình và giao tiếp server, luồng, v.v... 

3 HK8 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

56 Máy học 

Học phần này giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức chung 

về học máy, phân loại các dạng học máy cùng với các hướng 

tiếp cận hiện đại. 
3 

HK9 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

57 
Lập trình 

Python 

 Cung cấp kiến thức kiến thức nền tảng cũng như những kỹ 

năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng bằng Python cơ 

bản; là tiền đề để ứng dụng Python vào các lĩnh vực cụ thể 

như phân tích dữ liệu (Data Analytics), lập trình ứng dụng 

Web với Django/Flask, phát triển ERP, phát triển trò chơi 

(game) 

3 HK8 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

58 Mạng máy tính 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạng như 

IP, mô hình OSI, các thiết bị mạng, các dịch vụ mạng, các 

công nghệ mạng được sử dụng phổ biến ngày nay 
3 

HK8 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-   Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

59 Cơ sở dữ liệu 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: Các khái niệm cơ 

bản của một hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, những 

ràng buộc toàn vẹn trong CSDL quan hệ, ngôn ngữ đại số 

quan hệ, SQL, ngôn ngữ tân từ. 
3 

HK8 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận 

hoặc trắc nghiệm. 

60 Lập trình Web 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức lập trình PHP kết nối với 

cơ sở dữ liệu MYSQL giao tiếp với giao diện trên layout 

trang web để hoàn thành các chức năng của Website 3 

HK9 

(học 

phần 

tự 

chọn) 

-  Đánh giá quá trình (15%): Điểm 

danh, vấn đáp. 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Lý thuyết và 

thực hành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Đánh giá cuối kỳ (50%): Tiểu luận hoặc 

trắc nghiệm. 

61 

Đồ án tốt 

nghiệp 

(Graduate 

Thesis) 

 Học phần này thực hiện các đề tài theo các mảng: Điện tử; 

Các mạch điện tử dựa trên các IC vi điều khiển, vi xử lý… 

Các mạch điện tử dựa trên các IC PAL, GAL, FPGA… Các 

mạch điện tử dựa trên các hệ thống máy tính nhúng, PLC… 

Các giao tiếp, hiển thị, viễn thông, mô phỏng các hệ thống 

viễn thông. Tính toán, mô phỏng, ứng dụng các thuật toán 

trong các hệ thống viễn thông. Các đề tài tổng hợp khác liên 

quan đến điện tử, viễn thông. Học phần này rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến các đề tài thực tế trong và ngoài ngành hàng không liên 

quan đến điện tử viễn thông; sinh viên có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

9 HK10 

Viết Khóa luận tốt nghiệp 

- Giảng viên hướng dẫn (50%) 

- Giảng viên –Hội đồng phản biện 

(50%) 

10. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7510303 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Triết học Mác – 

Lênin 

(Philosophy of 

Marxism and 

Leninism) 

Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các 

học phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan 

điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới 

quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý 

tưởng cách mạng cho người học  

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần, 

tham gia đóng góp ý kiến (10%); Bài tập 

nhóm – Thảo luận, thuyết trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, tiểu 

luận, trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

2 

Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 

(Political 

Econonmics of 

Marxism and 

Leninism) 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối 

tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác 

– Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung 

lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối 

cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các 

chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh 

tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

2 HK2 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần, 

tham gia đóng góp ý kiến (10%); Bài tập 

nhóm – Thảo luận, thuyết trình (20%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận hoặc trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, tiểu 

luận, trắc nghiệm. 

3 

Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

(Scientific 

Socialism) 

Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong 

khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị.  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai 

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập 

trường, tư tưởng cho sinh viên, cũng như cung cấp kiến thức 

2 HK3 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần, 

tham gia đóng góp ý kiến (5%); Semina 

(10%); Tự luận và trắc nghiệm (10%); 

Nộp báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, tiểu 

luận, trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn nhận các vấn đề 

chính trị xã hội. 

4 

Lịch sử Đảng 

(History of 

Vietnamese 

Communist 

Party) 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành, một 

bộ phận của khoa học lịch sử. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, là cả một pho 

lịch sử bằng vàng. Đó chính là tính khoa học, cách mạng, 

giá trị thực tiễn sâu sắc trong Cương lĩnh, đường lối của 

Đảng; là sự lãnh đạo đúng đắn, đáp ứng kịp thời những yêu 

cầu, nhiệm vụ do lịch sử đặt ra; những kinh nghiệm, bài học 

có tính quy luật, lý luận của cách mạng Việt Nam và những 

truyền thống vẻ vang của Đảng. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng không chỉ nắm vững 

những sự kiện, cột mốc lịch sử mà cần thấu hiểu những vấn 

đề phong phú đó trong quá trình lãnh đạo và đấu tranh, để 

vận dụng, phát triển trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế hiện nay.  

2 HK4 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần, 

tham gia đóng góp ý kiến (10%); 

Seminar (10%); Tự luận và trắc nghiệm 

(10 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, tiểu 

luận, trắc nghiệm. 

5 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

(Ho Chi Minh's 

thought) 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về 

đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo 

đức, con người.  

2 HK5 

-  Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần, 

tham gia đóng góp ý kiến (5%); Seminar 

(10%); Tự luận và trắc nghiệm (10%); 

Nộp báo cáo (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra tự 

luận  

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận, tiểu 

luận, trắc nghiệm. 

6 

Tiếng anh Cơ 

Bản 1 

(English 1) 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 là môn kỹ năng chung dành 

cho sinh viên không chuyên Anh. Đây là học phần đầu tiên 

trong 4 học phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(5%); Tham gia phát biểu (5%); Bài tập 

trực tuyến và bài tập về nhà (10%);  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập 

đa dạng, sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử 

dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 trong giáo 

trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất bản 

National Geographic Learning với các chủ đề thông dụng 

và thân thuộc trong cuộc sống như All about me, Food for 

thought, Goals and ambitions, Home and away. Mỗi bài học 

gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp kiến thức đầu 

vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn luyện kỹ năng đọc 

hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ hội để sinh viên 

tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm ngữ pháp thứ 

nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. Sau đó, sinh 

viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và 

chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp tại phần 

C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 

trong những tình huống liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. 

Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển kỹ năng viết qua từng 

bước giúp người học ứng dụng được từ vựng và ngữ pháp 

đã học trong bài. Sinh viên hoàn thành học phần Tiếng Anh 

1 sẽ đạt trình độ tương đương tiền trung cấp A2-B1 theo 

khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR. 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); Đánh 

giá kỹ năng nói – Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm. 

7 

Tiếng anh Cơ 

Bản 2 

(English 2) 

 Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 2 là môn kỹ năng chung dành 

cho sinh viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ hai 

trong 4 học phần tiếng Anh cơ bản nhằm cung cấp kiến thức 

về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh thông qua các tài 

liệu học tập đa dạng, sinh động, giúp sinh viên phát triển 4 

kỹ năng giao tiếp trong các tình huống thông dụng.  

3 HK3 

-  Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(5%); Tham gia phát biểu (5%); Bài tập 

trực tuyến và bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); Đánh 

giá kỹ năng nói – Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Khóa học này bao gồm 5 bài học từ bài 7 đến bài 11 trong 

giáo trình Voices Pre-intermediate (1st edition) của nhà xuất 

bản National Geographic Learning với các chủ đề quen 

thuộc và phổ biến như Inspiration for change, The world of 

work, Health and Happiness, Entertainment, Challenges. 

Mỗi bài học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần A cung cấp 

kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc  nhằm rèn 

luyện kỹ năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện, và cơ 

hội để sinh viên tương tác. Tiếp đến, phần B đưa ra chủ điểm 

ngữ pháp thứ nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. 

Sau đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng nghe, từ vựng 

theo chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong 

giao tiếp tại phần C. Ngoài ra, phần D cung cấp ngôn ngữ 

và kỹ năng giao tiếp trong những tình huống liên văn hóa 

hay kỹ năng xã hội. Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát triển 

kỹ năng viết qua từng bước giúp người học ứng dụng được 

từ vựng và ngữ pháp đã học trong bài. Sinh viên hoàn thành 

học phần Tiếng Anh 2 sẽ đạt trình độ tương đương tiền trung 

cấp A2-B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu 

Âu CEFR. 

8 

Tiếng anh Cơ 

Bản 3 

(English 3) 

 Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 3 là môn kỹ năng chung dành 

cho sinh viên không chuyên Anh. Đây là học phần thứ 3 

trong 4 học phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ 

pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập 

đa dạng, sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử 

dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong tình huống  thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài đầu từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong 

3 HK4 

-  Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(5%); Tham gia phát biểu (5%); Bài tập 

trực tuyến và bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); Đánh 

giá kỹ năng nói – Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

cuộc sống như Identity, Success, Working together, 

Routines, Art. Mỗi bài học gồm có 5 phần từ A đến E. Phần 

A cung cấp kiến thức đầu vào phong phú qua các bài đọc  

nhằm rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cũng như tư duy phản 

biện, và cơ hội để sinh viên tương tác. Tiếp đến, phần B đưa 

ra chủ điểm ngữ pháp thứ nhất trong ngữ cảnh kèm các bài 

tập đa dạng. Sau đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng 

nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ điểm ngữ pháp thứ 2 ứng 

dụng trong giao tiếp tại phần C. Ngoài ra, phần D cung cấp 

ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp trong những tình huống liên 

văn hóa hay kỹ năng xã hội. Phần E sẽ giúp sinh viên sẽ phát 

triển kỹ năng viết qua từng bước giúp người học ứng dụng 

được từ vựng và ngữ pháp đã học trong bài. Sinh viên hoàn 

thành học phần Tiếng Anh  sẽ đạt trình độ tương đương 

trung cấp B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu 

Âu CEFR. 

9 

Tiếng anh Cơ 

Bản 4 

(English 4) 

Học phần Tiếng Anh 4 là môn kỹ năng chung dành cho sinh 

viên không chuyên Anh. Đây là học phần cuối trong 4 học 

phần tiếng Anh nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, 

sinh động, và giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp trong tình huống thông dụng.  

Khóa học này gồm 5 bài từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình 

Voices- Intermediate 1st edition, National Geographic 

Learning với các chủ đề thông dụng và thân thuộc trong 

cuộc sống như Where I’m from,  Balance, Essentials, 

Taking a break, The senses. Mỗi bài học gồm có 5 phần. 

Phần A cung cấp kiến thức đầu vào phong phú qua các bài 

đọc kèm các kỹ năng đọc hiểu cũng như tư duy phản biện 

và cơ hội để sinh viên tương tác. Phần B đưa ra chủ điểm 

3 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(5%); Tham gia phát biểu (5%); Bài tập 

trực tuyến và bài tập về nhà (10%);  

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Đánh giá kỹ 

năng nghe – Trắc nghiệm (15%); Đánh 

giá kỹ năng nói – Vấn đáp (15%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

ngữ pháp thứ nhất trong ngữ cảnh kèm các bài tập đa dạng. 

Phần C phát triển kỹ năng nghe, từ vựng theo chủ đề và chủ 

điểm ngữ pháp thứ 2 ứng dụng trong giao tiếp. Phần D cung 

cấp ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp trong những tình huống 

liên văn hóa hay kỹ năng xã hội. Phần E phát triển kỹ năng 

viết qua từng bước giúp người học ứng dụng được từ vựng 

và ngữ pháp đã học.  Trình độ sinh viên sau khi hoàn thành 

khóa học tiếng Anh 4 sẽ tương đương cấp độ trung cấp B1 

và tiền B2 theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR. 

10 

Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa học 

Học phần này trang bị cho sinh viên tư duy logic khoa học, 

biết cách thức, phương pháp nghiên cứu khoa học. 
2 HK7 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh, 

Tham gia thảo luận 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Thuyết trình 

nhóm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Thi tự luận 

11 

Pháp luật đại 

cương 

(Fundamental 

of Law) 

 Học phần trang bị cho sinh viên tất cả các ngành những 

kiến thức cơ bản về những kiến thức lý luận cơ bản nhất về 

Nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã 

hội chủ nghĩa nói riêng. Từ đó giúp cho sinh viên có nhận 

thức, quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt 

Nam và một số ngành luật cụ thể, giúp cho sinh viên hiểu 

biết hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc anh 

sống. 

2 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Bài tập nhỏ 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm hoặc hình thức khác 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm. 

12 
Toán cơ sở 

(Basic Math) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về phép tính vi tích phân của hàm một biến, đạo hàm và vi 

phân, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm 

số hai biến số, ma trận định thức, hệ phương trình tuyến 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): Bài tập nhỏ 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm hoặc hình thức khác 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tính, tích phân kép, tích phân đường của hàm hai biến số và 

phương trình vi phân. 

13 

Toán chuyên đề 

(Specialized 

Math) 

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về số phức, 

hàm biến phức, phép biến đổi Laplace, sử dụng phép biến 

đổi Laplace vào việc giải phương trình, hệ phương trình vi 

phân. Học phần cũng đồng thời cung cấp một số khái niệm 

cơ bản của Lý thuyết xác suất – thống kê và các ứng dụng. 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (10%): Thảo luận, 

giải bài tập. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận hoặc 

trắc nghiệm 

14 

Tổng quan 

Hàng không 

dân dụng 

(Introduction to 

Civil Aviation) 

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hệ thống 

hàng không dân dụng (HKDD) và phương thức vận hành 

của hệ thống này trên phạm vi toàn cầu, bao gồm: Lịch sử 

ngành hàng không thế giới/Việt Nam; Quản lý nhà nước về 

HKDD tại Việt Nam; Tàu bay và công nghiệp hàng không; 

Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; 

Vận tải hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo 

hoạt động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD. 

Học phần giúp người học hiểu về vai trò của ngành vận tải 

hàng không đối với nền kinh tế quốc dân cũng như nền 

thương mại toàn cầu. Ngoài ra, học phần cũng gúp người 

học nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, nâng cấp văn 

hoá an ninh -  an toàn hàng không… 

Học phần hướng người học đến ý thức tự chủ và trách nhiệm 

đối với hoạt động khai thác vận tải hàng không. 

3 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Làm bài nhóm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Thi tự luận 

15 

Giáo dục thể 

chất – Sức 

nhanh 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh 

(đặc điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý 

kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi 

đấu). 

 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Đánh giá khả 

năng tiếp thu kiến thức và tập luyện. 
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Số 
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chỉ 
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Phương pháp đánh giá sinh viên 

(Athletics 

physical 

education) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Đánh giá thông 

qua thành tích 

16 

Giáo dục thể 

chất – Aerobic 

(Physical 

Education – 

Aerobic ) 

 Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các động 

tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động phức 

tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các động tác và có cường 

độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và thực 

hành giúp cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản của 

môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của cơ 

thể, học được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc 

theo nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng ngừa 

và điều trị chấn thương… 

 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Đánh giá khả 

năng tiếp thu kiến thức và tập luyện. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Đánh giá thông 

qua thành tích 

17 

Giáo dục thể 

chất – Võ cổ 

truyền 

(Martial arts 

physical 

education) 

 Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có 

hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng 

thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ 

ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự 

vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK2 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Đánh giá khả 

năng tiếp thu kiến thức và tập luyện. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Đánh giá thông 

qua thành tích 

18 

Giáo dục thể 

chất – Bóng 

chuyền 

(Physical 

Education – 

Volleyball) 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. 

Vì vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi 

đấu thông qua phát triển các tố chất thể lực (đặc biệt là sức 

mạnh - nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền 

bóng cao tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và 

một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn 

luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn 

thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật 

bóng chuyền, người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi 

đấu bóng chuyền đúng luật hiện hành. Các biện pháp phòng 

ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt động Thể thao. 

 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Đánh giá khả 

năng tiếp thu kiến thức và tập luyện. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Đánh giá thông 

qua thành tích 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh viên 

19 

Giáo dục thể 

chất – Bóng rổ 

(Physical 

Education – 

Basketball) 

 Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 

hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh. 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Đánh giá khả 

năng tiếp thu kiến thức và tập luyện. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Đánh giá thông 

qua thành tích 

20 

Giáo dục quốc 

phòng an ninh 

(Military 

Training) 

Là môn học gồm học phần Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; học phần Công tác quốc 

phòng, an ninh; học phần Quân sự chung, chiến thuật, kỹ 

thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn; học phần Hiểu biết 

chung về quân, binh chủng. Mục tiêu của môn học này là 

giúp sinh viên có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối 

quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã 

hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và 

an ninh trong tình hình mới. Thực hiện được kỹ năng cơ bản 

về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng 

súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng. 

 HK6  

21 
Lý thuyết mạch 

1 

Học phần này trình bày những khái niệm, luật cơ bản, mạch 

xác lập điều hòa và các phép biến đổi tương đương của mạch 

điện; Phân tích, tính toán được thông số mạch sử dụng các 

phương pháp giải tích mạch; Sử dụng các định lý và nguyên 

lý giải mạch điện để tìm ra lời giải nhanh nhất; Phân tích, 

tính toán được các thông số mạch điện 1 pha và 3 pha; Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (15%): Chuyên cần 

(5%), Kiểm tra (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (35%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (15%), Tiểu luận (20%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 
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Số 
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dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

các vấn đề liên quan về lý thuyết mạch điện; Sinh viên sử 

dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, xây dựng môi trường 

xanh; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm. 

22 
Lý thuyết mạch 

2 

Học phần này trình bày những khái niệm cơ bản, các 

phương pháp phân tích mạch quá độ trong miền thời gian 

và phân tích mạch trong miền tần số; Phân tích, viết biểu 

thức điện áp và dòng điện của các phần tử mạch sử dụng các 

phương pháp phân tích mạch quá độ; Phân tích, tính toán 

được các thông số mạch cộng hưởng, viết được hàm truyền 

đạt, tính đối xứng các hàm và chuỗi Fourier dạng lượng giác 

của tín hiệu tuần hoàn không sin; Học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên 

quan về mạch quá độ trong miền thời gian và phân tích mạch 

trong miền tần số; Sinh viên sử dụng các thiết bị, dụng cụ 

đo kiểm, xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, 

tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Bài tập (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (30%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

23 Khí cụ điện Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

thiết kế và thi công tủ bảng điện công nghiệp. 
3 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Thảo luận (5%), Bài tập (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (20%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

24 
Linh kiện điện 

tử 

Nội dung môn học giúp sinh viên tìm hiểu về cấu tạo; 

Nguyên lý hoạt động; Các đặc tính kỹ thuật; Cách tra cứu, 

đo thử cũng như ứng dụng của các linh kiện điện tử thông 

dụng như: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, Diode, Transistor 

lưỡng cực (BJT), Transistor hiệu ứng trường (FET), Scr, 

Diac, Triac, và các bán dẫn khác.      

2 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Trắc nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm 
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Phương pháp đánh giá sinh viên 

25 Mạch điện tử 1 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, tính toán thiết kế: Mạch diode, Transistor lưỡng cực, 

Transistor trường, Mạch khuếch đại tần số thấp tín hiệu nhỏ, 

Mạch khuếch đại liên tần. Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

điện điện tử; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (40%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm của đề thi 

26 
Đo lường điện 

tử 

Môn học cung cấp các khái niệm về đo lường. Volt kế, 

Ample kế. Đo điện trở, điện dung, điện cảm, hỗ cảm. Đo 

công suất điện năng hệ số công suất. V-A-O met điện tử. 

Máy hiện sóng, thiết bị phân tích tín hiệu. Thiết bị đo chỉ thị 

số. 

2 HK3 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra 

giữa học kỳ (40%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm của đề thi 

27 Điện tử số 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về các hệ thống số 

đếm và các loại mã; lý thuyết cơ sở về đại số logic; phương 

pháp thiết kế mạch logic tổ hợp bao gồm các mạch về cộng, 

trừ số học, mạch giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh, các 

mạch chuyển mã…; tìm hiểu cấu tạo của cổng logic, các 

mức điện áp cho mức logic 0 và 1; tìm hiểu cấu tạo các loại 

Flip Flop và cách chuyển đổi giữa các Flip Flop; thiết kế 

được các mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ, giải thích được 

hoạt động của thanh ghi. 

3 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Điểm danh 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra 

giữa học kỳ (40%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm của đề thi 

28 An toàn điện 

Học phần này cung cấp cho sinh kiến thức cơ bản về an toàn 

điện: các khái niệm, khả năng phân tích an toàn điện, tính 

bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính, bảo vệ chống dòng 

rò, bảo vệ chống sét; đề phòng sự xâm nhập điện áp, trường 

tĩnh điện và tần số cao nguy hiểm; tổ chức an toàn điện và 

sơ cứu người bị điện giật. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề an toàn 

3 HK1 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Thảo luận (5%) 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (30%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 
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điện; làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan điểm 

cá nhân. 

29 
Thực hành kỹ 

thuật điện tử 

Học phần này trình bày những nội quy phòng thí nghiệm, 

giới thiệu dụng cụ, sử dụng thiết đo, cách nhận dạng, đo thử 

và kiểm tra các linh kiện cơ bản, phương pháp hàn và sử 

dụng mỏ hàn để đảm bảo các mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật 

và mỹ thuật; Khảo sát các thông số của các mạch điện tử 

ứng dụng; Sử dụng Project Board để kiểm tra hoạt động, 

nguyên lý hoạt động một linh kiện hay mạch điện cơ bản; 

Trình bày được các quy tắc trong quy trình thiết kế mạch in 

và ngâm rửa mạch in; Thiết kế mạch sao cho bố trí linh kiện 

hợp lý, các đường mạch in thẳng mảnh và các đường mạch 

in giao nhau phải vuông góc nhau; Học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên 

quan về thiết kế mạch điện tử ứng dụng; Sinh viên sử dụng 

các thiết bị, dụng cụ đo kiểm; Sinh viên tự học tập, tự nghiên 

cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, ý thức được 

việc bảo vệ môi trường. 

2 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Thảo luận (5%),  

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

30 
Thực hành điện 

tử số 

Học phần này cung cấp các kỹ năng thực tế để kết nối, lắp 

đặt, và kiểm nghiệm về hoạt động của các cổng logic, các 

công thức định lý, các IC hệ giải mã, mã hóa, dồn kênh, 

phân kênh, Flipflop, thanh ghi, hệ đếm không đồng bộ, đồng 

bộ, mạch ghi dịch; khảo sát sự hoạt động và ứng dụng của 

các IC tích hợp trên. Sử dụng thành thạo phần mềm mô 

1 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Thảo luận (5%),  

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành. 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

phỏng để kết nối thí nghiệm các mạch điện logic, mạch đếm, 

mạch ghi dịch. 
- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

31 

Thực hành khí 

cụ điện - đo 

lường 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên lý cơ bản của 

mạch khởi động, mạch đảo chiều động cơ, nguyên tắc và 

cấu tạo cơ bản của các thiết bị điện thông dụng. Giúp sinh 

viên thực hành mắc các mạch điện trên thực tế.   

2 HK4 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(5%), Thảo luận (5%),  

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

32 
Thiết bị và hệ 

thống tự động 

Học phần này trình bày, giải thích cấu trúc, nguyên lý vận 

hành của các phần tử trong một hệ thống tự động: cảm biến, 

chuyển đổi và xử lý tín hiệu, khuếch đại công suất, phần tử 

chấp hành, các bộ điều khiển. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển tự 

động các đại lượng vật lý như nhiệt độ, vị trí, tốc độ, lưu 

lượng, áp suất, ….; khả năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(10%). 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

kỳ. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

33 

Ứng dụng ngôn 

ngữ lập trình 

trong ngành 

điện 

Học phần này trình bày, giải thích cơ chế, nguyên lý hoạt 

động của các thành phần như cấu trúc dữ liệu, điều khiển, 

hàm, đệ quy, chuỗi, con trỏ và nguyên lý lập trình định 

hướng đối tượng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và đưa ra những giải thuật để giải quyết các vấn đề 

trong lập trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

2 HK6 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(10%). 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

kỳ. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

34 Máy điện 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý làm 

việc, các thông số trên nhãn của máy điện; các quan hệ điện 

từ xảy ra trong máy điện, sơ đồ tương đương của máy điện; 

mở máy, điều chỉnh tốc độ và xây dựng các đặc tính làm 

việc của động cơ điện; ứng dụng của các loại máy điện cơ 

3 HK2 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(10%). 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

kỳ. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

bản: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện không 

đồng bộ, máy điện đồng bộ và một số máy điện đặc biệt; 

khảo sát chế độ làm việc ở tải không đối xứng của máy biến 

áp và máy phát điện đồng bộ. Học phần này cũng rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

35 
Cơ sở điều 

khiển tự động 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động để phân tích 

và thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ rời rạc 

và phi tuyến trong các quá trình sản xuất, các quy trình công 

nghệ, các đối tượng điều khiển trong công nghiệp, y tế… và 

sử dụng một số công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm 

MATLAB/SIMULINK để phân tích và thiết kế hệ thống 

điều khiển tự động. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều 

khiển tự động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK5 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(10%). 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

kỳ. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

36 
Điều khiển 

nâng cao 

Học phần này cung cấp cho người học về cơ sở các lý thuyết 

điều khiển mới như điều khiển tối ưu tĩnh, điều khiển tối ưu 

động, điều khiển tối ưu ngẫu nhiên và điều khiển thích nghi, 

lý thuyết Lyapunov. Cấp cho sinh viên những kiến thức về 

lý thuyết điều khiển hiện đại để thực hiện nghiên cứu và ứng 

dụng cho các hệ thống điều khiển tự động phức tạp. 

3 HK8 

- Đánh giá quá trình (10%): Chuyên cần 

(10%). 

- Đánh giá giữa kỳ (40%): Kiểm tra giữa 

kỳ. 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

37 
Điện tử công 

suất 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động các mạch biến đổi điện tử công suất, phân tích tính 

toán được các thông số mạch biến đổi công suất một chiều, 

mạch chỉnh lưu không điều khiển, mạch chỉnh lưu có điều 

khiển, mạch nghịch lưu và bộ biến đổi điện áp xoay chiều. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và 

3 HK4 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử công suất; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 
- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

38 

Kỹ thuật vi xử 

lý – vi điều 

khiển 

Học phần này trình bày, giải thích các khái niệm chủ yếu về 

một hệ vi xử lý: cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một 

hệ vi xử lý, các phương thức điều khiển việc vào/ra dữ liệu 

cũng như thực hiện một số giao tiếp cơ bản trong hệ vi xử 

lý; các vấn đề căn bản liên quan đến các chip vi điều khiển 

PIC: cách thức tổ chức phần cứng, tập lệnh cùng với các 

hoạt động đặc trưng của các chip vi điều khiển. Học phần 

này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến thiết kế, lập trình cho các mạch vi 

điều khiển; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

3 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Bài tập (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Tiểu luận 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Tự luận 

39 PLC 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển bằng PLC. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ 

thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết 

các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống 

điều khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được khả năng 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong 

các hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán các lỗi trong 

chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết. 

3 HK6 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

40 Kỹ thuật robot 

Học phần kỹ thuật robot trình bày các khái niệm cơ bản, 

cách phân loại các dạng cánh tay, các bước thiết kế mô hình 

và hệ thống điều khiển robot di động, tính bài toán động học 

của các dạng cánh tay cơ bản. Thiết kế một số dạng mô hình 

và hệ thống điều khiển robot ứng dụng đơn giản. Bảo vệ 

được quan điểm của cá nhân, phối hợp nhóm trong việc thiết 

3 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

kế, tính toán các thông số cơ bản trong lĩnh vực cánh tay 

robot. 
- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

41 Cảm biến 

Học phần này giúp sinh viên hiểu các kiến thức về các loại 

sensor, cách sử dụng... Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

sensor. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

42 
Thực hành 

máy điện 

Học phần này bao gồm các nội dung: các kiến thức máy 

điện, thực hiện các thí nghiệm về máy biến áp, động cơ 

điện, máy phát điện. Với các nội dung đó, sinh viên có khả 

năng lắp đặt, sửa chữa các thiết bị máy điện cũng như kiểm 

tra, phân tích, đánh giá các sự cố thường gặp trong máy 

điện. Đồng thời, sau khi học xong học phần này, sinh viên 

có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân 

thuộc lĩnh vực máy điện. 

1 HK3 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận (10%), Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (10%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

43 

Thực hành 

điện tử công 

suất 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kiến thức về các 

mạch biến đổi điện tử công suất, phân tích tính toán được 

các thông số mạch biến đổi công suất một chiều, mạch 

chỉnh lưu không điều khiển, mạch chỉnh lưu có điều khiển, 

mạch nghịch lưu và bộ biến đổi điện áp xoay chiều. Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện tử công suất; Sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận (10%), Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (10%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

44 

Thực hành vi 

xử lý – vi 

điều khiển 

Học phần này đưa ra các bài thực hành nhằm thực nghiệm 

các vấn đề lý thuyết đã học về môn học Vi xử lý - Vi điều 

khiển; kết nối phần cứng và viết chương trình điều khiển 

thiết bị ngoại vi dựa trên kit thí nghiệm vi điều khiển. Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, lập trình các ứng 

dụng thực tế sử dụng mạch vi xử lý – vi điều khiển; sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận (10%), Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (10%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

45 
Thực hành 

PLC 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển bằng PLC. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các 

hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải 

quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ 

thống điều khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được 

khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ 

được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, 

thiết bị trong các hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán 

các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp 

giải quyết. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (30%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận (10%), Báo cáo nội 

dung từng bài thực hành (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (20%): Kiểm tra giữa 

học kỳ (10%), Tiểu luận (10%) 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Điểm trung 

bình cộng của tất cả các bài thực hành 

46 

Tự động hoá 

quá trình công 

nghệ 

Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích, lập 

trình điều khiển các hệ thống, dây chuyền tự động…; Sinh 

viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

47 

Đo lường và 

điều khiển 

bằng máy tính 

Học phần này giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức lập 

trình giao diện điều khiển, lập trình vi mạch, sử dụng thành 

thạo các công cụ trong Visual Basic. Với các nội dung đó, 

sinh viên có khả năng lắp đặt, kiểm tra, phân tích, đánh giá 

và sửa chữa các sự cố thường gặp trong mạch điều khiển. 

Đồng thời học phần này giúp sinh viên có khả năng làm 

việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực 

điều khiển số. 

2 HK5 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

48 
Hệ thống điều 

khiển số 

Học phần này trình bày khái niệm về vi mạch và mạch 

khuếch đại thuật toán (op-amp); giải thích các đặc tính và 

đặc tuyến của op-amp; phân tích, tính toán, thiết kế các 

mạch khuếch đại cơ bản dùng op-amp như khuếch đại 

không đảo, khuếch đại đảo; Các mạch ứng dụng của op-

amp như mạch cộng, mạch trừ, mạch vi-tích phân, mạch 

tạo hàm mũ-logarith,…; Các mạch lọc tích cực dùng op-

amp như mạch lọc thông thấp, lọc thông cao, lọc thông dải, 

lọc chắn dải. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

phân tích, tính toán, thiết kế mạch điện, điện tử; làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân 

3 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

49 
Hệ thống 

SCADA 

Các khái niệm cơ bản về hệ SCADA, cấu trúc tổng quát 

của hệ SCADA, các giao thức truyền thông trong hệ 

SCADA, chức năng cơ bản của hệ thống thu thập và xử lý 

dữ liệu, xây dựng một hệ thống SCADA trong công 

nghiệp. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

50 

Xe tự hành 

cảng hàng 

không 

Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống truyền động điện tự động xe tự hành cảng hàng 

không …; Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

51 

Tự động hóa 

cảng hàng 

không 

Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống tự động hóa cảng hàng không …;Sinh viên tự học 

tập, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

52 
Đồ án học 

phần 1 

Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản về lý 

thuyết mạch, linh kiện điện tử, mạch điện tử ứng dụng; 

Phân tích, giải thích được nguyên lý hoạt động của các 

mạch ứng dụng điện tử; Tính toán phân cực mạch hoạt 

động ở chế độ DC, AC và ghép mạch khuếch đại liên tầng; 

Mô phỏng được các mạch ứng dụng điện tử sử dụng phần 

mềm chuyên ngành; Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến mạch 

điện tử ứng dụng; Sử dụng được các phần mềm chuyên 

ngành và các thiết bị, dụng cụ đo kiểm; Thiết kế mạch điện 

tử ứng dụng: khuếch đại công suất lớp A, B, AB, C, D,…, 

mạch nguồn cung cấp có bảo vệ ngắn mạch, quá tải, mạch 

lọc Equalizer, mạch ADC, mạch điều chế và giải điều chế 

tương tự; Xây dựng môi trường xanh; Sinh viên tự học tập, 

3 HK6 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Hoàn thành kế hoạch từng tuần 

(10%) 

-  Đánh giá giữa kỳ (30%): Bảo vệ đề tài 

giữa kỳ 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Hoàn thành 

được đề tài nghiên cứu 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, viết 

báo cáo và thuyết trình một vấn đề khoa học. 

53 
Đồ án học 

phần 2 

Học phần này là một học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết 

một vấn đề thực tế được giao: Sử dụng các IC số rời hoặc 

các PLD như GAL16v8, 22v10, FPGA,… kết hợp với các 

ngôn ngữ mô tả phần cứng ABEL, VHDL để: Tính toán 

các mạch hiển thị số. Thiết kế các mạch đếm tần…Thiết 

kế các mạch đồng hồ số. Thiết kế các mạch đèn giao thông. 

Thiết kế các hệ thống báo cháy, báo trộm…. Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn 

đề; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Hoàn thành kế hoạch từng tuần 

(10%) 

-  Đánh giá giữa kỳ (30%): Bảo vệ đề tài 

giữa kỳ 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Hoàn thành 

được đề tài nghiên cứu 

54 

Đồ án học 

phần 3 (TĐH 

HK) 

Học phần này là một học phần rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tổng hợp kiến thức của ngành được học để giải quyết 

một vấn đề thực tế được giao. Với sự hướng dẫn của giáo 

viên, sinh viên biết tìm phương hướng, phương pháp giải 

quyết vấn đề được giao. Sinh viên biết lập kế hoạch để 

thực hiện nhiệm vụ. Có thể tính toán thiết kế một vài nội 

dung cần thiết. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề; làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân rất cao. 

3 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Hoàn thành kế hoạch từng tuần 

(10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Bảo vệ đề tài 

giữa kỳ 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Hoàn thành 

được đề tài nghiên cứu 

55 
CAD và 

MATLAB 

Cung cấp cho sinh viên cách sử dụng các phần mềm phổ 

biến trong ngành điện. Giúp sinh viên tự sử dụng phần 

mềm để giải quyết các bài toán kỹ thuật. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 



  313 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

trong ngành 

điện 
- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

56 
IOT (Internet 

Of Things) 

Học phần này giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức lập 

trình điều khiển, đồng thời tiếp cận với một board mạch dễ 

sử dụng và linh hoạt là board IoT. Học phần này sẽ giúp 

sinh viên tìm hiểu rõ hơn các chương trình ứng dụng dùng 

board Arduino. Với các nội dung đó, sinh viên có khả năng 

lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự 

cố thường gặp trong mạch điều khiển. Đồng thời học phần 

này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ 

quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực điều khiển số. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

57 Vẽ kỹ thuật 

Học phần này bao gồm các kiến thức và kỹ năng thiết kế 

điện theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước trong các lĩnh 

vực: cung cấp điện, chiếu sáng, bảo vệ hệ thống…Ứng 

dụng các phần mềm thiết kế điện để thiết kế, quản lý và 

vận hành hệ thống điện. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

tính toán, xây dựng và đọc bản vẽ kỹ thuật cũng như đánh 

giá và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực thiết 

kế cung cấp điện từ đó hình thành kỹ năng tự tạo việc làm 

cho bản thân người học 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

58 
Quản lý công 

nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản lý công nghiệp, 

giải quyết các khó khăn trong quá trình vận hành quản lý 

công nghiệp. 

2 HK7 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

59 Khí động học Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về khí 

động học cho các thiết bị bay. 
2 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

60 Cơ kỹ thuật Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ 

kỹ thuật như uốn, nén, kéo… 
2 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

61 Cơ học bay Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cơ 

học cho các thiết bị bay. 
2 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

62 
Vật liệu Hàng 

không 

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đặc trưng 

của vật liệu: Các phương pháp xử lý nhiệt cơ bản; Tính chất 

vật liệu hợp kim sắt; Tính chất vật liệu hợp kim nhôm, đồng, 

2 HK8 
- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

titan; Tính chất và ứng dụng của vật liệu nhựa; Tính chất cơ 

bản của vật liệu composit; Tính chất và ứng dụng của cao 

su. 

 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

63 

Truyền động 

điện hàng 

không        

Học phần này trình bày, giải thích đặc tính cơ và cấu trúc 

của hệ truyền động, phân tích tính toán được các thông số 

cho hệ truyền động và thiết kế điều khiển hệ truyền động 

điện. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích 

và đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến điều khiển động 

cơ điện; giải quyết công việc độc lập, theo nhóm trình bày 

và bảo vệ quan điểm cá nhân. 

 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

64 
Thiết bị điện - 

điện tử tàu bay 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, cơ bản về lý thuyết về thiết bị điện - điện tử tàu bay. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải 

quyết các vấn đề bảo dưỡng thiết bị điện - điện tử tàu bay; 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan 

điểm cá nhân rất cao. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

65 

Điện tử công 

suất ứng dụng 

hàng không  

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động các mạch biến đổi điện tử công suất ứng dụng hàng 

không, phân tích tính toán được các thông số pin, ắc quy, 

mạch biến đổi công suất một chiều, mạch chỉnh lưu không 

điều khiển, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch nghịch lưu 

và bộ biến đổi điện áp xoay chiều, nguồn phát. Học phần 

này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề trong lĩnh vực điện tử công suất; Sinh viên có 

khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch 
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dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

66 
Hệ thống nguồn 

điện tàu bay 

Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích, hệ thống 

nguồn điện tàu bay;  Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

67 

Kỹ thuật điều 

khiển thuỷ khí 

tàu bay 

Học phần này trình bày nguyên lý, bố trí, phân tích các hệ 

thống điều khiển thuỷ khí tàu bay trên tàu bay, thiết bị 

bay…;  Sinh viên tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm. 

2 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

68 
Chuyên đề 1 

(TĐH HK) 

Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật 

mới nhất trong ngành tự động hóa, các kiến thức này được 

cập nhập theo từng kỳ để sinh viên nắm bắt và có những 

định hướng cho ngành nghề sau này; Học phần rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề 

trong lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

3 HK8 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 

69 
Chuyên đề 2 

(TĐH HK) 

Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật, 

kỹ năng thực hành của kỹ sư hàng không, kỹ sư dẫn đường, 

kỹ sư thông tin hàng không, kỹ sư khai thác radar,...; Học 

phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết 

các vấn đề trong lĩnh vực điều khiển tự động; làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

3 HK9 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

(10%), Thảo luận nhóm (10%) 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Theo thang 

điểm đề kiểm tra 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Theo thang 

điểm đề thi 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

70 
Đồ án tốt 

nghiệp 

Học phần này thực hiện các đề tài theo các mảng: Điện tử; 

Các mạch điện tử dựa trên các IC vi điều khiển, vi xử lý, 

…Các mạch điện tử dựa trên các IC PAL, GAL, FPGA, 

…Các mạch điện tử dựa trên các PLC, …Các giao tiếp, hiển 

thị, …Viễn thông. Mô phỏng các hệ thống viễn thông. Tính 

toán, mô phỏng, ứng dụng các thuật toán trong các hệ thống 

viễn thông. Các đề tài tổng hợp khác liên quan đến điện tử, 

viễn thông. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến các đề tài 

thực tế trong và ngoài ngành hàng không liên quan đến điện 

tử viễn thông; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm. 

8 HK10 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Thuyết trình 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Thuyết trình 

71 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước 

khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh 

viên củng cố kiến thức đã học thông qua thực tập (tham 

quan, sử dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang bị đang 

hoạt động thực tế. Một nội dung khác hết sức quan trọng 

thực tập tốt nghiệp là quá trình tạo điều kiện cho sinh viên 

tìm hiểu công tác tổ chức kỹ thuật phục vụ cho sản xuất (bao 

gồm: Tổ chức kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm khai 

thác…). Tóm lại thực tập tốt nghiệp là cầu nối giữa đào tạo 

kiến thức ở trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông qua 

thực tập tốt nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban đầu, 

giảm bớt khó khăn, bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hoạt 

động thực tế. 

7 HK10 

- Đánh giá quá trình (20%): Chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ (30%): Thuyết trình 

- Đánh giá cuối kỳ (50%): Thuyết trình 
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11. Ngành: Kỹ thuật hàng không - Trình độ đào tạo: Đại học – Mã ngành: 7520120 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
Tổng quan về 

HKDD 

Học phần này nghiên cứu các kiến thức cơ bản về hàng 

không dân dụng như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản lý 

nhà nước về HKDD; Tàu bay và công nghiệp hàng không; 

Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; 

Vận tải hàng, hàng không chung và dịch vụ hàng không. 

3 
Học 

kỳ 1 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

2 An toàn điện  

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện, tính toán 

thiết kế hệ thống bảo vệ an toàn điện, tổ chức an toàn và sơ 

cứu người;  

3 
Học 

kỳ 1 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

3  Kỹ thuật nhiệt 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có 

thể hiểu những ứng dụng của nhiệt động học và truyền nhiệt 

trong các ngành kỹ thuật và khoa học như ngành Hàng 

không   

3 
Học 

kỳ 4 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

4 Cơ học thủy khí  

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có 

thể hiểu những ứng dụng của Cơ học thủy khí trong các 

ngành kỹ thuật và khoa học như ngành Hàng không 

3 
Học 

kỳ 3 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

5 Kỹ thuật điện  

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý làm 

việc, các thông số trên nhãn của máy điện; các quan hệ điện 

từ xảy ra trong máy điện, sơ đồ tương đương của máy điện; 

mở máy, điều chỉnh tốc độ và xây dựng các đặc tính làm việc 

của động cơ điện; ứng dụng của các loại máy điện cơ bản: 

máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện không đồng bộ, 

máy điện đồng bộ và một số máy điện đặc biệt; khảo sát chế 

độ làm việc ở tải không đối xứng của máy biến áp và máy 

phát điện đồng bộ. 

3 
Học 

kỳ 1 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

6 Kỹ thuật điện tử  

Học phần này trình bày, giải thích tổng quan linh kiện bán 

dẫn; Tính toán thiết kế: Mạch diode, Transistor lưỡng cực, 

Transistor trường, Mạch khuếch đại tần số thấp tín hiệu nhỏ, 

Mạch khuếch đại liên tần, Khuếch đại thuật toán; Phân tích, 

3 
Học 

kỳ 3 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thiết kế được các mạch điện tử như mạch nguồn, ổn áp , mạch 

điều khiển, khuếch đại âm tần, khuếch đại thuật toán.   

7 

Kỹ thuật số và 

các thiết bị hiển 

thị điện tử   

Học phần giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng liên 

quan: - Các ý niệm ban đầu về đại số Boole, các cổng logic; 

‘ 

- Vi mạch số và cách thể hiện cổng logic; 

 - Mạch tổ hợp;  

- Mạch tuần tự;  

- Hệ thống màn hình điện tử tàu bay; 

 - Hệ thống cảnh báo điện tử tàu bay 

3 
Học 

kỳ 5 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

8  Cơ học lý thuyết 

Học phần cung cấp kiến thức về tĩnh học và động học. Tĩnh 

học là phần nghiên cứu trạng thái cân bằng của vật rằn tuyệt 

đối dưới tác dụng của các lực. Hai vấn đề đặt ra là: thu gọn 

hệ lực về dạng tối giản và thiết lập điều kiện cân bằng của hệ 

lực. Động học nghiên cứu chuyển động cơ học của vật thể về 

mặt hình học, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra 

chuyển động hoặc làm biến đổi chuyển động.  

2 
Học 

kỳ 3 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

9 Sức bền vật liệu  

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích nội 

lực, trạng thái ứng suất, biến dạng của vật thể, thành phần kết 

cấu; phương pháp tính toán độ bền kết cấu khi chịu tác dụng 

ngoại lực. 

2 
Học 

kỳ 4 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

10 
THỰC TẬP CƠ 

BẢN  

Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cơ khí, tổ chức thực hiện 

các bước sửa chữa thiết bị. Sử dụng thành thạo các dụng cụ 

điện, ứng dụng kiến thức đã học vào công tác sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện; 

3 
Học 

kỳ 6 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 

11 
Truyền động – tự 

động thủy khí   

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về máy thủy lực, các 

loại van và phần tử thuỷ lực cơ bản phân loại (tên gọi, ký 

hiệu quy ước chức năng, nguyên lý hoạt động, phân loại, lĩnh 

vực sử dụng), các thông số cơ bản và các đặc tính làm việc; 

kiến thức chung về khí nén công nghiệp; những nét khác biệt 

3 
Học 

kỳ 5 

Bài tập/ Bài tập lớn/ tiểu luận/ dự án/trắc 

nghiệm/… 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

và đặc thù và các ưu nhược điểm; các loại van và phần tử khí 

nén công nghiệp (tên gọi, ký hiệu quy ước, chức năng, 

nguyên lý hoạt động, lĩnh vực sử dụng). Học phần còn cung 

cấp các kiến thức chung về các hệ Truyền động thuỷ lực và 

khí nén công nghiệp: định nghĩa, phân loại, lĩnh vực sử dụng; 

các thành phần cơ bản; sơ đồ nguyên lý 

12  Chuyên đề 1 

Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật 

mới nhất trong ngành Kỹ thuật hàng không, các kiến thức 

này được cập nhập theo từng kỳ để sinh viên nắm bắt và có 

những định hướng cho ngành nghề sau này; Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực tính toán, thiết kế, kiểm tra thực hiện công 

việc; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân rất cao.  

2 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng 

13 
 Cơ Sở Điều 

Khiển Tự Động 

Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động để phân tích và 

thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, hệ rời rạc và 

phi tuyến trong các quá trình sản xuất, các quy trình công 

nghệ, các đối tượng điều khiển trong công nghiệp và sử dụng 

một số công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm 

MATLAB/SIMULINK để phân tích và thiết kế hệ thống điều 

khiển tự động.  

3 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập….. 

14 
 Kỹ Thuật Lập 

Trình 

Học phần này trình bày, giải thích cơ chế, nguyên lý hoạt 

động của các thành phần như cấu trúc dữ liệu, điều khiển, 

hàm, đệ quy, chuỗi, con trỏ và nguyên lý lập trình định hướng 

đối tượng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và đưa ra những giải thuật để giải quyết các vấn đề trong 

lập trình; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 

3 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 



  321 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

15 

Thuật ngữ 

chuyên ngành 

KTHK 1 

Có kiến thức sâu rộng về tiếng Anh kỹ thuật tàu bay, Có thể 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Hiểu sơ bộ về quy 

trình bảo dưỡng hệ thống tàu bay. 

Đọc, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hàng 

không. Đọc được chỉ dẫn kỹ thuật trong khai thác, bảo dưỡng 

kỹ thuật Hàng không. Áp dụng được vốn từ vựng và ngữ 

pháp cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hàng 

không. 

3 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

16 

Thuật ngữ 

chuyên ngành 

KTHK 2 

Có kiến thức sâu rộng về tiếng Anh kỹ thuật tàu bay, Có thể 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Hiểu sơ bộ về quy 

trình bảo dưỡng hệ thống tàu bay 

Đọc, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hàng 

không. Đọc được chỉ dẫn kỹ thuật trong khai thác, bảo dưỡng 

kỹ thuật Hàng không. Áp dụng được vốn từ vựng và ngữ 

pháp cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hàng 

không…  

3 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

17 
Kết cấu Hàng 

không 1 

Cung cấp kiến thức nền tảng về Trạng thái ứng suất và biến 

dạng tổng quát (3 chiều); Quan hệ ứng suất biến dạng;  

Cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về: Phân tích 

trường ứng suất, trường biến dạng, quan hệ ứng xử trong các 

trường hợp cấu trúc khác nhau (kết cấu dạng thanh, dầm, 

tấm) chịu các mômen và lực tác động tổng quát); Phân tích 

kết cấu dầm thành mỏng, tấm mỏng;  

Ứng dụng mô phỏng số cơ bản (FEM) nhằm làm rõ các khái 

niệm và ứng dụng 

3 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

18 
Pháp luật Hàng 

không dân dụng 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về Luật hàng 

không dân dụng quốc tế và Luật hàng không dân dụng Việt 

Nam, bao gồm: lịch sử ra đời, nội dung, nguyên tắc cơ bản, 

nguồn của luật hàng không. Học phần trình bày các quy định 

pháp lý về tàu bay, quy chế pháp lý của vùng trời, quy định 

3  

Học phần này trình bày các kiến thức cơ 

bản về Luật hàng không dân dụng quốc tế 

và Luật hàng không dân dụng Việt Nam, 

bao gồm: lịch sử ra đời, nội dung, nguyên 

tắc cơ bản, nguồn của luật hàng không. 



  322 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

pháp lý trong hoạt động giao thông hàng không, quy định 

pháp lý về vận chuyển hàng không dân dụng và các quy định 

pháp lý về dịch vụ hỗ trợ hoạt động hàng không dân dụng. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm. 

Học phần trình bày các quy định pháp lý 

về tàu bay, quy chế pháp lý của vùng trời, 

quy định pháp lý trong hoạt động giao 

thông hàng không, quy định pháp lý về 

vận chuyển hàng không dân dụng và các 

quy định pháp lý về dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động hàng không dân dụng. 

19 

Yếu tố con 

người trong bảo 

dưỡng tàu bay  

Phân tích những hạn chế về năng lực của con người trong 

môi trường làm việc. Những tác động ảnh hưởng của tâm lý 

đến hiệu suất và an toàn lao động. Đưa ra các phương thức, 

quy định để tránh những sai sót do yếu tố con người gây ra 

trong quá trình khai thác sử dụng kỹ thuật Hàng không 

2 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

20 Khí động học 1  

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về khí động học, 

cấu tạo hình dạng khí động của máy bay, lý thuyết dòng qua 

cánh 2D và 3D dưới âm và trên âm. Học phần còn trình bày 

các phương trình khí động cơ bản và hướng dẫn người học 

tính toán các lực khis động cho cánh dưới âm 

3 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

21 
 Vật liệu Hàng 

không 

Cung cấp kiến thức về tính chất và ứng dụng của các loại vật 

liệu kim loại, hợp kim, nhựa, cao su và composite sử dụng 

trong cấu trúc máy bay. 

Phân tích, lựa chọn vật liệu thiết kế; Tính toán vật liệu 

composite (ứng suất, biến dạng..) 

Có khả năng đánh giá, phân tích, tính toán lực chọn vật liệu 

thiết kế kết cấu 

3 
Học 

kỳ 5 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

22 
 Kết cấu hàng 

không 2 

Cung cấp kiến thức về cấu trúc tổng quát tàu bay; các cấu 

trúc thành phần máy bay (thân, cánh, đuôi, cửa, giá treo động 

cơ và vỏ động cơ,..) của tàu bay. Cung cấp phương pháp mô 

hình hóa (FEM) và phân tích kết cấu hàng không chuyên sâu 

3 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 



  323 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

23 Cơ học bay 1 

Học phần này trình bày các kiến thức về cơ bản về tính năng 

tàu bay như: các chế độ bay cơ bản của tàu bay: cất hạ cánh, 

thay đổi độ cao, bay bằng, bay lượn, bay lại; các khái niệm 

đặc trưng liên quan đến tính năng tàu bay như vận tốc, 

khoảng cách…; các nhân tố ảnh hưởng đến vận tốc và 

khoảng cách của giai đoạn bay cơ bản: cất cánh, leo, bay 

bằng, hạ cánh, bao hình bay. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên sinh viên khả năng tự đọc và nghiên cứu tài liệu, rèn 

luyện kĩ năng giải thích các vấn đề tính năng tàu bay một 

cách sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và khái quát những 

vấn đề đã học, đã nghiên cứu 

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

24 
Cánh quạt tàu 

bay 

Học phần cung cấp kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

và các mô hình tính toán đặc tính làm việc của cánh quạt.  

Học phần trang bị kỹ năng tính toán phục vụ cho mục đích 

thiết kế, bảo dưỡng hoặc nghiên cứu cánh quạt. 

3 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

25 Động cơ piston 

Học phần cung cấp kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

và các mô hình tính toán đặc tính làm việc của động cơ piston 

Học phần trang bị kỹ năng tính toán phục vụ cho mục đích 

thiết kế, bảo dưỡng hoặc nghiên cứu động cơ piston.  

2 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

26 Chuyên đề 2  

Học phần này tập trung giải quyết các vấn đề mới, kỹ thuật 

mới nhất trong ngành Kỹ thuật hàng không, các kiến thức 

này được cập nhập theo từng kỳ để sinh viên nắm bắt và có 

những định hướng cho ngành nghề sau này; Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực tính toán, thiết kế, kiểm tra thực hiện công 

việc; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân rất cao.  

2 
Học 

kỳ 10 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 
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Phương pháp đánh giá sinh viên 

27 Đồ án môn học 

Học phần cung cấp các kiến thức tính toán liên quan đến đặc 

tính khí động và điều khiển của tàu bay; kết cấu, độ bền 

khung sườn tàu bay; đặc tính, công suất, hiệu suất... của động 

cơ tàu bay. Học phần cũng hướng dẫn sinh viên mô phỏng 

số, thí nghiệm liên quan đến đặc tính khí động và điều khiển 

của tàu bay; kết cấu, độ bền khung sườn tàu bay; đặc tính, 

công suất, hiệu suất... của các thành phần chính tàu bay.  

3 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập… 

28 
Các hệ thống 

trên tàu bay 1  

Học phần này là học phần chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, 

chức năng, nguyên lý hoạt động, các chi tiết, cụm chi tiết 

chính trong các hệ thống điều hòa, điều khiển bay, nhiên liệu, 

thủy lực, càng đáp và ô xy trên tàu bay. 

4 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

29 

CÁC HỆ 

THỐNG TRÊN 

TÀU BAY 2 

Có kiến thức chuyên sâu kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay: Có kiến 

thức về tính toán cơ học vật rắn biến dạng, tính toán thiết kế 

kết cấu, tính toán lực tác động của lưu chất lên kết cấu, Có 

kiến thức về tính toán các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn sử 

dụng trong các hệ thống tàu bay Có kiến thức đánh giá tính 

năng, khai thác và bảo trì máy bay. 

Có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các hệ 

thống liên quan đến chuyên ngành được đào tạo. Có kỹ năng 

sử dụng các phương pháp phân tích đánh giá tình trạng kỹ 

thuật hang không.  

4 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

30 
Điện – Điện tử 

tàu bay  

Học phần này là học phần chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, 

chức năng, nguyên lý hoạt động, các chi tiết, cụm chi tiết 

chính trong các hệ thống điện – điện tử tàu bay.  

3 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 
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31 

Thiết bị đồng hồ 

và hệ thống dẫn 

đường bay  

Học phần này là học phần chuyên ngành trong chương trình 

đào tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công dụng, 

chức năng, nguyên lý hoạt động, các chi tiết, cụm chi tiết 

chính trong các hệ thống đồng hồ và dẫn đường trên tàu bay. 

3 
Học 

Kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

32 
Động cơ tua bin 

khí 1 

Học phần cung cấp các kiến thức các loại động cơ turbine 

khí, về cấu tạo cơ bản của động cơ turbine khí điển hình.  

Học phần hướng dẫn sinh viên xác định các vị trí bộ phận 

chính của động cơ, thiết lập các phương trình tính áp suất và 

nhiệt độ tại các vị trí quan trọng của động cơ và tính lực đẩy 

động cơ 

 

3 
Học 

kỳ 7 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

33 
Động cơ tua bin 

khí 2  

Học phần cung cấp các kiến thức các loại động cơ turbine 

khí, về cấu tạo cơ bản của động cơ turbine khí điển hình. 

Học phần hướng dẫn sinh viên xác định các vị trí bộ phận 

chính của động cơ, thiết lập các phương trình tính áp suất và 

nhiệt độ tại các vị trí quan trọng của động cơ và tính lực đẩy 

động cơ. 

3 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

33 
THỰC HÀNH 

BẢO DƯỠNG 1 

Học phần này là học phần chuyên sâu trong chương trình đào 

tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động khai 

thác bảo dưỡng tàu bay. Sử dụng thành thạo hệ thống tài liệu 

bảo dưỡng tàu bay và các thiết bị dụng cụ kiểm tra tình trạng 

hệ thống. 

5 
Học 

kỳ 8 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

34 
THỰC HÀNH 

BẢO DƯỠNG 2 

Học phần này là học phần chuyên sâu trong chương trình đào 

tạo ngành kỹ thuật bảo dưỡng tày bay. Môn học nhằm huấn 

luyện sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác chuẩn bị 

trước ngày bay, giữa chuyến bay, các hoạt động bảo dưỡng 

định kì trong hoạt động khai thác bảo dưỡng tàu bay. Sử dụng 

thành thạo hệ thống tài liệu bảo dưỡng tàu bay và các thiết bị 

5 
Học 

kỳ 9 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

dụng cụ kiểm tra tình trạng hệ thống theo quy trình hướng 

dẫn 

35 
Giáo dục Thể 

chất – Sức nhanh 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về 

sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc 

điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, nguyên lý kỹ 

thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi đấu).  

1 
Học 

kỳ 2 
Thực hành 

36 
Giáo dục thể 

chất -  Bóng rổ 

Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy 

ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông 

qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức nhanh, sức mạnh) 

các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ 

và di chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 

hành.  Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương 

trong hoạt động Thể thao. 

1 
Học 

kỳ 4 
Thực hành 

37 Bóng chuyền 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì 

vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu 

thông qua phát triển các tố chất thể lực (đặc biệt là sức mạnh 

- nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao 

tay trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến 

thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh 

thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm 

vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật bóng chuyền, 

người tập có khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu bóng chuyền 

đúng luật hiện hành. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị 

chấn thương trong hoạt động Thể thao. 

1 
Học 

kỳ 5 
Thực hành 

38 
GDTC - Thể dục 

nhịp điệu 

Thể dục Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các 

động tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động 

phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các động tác và có 

1 
Học 

kỳ 1 
Thực hành 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và 

thực hành giúp cho người học nắm được các kỹ thuật cơ bản 

của môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của 

cơ thể, học được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm 

việc theo nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng 

ngừa và điều trị chấn thương… 

39 

Giáo dục Thể 

chất – Võ thuật

  

Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có 

hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng 

thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng chân, bộ 

ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự 

vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn 

thương trong hoạt động Thể thao 

1 
Học 

kỳ 3 
Thực hành 

40 
Pháp luật hàng 

không dân dụng 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về Luật hàng 

không dân dụng quốc tế và Luật hàng không dân dụng Việt 

Nam, bao gồm: lịch sử ra đời, nội dung, nguyên tắc cơ bản, 

nguồn của luật hàng không. Học phần trình bày các quy định 

pháp lý về tàu bay, quy chế pháp lý của vùng trời, quy định 

pháp lý trong hoạt động giao thông hàng không, quy định 

pháp lý về vận chuyển hàng không dân dụng và các quy định 

pháp lý về dịch vụ hỗ trợ hoạt động hàng không dân dụng. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm. 

3 
Học 

kỳ 6 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

41 An toàn điện  

Học phần này cung cấp cho sinh kiến thức cơ bản về an toàn 

điện: các khái niệm, khả năng phân tích an toàn điện, tính 

bảo vệ nối đất, bảo vệ nối dây trung tính, bảo vệ chống dòng 

rò, bảo vệ chống sét; đề phòng sự xâm nhập điện áp, trường 

tĩnh điện và tần số cao nguy hiểm; tổ chức an toàn điện và sơ 

cứu người bị điện giật. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề an toàn điện; 

làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

42 
Tiếng Anh cơ 

bản 1 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp kiến thức về 

ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học 

tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích 

hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần 

thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng 

ngày.  

3 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

43 
Tiếng Anh cơ 

bản 2 

Học phần Tiếng Anh cơ bản 2 nhằm cung cấp kiến thức về 

ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh qua các ngữ liệu học 

tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, tích 

hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần 

thiết để giao tiếp trong tình huống đối thoại thông dụng hàng 

ngày.  

Bên cạnh đó, học phần này giúp người học rèn luyện được 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ 

đề, tình huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng 

thú người học và những hoạt động giao tiếp, đóng vai, thảo 

luận, thuyết trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ 

thống từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho 

việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đời thực.  

3 
Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

44 
Tiếng Anh cơ 

bản 3 

Học phần này là học phần cuối cùng trong số 3 học phần của 

kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh dành cho sinh viên ngành 

KTHK. Người học củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn 

ngữ (ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần 

Tiếng Anh Cơ Bản 1, 2 nhằm tạo nền tảng vững chắc cho 

học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo. 

Cụ thể là người học sẽ được học 5 đơn vị bài học (Unit 1-5) 

đầu tiên trong giáo trình English File trình độ Intermediate, 

3 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

3rd edition của nhà xuất bản ĐH Oxford. Học phần cung cấp 

kiến thức tổng quát về ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, ngữ 

âm) của tiếng Anh, đồng thời rèn luyện cho sinh viên 4 kĩ 

năng nghe, nói, đọc, viết, và có thể vận dụng tiếng Anh để 

thực hiện giao tiếp và xử lý tình huống theo những nội dung 

gần gũi với cuộc sống như thức ăn đồ uống, gia đình, sử dụng 

tiền, thế giới, thể thao, quan điểm về giới, thành công và thất 

bại, và quan hệ xã hội, v.v.   

45 
Tin học đại 

cương  

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy tính và 

cách thức tổ chức cũng như tìm kiếm dữ liệu trong máy tính 

và mạng Internet; các tính năng để soạn thảo và trình bày văn 

bản thông dụng; cách lập và xử lý dữ liệu trong bảng tính 

Excel đồng thời biết sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết 

trình. 

3 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

46 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người. 

2 
Học 

kỳ 4 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

47 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của 

Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng 

chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc;  về quá trình 

lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc 

đổi mới hiện nay. 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

48 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối 

kiến thức cơ bản về lý luận chính trị.  
2 

Học 

kỳ 3 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy* 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 

xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học; về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai 

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

49 

KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ 

MÁC- LÊNIN  

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu 

thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho 

sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách 

mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối 

tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác 

– Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung 

lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối 

cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ 

thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan 

hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam  

2 
Học 

kỳ 2 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 

50 
TRIẾT HỌC 

MÁC- LENIN 

Là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên trong các học 

phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm 

duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng 

cách mạng cho người học. 

2 
Học 

kỳ 1 

+ Trực tiếp: tự luận/ trắc nghiệm/ vấn 

đáp, hoặc kết hợp các hình thức.  

+ Trực tuyến: trắc nghiệm/ vấn đáp/ tự 

luận có giám sát trên ứng dụng Quickom. 

+ Khác: tiểu luận/ bài tập lớn/ bài tập 
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1   Quản trị hãng hàng không   
Nguyễn Thị Hải Hằng, Vương Thanh Huyền, 

Trần Thị Thái Bình đang biên soạn 

2   An toàn hàng không  
Nguyễn Thị Hải Hằng, Vương Thanh Huyền, 

Hoàng Thị Kim Quy đang biên soạn 

3  Tổng quan hàng không dân dụng  
Nguyễn Nam Thanh, Nguyễn Thị Hải Hằng, 

Ngô Minh Nhựt, Nguyễn Trần Thanh Thuần 

4  Quản lý chuỗi cung ứng  

Nguyễn Trần Thanh Thuần, Nguyễn Thu 

Hằng, Dương Quỳnh Nga, Lê Thị Thu Dư 

đang biên soạn 

5  Quản trị mua hàng  Nguyễn Thu Hằng đang biên soạn 

6  Quản lý vận hành và sản xuất  Nguyễn Thu Hằng đang biên soạn 

7  Lý thuyết điều khiển tự động T.1 2005  

8  Giáo trình Tâm lý học đại cương  2007  

9  Giáo trình Chính trị  2008  

10  Giáo trình pháp luật  2008  

11  
 “Khái quát về hàng không dân dụng” , NXB Thế giới.  

(TLNB) 
2010  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

12  Giáo trình Pháp luật đại cương  2010  

13  Bài giảng Điện tử công suất ứng dụng hàng không   

14  Giáo trình nghiên cứu và thuyết trình   

15  Giáo trình hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu   

16  Giáo trình Hoạt động khai thác mặt đất tại cảng Hàng không 2012  

17  Kinh tế vận tải hàng không 2012  

18  Quản lý khai thác mặt đất 2012  

19  Marketing hàng không  2013  

20  Quản trị Doanh thu hàng không 2013  

21  Quản trị thương mại CHK 2013  

22  Quy hoạch CHK-SB 2013  

23  Giáo trình kỹ thuật đồ họa máy tính 2013  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

24  Nghiệp vụ phục vụ hàng khách  2015   

25  Giáo trình Luật Kinh tế 2015  

26   Nghiệp vụ phục vụ hàng hóa  2015   

27  An ninh an toàn và văn hóa hàng không, Trần Quang Minh 2017  

28  Giáo trình chứng chỉ và cấp phép hoạt động hàng không 2017  

29  Marketing cảng Hàng không 2017  

30  Bảo hiểm hàng không 2017  

31  
Giáo Trình Cao Học Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 

Trong Kinh Doanh Cập Nhật SmartPLS  
2019  

32  Giáo trình thí nghiệm điện tử số. 2019  

33  “Giáo trình nội bộ Sân bay” 2019  

34  
Giáo trình môn Theo dõi chuyến bay (đào tạo CCCM Trợ giúp 

thủ tục kế hoạch bay) 
2019  

35  
Giáo trình môn Thiết bị giám sát và trang thiết bị điều hành 

bay (đào tạo CCCM kiểm soát viên không lưu) 
2019  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

36  
“Giáo trình Khí tượng hàng không”, lớp CCCM Kiểm soát 

viên không lưu 
2019  

37  Giáo trình Dẫn đường hàng không 2019  

38  Giáo trình Quy tắc bay: CCCM Kiểm soát viên không lưu 2019  

39  Giáo trình nội bộ Dịch vụ không lưu 2019  

40  
Giáo trình Dịch vụ thông báo tin tức hàng không: CCCM 

Kiểm soát viên không lưu 
2019  

41  
Giáo trình môn Bản đồ, sơ đồ hàng không và phương thức bay 

(đào tạo CCCM kiểm soát viên không lưu) 
2019  

42  
Kiểm soát không lưu với hệ thống giám sát phục vụ công tác 

điều hành bay (Đào tạo CCCM kiểm soát viên không lưu) 
2019  

43  
Giáo trình Khân nguy sân bay & Tìm kiếm cứu nạn hàng 

không, CCCM Kiểm soát viên không lưu 
2019  

44  
Giáo trình Kiểm soát tại sân (đào tạo CCCM Kiểm soát viên 

không lưu) 
2020  

45  
Giáo trình kiểm soát đường dài (đào tạo CCCM kiểm soát viên 

không lưu), 
2020  

46  
Giáo trình chương trình CNS/ATM mới (đào tạo CCM kiểm 

soát viên không lưu) 
2020  

47  
Giáo trình Quản lý luồng không lưu: CCCM Kiểm soát viên 

không lưu, Học viện Hàng không Việt Nam 
2020  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

48  
Dẫn Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh 

Doanh 
2021  

49  Giáo trình triết học Mác- Lê nin  2021  

50  Tập bài giảng Pháp luật hàng không  2021  

51  Tập bài giảng Luật kinh tế  2021  

52   Giáo trình kinh tế Chính trị- Mác Lê nin  2021  

53  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học  2021  

54  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2021  

55  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh  2021  

56  Bài giảng Nền móng  2022  

57  Bài giảng Cơ học đất  2022  

58  Bài giảng Hướng dẫn Nền móng  2022  

59  Bài giảng Quy hoạch Sân bay – Cảng hàng không 2022  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

60  Bài giảng Kỹ thuật Thi công cơ bản 2022  

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1  Tiến sĩ         

2  Thạc sĩ         

3  Đại học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện 

công việc của tiếp viên hàng không tại tổng 

công ty hàng không việt nam - vietnam 

airlines  

Vũ Như Quỳnh Nguyễn Mai Duy 

Qua phân tích số liệu thực tế 

kết hợp với kết quả khảo sát 

tiếp viên hàng không 

Vietnam Airlines, đề tài xác 

định những nhân tố tác động 

đến ĐGTHCV của TVHK 

của Vietnam Airlines nhằm 

cung cấp cơ sở thực nghiệm 

trong nghiên cứu cải thiện và 

nâng cao chất lượng công tác 

đánh giá, góp phần đo lường 

chính xác mức độ hiệu quả 

trong thực hiện nhiệm vụ của 

TVHK, qua đó góp phần 

hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực, nâng cao 

chất lượng đội ngũ tiếp viên  

của Vietnam Airlines trong 

thời kỳ mới.  

4  Đại học 
Ý định mua vé máy bay giá rẻ Pacific 

Airlines của người tiêu dùng tại Tp.HCM 

Nguyễn Thị 

Hà Giang 
Trần Diệu Hằng 

Đề tài đã  đo lường Ý định 

mua vé máy bay giá rẻ Pacific 

Airlines của người tiêu dùng 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

tại Tp.HCM thông qua việc 

khảo sát 199 khách hàng 

5  Đại học 

Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ logistics tại công ty TNHH Tiếp vận 

dịch vụ hàng hóa đặc biệt 

Huỳnh Thị 

Ngọc Trâm 
Trần Diệu Hằng 

Đề tài đã  đo lường Sự hài 

lòng của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ logistics tại 

công ty TNHH Tiếp vận dịch 

vụ hàng hóa đặc biệt qua việc 

khảo sát 100 khách hàng của 

doanh nghiệp 

6  Đại học 
Sự tiếp nhận thông tin truyền Miệng trên 

kênh đại lý du lịch Trực tuyến Vũ Thị Huyền Trần Diệu Hằng 

Đề tài đã đo lường Sự tiếp 

nhận thông tin truyền Miệng 

trên kênh đại lý du lịch Trực 

tuyến qua việc khảo sát 142 

khách hàng của OTA tại 

Tp.HCM 

7  Đại học 
Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả phương phá vá 

dính cấu trúc cho tấm vỏ vật liệu composite Trần Gia Bình 
TS. Trần Thị  

Quỳnh Như 
 

8  Đại học 

Ảnh hưởng của hệ thống bôi trơn đến sự làm 

việc an toàn của động cơ tuabin khí Genx-1B 

trên tàu Boeing 787-9 số hiệu VN-A870 
Nguyễn An Bình TS. Phan Văn Quân  

9  Đại học 

“Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các sự cố 

của hệ thống khởi động động cơ Turbofan 

V2533-A5” 
Nguyễn Văn Dũng TS. Phan Văn Quân  

10  Đại học 

Tìm Hiểu Và Đề Xuất Cải Tiến Các Hoạt 

Động Quản Lý An Toàn Và Chất Lượng 

Trong Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Máy Bay 
Nguyễn Thị Hường 

TS. Nguyễn  

Thế Hoàng 
 

11  Đại học 

Lập quy trình bảo dưỡng – đại tu động cơ 

Tuabin khí Genx-1B trên tàu Boeing 787-9 số 

hiệu VN-A868 
Nguyễn Hữu Phong TS. Phan Văn Quân  
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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

12  Đại học 

Thiết Kế Ứng Dụng Truy Xuất Nguồn Gốc 

Bộ Phận Tàu Bay Áp Dụng Công Nghệ 

Blockchain 
Lê Phan Hoài Phúc TS. Lưu Văn Thuần  

13  Đại học 
Nghiên Cứu Tối Ưu Hóa Việc Chia Lưới 

Ứng Dụng Vào Công Nghệ Thực Tế Ảo Nguyễn Đình Thắng TS. Lưu Văn Thuần  

14  Đại học 

Thực hiện Topology Optimization trên chi 

tiết Torque Link bằng phương 

pháp Generative Design 

Nguyễn Hoàng 

Chí Thiện 
TS. Cao Thanh Bình  

15  Đại học 

Mô tả và lập quy trình kiểm tra hệ thống bôi 

trơn động cơ Tuabofan V2533-A5 trên 

Airbus A321 số hiệu VNA325 
Phạm Đức Trụ TS. Phan Văn Quân  

16  Đại học 

Phân Tích Và So Sánh Cấu Tạo, Nguyên Lý 

Hoạt Động Của Hệ Thống Chống Đóng Băng 

Ở Cánh Của Tàu Bay Airbus A321 VN – 

A339 Và Boeing 787 – 9 VN – A879 

Nguyễn Huy Trường TS. Lưu Văn Thuần  

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

1 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài 

Gòn (SCSC) 
44  Ngắn hạn 

Khóa bồi dưỡng kiến thức về An toàn 

sân đỗ -Khóa 09 (16,17,18/12/2022) và 

(23,24/12/2022)  

44 CN 

2 
Công Ty TNHH MTV Suất Ăn Hàng 

Không Việt Nam   
13  Ngắn hạn 

 Khóa bồi dưỡng kiến thức về An toàn 

sân đỗ - K8 ( 16,17,18/11/2022 và 

02,03,04/12/2022 

13 CN 

3 Công Ty Trực Thăng Miền Nam 12 

 Ngắn hạn 
Huấn luyện định kỳ An ninh soi chiếu – 

K8 (29-30/11/2022 và 01,2/12/2022) 

QĐCN 12 

4 Công Ty Trực Thăng Miền Bắc 2 QĐCN 2 

5 Công Ty Trực Thăng Miền Nam 15  Ngắn hạn 
Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ An ninh 

kiểm soát – K9 (26-28/10/2022) 
QĐCN 15 
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STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

6 Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam 31 

 Ngắn hạn 
Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy An 

ning hàng không - K8 (12-20/09/2022) 

31 CCTN 

7 
Công Ty Tnhh Hàng Không Lữ Hành Việt 

Nam  
8 8 CCTN 

8 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet Air  9 9 CCTN 

9 
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Dưỡng Máy 

Bay Cảng Hàng Không Miền Nam  
1 1 CCTN 

10 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Hà Nội 2 

 Ngắn hạn 
Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng 

dạy (09/09/2022) 
18 QĐCN 11 

Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài 

Gòn 
4 

12 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet Air  12 

13 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Trực 

Thăng 
20  Ngắn hạn 

Hệ thống quản lý An toàn hàng không  

(05-09/09/2022) 
20 CN 

14 Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam 25 

 Ngắn hạn 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát viên 

ANHK -K10 (26/09-4/10/2022) 

25 CCTN 

15 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Hà Nội 1 1 CCTN 

16 
Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài 

Gòn 
10 10 CCTN 

17 
Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài 

Gòn 
8 

 Ngắn hạn 
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khủng 

hoảng ANHK - K01 (26-28/10/2022) 

8 CC 

18 
Công Ty Cổ Phần Hàng Không Pacific 

Airlines  
3 3 CC 

19 Công Ty Quản Lý Bay Miền Bắc 20  Ngắn hạn 
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý  ANHK 

(10-14/10/2022) 
20 CN 
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STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

20 
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Cung Ứng Nhân 

Lực & Dịch Vụ Kỹ Thuật Toàn Cầu  
10  Ngắn hạn 

Huấn luyện cơ ban về quan trắc khí 

tượng hàng không - Khóa 32(25-26/09) 
10 CN 

21 
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Cung Ứng Nhân 

Lực & Dịch Vụ Kỹ Thuật Toàn Cầu  
11  Ngắn hạn 

 & Khóa Huấn luyện cơ bản về vô 

tuyến điện - Khóa 31(27.28.29-09) 
11 CN 

22 Tổng Công Ty Trực Thăng Việt Nam 33  Ngắn hạn 

Huấn luyện kiến thức về an ninh hàng 

không cho người làm việc thường 

xuyên trong khu vực hạn chế - K6 

(27/10/2022) 

33 CN 

23 Cảng Vụ Miền Trung 8 

 Ngắn hạn 

Huấn luyện định kỳ Giám sát viên An 

ninh hàng không - K15 (13-

14/12/2022) 

QĐCN 27 

25 Cảng Vụ Miền Nam 11 

26 Cục Hàng Không Việt Nam 4 

27 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài 

Gòn  
3 

28 
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Dưỡng Máy Bay 

Cảng Hàng Không Miền Nam  
1 

 Ngắn hạn 

Huấn luyện định kỳ Nghiệp vụ Giám sát 

viên An ninh Hang không -Khóa 14 (07-

09/09/2022) 

 24 CCTN 

29 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xăng Dầu Tân 

Sơn Nhất 
2 

30 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet Air  3 

31 
Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay 

Việt Nam  
2 

32 Cty Cp Dịch Vụ Hàng Hóa Tân Sơn Nhất  1 

33 Công Ty Tnhh Sun Air 1 

34 
Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội 

Bài 
1 

35 Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam 13 

36 Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam 7 

 Ngắn hạn 
Định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức 

ANHK (09/09/2022) 
39 CCTN 

37 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Cam Ranh 3 
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STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

38 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Hà Nội 2 

39 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet Air  14 

40 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Pacific Airlines  3 

41 Trung Tâm Đào Tạo Bamboo Airways  1 

42 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn 5 

43 
Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay 

Việt Nam 
2 

44 Vietstar  1 

45 Công Ty Tnhh Sun Air 1 

46 Công Ty Trực Thăng Miền Nam 51  Ngắn hạn 

Huấn luyện định kỳ An ninh hàng không 

cho thành viên tổ bay -Khóa - 11 

(19,20,21/12/2022) 

51 CN 

47 Công Ty Trực Thăng Miền Nam 9  Ngắn hạn 
Huấn luyện định kỳ An ninh hàng không - 

Khóa 05 ( 10-13/01/2023) 
9 CN 

48 Công Ty Trực Thăng Miền Bắc 56  Ngắn hạn 

Huấn luyện định kỳ CRM -K07 

(26/12/2022), DGR - K09 (27-28/12/2022), 

ANHK - K12 (29-30/12/2022) 

81 CN 

49 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân 

Bay Tân Sơn Nhất  
5 

 Ngắn hạn 
Hệ thống Quản lý An toàn hàng không - 

K10 (11-13/01/2023) 
25 Chứng chỉ 

50 
Công Ty Tnhh Suất Ăn Hàng Không 

Vinacscamranh  
1 

51 Công Ty Cổ Phần Global Catering 1 

52 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng 

Không Việt Nam 
1 

53 
Công Ty Tnhh Mtv Suất Ăn Hàng Không Việt 

Nam 
2 
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STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

54 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không 2 

55 Học Viện Hàng Không Việt Nam 13 

56 Công Ty Cổ Phần Logistics Hàng Không 18  Ngắn hạn 
Hệ thống Quản lý An toàn hàng không - 

K11 (17-19/02/2023) 
18 Chứng chỉ 

57 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân 

Bay Tân Sơn Nhất 
4 

 Ngắn hạn 

Hệ thống Quản lý An toàn hàng không 

dành cho Nhà cung cấp dịch vụ - K12 (17-

19/02/2023) 

16 Chứng chỉ 

ICAO 

58 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng 

Không Việt Nam 
1 

59 Công Ty Cổ Phần Global Catering 1 

60 
Công Ty Tnhh Suất Ăn Hàng Không 

Vinacscamranh  
1 

61 
Công Ty Tnhh Mtv Suất Ăn Hàng Không Việt 

Nam 
1 

62 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Hàng 

Không Việt Nam  
2 

63 Công Ty Cổ Phần Nhà Ga Hàng Hóa Als 1 

64 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn 5 

65 Phòng Không - Không Quân 25  Ngắn hạn 
Kiến thức cơ bản về Quản lý Hoạt động 

Bay - Khóa 01 (17/12/2022-17/01/2023) 
25 Chứng nhận 

66 
Công Ty Tnhh Mtv Suất Ăn Hàng Không Việt 

Nam 
12  Ngắn hạn 

Bồi dưỡng về kiến thức về An toàn hàng 

không và An toàn sân đỗ - Khóa 13 (03-

05/03/2023) và Cử Giảng viên giảng dạy 

12 Chứng nhận 

67 Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn 5 

 Ngắn hạn 

Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy 

Kiến thức An ninh hàng không - Kháo 14 

(06/03/2023) 

QĐCN 24 học 

viên 
68 

Công Ty Tnhh Dịch Vụ  Hàng Hóa Tân Sơn 

Nhất 
3 

69 Trung Tâm Đào Tạo Bamboo Airways  2 
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STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả đào 

tạo 

70 
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Dưỡng Máy Bay 

Cảng Hàng Không Miền Nam  
1 

71 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không 1 

72 Học Viện Hàng Không Việt Nam 4 

73 
Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay 

Việt Nam  
4 

74 
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa 

Tân Sơn Nhất 
1 

75 Trường Cao Đẳng NOVA 3 

76 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn  1 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

1   Talkshow “Ngành Công nghệ thông tin – Blockchain” 27/04/2022 Phòng A107 kết hợp Online 1000 

2  Perspective innovation of the air traffic management  06/2022 
Trực tuyến qua phần mềm 

Google meet 
20 

3   Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng lần 1 24/06/2022 Online 14 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

4  
Lộ trình đào tạo tiếng Anh không chuyên tại Học viện Hàng không 

Việt Nam từ năm học 2022-2023 

Thời gian:  

19h30- 21h00, 

ngày 04/07/2022 

Địa điểm tổ chức: Online trên 

Google Meet 
 11 

5  Hội thảo khoa học khoa Kỹ thuật hàng không 14/10/2022 
A301 - Học viện Hàng không 

Việt Nam. 
15 

6  Digitalization in Aeronautical Engineering and Operations 

Thời gian: 

08h00 - 11h30, 

ngày 14/10/2022 

Địa điểm tổ chức trực tiếp: 

Phòng G506 - Học viện Hàng 

không Việt Nam 

40 

7  Workshop về công nghệ máy bay không người lái 01/11-03/11/2022 
A301 - Học viện Hàng không 

Việt Nam. 
15 

8  

Hội nghị khoa học cấp khoa về “Đánh giá phương thức, công tác 

đào tạo của Học viện hàng không Việt Nam” lần 1 - 2022. 

 

Thời gian: 13h00, 

ngày 14/11/2022 

Phòng G405 - Học viện Hàng 

không Việt Nam 

Giảng viên khoa 

Điện-điện tử 

9  
Học ngoại ngữ 2 trong Chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Hàng không Việt Nam: Lựa chọn và cơ hội 

Thời gian:  

14h00- 16h00, 

ngày 25/11/2022 

 

Địa điểm tổ chức: phòng G205 

- Học viện Hàng không Việt 

Nam 

40 

10  Đổi mới phương pháp dạy học các môn học cơ bản  
Thời gian: 20 giờ 

ngày 21/12/2022 
Phòng họp trực tuyến (online) 

trên Google Meet 
20 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

11  Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng lần 2 

 

Thời gian:  

8h00- 9h30, ngày 

21/12/2022 

 

Địa điểm: Online trên Google 

Meet 
17 

12  Dữ liệu hàng không và Tổng quan về phát triển mạng đường bay  06/01/2023 A301 80 

13   An toàn hàng không 21/02/2023 A301 100 

14  
Talkshow "Thực hành tư duy thiết kế để biến ý tưởng thành sản 

phẩm khởi nghiệp" 
04/03/2023 Phòng G205 200 

15  
Hội thảo “Chương trình đào tạo chất lượng cao Quản trị kinh 

doanh hàng không trình độ Đại học’  
07/03/2023 

Cơ sở 1, Học viện hàng không 

Việt Nam 
50 

16  Tự động hóa công nghiệp và truyền thông lần III 

Thời gian: 8h00- 

11h30, ngày 

17/03/2023 (Thứ 6) 

Phòng G406 - Học viện Hàng 

không Việt Nam 

(Địa chỉ: 18A/1 Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP.HCM) 

Giảng viên khoa 

Điện-điện tử và 

thành viên công 

ty TMA. 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại 

biểu tham dự 

17  

Chủ đề: “Công nghệ và Kỹ thuật xây dựng cho ngành Hàng không 

Việt Nam” lần thứ 1 (The 1st conference of Construction 

Engineering and Technology in Airport in Vietnam) ( 1st CETAV)  

10/5/2023 

Cơ sở 2 - Học viện hàng không 

Việt Nam, 18A Cộng Hoà, 

Phường 4, quận Tân Bình, 

Tp.HCM 

50 

18  Nâng cao năng lực khởi nghiệp cho sinh viên ngành QTKD  Tháng 5/2023 
Cơ sở 1, Học viện hàng không 

Việt Nam 
50 

19  Quản trị xanh trong ngành Hàng không và Du lịch (GMIAT) Tháng 7/2023 
Cơ sở 1, Học viện hàng không 

Việt Nam 
50 

20  Nâng cao năng lực khởi nghiệp cho sinh viên ngành QTKD Tháng 5/2023 
Cơ sở 2, Học viện hàng không 

Việt Nam 
200 

21  An ninh – An toàn trong Khai thác hàng không  06/2023 A301 Dự kiến 30 
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I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 
Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 
Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn 

1 

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và giá trị 

cảm xúc đến sự hài lòng của khách du lịch tại 

tỉnh An Giang 

PGS.TS. Hà Nam 

Khánh Giao 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

 không 12 tháng   
             

49.000.000  

Kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính 

sách được đề xuất nhằm giúp các cơ quan 

chức năng và các đơn vị, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực du lịch lựa chọn được phương 

thức phù hợp để thu hút du khách đến với 

An Giang trên cơ sở khai thác hiệu quả tài 

nguyên du lịch tại An Giang 

2 

Tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng 

trung thành: Trường hợp nghiên cứu tại các 

hãng hàng không chi phí thấp trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh.  

TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

ThS.Nguyễn 

Mai Duy 

ThS. Lê Thị 

Châu Kha 

 không 
12 

tháng    

             

49.000.000  

Tập hợp cơ sở lý thuyết và những số liệu mô 

tả mức độ tác động của các yếu tố trải 

nghiệm của khách hàng đến lòng trung thành 

đối với dịch vụ của các hãng hàng không chi 

phí thấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

3 

Các yếu tố của hành vi công dân trong tổ chức 

ảnh hưởng đến hiệu quả công việc – Bằng 

chứng thực nghiệm tại các công ty phục vụ mặt 

đất ở Việt Nam. 

ThS.Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

TS. Bùi Nhất Vương 
không  12 tháng   

             

49.000.000  

Đóng góp một số lập luận khoa học, kiến 

nghị về giải pháp cải thiện sự trải nghiệm 

của khách hàng  
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 
Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 
Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn 

4 

Đo lường văn hóa an toàn và tác động của nó 

đến hiệu quả an toàn – Nghiên cứu thực nghiệm 

tại các hãng hàng không Việt Nam. 

ThS.Hoàng Thị 

Kim Thoa không 12 tháng   
             

45.000.000  

Mô hình nghiên cứu mô hình tác động của 

văn hóa an toàn đến hiệu quả thực hiện an 

toàn của các hãng hàng không  

5 
Điều khiển thông minh tốc độ động cơ đồng bộ 

ứng dụng xe điện. 

TS.Phạm Công Thành 

TS. Nguyễn Hữu 

Chân Thành 

ThS. Nguyễn 

Minh Tùng 

không 7 tháng  50.000.000 

Mô hình mô phỏng là cơ sở để chế tạo ra các 

drivers điều khiển động cơ xe điện; Mô hình 

mô phỏng được sử dụng trong các cơ sở đào 

tạo về chuyên ngành liên quan đến các môn 

học: Điều khiển tự động, Điện tử công suất, 

Truyền động điện 

6 

Nghiên cứu, phát triển hệ thống giả lập đào tạo 

lái xe cho sân bay - Ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo 

TS.Phạm Minh Vương 

TS. Lưu Văn Thuần 

ThS Hồ Thị Vũ Hiền 

TS. Nguyễn Thị 

Hải Hằng 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Hoàng Quân 

ThS Lê Tấn Lộc 

Công ty 

DFM-

Engineering  

21 tháng  500.000.000 

Hệ thống giả lập đào tạo lái xe cho sân bay 

– ứng dụng công nghệ thực tế ảo tạo ra một 

môi trường giả định nhằm giúp người học 

thực hành lái các phương tiện chuyên dụng 

hoạt động trong sân bay và làm quen với địa 

hình của sân bay 

7 Thiết kế hệ thống cân bằng quả bóng trên đĩa 

TS. Nguyễn Hữu 

Chân Thành 

TS. Phạm Công Thành 
không 6 tháng 50.000.000 

Mô hình cân bằng hệ bóng và đĩa, tính toán 

thiết kế mạch điều khiển, thuật toán điều 

khiển. 

8 
Nghiên cứu sửa chữa, xây dựng mô hình Thực 

hành Khí cụ điện 

Phạm Công Thành 

Triệu Văn Trung 

ThS.Trần Văn Thiện 

ThS. Võ Bá nghĩa 

SV: Nguyễn Thị Kim 

Anh, Trần Thúy Hằng, 

Lê Huỳnh Lam, Lê 

Thanh Tuấn, Lê Trịnh 

Xuân Bình, Cao Thị 

Phương Thảo, Vũ 

Tuấn Anh, Diệp Long 

Thiên Vương, Phan 

Công Chương, Lê Gia 

Huy 

không 6 tháng  50.000.000 

Mô hình Thực hành cho học phần thực hành 

Khí cụ điện; Ứng dụng trong giảng dạy các 

học phần Thực hành Kỹ thuật điện, Thực 

hành Khí cụ điện – đo lường, Truyền động 

điện tại Học viện Hàng không Việt Nam.  
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 
Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 
Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn 

9 
Nghiên cứu xây dựng, thiết kế Module ngoại vi 

của Kit thí nghiệm Vi xử  lý – Vi điều khiển 

Lâm Minh Long 

ThS. Phan Tròn 

Sv: Nguyễn Vê Dăng 

SV: Nguyễn Minh 

Hiếu 

Sv: Đinh Phước Gia 

Hiển 

không 6 tháng  50.000.000 

Mô hình Thực hành cho học phần thực hành 

Vi xử  lý – Vi điều khiển tại khoa Điện – 

Điện tử 

10 
Nghiên cứu sửa chữa, xây dựng mô hình Thực 

hành Điện tử công suất 

Nguyễn Minh Tâm 

ThS. Lâm Huỳnh 

Quang Đức 

ThS. Cao Thị Xuân 

Thùy 

SV: Vũ Duy Trung, Lê 

Thông Minh, Đinh 

Tiến Phát,  Nguyễn 

Ngọc Vỹ Khôi, 

Nguyễn Thiên Yến 

Nhi, Lê Trung Nam, 

Thổ Thành Nhân, 

Huỳnh Minh Hiếu, 

Trịnh Công Đạt. 

không 6 tháng  50.000.000 

Bài giảng Thí Nghiệm Điện tử công suất;Mô 

hình Thực hành các mạch điện Điện tử công 

suất trong thực tiễn 

11 
Nghiên cứu và xây dựng thuật toán tối ưu hóa 

mạng lưới đường bay nội địa tại việt nam 

ThS. Nguyễn Thị 

Linh Phương; 

ThS. Ngô Minh Nhựt; 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Hoàng Quân; 

ThS.Ngô Văn Quân; 

KS. Phan Thị Diệu 

Thúy; 

KS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

không 12 tháng  90.000.000 

Đề tài xây dựng được thuật toán thiết kế 

đường bay tối ưu bằng cách kết hợp giữa 

thuật toán tìm đường đi ngắn nhất A* (A-

star) với các hàm heuristic kết hợp trí tuệ 

nhân tạo (ứng dụng các kỹ thuật máy học để 

học những quyết định thực tế mà các phi 

công và Kiểm soát viên không lưu đã thực 

hiện trong quá trình khai thác và điều hành 

chuyến bay hoàn thành chặng bay an toàn, 

hiệu quả).  
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K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Tên cơ sở đào tạo hoặc các 

chương trình đào tạo 

Thời điểm đánh 

giá ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công nhận 

Nghị quyết của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/Công 

nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
Học viện Hàng không Việt 

Nam 
05/12-09/12/2017 80,33% 

Số 01/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 26.03.2018 
Đạt 14/05/2018 14/05/2023 

2 
CTĐT ngành Quản lý Hoạt 

động bay, trình độ đại học 
10/01-16/01/2022 88% 

Số 26/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 04.04.2022 
Đạt 26/05/2022 26/05/2027 

3 
CTĐT ngành Quản trị Kinh 

doanh, trình độ đại học  
10/01-16/01/2022 88% 

 Số 27/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 04.04.2022 
Đạt 26/05/2022 26/05/2027 

4 

CTĐT ngành Công nghệ kỹ 

thuật Điện tử viễn thông, 

trình độ đại học 

10/01-16/01/2022 88% 
Số 28/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 04.04.2022 
Đạt 26/05/2022 26/05/2027 

  

  Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 19 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2022 – 2023 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

Stt Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng 79.260,4 x     

  Trong đó:       

a 
Trụ sở chính tại: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 
5.502,3 x     

b 
Cơ sở tại: 18A/1 Công Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 
13.713,1 x     

c 
Cơ sở tại: 243 Nguyễn Tất Thành, Phường Cam Nghĩa, 

TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 
60.045,0 x     

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học 
35.608,11      

  Trong đó:       

a 
Trụ sở chính tại:104 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh 
10.872,19 x     
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b 
Cơ sở tại: 18A/1 Công Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 
17.392,09 x     

c 
Cơ sở tại: 243 Nguyễn Tất Thành, Phường Cam Nghĩa, 

TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 
7.343,83  x     

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư 

viện, trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 
Mục đích  

sử dụng 

Đối tượng  

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm  0             

2 Phòng thực hành  19 Giảng dạy 
Giảng viên, 

sinh viên 
2.466   x     

3 Xưởng thực tập 1 Giảng dạy  1.430 x   

4 
Nhà tập đa năng, sân tập 

thể thao 
 10 

 Giảng dạy, 

tập luyện 
 Giảng viên, 

sinh viên 
6.613  x     

5 Hội trường 1  
 Giảng dạy, 

nghiên cứu 

 Giảng viên, 

sinh viên 
 718 x      

6 Phòng học các loại  89 
 Giảng dạy, 

nghiên cứu 

 Giảng viên, 

sinh viên 
9.990 x     

7 
Phòng học đa phương 

tiện... 
             

8 Thư viện  1 
 Giảng dạy, 

nghiên cứu 

Giảng viên, 

sinh viên  
 677 x      

9 Trung tâm học liệu...              

10 
Các phòng chức năng khác 

(khối hiệu bộ - hành chính) 
75   

 Giảng viên, 

VC, NLĐ, 

SV 

 4.710  x     
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C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc  02 

2 Số chỗ ngồi đọc  194 

3 Số máy tính của thư viện  30 

4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 
- 5.365 đầu sách 

- 02 đầu tạp chí 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 
02 (TVTTĐHQGTPHCM và Thư 

viện pháp luật)  

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 17,21 

2 Diện tích sàn/sinh viên 7.7  

  

  Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 20 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 

2022 – 2023 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

I Tổng số 224 01   07  55 121 48      198 16 07 

a Khối ngành III 109     10 60 39      99 07   

  
Ngành Quản trị kinh 

doanh 
97      08 52  37     87 07   

  Ngành Quản trị nhân lực 12      02 08  02      12     

b Khối ngành V 71   06  29   37  05      61 05  05 

  
Ngành Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng 
10   02   06  04       08    02 

 
Ngành Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 
16  01 06 08 02   13 02 01 

 
Ngành Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa 
11  01 05 06    09 02  
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STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

 
Ngành Công nghệ thông 

tin 
23   05 17 01   22 01  

 
Ngành Kỹ thuật hàng 

không 
11  02 07 02 02   09  02 

c Khối ngành VII 44  01 01 16 24  04     38 04 02 

 Ngành Kinh tế vận tải 09  01 05 04    08  01 

  Ngành Ngôn ngữ Anh 18     05 12 01     16 02   

  
Ngành Quản lý hoạt động 

bay 
10     05  03 02     08 02   

  
Ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
07  01    01  05  01     06   01 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

1 

Khối ngành III 

Ao Thu Hoài 15/07/1975 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Bùi Huyền Trâm 31/12/1996 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Đoàn Thị Huỳnh Mai 20/07/1990 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Đoàn Thị Kim Thanh 09/02/1984 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Đỗ Hoàng Anh 10/10/1979 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Đỗ Thị Thanh Trúc 07/06/1987 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Đỗ Uyên Tâm 21/11/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hoàng Mạnh Linh 31/01/1974 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thị Hồng Vân 10/08/1999 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thị Kim Quy 18/09/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thị Kim Thoa 15/03/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hoàng Trung Dũng 07/02/1976 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hồ Nữ Trà Giang 03/03/1984 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Hồ Nhân Đức 18/03/1997 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Hồ Phi Dũng 16/01/1975 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Huỳnh Phương Thảo 28/02/1991 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Kiều Thị Kiều Trinh 03/11/1999 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Lê Hoài Linh 23/11/1986 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Hữu Toàn 09/09/1985 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Nguyễn Ngọc Hiền 03/07/1990 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Tấn Dũng 15/09/1999 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Lê Thái Sơn 15/09/1965 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Châu Kha 07/02/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Khánh Hòa 03/07/1989 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Thanh Trúc 15/08/1995 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Ngô Cao Nghĩa 14/04/1990 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Ngô Quốc Quân 17/05/1973 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Ngô Thị Thanh Nga 19/10/1984 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Ngô Văn Quân 13/11/1985 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Duy Tân 28/06/1984 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Đăng Yến Nhi 18/03/2000 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Hiệp 01/01/1977 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Quốc Thái 05/04/1989 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hồng Hoàng My 09/11/1985 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hồng Phong 08/03/1968 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Mai Duy 20/11/1984 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Mạnh Tuân 30/04/1964 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Nam Thanh 20/07/1972 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Nữ Tường Vi 21/01/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Phúc Hưng 16/07/1981 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thanh Hảo 06/09/1998 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thanh Sơn 20/04/1977 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thành Tâm 05/01/1984 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thanh Tuấn 17/11/1971 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Anh 13/01/1979 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Anh Thy 19/01/1974 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Bạch Yến 30/06/1979 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Bình 11/08/1979 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Bình Minh 10/11/1967 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Cẩm Lệ 16/04/1982 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Dịu 15/05/1984 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Thị Kim Ngân 17/12/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Khánh Chi 25/04/1992 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Lan Phương 09/06/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/09/1991 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/01/1996 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Nguyệt 12/03/1991 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Quế Anh 13/02/1998 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thiên Trang 16/04/1994 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thu Hương 24/07/1973 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Vĩnh Hằng 20/05/1970 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thụy Thy Huyền 25/02/1981 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Trần Thanh Thuần 02/01/1969 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Trường Thảo Nguyên 26/06/1998 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Dương 10/10/1968 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Viên Giác 20/06/1986 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Xuân Công 16/10/1998 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Xuân Thể 15/02/1989 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Hữu Hà 20/11/1988 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Minh Duy 18/03/1997 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Minh Tùng 10/09/1983 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Cúc Phương 03/09/1974 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Minh Hiếu 21/11/1988 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Văn Thỏa 19/08/1974 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phạm Văn Thư 25/01/1972 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Phạm Việt Thăng 30/03/2000 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Phan Khắc Tâm 11/11/1980 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Phan Thanh Mai 14/12/1993 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phan Thành Trung 09/03/1979 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phan Thị Kim Mai 17/01/1991 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Phan Thị Thu Hảo 31/01/1983 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Phan Vũ Phương Linh 06/09/1999 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Phùng Phương Anh 09/06/1989 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Quách Thị Diệu Hằng 23/11/1985 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Thân Văn Đức 26/10/1988 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Trần Ngọc Sương 13/09/1988 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Trần Thị Hồng Lụa 27/11/1986 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Trịnh Xuân Thư 08/08/1971 Nam  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Võ Minh Vương 06/07/1991 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Võ Thị Hiếu 06/05/1988 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Hoàng Minh 05/12/1977 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Lê Hương 11/10/1978 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Ngọc Dũng 31/08/1970 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Thị Dịu 26/06/1988 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Thị Mai Trung 19/01/1985 Nữ  Đại học 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Thị Phương Thảo 22/08/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Vũ Xuân Từ 19/08/1974 Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

Bùi Nhất Vương 13/12/1990 Nam  Tiến sĩ 
Quản trị nhân lực 

Dương Gia Bảo 16/10/1998 Nam  Đại học 
Quản trị nhân lực 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Hoàng Thị Thu Trang 15/08/1979 Nữ  Tiến sĩ 
Quản trị nhân lực 

Nguyễn Quỳnh Nga 12/08/1992 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Nguyễn Song Quỳnh Như 26/01/1998 Nữ  Đại học 
Quản trị nhân lực 

Nguyễn Thị Hà 21/09/1986 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Nguyễn Thị Hằng 19/02/1980 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Nguyễn Thị Hoan 17/05/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Phan Thị Như Quỳnh 22/12/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Thái Nguyễn Thị Như Hảo 15/02/1997 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Trần Diệu Hằng 01/06/1985 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

Trần Thị Hồng Phúc 26/06/1974 Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị nhân lực 

2 

Khối ngành V 

Bùi Nam Phương 02/06/1979 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 



  365 
 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Mai Thị Hằng 25/05/1984 Nữ  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Ngô Văn Tình 19/02/1986 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 10/05/1981 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Nguyễn Phi Long 26/03/1988 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Nguyễn Thành Đạt 08/12/1967 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Phan Đức Hùng 18/02/1978 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Trần Đăng Khải 12/09/1989 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Trần Hoàng Tín 12/12/1983 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Trần Thiện Lưu 06/01/1979 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Bùi Thị Bích Tuyền 18/08/1979 Nữ  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Cao Thị Xuân Thùy 03/10/1979 Nữ  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Lâm Huỳnh Quang Đức 19/05/1985 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Lâm Minh Long 10/10/1976 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Ngô Hoàng Tùng 25/03/1982 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Nguyễn Hữu Khương 12/05/1956 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Nguyễn Minh Tùng 15/01/1970 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Nguyễn Quốc Khánh 08/12/1983 Nam  Đại học Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Nguyễn Thanh Dũng 19/04/1979 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Thu Thủy 23/07/1980 Nữ  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Phan Tròn 15/12/1984 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Trần Hoàng Dũng 04/05/1984 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Trần Quốc Khải 29/08/1987 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Trần Thị Bích Ngọc 22/09/1978 Nữ  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Trần Văn Thiện 10/04/1994 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Võ Minh Thư 22/10/2000 Nữ  Đại học Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 

Chu Xuân Nam 02/10/1961 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Lê Thị Phương Lan 03/10/1977 Nữ  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hữu Chân Thành 21/09/1979 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hữu Châu Minh 16/10/1981 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Nguyễn Minh Tâm 10/12/1970 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Nguyễn Tâm Hồng Đức 04/12/1997 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Phạm Công Thành 09/11/1978 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Phương Hữu Công 20/10/1997 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Trần Đình Cương 03/04/1985 Nam  Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Trần Hoài An 12/03/1968 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Triệu Văn Trung 15/06/1977 Nam  Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Bùi Mạnh Quân 23/09/1975 Nam  Tiến sĩ 
Công nghệ thông tin 

Bùi Thị Lan Anh 03/09/1983 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Cao Hồng Nga 22/11/1977 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Đặng Thục Hiền 31/08/1968 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Hồ Huỳnh Phong 28/03/1983 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Hồ Ngọc Thanh 23/02/1970 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Huỳnh Hữu Nhân 18/04/1987 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Huỳnh Quốc Thịnh 09/09/1987 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Huỳnh Thanh Sơn 10/11/1987 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Ngô Minh Nhựt 02/08/1987 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Ngô Thanh Tuấn 21/11/1981 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hữu Hiệp 03/05/1987 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Lương Anh Tuấn 15/02/1971 Nam  Tiến sĩ 
Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 25/03/1985 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 03/12/1979 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Phạm Thị Ngọc Oanh 13/04/1995 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Phạm Thị Xuân Phương 28/12/1978 Nữ  Tiến sĩ 
Công nghệ thông tin 

Phan Chánh Minh 10/09/1983 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Tô Bá Lâm 18/11/1983 Nam  Tiến sĩ 
Công nghệ thông tin 

Trần Nguyên Bảo 05/12/1991 Nam  Tiến sĩ 
Công nghệ thông tin 

Trần Quốc Vương 13/12/1975 Nam  Đại học 
Công nghệ thông tin 

Trần Thị Huyền 25/02/1986 Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Vũ Quốc Hưng 24/10/1977 Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thông tin 

Cao Thanh Bình 20/10/1985 Nam  Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Lê Tấn Lộc 18/06/1988 Nam  Thạc sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Lê Tuấn Phương Nam 15/09/1978 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Lưu Văn Thuần 27/08/1986 Nam  Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Nguyễn Đình Thắng 22/07/1998 Nam  Đại học 
Kỹ thuật hàng không 

Nguyễn Thế Hoàng 15/04/1978 Nam  Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Nguyễn Thị Hường 21/01/2000 Nữ  Đại học 
Kỹ thuật hàng không 

Nguyễn Văn Lục 10/02/1989 Nam  Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Phan Văn Quân 13/08/1968 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Trần Thị Quỳnh Như 02/03/1981 Nữ  Tiến sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

Võ Phi Sơn 01/08/1990 Nam  Thạc sĩ 
Kỹ thuật hàng không 

3 

Khối ngành VII      

Dương Quỳnh Nga 01/09/1981 Nữ  Tiến sĩ 
Kinh tế vận tải 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Lê Khánh Nhật 21/10/1995 Nam  Thạc sĩ 
Kinh tế vận tải 

Lê Thị Thu Dư 20/10/1994 Nữ  Thạc sĩ 
Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Phương Thư 14/03/1984 Nữ  Thạc sĩ 
Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thu Hằng 11/01/1973 Nữ  Tiến sĩ 
Kinh tế vận tải 

Phan Thị Anh Nga 07/11/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Kinh tế vận tải 

Trần Thị Thái Bình 18/11/1977 Nữ  Tiến sĩ 
Kinh tế vận tải 

Voak Adam John 19/02/1972 Nam Phó Giáo Sư Tiến sĩ 
Kinh tế vận tải 

Vương Thanh Huyền 02/04/1971 Nữ  Tiến sĩ 
Kinh tế vận tải 

Lại Thị Thủy Tiên 27/08/1983 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Lâm Thành Nam 11/07/1976 Nam  Tiến sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Lê Đình Hà My 02/05/1997 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Hạnh Minh 07/02/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Nguyễn Hoàng Mai Dung 06/04/1989 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Kim Loan 20/07/1965 Nữ  Tiến sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Ngọc Minh Thư 22/05/1985 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Quang Hiếu 28/07/1973 Nam  Tiến sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/05/1978 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Như Điệp 12/09/1976 Nữ  Tiến sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Thanh Hương 24/04/1972 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Văn Hoa 01/06/1990 Nam  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Phạm Thị Mai Phương 21/02/1971 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Phạm Thị Quỳnh Như 12/07/1970 Nữ  Tiến sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Phan Tú Trinh 18/06/1987 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Trần Phạm Minh Đức 12/04/1968 Nam  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Trương Công Tuấn 02/01/1962 Nam  Đại học 
Ngôn ngữ Anh 

Vũ Thị Minh Khiêm 22/06/1967 Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh 

Cổ Tấn Anh Vũ 30/09/1970 Nam  Tiến sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Hồ Thị Vũ Hiền 01/03/1990 Nữ  Thạc sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Lê Nhật Bình 19/10/1990 Nam  Tiến sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Nguyễn Ngọc Hoàng Quân 10/08/1993 Nam  Thạc sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Nguyễn Thị Hải Hằng 01/06/1970 Nữ  Tiến sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Nguyễn Thị Linh Phương 12/12/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Phạm Minh Vương 19/03/1978 Nam  Tiến sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Phạm Thị Ngân 01/04/1990 Nữ  Đại học 
Quản lý hoạt động bay 

Phan Thanh Minh 02/02/1978 Nam  Tiến sĩ 
Quản lý hoạt động bay 

Phan Thị Diệu Thúy 07/11/1997 Nữ  Đại học 
Quản lý hoạt động bay 
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STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy 

Cao Xuân Kim Anh 16/04/1973 Nữ  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Đoàn Phương Dung 26/09/1983 Nữ  Đại học Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Đoàn Quang Đồng 20/01/1972 Nam  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Hà Nam Khánh Giao 06/06/1965 Nam Giáo Sư Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Huỳnh Diệp Trâm Anh 25/05/1990 Nữ  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Nguyễn Tùng Bảo Thanh 11/01/1983 Nam  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Trần Thanh Tuấn 21/02/1984 Nam  Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

STT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành III 22,89 

2 Khối ngành V 16,92 

3 Khối ngành VII 17,91 

  Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu 21 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022 – 2023 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2022-2023 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà Triệu đồng/năm    

1 

Thạc sỹ Triệu đồng/năm 30.000.000 
Tăng 1.2 so với 

bậc đại học 

Khối ngành III Triệu đồng/năm   

Ngành Quản trị Kinh doanh Triệu đồng/năm   

  

2 

  
 

  

 

Đại học Triệu đồng/năm   

Khối ngành III Triệu đồng/năm   

Ngành Quản trị Kinh doanh Triệu đồng/năm 25.000.000 100,25 

Ngành Quản trị Nhân lực Triệu đồng/năm 25.000.000 100,25 

Khối ngành V Triệu đồng/năm   

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông Triệu đồng/năm 25.000.000 125,75 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Triệu đồng/năm 25.000.000 125,75 
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Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Triệu đồng/năm 25.000.000 125,75 

Ngành Công nghệ Thông tin Triệu đồng/năm 25.000.000 
100,25 

Ngành Kỹ thuật Hàng không Triệu đồng/năm 25.000.000 
125,75 

Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

Ngành Ngôn ngữ Anh Triệu đồng/năm 25.000.000 107,05 

Ngành Quản lý bay Triệu đồng/năm 25.000.000 125,75 

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành Triệu đồng/năm 25.000.000 100,25 

Ngành Kinh tế Vận tải Triệu đồng/năm 25.000.000 100,25 

3 

 

Cao đẳng Triệu đồng/năm   

Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

II Học phí hình thức vừa học vừa làm Triệu đồng/năm 27.500.000 
Tăng 1.1 so với bậc 

đại học 

1 

Đại học Triệu đồng/năm   

Khối ngành III Triệu đồng/năm   

Ngành Quản trị Kinh doanh Triệu đồng/năm 27.500.000  

Khối ngành VII Triệu đồng/năm   

Ngành Quản lý bay Triệu đồng/năm 27.500.000  
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  Tp.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023 

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

III Tổng thu năm Tỷ đồng  101,53 

1 Từ ngân sách Tỷ đồng  5,91 

2 Từ học phí Tỷ đồng  92,44 

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng  - 

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng  3,18 
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